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CHỦ ĐỀ: TIẾNG ANH & TIẾNG ANH CỔ 

Năm 2021 

1.Ngữ nghĩa học Tiếng Anh=English Semantics/ Tô Minh Thanh.- TP. Hồ Chí Minh: 

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2021.- 226tr.: 21cm 

Từ khóa: Ngữ nghĩa học tiếng Anh, Englich Semantics 

Mã xếp giá: 420.7 T627-T367 

Năm 2020 

1.Pragmatics: A resource book for students/ Joan Cutting, Kenneth Fordyce.- 

London; New York : Routledge, 2020.- 293p., 24cm. 

Từ khóa:  

Mã xếp giá: 420.1 C991 

Năm 2010 

1.Giáo trình ngữ nghĩa học tiếng Anh= English Semantics/ Tô Minh Thanh.- 

Tp.HCM.: Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 2010.- 254tr.; 21cm 

Từ khóa: Ngữ nghĩa học tiếng Anh, Semantics 

Mã xếp giá: 420.7 T627-T367 

2.Rèn luyện các kỹ năng tiếng Anh cơ bản dành cho người Việt = Practice basic 

English skill/ Phạm Nguyễn Phương Thanh, Tuấn Vỹ.- H.: Thời Đại, 2010.- 293tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh cơ bản Học hỏi và giảng dạy 

Mã xếp giá: 420.7 P534-T367 

Năm 2009 

1.Giáo trình ngữ nghĩa học tiếng Anh = English Semantics / Tô Minh Thanh.- 

Tp.HCM : Đại học Quốc gia, 2009.- 254tr.; 21cm. 

Từ khóa: Ngữ nghĩa học tiếng Anh, Englich Semantics 

Mã xếp giá: 420.7 T627-T367 

2.Giáo trình ngữ nghĩa học tiếng Anh = English Semantics / Tô Minh Thanh.- 

Tp.HCM : Đại học Quốc gia, 2009.- 254tr. ; 21cm. 

Từ khóa: Ngữ nghĩa học tiếng Anh, Englich Semantics 

Mã xếp giá: 420.7 T627-T367 

Năm 2008 

1.101 trò chơi đố từ/ George P.Mccallum; Hà Thiện Thuyên (dịch).- TP.HCM.: Tổng 

hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2008.- 178tr.; 20cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Học hỏi và giảng dạy 

Mã xếp giá: 420.7 M478 

2.Giáo trình ngữ nghĩa học tiếng Anh = English Semantics / Tô Minh Thanh.- 

Tp.HCM : Đại học Quốc gia, 2008.- 254tr. ; 21cm. 

Từ khóa: Ngữ nghĩa học tiếng Anh, Englich Semantics 

Mã xếp giá: 420.7 T627-T367 



3.Muốn mau biết nói tiếng Anh/ Nguyễn Thuần Hậu.- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2008.- 256tr.; 19cm 

Từ khóa: Tiếnh Anh, Học hỏi và giảng day 

Mã xếp giá: 420.7 N573-H368 

Năm 2007 

1.Giáo trình ngữ nghĩa học tiếng Anh = English Semantics / Tô Minh Thanh.- 

Tp.HCM : Đại học Quốc gia, 2007.- 254tr. ; 21cm. 

Từ khóa: Ngữ nghĩa học tiếng Anh, Englich Semantics 

Mã xếp giá: 420.7 T627-T367 

Năm 2006 

1.Một số quy luật về việc bỏ dấu trọng âm trong tiếng Anh/ Phan Hà.- Hà Nội: Giáo 

dục, 2006.- 96tr.; 20cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 420.7 P535-H111 

Năm 2005 

1.English in focus - Level C : Dành cho giáo viên / Nicolas Sampson, Nguyễn Quốc 

Hùng.- Tp.HCM : Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2005.- 102tr ; 25cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Học hỏi và giảng dạy 

Mã xếp giá: 420.7 S192 

2.English in focus - Level A : Dành cho giáo viên / Nicolas Sampson, Nguyễn Quốc 

Hùng.- Tp.HCM : Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2005.- 95tr ; 25cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Học hỏi và giảng dạy 

Mã xếp giá: 420.7 S192 

3.English methodology = Phương pháp giảng dạy tiếng Anh : Dùng cho sinh viên 

cao đẳng, đại học, sư phạm chuyên ngành Anh văn / Lê Văn Sự.- Đồng Tháp : Văn hóa 

thông tin, 2005.- 132tr ; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Phương pháp giảng dạy 

Mã xếp giá: 420.7 L433 - S939 

4.English in focus - Level B : Dành cho giáo viên / Nicolas Sampson, Nguyễn Quốc 

Hùng.- Tp.HCM : Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2005.- 91tr ; 25cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Học hỏi và giảng dạy 

Mã xếp giá: 420.7 S192 

5.Vui học văn phạm tiếng Anh theo phương pháp giao tiếp : Tài liệu kèm với loạt 

sách văn phạm Azar / Suzanne W. Woodward, Lê Bình Minh, Nguyễn Hồng Hải, Phạm 

Minh Kha.- Bến Tre : Thanh niên, 2005.- 354tr ; 27cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Học hỏi và giảng dạy 

Mã xếp giá: 420.7 W899 



Năm 2004 

1.Sổ tay người dạy tiếng Anh: Hướng dẫn phương pháp dạy theo chương trình tiếng 

Anh mới/ Tứ Anh, Phan Hà, May Vi Phương, Hồ Tấn.- Hà Nội: Giáo dục, 2004.- 192tr.; 

20cm.. 

Từ khóa: Tiếng Anh Giáo khoa 

Mã xếp giá: 420.7 S675 

2.Sổ tay người dạy tiếng Anh: Hướng dẫn phương pháp dạy theo chương trình tiếng 

Anh mới/ Tứ Anh...[et al.].- Hà Nội: Giáo dục, 2004...- 192tr.; 20cm.. 

Từ khóa: Tiếng Anh Học hỏi và giảng dạy 

Mã xếp giá: 420.7 S675 

Năm 2003 

1.Tiếng Anh dùng cho người bận rộn/ Nguyễn Tấn Lực, Nguyễn Tường Ứng.- H.: 

Thanh niên, 2003.- 177tr.; 20.5cm 

Từ khóa: Tiếng Anh--Giáo khoa 

Mã xếp giá: 420.7 N573-L931 

2.Tiếng Anh trong gia đình/ Nguyễn Thành yến(dịch).- Tp.HCM.: Nxb. Thành phố Hồ 

Chí Minh, 2003.- 200tr.; 20.5cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh Học hỏi và giảng dạy 

Mã xếp giá: 420.7 T562 

Năm 2002 

1.Tiếng Anh cho người đi nước ngoài/ Công Bình, Văn Minh.- H.: Thống kê, 2002.- 

259tr.; 20.5cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Học hỏi và giảng dạy 

Mã xếp giá: 420.7 C749-B613 

2.Tiếng Anh dành cho thư ký/ Công Bình, Văn Minh.- Hà Nội: Thống kê, 2002.- 

287tr.; 20.5cm 

Từ khóa: Tiếng Anh văn phòng, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 420.7 C749-B613 

3.Tự học tiếng Anh theo người Mỹ=American English/ Sandra Stevens;Ngọc Hạnh, 

Quỳnh Tâm (dịch).- Tp.HCM.: Thành phố Hồ Chí Minh, 2002.- 396tr.; 20cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Học hỏi và giảng dạy 

Mã xếp giá: 420.7 S846 

Năm 2001 

1.Anh văn ,du lịch, du học và xuất cảnh/ Robert E.Walsh; Phạm Đình Trọng(dịch).- 

TP.HCM.: Nxb.TP.HCM., 2001.- 475tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Học hỏi và giảng dạy 

Mã xếp giá: 420.7 W223 



2.Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả nhất/ Bùi Phụng.- TP.HCM.: Nxb. TP.HCM., 

2001.- 308tr.; 17cm.. 

Từ khóa: Phương pháp học ngoại ngữ 

Mã xếp giá: 420.7 B932- P577 

3.Tiếng Anh đàm thoại căn bản cho sinh viên học sinh/ Lê Huy Lâm(dịch).- TP.HCM. 

Nxb.TP.HCM., 2001.- 71tr.; 18cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Học hỏi và giảng dạy, Đàm thoại tiếng Anh 

Mã xếp giá: 420.7 T562 

Năm 2000 

1.101 trò chơi đố từ/ George P.Mccallum; Hà Thiện Thuyên (dịch).- TP.HCM.: 

Nxb.TP.HCM, 2000.- 178tr.; 20cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Học hỏi và giảng dạy 

Mã xếp giá: 420.7 M478 

2.English for beginners = Tiếng Anh cho người mới học/ Linh Giang.- TP.HCM.: Trẻ, 

2000.- 88tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Học hỏi và giảng dạy 

Mã xếp giá: 420.7 L755 - G433 

3.English have a go : Student's book : Hướng dẫn học tiếng Anh trên truyền hình/ 

Caryn Nery, Jim Jenkin, Judi Noonan,....- H.: Thanh niên, 2000.- 128tr.; 27cm 

Từ khóa: Anh ngữ ứng dụng, Phương pháp học tập 

Mã xếp giá: 420.7 E583 

4.English for Everybody = Tiếng Anh cho mọi người/ Linh Giang.- TP.HCM.: 

Nxb.TP.Hồ Chí Minh, 2000.- 71tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 420.7 L755 - G433 

5.Luyện phát âm tiếng Anh= Pronunciation tasks/ Martin Hewings; Nguyễn Thành 

Yến (dịch).-  TP.Hồ Chí Minh: Nxb.TP.Hồ Chí Minh, 2000.- 195tr.; 21cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh Phát âm 

Mã xếp giá: 420.7 H599 

6.New headway English course: Elementary student's book/ Liz Soars and John 

Soars.- Oxford: Oxford, 2000.- 143tr.; 27cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Học hỏi và giảng dạy 

Mã xếp giá: 420.7 S676 

7.New headway English course: Pre - Intermediate/ Liz Soars and John Soars.- 

Oxford: Oxford, 2000.- 144tr.; 27cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Học hỏi và giảng dạy 

Mã xếp giá: 420.7 S676 

8.New headway English course: Upper - Intermediate/ Liz Soars and John Soars.- 

Oxford: Oxford, 2000.- 159tr.; 27cm 



Từ khóa: Tiếng Anh Học hỏi và giảng dạy 

Mã xếp giá: 420.7 S676 

9.New headway English course: Intermediate/ Liz Soars and John Soars.- Oxford: 

Oxford, 2000.- 159tr.; 27cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Học hỏi và giảng dạy 

Mã xếp giá: 420.7 S676 

10.Tiếng Anh trên truyền hình = English have a go/ Nguyễn Quốc Hùng/ T1.- Tp. 

HCM. Nxb. Tp. HCM. 2000.- 208tr.; 30cm.. 

Từ khóa: Tiếng Anh trên truyền hình, Tiếng Anh Học hỏi và giảng dạy 

Mã xếp giá: 420.7 N573 - H936 

Năm 1999 

1.Headway upper intermediate/ John Soars and Liz Soars ;Nguyễn Hòa Lạc(dịch).- 

Đà Nẵng: Nxb.Đà nẵng, 1999.- 460tr.; 20cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Học hỏi và giảng dạy 

Mã xếp giá: 420.7 S676 

2.Hướng dẫn học headway/ John Soars;Nguyễn Thanh Yến, Nguyễn Trung Tánh, 

Lê Huy Lâm(dịch).- TP.HCM.: Nxb.TP.HCM, 1999.- 229tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Học hỏi và gaingr dạy 

Mã xếp giá: 420.7 S676 

3.Tự học tiếng Anh 90 bài - 90 ngày= L'anglais D'aujourd'hui en 90 lecons/ Pierre 

Gallego, Judith Ward,M.A.Dundee; Lương Duy Thanh, Trương Anh Dũng(dịch).- 

TP.HCM. Trẻ, 1999.- 422tr.; 21cm.. 

Từ khóa: Tiếng Anh$Học hỏi và giảng dạy 

Mã xếp giá: 420.7 T883 

Năm 1998 

1.Học tiếng Anh qua các bài hát: Sing to learn / Nguyễn Quốc Hùng.- Tp.Hồ Chí 

Minh : Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 1998.- 178tr; 28cm 

Từ khóa: Học tiếng Anh, Phương pháp học tập 

Mã xếp giá: 420.7 N573-H936 

Năm 1995 

1.Speak to me - T3/ Christel Baach, Joseph Merrill; Nguyễn Quốc Anh Thư(dịch).-  

TP.HCM.: Trẻ, 1995.- 253tr.; 19cm. 

Từ khóa: Tiêngs Anh - Giáo khoa 

Mã xếp giá: 420.7 B117 

2.Speak to me: T1/ Christel Baach, Joseph Merrill; Nguyễn Quốc Anh Thư(dịch).-  

TP.HCM.: Trẻ, 1995.- 285tr.; 19cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh Giáo khoa 

Mã xếp giá: 420.7 B117 



3.Speak to me - T2/ Christel Baach, Joseph Merrill; Nguyễn Quốc Anh Thư(dịch).-  

TP.HCM.: Trẻ, 1995.- 223tr.; 19cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh - Giáo khoa 

Mã xếp giá: 420.7 B117 

Năm 1989 

1.Tiếng Anh trên truyền hình -T2= English on Television for Vietnamese/ Nguyễn 

Quốc Hùng.- Hậu Giang: Nxb. Hậu Giang, 1989.- 133tr.; 19cm.. 

Từ khóa: Tiếng Anh trên truyền hình, Tiếng Anh Học hỏi và giảng dạy 

Mã xếp giá: 420.7 N573 - H936 

2.Tiếng Anh dành cho người Việt: English for Vietnamese.- Sông Bé: Nxb.Tổng hợp 

Sông Bé,1989 1989.- 82tr.; 19cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Học hỏi và giảng dạy 

Mã xếp giá: 420.7 E58 

3.Tiếng Anh trên truyền hình -T1 = English on Television for Vietnamese/ Nguyễn 

Quốc Hùng.- Hậu giang Nxb. Hậu Giang 1989.- 119tr.; 19cm.. 

Từ khóa: Tiếng Anh trên truyền hình, Tiếng Anh Học hỏi và giảng dạy 

Mã xếp giá: 420.7 N573 - H936 

CHỦ ĐỀ: HỆ THỐNG VIẾT & ÂM VỊ HỌC TIẾNG ANH 

Năm 2010 

1.Giáo trình tiếng Anh = Let's study English :Dùng cho các trường Trung học chuyên 

nghiệp và dạy nghề / Đỗ Tuấn Minh, Phạm Thu Hà, Nguyễn Lê Hường.- Hà Nội: Giáo 

dục, 2010.- 235tr ; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Học hỏi và giảng dạy 

Mã xếp giá: 421.07 Đ631-M664 

Năm 2009 

1.English phonetics and phonology: a practical course/ Peter Roach.- New York: 

Cambridge University Press, 2009.- xii, 231 p., 25cm + 01CD 

Từ khóa: English language Phonetics., English language Phonology., English 

language Study and teaching Foreign speakers. 

Mã xếp giá: 421.5 R628 

2.Hướng dẫn dạy cách phát âm tiếng Anh chuẩn như người Mỹ : Dành cho giáo 

viên và sinh viên ngành sư phạm/ Tuyết Anh, Minh Thư.- Tp.HCM: Hồng Đức, 2009.- 

272tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh, Phát âm chuẩn người Mỹ, Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh 

Phát âm, Tiếng Anh Cách phát âm 

Mã xếp giá: 421.54 T968-A596 

3.Phát âm và nói tiếng Anh chuẩn: Ký hiệu phiên âm. Chủ âm của chữ. Ngữ điệu 

của âm/ Nguyễn Hữu Quyền.- H.: Thanh niên, 2009.- 123tr.; 21cm 

Từ khóa: Kỹ năng phát âm, Tiếng Anh, Kỹ năng nói 



Mã xếp giá: 421.52 N573 -Q173 

Năm 2008 

1.Luyện phát âm Anh Mỹ = Master spoken english/ Gene Zerma ; Nguyễn Quốc 

Hùng ( dịch ).- Tp.HCM: Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2008.- 114tr.; 26cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Phát âm, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 421.52 Z584 

2.Phát âm và nói tiếng Anh chuẩn/ Nguyễn Hữu Quyền.- H.: Thanh niên, 2008.- 

123tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Phát âm 

Mã xếp giá: 421.52 N573 -Q173 

3.Speak naturally 2= Nói tiếng anh tự nhiên: Chương trình phát sóng trên truyền 

hình VTV2 - Programmes 11 - 20/ Nguyễn Quốc Hùng.- Tp.Hồ Chí Minh: Tổng hợp, 

2008.- 117tr.; 25cm 

Từ khóa: Anh ngữ Kỹ năng nói 

Mã xếp giá: 421.52 N573-H936 

Năm 2007 

1.Giáo trình tiếng Anh = Let's study English :Dùng cho các trường Trung học chuyên 

nghiệp và dạy nghề / Đỗ Tuấn Minh, Phạm Thu Hà, Nguyễn Lê Hường.- Hà Nội: Giáo 

dục, 2007.- 236tr ; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Học hỏi và giảng dạy 

Mã xếp giá: 421.07 Đ631-M664 

Năm 2006 

1.Giáo trình ngữ âm tiếng Anh thực hành = Practical English phonetics :Dùng trong 

các trường THCN / Lưu Thị Duyên.- H. : Nxb.Hà Nội, 2006.- 91tr. ; 24cm. 

Từ khóa: Anh ngữ Ngữ âm, Tiếng Anh Ngữ âm 

Mã xếp giá: 421.5 L975-D988 

2.Nói tiếng Anh tự nhiên: Speak naturally: Chương trình phát sóng trên truyền hình 

VTV2/ Nguyễn Quốc Hùng.- Tp.Hồ Chí Minh: Tổng hợp, 2006.- 127tr.; 25cm 

Từ khóa: Anh ngữ Kỹ năng nói 

Mã xếp giá: 421.52 N573-H936 

Năm 2005 

1.Giáo trình tiếng Anh = Let's study English :Dùng cho các trường Trung học chuyên 

nghiệp và dạy nghề / Đỗ Tuấn Minh, Phạm Thu Hà, Nguyễn Lê Hường.- Hà Nội: Giáo 

dục, 2005.- 236tr ; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Học hỏi và giảng dạy 

Mã xếp giá: 421.07 Đ631-M664 



Năm 2002 

1.Anh ngữ thực hành phát âm và nói tiếng Anh chuẩn/ Nguyễn Hữu Quyền.- Cà 

Mau: Nxb. Mũi Cà Mau, 2002.- 123tr.; 19cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh Phát âm 

Mã xếp giá: 421.52 N573-Q173 

Năm 2000 

1.The phonology of English as an international language: New models, new norms, 

new goals/ Jennifer Jenkins.- Oxford: Oxford University Press, 2000.- 258p.; 24cm 

Từ khóa: English language Foreign countries., English language Phonology., Âm vị 

học 

Mã xếp giá: 421.55 J52 

Năm 1999 

1.Oxford practice grammar: With answers/ John Eastwood.- Oxford: Oxford 

University, 1999.- 432p.; 19cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Giáo khoa 

Mã xếp giá: 421.07 E13 

Năm 1997 

1.How to teach Enlish/ Barry Sesnan.- Oxford: Oxford University, 1997.- 277p.; 19cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 421.07 S493 

2.Pronouncing American English : Sounds, stress, and intonation / Gertrude F. 

Orion.- USA: Cengage Learning, 1997.- xxviii, 337p. ; 26cm 

Từ khóa: English language United States Pronunciation, English language 

Pronunciation by foreign speakers, English language Textbooks for foreign speakers 

Mã xếp giá: 421.54 D921 

Năm 1990 

1.Phát âm và nói tiếng Anh chuẩn/ Nguyễn Hữu Quyền.- TP.HCM: Nxb.Mũi Cà Mau, 

199.- 123tr; 19cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Phát âm 

Mã xếp giá: 421.52 N573 -Q173 

Năm 1988 

1.English: Textbook reader 9/ A. P. Starkov, B.S. Ostrovsky.- Moscow: Mir Pulishers, 

1988.- 206p.; 20cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Giáo khoa 

Mã xếp giá: 421.07 S795 

Năm 1980 

1.An advanced course of English study/ I. I. Borisenko, N.A. Laponolova.- Moscow: 

Mir Pulishers, 1980.- 221p.; 20cm 



Từ khóa: Tiếng Anh Giáo khoa 

Mã xếp giá: 421.07 B734 

Năm 1977 

1.A course of modern English/ S. V. Shevtsova.- Moscow: Mir Pulishers, 1977.- 

255p.; 19cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Giáo khoa 

Mã xếp giá: 421.07 S554 

Năm 1975 

1.English/ V.V. Degtjareva.- Moscow: Mir Pulishers, 1975.- 381p.; 19cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Giáo khoa 

Mã xếp giá: 421.07 D321 

Năm 1967 

1.The Roberts English series: Book D/ Paul Robert.- California:$Department of 

Education, 1967.- 336p.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Giáo khoa 

Mã xếp giá: 421.07 R646 

2.The Roberts English series: Book A/ Paul Robert.- California:$Department of 

Education, 1967.- 304p.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Giáo khoa 

Mã xếp giá: 421.07 R646 

Năm 1966 

1.Let's learn English:Beginning course: Book 1/ Audrey L. Wright, James 

H.McGillivray.- New York: American Book; 1966.- 218p.; 20cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Giáo khoa 

Mã xếp giá: 421.07 W947 

2.Let's learn English:Beginning course: Book 2/ Audrey L. Wright, James 

H.McGillivray.- New York: American book; 1966.- 351p.; 20cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Giáo khoa 

Mã xếp giá: 421.07 W947 

3.Teacher's guide to round the corner.- London: Collier - Macmillan, 1966.- 400p.; 

24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Giáo khoa 

Mã xếp giá: 421.07 T253 

Năm 1965 

1.American college handbook of English fundamentals/ William E. Buckler.- New 

York: American Book, 1965.- 479p.; 20cm 

Từ khóa: Tiếng anh Ngữ pháp, Tiếng Anh Giáo trình 



Mã xếp giá: 421.07 B924 

2.Language for daily use/ Mildred A. Dawson, Eric W. Johnson, Marian Zollinger....- 

New York: New York, 1965.- 470p.; 22cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Giáo khoa 

Mã xếp giá: 421.07 L287 

Năm 1962 

1.A reference guide to English studies/ Donald F. Bond.- Chicago: University of 

Chicago, 1962.- 171p.; 20cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Thư mục 

Mã xếp giá: 421.016 B711 

2.Modern American English: Book 1/ Robert J. Dixson.- NewYork: Simon and 

Schuster, 1962.- 259p.; 20cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Giáo khoa 

Mã xếp giá: 421.07 D622 

3.Modern American English: Book 3/ Robert J. Dixson.- NewYork: Simon and 

Schuster, 1962.- 220p.; 20cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Giáo khoa 

Mã xếp giá: 421.07 D622 

4.Modern American English: Book 2/ Robert J. Dixson.- New York: Simon and 

Schuster, 1962.- 235p.; 20cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Giáo khoa 

Mã xếp giá: 421.07 D622 

5.New directions in English 8.- New York: cHarper and Row, 1962..- 471p.; 22cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Giáo khoa 

Mã xếp giá: 421.07 N532 

Năm 1961 

1.Language for daily use/ Mildred A. Dawson, Eric W. Johnson, Marian Zollinger....- 

New York: Harcourt,Brace & World, 1961.- 470p.; 22cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Giáo khoa 

Mã xếp giá: 421.07 L278 

2.Modern spoken English/ Thomas Lee Crowell.- New York: McGraw-Hill, 1961.- 

168p.; 20cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Phát âm 

Mã xếp giá: 421.07 C953 

Năm 1960 

1.$APractice your english: Part 2/ Audrey L. Wright,.- New York: American Book, 

1960.- 379p.; 20cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Giáo khoa 



Mã xếp giá: 421.07 W947 

2.Freedom fires/ J.Grace Walker, Mary E. Marye, Mary Helen Boley....- New York: 

Harcourt, Brace & Company, 1960.- 224p.; 27cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Giáo khoa 

Mã xếp giá: 421.07 F853 

3.Let's learn English: Part 2/ Audrey L. Wright, James H. McGillivray..- New York: 

American book, 1960.- 214p.; 20cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Giáo khoa 

Mã xếp giá: 421.07 W947 

4.Practice your english: Part 1/ Audrey L. Wright.- New York: American Book, 1960.- 

218p.; 20cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Giáo khoa 

Mã xếp giá: 421.07 W947 

Năm 1959 

1.English for meaning 6: Annotated for teachers/ McKee McCowen.- Boston: 

Houghton mifflin, 1959.- 368p.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Giáo khoa 

Mã xếp giá: 421.07 M145 

Năm 1945 

1.Better reading.- Chicago: University of Chicago, 1945.- 596p.; 20cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành Truyện đọc 

Mã xếp giá: 421.07 B565 

Năm 1685 

1.Using good English: Vol 5/ Harold G. Shane, Mary York, Florence K. Ferris....- 

Chicago: University of Chicago, 1685.- 448p.; 22cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Giáo khoa 

Mã xếp giá: 421.07 U85 

2.Using good English: Vol 6/ Harold G. Shane, Mary York, Florence K. Ferris....- 

Chicago: University of Chicago, 1685.- 384p.; 22cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Giáo khoa 

Mã xếp giá: 421.07 U85 

3.Using good English: Vol 4/ Harold G. Shane, Mary York, Florence K. Ferris....- 

Chicago: University of Chicago, 1685.- 320p.; 22cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Giáo khoa 

Mã xếp giá: 421.07 U85 

4.Using good English: Vol 5/ Harold G. Shane, Mary York, Florence K. Ferris....- 

Chicago: University of Chicago, 1685.- 384p.; 22cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Giáo khoa 



Mã xếp giá: 421.07 U85 

CHỦ ĐỀ: NGỮ PHÁP TIẾNG ANH 

Năm 2015 

1.360 động từ bất quy tắc và 12 thì cơ bản trong tiếng Anh / Mỹ Hương (chủ biên); 

Hiệu đính : Thu Huyền, Quỳnh Như.- H.: Đại học quốc gia Hà Nội, 2015.- 102tr.; 21cm + 

kèm CD 

Từ khóa: Tiếng Anh Giới từ, Tiếng Anh, Ngữ pháp tiếng Anh 

Mã xếp giá: 425.6 M995-H957 

2.600 Động từ bất quy tắc tiếng Anh/ Quỳnh Như (chủ biên); Mỹ Hương (hiệu đính).- 

H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015.- 201tr.; 21cm + Kèm theo CD-Audio luyện nghe 

Từ khóa: Động từ bất quy tắc, Tiếng Anh, Ngữ pháp tiếng Anh 

Mã xếp giá: 425.6 Q178-N576 

3.A course in English Morphology/ Bùi Phú Hưng.- TP. Hồ Chí Minh: Tổng hợp TP. 

Hồ Chí Minh, 2015.- 154p.: 24cm 

Từ khóa: Hình thái học, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 425.9 B932-H936 

4.Bài tập ngữ pháp tiếng Anh căn bản / Thu Phương (biên soạn) ; Trang Trang (hiệu 

đính).- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015.- 419tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Thành ngữ, Tiếng Anh Câu hỏi, thi cử, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 425.076 T532-P577 

5.Bài tập thực hành ngữ pháp tiếng Anh : Practical English Grammer Exercises / 

Hồng Nhung (chủ biên) ; Hoàng Liên (hiệu đính).- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015.- 

323tr.; 21cm 

Từ khóa: Ngữ pháp tiếng Anh 

Mã xếp giá: 425.076 H772-N576 

6.Cụm động từ = Phrasal verbs / An Bình.- H. : Hồng Đức, 2015.- 306tr. ; 18 cm 

Từ khóa: Tiếng Anh, Tiếng Anh Cụm động từ 

Mã xếp giá: 425.6 A531-B613 

7.Cẩm nang sử dụng danh từ trong tiếng Anh / Mỹ Hương (chủ biên) ; Đỗ Nhung 

(hiệu đính).- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015.- 295tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp, Tiếng Anh, Tiếng Anh Danh từ 

Mã xếp giá: 425.54 M995-H957 

8.Cẩm nang sử dụng các thì tiếng Anh = English tenses manual / Việt Hoàng (chủ 

biên) ; Trang Trang (hiệu đính).- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015.- 351tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp, Tiếng Anh Thì tiếng Anh 

Mã xếp giá: 425.6 V666-H678 

9.Hướng dẫn cách dùng giới từ tiếng Anh / Đức Tín.- H. : Thế giới, 2015.- 316tr. ; 

21cm 



Từ khóa: Tiếng Anh Giới từ, Tiếng Anh Ngữ pháp 

Mã xếp giá: 425.7 Đ822-T587 

10.Luyện thi TOEIC cấp tốc : Ôn tập ngữ pháp sử dụng cho kỳ thi TOEIC - Part 5 / 

Mai Phương.- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015.- 504tr. ; 27cm + Kèm VCD 

Từ khóa: TOEIC, Tiếng Anh, Ngữ pháp tiếng Anh 

Mã xếp giá: 425.24076 M217-P577 

Năm 2014 

1.Bài tập cụm động từ tiếng Anh/ Việt Hoàng (chủ biên); Mỹ Hương (hiệu đính).- H.: 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014.- 171tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Cụm động từ, Tiếng Anh Động từ 

Mã xếp giá: 425.6 V666-H678 

2.Cẩm nang sử dụng động từ Tiếng Anh / Phan Thoa (chủ biên); Mỹ Hương, Thu Hà 

(hiệu đính).- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014.- 307tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp, Tiếng Anh, Tiếng Anh Động từ 

Mã xếp giá: 425.6 P535-T449 

3.Cẩm nang sử dụng giới từ tiếng Anh/ Phan Thoa (chủ biên); Mỹ Hương (hiệu 

đính).- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014.- 351tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp, Tiếng Anh Giới từ 

Mã xếp giá: 425.7 P535-T449 

Năm 2011 

1.118 common negotiation idioms= 118 thành ngữ tiếng Anh đàm phán thông dụng/ 

Nguyễn Thị Kim Lan và nhóm giáo viên biên soạn.- Đà Nẵng.: Nxb Đà Nẵng, 2011.- 

234tr.; 21cm 

Từ khóa: Anh ngữ ứng dụng Thành ngữ tiếng Anh 

Mã xếp giá: 425.6 N573-L243 

2.Bài tập ngữ pháp tiếng Anh -Tập 2 = English grammar exercises (dùng cho học 

sinh - sinh viên)/ Phương Dung, Minh Thư.- Tp.HCM: Hồng Đức, 2011.- 414tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp, Ngữ pháp tiếng Anh 

Mã xếp giá: 425.076 P577-D916 

3.Bài tập ngữ pháp tiếng Anh -Tập 1= English grammar exercises (dùng cho học 

sinh - sinh viên)/ Phương Dung, Minh Thư.- Tp.HCM: Hồng Đức, 2011.- 409tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp, Ngữ pháp tiếng Anh 

Mã xếp giá: 425.076 P577-D916 

4.Learn English prepositions by picture= Học giới từ tiếng Anh qua hình ảnh.Cuốn 

sách minh họa bằng hình ảnh về giới từ trong tiếng Anh ,chỉ nhìn cũng biết!/ Phan Anh 

Dũng và nhóm giáo vên biên soạn.- Đà Nẵng.: Nxb Đà Nẵng, 2011.- 209tr.; 21cm 

Từ khóa: Anh ngữ ứng dụng Giới từ 

Mã xếp giá: 425.7 P535-D916 



Năm 2010 

1.100 cụm từ tiếng Anh dễ học= Easy learning 100 phrases in English/ Tri Thức 

Việt.- H.: Thời Đại, 2010.- 253tr.; 21cm 

Từ khóa: Cụm từ tiếng Anh, Tiếng Anh Cụm giới từ 

Mã xếp giá: 425.7 M917 

2.Bài tập ngữ pháp tiếng Anh -Tập 1 = English grammar exercises (dùng cho học 

sinh - sinh viên)/ Phương Dung, Minh Thư.- Tp.HCM: Hồng Đức, 2010.- 409tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp, Ngữ pháp tiếng Anh 

Mã xếp giá: 425.076 P577-D916 

3.Bài tập ngữ pháp tiếng Anh -Tập 2 = English grammar exercises (dùng cho học 

sinh - sinh viên)/ Phương Dung, Minh Thư.- Tp.HCM: Hồng Đức, 2010.- 414tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp, Ngữ pháp tiếng Anh 

Mã xếp giá: 425.076 P577-D916 

4.Thành ngữ tiếng Anh dễ học/ Nguyễn Thành Danh, Trần Nguyễn Thanh Vân.- 

Tp.HCM: Tổng hợp Tp.HCM, 2010.- 136tr.; 20cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Thành ngữ, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 425.6 N573-D182 

Năm 2009 

1.210 bài tập ngữ pháp và đọc hiểu điền từ môn tiếng Anh/Võ Nguyễn Xuân Tùng.- 

H.: Thanh niên, 2009.- 354tr.; 21cm 

Từ khóa: Ngữ pháp tiếng Anh Bài tập, Tiếng Anh Ngữ pháp, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 425.076 V872-T926 

2.54 trọng điểm làm bài thi tiếng Anh có hiệu quả: 3000 câu trắc nghiệm, luyện thi 

chứng chỉ quốc gia A, B, C, luyện thi Tú tài, Đại học và Cao đẳng/ Nguyễn Hà Phương.- 

H.: Thanh niên, 2009.- 454tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp, Tiếng Anh, Ngữ pháp tiếng Anh 

Mã xếp giá: 425.076 N573-P577 

3.Bài tập biến đổi câu tiếng Anh= Sentence trensformation/ Bạch Thanh Minh.- Hà 

Nội: Thanh niên, 2009.- 119tr; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp 

Mã xếp giá: 425.6076 B118-M664 

4.Bài tập đặt câu môn tiếng Anh / Nguyễn Tấn Lực, Nguyễn Tường Ứng.- Hà Nội: 

Thanh niên, 2009.- 153tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp 

Mã xếp giá: 425.076 N573-L931 

5.Cách sử dụng hiệu quả các thì trong tiếng Anh = How to use verb tenses in 

English grammar effectively/ Trần Văn Diệm.- Tp.HCM: Đại học Quốc gia Tp.HCM, 

2009.- 98tr.; 24cm 

Từ khóa: Anh ngữ ứng dụng, Ngữ pháp tiếng Anh 



Mã xếp giá: 425.6 T772-D561 

6.Cách dùng các thì Anh ngữ/ Nguyễn Hữu Cảnh, Lê Minh Thới ( hiệu đính ).- H.: 

Thanh niên, 2009.- 220tr.; 19cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 425.6 N573-C222 

7.Cách dùng giới từ căn bản trong tiếng Anh: Dùng trong các kì thi CCQG A, B, C, 

luyện thi đại học, cao đẳng, luyện thi PET, EST, TOEFL/ Nguyễn Hữu Cảnh.- H.: Thanh 

niên, 2009.- 157tr.; 19cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Giới từ, Tiếng Anh Từ loại, Giới từ tiếng Anh 

Mã xếp giá: 425.7 N573-C222 

8.English phrasal verb in use - Advanced: 60 units of vocabulary reference and 

practice, selft - study and classroom use/ Michael McCarthy, Felicity O'Dell.- Đồng Nai: 

Nxb.Đồng Nai, 2009.- 185tr.; 25cm 

Từ khóa: Verbs, Tiếng Anh, Phrasal verbs, Tiếng Anh Từ vựng, Tiếng Anh thực 

hành, English language Vocabulary 

Mã xếp giá: 425.6 M478 

9.English phrasal verb in use - Intermediate: 70 units of vocabulary reference and 

practice, selft - study and classroom use/ Michael McCarthy, Felicity O'Dell.- Đồng Nai: 

Nxb.Đồng Nai, 2009.- 206tr.; 25cm 

Từ khóa: Verbs, Tiếng Anh, Phrasal verbs, Tiếng Anh Từ vựng, Tiếng Anh thực 

hành, English language Vocabulary 

Mã xếp giá: 425.6 M478 

10.Giới từ tiếng Anh = English prepositions/ Võ Nguyễn Xuân Tùng.- H.: Thanh niên, 

2009.- 202tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh, Tiếng Anh Giới từ, Giới từ 

Mã xếp giá: 425.7 V872-T926 

11.Phrasal verb organiser with mini-dictionary/ John Flower; Editor : Jimmie Hill.- 

Đồng Nai: Nxb.Đồng Nai, 2009.- 144tr.; 25cm 

Từ khóa: Verbs, Tiếng Anh, Phrasal verbs, English language Prasal verb, Tiếng Anh 

Từ vựng, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 425.6 F644 

12.Tự luyện làm câu theo mẫu tiếng Anh: Trên 1.000 câu để tự luyện - có giải đáp / 

Nguyễn Thuần Hậu, Nguyễn Thuần Ngọc Hân.- H.: Thanh niên, 2009.- 202tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp 

Mã xếp giá: 425.6076 N573-H368 

Năm 2008 

1.Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh chuyên đề giới từ và các thì/ Ngô Văn Minh.- 

Tp.HCM: Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2008.- 113tr.; 24cm 

Từ khóa: Ngữ pháp tiếng Anh, Tiếng Anh Giới từ, Giới từ, Tiếng Anh Ngữ pháp, 

Tiếng Anh Cách sử dụng thì 



Mã xếp giá: 425.7 N569-M664 

Năm 2007 

1.Bài tập từ vựng tiếng Anh theo chủ điểm/ Nguyễn Hữu Chấn.- Hà Nội: Giáo dục, 

2007.- 168tr.; 24cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng 

Mã xếp giá: 425.52 N573-C434 

2.Cách dùng các thì tiếng Anh = Tenses/ Lê Huy Lâm, Ngô Thời Nhiệm (Biên dịch).- 

Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2007.- 114tr.; 14cm 

Từ khóa: Thì tiếng Anh, Tiếng Anh Cách dùng thid, Ngữ pháp tiếng Anh 

Mã xếp giá: 425.6 C119 

3.Cấu tạo từ tiếng Anh: Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm thực hành/ Nguyễn Hữu 

Chấn.- Hà Nội.: Giáo dục, 2007.- 231tr.; 24cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 425.52 N573-C454 

4.Chuẩn kiến thức về biến đổi câu tiếng Anh= Sentence transformation/ Lê Văn Sự.- 

TP. HCM: Hồng Đức, 2007.- 217tr; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp 

Mã xếp giá: 425.6076 L433-S938 

5.Cụm từ tiếng Anh dễ học và sử dụng hiệu quả nhất : Cách nhanh nhất để học và 

sử dụng tiếng Anh một cách thành thạo/ Nguyễn Thành Danh, Trần Nguyễn Thanh Vân.- 

Tp.HCM : Trẻ, 2007.- 328tr.; 20cm 

Từ khóa: Cụm từ tiếng Anh, Tiếng Anh Cụm giới từ 

Mã xếp giá: 425.7 T772-D182 

6.Hướng dẫn sử dụng giới từ tiếng Anh/ Eugene J. Hall; Lê Huy Lâm, Trần Đình 

Nguyễn Lữ.- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2007.- 109tr.; 21cm 

Từ khóa: Ngữ pháp, Ngữ pháp tiếng Anh, Giới từ 

Mã xếp giá: 425.7 H174 

7.Thành ngữ tiếng Anh dễ học/ Nguyễn Thành Danh, Trần Nguyễn Thanh Vân.- 

Tp.HCM: Trẻ, 2007.- 116tr.; 20cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Thành ngữ, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 425.6 N573-D182 

8.Tự trắc nghiệm động từ và các thì tiếng Anh: Phần nâng cao/ Hoàng Phương.- Hà 

Nội.: Thanh niên, 2007.- 127tr.; 24cm. 

Từ khóa: Anh ngữ ứng dụng, Động từ, Các thì 

Mã xếp giá: 425.6 H678-P577 

9.Động từ tiếng Anh: Chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh thực hành/ Cái Ngọc Duy Anh, 

Nguyễn Thị Diệu Hương.- Hà Nội: Giáo dục, 2007.- 132tr.; 20cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 425.6 C133-A596 



Năm 2006 

1.3200 câu trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh dành cho : học sinh Trung học chuẩn bị 

thi Tú tài và Đại học, các lớp bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh,.../ Lê Huy Lâm (Chọn lọc 

và biên soạn).- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2006.- 419tr.; 21cm 

Từ khóa:  

Mã xếp giá: 425.076 B111 

2.Bài tập trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh trình độ Trung học/ Nguyễn Thành Yến ( 

Chú giải ).- Tp.HCM: Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2006.- 375tr.; 21cm 

Từ khóa:  

Mã xếp giá: 425.076 B152 

3.Giúp trí nhớ động từ tiếng Anh: 10 đề mục liên quan đến động từ tiếng Anh : Bảng 

động từ bất quy tắc,.../ Lê Huy Lâm.- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2006.- 36tr.; 19cm 

Từ khóa: Động từ tiếng Anh, Tiếng Anh, Ngữ pháp tiếng Anh Động từ 

Mã xếp giá: 425.6 L433-L213 

4.Irregular verbs = Tự học động từ bất quy tắc tiếng Anh, dùng kèm với 1 băng 

cassette/Lê Huy Lâm, Phạm Văn Thuận ( Biên dịch).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 

2006.- 97tr.; 14cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Động từ, Ngữ pháp tiếng Anh Động từ 

Mã xếp giá: 425.6 I717 

5.Mạo từ tiếng Anh = Articles : Colling cobuild English guides/ Roger Berry ; Nguyễn 

Thành Yến ( Dịch và chú giải ).- Tp.HCM: Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2006.- 150tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Mạo từ, Tiếng Anh Ngữ pháp, Ngữ pháp tiếng Anh, Ngữ pháp 

Mã xếp giá: 425.5 B534 

6.Phrasal verbs workbook =Bài tập thực hành động từ nhiều thành tố.Collins cobuild/ 

Malcolm Goodale; Lê Huy Lâm (Dịch và chú giải).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 

2006.- 172tr.; 21cm 

Từ khóa: Động từ nhiều thành tố, Động từ, Tiếng Anh Động từ, Ngữ pháp tiếng Anh 

Mã xếp giá: 425.6 G646 

7.Test your phrasal verbs = Kiểm tra vốn động từ kép của bạn/ Jake Allsop; Nguyễn 

Trung Tánh, Nguyễn Thành Thư (dịch vàchú giải).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 

2006.- 117tr.; 21cm 

Từ khóa: Ngữ pháp tiếng Anh, Ngữ pháp, Động từ kép, Tiếng Anh Ngữ pháp, Tiếng 

Anh Động từ kép 

Mã xếp giá: 425.6 A442 

8.Thành ngữ Anh - Việt/ Trần Văn Thành, Nguyễn Thanh Yến, Nguyễn Trung Tánh, 

Lê Huy Lâm ( Biên dịch ).- Tp.HCM: Trẻ, 2006.- 457tr.; 19cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Thành ngữ 

Mã xếp giá: 425.6 T367 



Năm 2005 

1.Cẩm nang sử dụng giới từ Tiến g Anh= The key to english prepositions 1 + 2/ 

Hoàng Xuân Minh, Trần Văn Đức.- Tp.Hồ Chí Minh: Trẻ, 2005.- 286tr; 19cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh, Giới từ 

Mã xếp giá: 425.5 C172 

2.Tự học giới từ và thành ngữ Tiếng Anh : Gồm: Prepositions after Nouns, Adjs & 

verbs. Idioms with prepositions. Idioms with prepositions. Idoms with phrasal verbs. 

Topical idioms. Đặc biệt: Slang, Euphenuim & Swearwords. Newspaper headlines / Lê 

Văn Sự.- Đồng Tháp: Văn hóa thông tin, 2005.- 207tr.; 21cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh Thành ngữ, Tiếng Anh Giới từ 

Mã xếp giá: 425.5 L433-S938 

3.Understaning and using english grammar: Workbook/ Betty Schrampfer Azar; Lê 

Thành Tâm, Lê Ngọc Phương Anh.- Tp.Hồ Chí Minh: Trẻ, 2005.- 39tr ; 21cm 

Từ khóa: Anh ngữ Ngữ pháp Bài tập, English Grammar Workbook 

Mã xếp giá: 425.076 A992 

4.Working with English preposition = Thực hành sử dụng giới từ tiếng Anh/ Diane 

Hall; Lê Huy Lâm, Phạm Văn Thuận ( dịch và chú giải).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 

2005.- 141tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp, Tiếng Anh, Ngữ pháp 

Mã xếp giá: 425.7 H174 

Năm 2004 

1.Cách dùng cụm động từ trong tiếng Anh= phrasal verb organiser with mini 

directionary/ John Flower; Nguyễn Văn Công dịch.- H.: Thanh niên, 2004.- 144tr; 19cm 

Từ khóa: Động từ, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 425.6 F664 

2.Grammar workbook for the TOEFL exam : Tài liệu luyện thi TOEFL/ Phyllis L. Lim, 

Mary Kurtin; Laurie Wellman (editor); Lê Huy Lâm ( Giới thiệu và chú giải ).- Tp.HCM: 

Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2004.- 189tr.; 24cm 

Từ khóa: TOEFL Grammar, English Grammar 

Mã xếp giá: 425.076 L732 

Năm 2003 

1.Bài tập đặt câu môn tiếng Anh / Nguyễn Tấn Lực, Nguyễn Tường Ứng.- Hà Nội: 

Thanh niên, 2003.- $152tr.; 20.5cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp 

Mã xếp giá: 425.076 N573-L931 

2.Dùng đúng từ trong tiếng Anh/ Hoàng Phúc.- Hà Nội: Thống kê, 2003.- 417tr.; 

20.5cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh Từ loại 

Mã xếp giá: 425.52 H678-P577 



Năm 2002 

1.Bài tập ghép câu tiếng Anh = Sentence Matching: Elementary Level - Intermediate 

Level - Advanced Level / Nguyễn Tấn Lực.- TP.HCM.: Đại Học Quốc Gia, 2002.- 130tr.; 

21cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp 

Mã xếp giá: 425.6076 N573-L931 

2.Phương pháp mới nắm nhanh và vững tiếng Anh qua sáu mẫu câu: Hồ An/ T1/.- 

Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2002.- 375tr.; 20.5cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp 

Mã xếp giá: 425.6 H678-A531 

3.Phương pháp mới nắm nhanh và vững tiếng Anh qua sáu mẫu câu: Hồ An/ T2/.- 

Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2002.- 375702tr.; 20.5cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp 

Mã xếp giá: 425.6 H678-A531 

4.Tự luyện làm câu theo mẫu tiếng Anh: Trên 1.000 câu để tự luyện - có giải đáp / 

Nguyễn Thuần Hậu, Nguyễn Thuần Ngọc Hân.- TP.HCM: Trẻ, 2002.- 202tr; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp 

Mã xếp giá: 425.6076 N573-H368 

5.Verbs : Patterns & practice. Collins cobuild = Các mẫu động từ tiếng Anh/ Nguyễn 

Thành Yến ( Dịch và chú giải ).- Tp.HCM: Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2002.- 471tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh, Ngữ pháp tiếng Anh, Ngữ pháp 

Mã xếp giá: 425.6 V479 

6.Động từ bất quy tắc và kiến thức tiếng Anh căn bản/ Mai Lan Hương, Nguyễn 

Thanh Loan.- Tp.HCM.: Thành phố Hồ Chí Minh, 2002.- 35tr.; 19cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Động từ 

Mã xếp giá: 425.6 M217-H957 

Năm 2001 

1.50 Bài tập điền từ cloze practice: Dùng cho trung học và luyện thi đại học - Chứng 

chỉ Anh văn quốc gia B,C / Bạch Thanh Minh (biên soạn).- TP.HCM.: Thanh Niên, 2001.- 

62tr.; 16cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh$VNgữ pháp 

Mã xếp giá: 425.6076 B118-M664 

2.Articles= Mạo từ/ Milon Nandy; Nguyễn Thành Yến (dịch).- TP.HCM.: 

Nxb.TP.HCM, 2001.- 36tr.; 23cm 

Từ khóa: cd cd cd cd 

Mã xếp giá: 425.52 N176 

3.Adverbs= Trạng từ/ Milon Nandy; Nguyễn Thành Yến (dịch).- TP.HCM.: 

Nxb.TP.HCM, 2001.- 36tr.; 23cm 

Từ khóa: Ngữ pháp tiếng Anh, Trạng từ 



Mã xếp giá: 425.76 N176 

4.Adjectives = Tính từ : Ngữ pháp tiếng Anh căn bản/ Nandy Milon; Nguyễn Thành 

Yến (dịch).- TP.HCM.: Nxb.TP.HCM, 2001.- 36tr.; 23cm 

Từ khóa: cd cd cd cd 

Mã xếp giá: 425.52 N176 

5.Cách dùng thành ngữ Anh và Mỹ thông dụng - hiện đại= How to Use American 

English Idioms/ Nguyễn Trùng Khánh.-  TP.HCM.: Nxb.TP.HCM, 2001.- 497tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Thành ngữ 

Mã xếp giá: 425.6 N573 - K45 

6.Conjunctions and Interjections= Liên từ và thán từ/ Nandy Milon; Nguyễn Thành 

Yến (dịch).- TP.HCM.: Nxb.TP.HCM, 2001.- 36tr.; 23cm 

Từ khóa: cd cd cd cd 

Mã xếp giá: 425.52 N177 

7.Cách dùng các thì tiếng Anh= The Use of Tenses in English / Nguyễn Trùng 

Khánh.- Hà Nội: Thanh Hóa, 2001.- 82tr.; 14cm 

Từ khóa: cd cd cd cd 

Mã xếp giá: 425.6 N573-K45 

8.Chuẩn kiến thức về trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh/ Lê Văn Sự.- Hà Nội: Văn 

hóa thông tin, 2001.- 294tr.; 20.5cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp Bài tập 

Mã xếp giá: 425.076 L433-S938 

9.Một vụ trộm/ Nhóm biên soạn Nam Ngư.- Hà Nội: Thanh niên, 2001.- 155tr.; 19cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp, Tiếng Anh Từ loại 

Mã xếp giá: 425.6 M917 

10.Nouns & pronouns = Danh từ và đại từ: Ngữ pháp tiếng Anh/ Nguyễn Thành Yến 

(giới thiệu ).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2001.- 56tr.; 21cm. 

Từ khóa: Đại từ, Tiếng anh Danh từ, Tiếng Anh Ngữ pháp, Ngữ pháp tiếng Anh 

Mã xếp giá: 425.5 N929 

11.Nouns = Danh từ/ Milon Nandy; Nguyễn Thành Yến (dịch).- TP.HCM.: 

Nxb.TP.HCM, 2001.- 36tr.; 23cm 

Từ khóa: cd cd cd cd 

Mã xếp giá: 425.52 N177 

12.Punctuations= Các dấu chấm câu/ Nandy Milon; Nguyễn Thành Yến (dịch).- 

TP.HCM.: Nxb.TP.HCM, 2001.- 36tr.; 23cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp 

Mã xếp giá: 425.52 N177 

13.Prepositions= Giới từ/ Milon Nandy; Nguyễn Thành Yến (dịch).- TP.HCM.: 

Nxb.TP.HCM, 2001.- 36tr.; 23cm 



Từ khóa: Tiếng Anh Giới từ 

Mã xếp giá: 425.52 N176 

14.Practise your comparatives : Bài tập thực hành so sánh tính từ, trạng từ, từ định 

lượng và các cấu trúc so sánh đặc ngữ trong tiếng Anh/ D'Arcy Adrian-Vallance; Donald 

Adamson ( Series editor ); Lê Huy Lâm (Dịch và chú giải).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí 

Minh, 2001.- 98tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiéng Anh, Tiếng Anh Ngữ pháp, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 425.076 A243 

15.Penguin English grammar A - Z exercises for advanced students with answers : 

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh trình độ nâng cao/ Geoffrey Broughton; Lê Huy Lâm ( Dịch 

và chú giải).- Tp.HCM: Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2001.- 182tr.; 21cm 

Từ khóa:  

Mã xếp giá: 425.076 B875 

16.Prepositions, conjunctions, interjections & punctuations = Giới từ, liên từ, thán từ, 

và các dấu chấm câu : Ngữ pháp tiếng Anh/ Nguyễn Thành Yến ( Giới thiệu ).- Tp.HCM: 

Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2001.- 60tr.; 21cm 

Từ khóa: Ngữ pháp tiếng Anh, Thán từ Tiếng Anh, Ngữ pháp Giới từ, Tiếng Anh 

Ngữ pháp, Tiếng Anh Liên từ 

Mã xếp giá: 425.7 P927 

17.Pronouns= Đại từ/ Nandy Milon; Nguyễn Thành Yến (dịch).- TP.HCM.: 

Nxb.TP.HCM, 2001.- 40tr.; 23cm 

Từ khóa: cd cd cd cd 

Mã xếp giá: 425.52 N176 

18.Thành ngữ động từ tiếng Anh = English verbal idioms / Nguyễn Hữu Thời.- 

TP.HCM: Nxb.TP.HCM, 2001.- 718tr; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Động từ 

Mã xếp giá: 425.6 N573 -T451 

19.Verbs= Động từ/ Milon Nandy; Nguyễn Thành Yến (dịch).- TP.HCM.: 

Nxb.TP.HCM, 2001.- 40tr.; 23cm 

Từ khóa: Động từ, Ngữ pháp tiếng Anh 

Mã xếp giá: 425.6 N176 

20.Verbs & tenses = Động từ và các thì : Ngữ pháp tiếng Anh/ Nguyễn Thành Yến ( 

Giới thiệu ).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2001.- 66tr.; 21cm 

Từ khóa: Ngữ pháp tiếng Anh Thì tiếng Anh, Tiếng Anh Ngữ pháp, Ngữ pháp tiếng 

Anh, Ngữ pháp tiếng Anh Động từ 

Mã xếp giá: 425.6 V479 

Năm 2000 

1.22.000 từ thi TOEFL/ Harold Levine; Trầm Thanh Sơn, Trầm Thị Xuân 

Hương(dịch).- TP.HCM.: Nxb.TP.Hồ Chí Minh, 2000.- 719tr.; 18cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành Bài tập, TOEFL, Tiếng Anh Từ loại 



Mã xếp giá: 425.6 L665 

2.Bài tập biến đổi câu tiếng Anh= Sentence trensformation/ Bạch Thanh Minh.- Hà 

Nội: Thanh niên, 2000.- 119tr; 20.5cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp 

Mã xếp giá: 425.6076 B118-M664 

3.Bài luyện thi biến đổi câu môn tiếng Anh/ Phạm Tấn Trước,Tôn Nữ Giáng Huyên.- 

TP.HCM.: Trẻ, 2000.- 111Tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp 

Mã xếp giá: 425.6076 P534 - T872 

4.Cách dùng từ thích hợp trong tiếng Anh từ A đến Z.-  TP.HCM.: Thanh niên, 

2000.- 300tr.; 24cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh - Từ vựng 

Mã xếp giá: 425.6 C119 

5.Grammar exercises - Part one, elementary/Intermediate ESL : Bài tập ngữ pháp 

tiếng Anh/ Arthur A. Burrows; Lê Huy Lâm (Dịch và chú giải ).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí 

Minh, 2000.- 322tr.; 21cm 

Từ khóa: $Ngữ pháp tiếng Anh Bài tập, Tiếng Anh Ngữ pháp, Ngữ pháp tiếng Anh 

Mã xếp giá: 425.076 B972 

6.Grammar exercises = Bài tập ngữ pháp tiếng Anh. Part two, intermediate ESL/ 

David P. Rein, illustrations by Robert Maclean; Lê Huy Lâm ( Dịch và chú giải ).- 

Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2000.- 267tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh bài tập, Ngữ pháp tiếng Anh Bài tập, Tiếng Anh Ngữ pháp 

Mã xếp giá: 425.076 R364 

7.Mạo từ tiếng Anh thực hành / Trần Vĩnh Bảo (biên dịch).- TP.HCM: Nxb. Trẻ, 

2000.- 147tr.; 15cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Mạo từ 

Mã xếp giá: 425.5 C585 

8.Two-word verbs : Tự học cụm động từ tiếng Anh : Dùng kèm với 1 băng cassette/ 

Lê Huy Lâm, Phạm Văn Thuận (Biên dịch).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2000.- 81tr.; 

14cm 

Từ khóa: Động từ tiếng Anh, Cụm động từ, Ngữ pháp tiếng Anh 

Mã xếp giá: 425.6 T974 

9.Từ điển Anh - Anh - Việt 175.000 từ/ Đặng Ngọc Viễn.- H.: Thanh niên.,2000.- 

1336tr.; 19cm 

Từ khóa: Tiếng Anh--Từ điển, Từ điển Anh--Việt 

Mã xếp giá: 425.03 Đ182-V662 

10.Để giải quyết khó khăn đặc biệt trong tiếng Anh = In order to solve special 

difficulties in english/ Vũ Mạnh Tường,Quang Trung (hiệu đính).- Hà Nội: Thanh niên, 

2000.- 196tr.; 19cm 



Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp 

Mã xếp giá: 425.6 V986-T927 

11.Động từ thành ngữ Anh - Việt = English Vietnamese Verbal Idioms/.- TP.HCM.: 

Nxb.TP.HCM., 2000.- 325tr.; 18cm.. 

Từ khóa: Tiếng Anh Thành ngữ 

Mã xếp giá: 425.6 B932-P577 

Năm 1999 

1.Bảng động từ bất quy tắc và tra cứu nhanh cách dùng tiếng anh cơ bản = Table of 

irregular verbs and quick guideline to basic English/ Đinh Kim Quốc Bảo.- Đồng Nai: 

Nxb.Tổng hợp Đồng Nai, 1999.- 58tr.; 21cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh - Từ loại, Tiếng Anh - Từ loại - Động từ, Tiếng Anh Động từ 

Mã xếp giá: 425.6 Đ584 - B221 

2.Cách đặt câu hỏi trong tiếng Anh/ Đoàn Văn Điều.- Đồng Nai: Nxb.Tổng hợp Đồng 

Nai, 1999.- 191tr.; 19cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp 

Mã xếp giá: 425.6 Đ632 - Đ567 

3.Cách dùng các thì tiếng Anh và động từ bất quy tắc/ Phạm Duy Yên.- TP.HCM.: 

Trẻ, 1999.- 34Tr.; 19cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Động từ 

Mã xếp giá: 425.6 P534 - Y45 

4.Lối nói ẩn dụ trong tiếng Anh= English guides metaphor/ Colins Cobuild; Nguyễn 

Thành Yến.- Tp.HCM.: Thành phố Hồ Chí Minh, 1999.- 335tr.; 20.5cm 

Từ khóa: Tu từ học tiếng Anh, Tiếng Anh Từ loại 

Mã xếp giá: 425.6 C658 

5.Những mẫu câu Anh Việt - Việt Anh/ Hà Văn Bửu.- TP.Hồ Chí Minh: Trẻ, 1999.- 

160tr.; 21cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp 

Mã xếp giá: 425.6 H111 - B989 

6.The article book = Mạo từ tiếng Anh. Practice toward mastering a, an, and the/ 

Tom Cole; Lê Huy Lâm ( Dịch và chú giải ).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 1999.- 

173tr.; 21cm 

Từ khóa: Mạo từ tiếng Anh, Ngữ pháp tiếng Anh Mạo từ, Mạo từ, Ngữ pháp 

Mã xếp giá: 425.5 C689 

Năm 1998 

1. Hướng dẫn sử dụng mẫu câu tiếng Anh / Hornby A.S.; Hoàng Minh Hùng (dịch).- 

TP.HCM.: Trẻ, 1998.- 368tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp 

Mã xếp giá: 425.6 H814 



2.Các động từ tiếng Anh= An Aide - mémoire using verbs & irregular verbs in 

English/ Nguyễn Xuân Khánh.- TP.HCM.: Trẻ, 1998.- 89tr.; 20cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Động từ 

Mã xếp giá: 425.6 N573 - K45 

3.Cẩm nang cách dùng và sự phối hợp các thì tiếng Anh= A handbook of the usage 

& the sequence of tenses in English/ Nguyễn Xuân Khánh, Nguyễn Thanh Chương.- 

TP.HCM.: Trẻ, 1998.- 186tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp, Tiếng Anh Từ loại 

Mã xếp giá: 425.6 N573 - K45 

4.Kể chuyện thành ngữ tiếng Anh = English idioms and their stories/ Nguyễn Minh 

Trang.- TP.HCM: Trẻ, 1998.- 236tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Thành ngữ 

Mã xếp giá: 425.6 N573 - T772 

5.Sổ tay từ đồng nghĩa và trái nghĩa Anh - Việt và Việt - Anh/ Nguyễn Dương Khư.- 

Hà Nội: Giáo dục, 1998.- 89tr.; 18cm.. 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ điển, Tiếng Anh Từ loại 

Mã xếp giá: 425.6 N573 - K45 

Năm 1997 

1.Collins cobuild English grammar exercises with answer key, for advanced students 

and teachers of English : Bài tập ngữ pháp tiếng Anh/ Katy Shaw; Nguyễn Thành Yến 

(biên dịch).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 1997.- 187tr.; 21cm 

Từ khóa: Ngữ pháp tiếng Anh Bài tập, Tiếng Anh Ngữ pháp, Ngữ pháp tiếng Anh 

Mã xếp giá: 425.076 S534 

2.Cấu trúc câu tiếng Anh= Sentence structure/ Thomas Sheehan; Nguyễn Thành 

Yến (dịch).- TP.HCM.: Trẻ, 1997.- 221tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp 

Mã xếp giá: 425.6 S543 

3.English verb = Động từ tiếng Anh/ Thomas Sheehan; Nguyễn Thành Yến ( Dịch và 

chú giải ).- Tp.HCM: Trẻ, 1997.- 266tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Động từ, Ngữ pháp tiếng Anh Động từ 

Mã xếp giá: 425.6 S541 

4.Focus on grammar workbook : A high - intermediate course for reference and 

practice: Ngữ pháp Longman/ Marijorie Fuchs, Margaret Bonner; Lê Huy Lâm (dịch và 

chú giải).- Tp.HCM: Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 1997.- 333tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp Bài tập, Ngữ pháp Bài tập 

Mã xếp giá: 425.076 F951 

5.Focus on grammar workbook : An intermediate course for reference and practice: 

Ngữ pháp Longman/ Marijorie Fuchs; Lê Huy Lâm ( Dịch và chú giải).- Tp.HCM: 

Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 1997.- 212tr.; 21cm 



Từ khóa: Ngữ pháp tiếng Anh Bài tập, Tiếng Anh Ngữ pháp, Ngữ pháp tiếng Anh 

Mã xếp giá: 425.076 F951 

6.Testing Your grammar = Bài tập ngữ pháp tiếng Anh thực hành/ Susan M. 

Reinhart; Lê Huy Lâm(Dịch và chú giải).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 1997.- 198tr.; 

21cm 

Từ khóa: Ngữ pháp tiếng Anh Bài tập, Tiếng Anh Ngữ pháp 

Mã xếp giá: 425.076 R371 

7.Three little words : A, an, and the/ Elizabeth Claire; Lê Huy Lâm (dịch và chú giải).- 

Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 1997.- 87tr.; 19cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Mạo từ, Tiếng Anh Ngữ pháp, Mạo từ 

Mã xếp giá: 425.5 C585 

Năm 1996 

1.Grammar practice for intermediate students/ Elaine Walker, Steve Elsworth; Lê 

Huy Lâm ( Dịch và chú giải ).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 1996.- 204tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp, Ngữ pháp tiếng Anh 

Mã xếp giá: 425.076 W177 

2.Những câu tiếng Anh thông dụng trong giao tiếp/ Hà Văn Bửu, Hà Thu Hà.- TP.Hồ 

Chí Minh: Nxb.TP. Hồ Chí Minh, 1996.- 371tr.; 21cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp 

Mã xếp giá: 425.6 H111 - B989 

3.Những lỗi thường gặp trong tiếng Anh/ Lê Xuân Phượng.- Đà Nẵng: Nxb. Đà 

Nẵng, 1996.- 175tr.; 19cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp 

Mã xếp giá: 425.6 L433 - P577 

4.Test your prepositions : Kiểm tra vốn giới từ của bạn/ Peter Watcyn-Jones, Jake 

Allsop; Nguyễn Trung Tánh (Dịch và chú giải).- TP.HCM.: Nxb.TP.Hồ Chí Minh, 1996.- 

125tr.; 21cm 

Từ khóa: Ngữ pháp tiếng Anh Giới từ, Tiếng Anh Giới từ, Giới từ tiếng Anh 

Mã xếp giá: 425.7 W324 

5.Thành ngữ Anh - Việt thông dụng= Essential idioms in English/ Anh Thư.- Mũi Cà 

Mau.: Nxb. Mũi Cà Mau, 1996.- 231tr.; 19cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh Thành ngữ, Tiếng Việt Thành ngữ 

Mã xếp giá: 425.6 A596 - T532 

6.Động từ bất quy tắc và kiến thức Anh văn căn bản/ Nguyễn Thị Tuyết.- Đồng Nai: 

Nxb.Đồng Nai, 1996.- 58tr.; 19cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Động từ, Tiếng Anh Từ loại 

Mã xếp giá: 425.6 N573 - T968 



Năm 1993 

1.Sử dụng giới từ trong các kỳ thi A-B-C: Gồm : Động từ + giới từ; giới từ + Danh từ; 

Tính từ + giới từ; Danh từ + giới từ/ Nguyễn Hữu Cảnh.- TP.HCM.: Nxb.Sở giáo dục và 

đào tạo TP. HCM, 1993.- 117tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ loại 

Mã xếp giá: 425.5 N573 - C222 

2.Sử dụng giới từ trong các kỳ thi C/C A-B-C: Gồm : Động từ + giới từ; giới từ + 

Danh từ; Tính từ + giới từ; Danh từ + giới từ/ Nguyễn Hữu Cảnh.- Đồng Nai: Nxb.Đồng 

Nai, 1993.- 117tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Giới từ 

Mã xếp giá: 425.5 N573 - C222 

3.Từ điển Anh - Việt văn phạm Anh văn/ Trần Văn Điền.- TP.HCM.: 

Nxb.TP.HCM.,1993.- 1216tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh-Ngữ pháp--Từ điển 

Mã xếp giá: 425.03 T772-Đ562 

Năm 1992 

1.A student's English grammar : Workbook/ Sylvia Chalker; Lê Tấn Thi giới thiệu và 

chú giải.- Harlow, Englang: Longman, 1992.- 188tr.; 24cm 

Từ khóa: Anh ngữ Ngữ pháp Bài tập, English Grammar Workbooks 

Mã xếp giá: 425.076 C435 

2.Bộ bài tập luyện thi tiếng Anh: Chứng chỉ quốc gia ABC tiếng Anh/ Nguyễn Trung 

Tánh, Phạm Tấn, Trần Văn Thành.- Tp. HCM: Trẻ, 1992.- 531tr.; 19cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh Bài tập 

Mã xếp giá: 425.6076 N573-T367 

3.Cách dùng giới từ Anh ngữ= The use of prepositions in english/ Trần Văn Điền.- 

Tp.HCM. Nxb.TP.HCM., 1992.- 242tr.; 19cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ loại 

Mã xếp giá: 425.6 T772 - Đ562 

4.Cách dùng mạo từ trong tiếng Anh/ Hoàng Minh Hùng.- TP.HCM.: Trẻ, 1992.- 

141tr.; 19cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Mạo từ 

Mã xếp giá: 425.5 H678 -H936 

5.Hướng dẫn mẫu câu và lối thường dùng trong Anh ngữ/ Hornby A.S.; Hoàng Minh 

Hùng (dịch).- TP.HCM.: Trẻ, 1992.- 369tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp 

Mã xếp giá: 425.6 H814 



Năm 1991 

1.Bộ bài tập luyện thi tiếng Anh: Chứng chỉ quốc gia, sơ cấp, trung cấp, cao cấp và 

tuyển sinh đại học/ Trần Văn Thành, Nguyễn Thanh Yến.- Tp. HCM: Trẻ, 1991.- 665tr.; 

19cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh Bài tập 

Mã xếp giá: 425.6076 T772-T367 

Năm 1990 

1.Bài tập ngữ pháp tiếng Anh = English grammar exercises/ Hoàn Vũ, Phạm Nguyễn 

Ngọc Linh.- .- 367tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp, Ngữ pháp tiếng Anh 

Mã xếp giá: 425.076 H678-V986 

CHỦ ĐỀ: SỬ DỤNG TIẾNG ANH CHUẨN 

Năm 2021 

1.Analysing sentences: An introduction to English syntax/ Noel Burton-Roberts..- 

London; New York : Routledge, 2021..- 270p.; 24 cm. 

Từ khóa: English language Syntax., English language Sentences. 

Mã xếp giá: 428.2 B974 

2.Học tiếng Anh qua gốc từ: Tập 1/ Vũ Chiến Công.- H.: Nxb Thanh Niên, 2021.- 

188 tr.; 21 cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Gốc từ, Tiếng anh Từ vựng 

Mã xếp giá: 428.1 V986-C749 

3.Language learning with technology: Perspectives from Asia/ Lindsay Miller; Junjie 

Gavin Wu.- Singapore: Springer, 2021.- xiii, 235p.; 24cm 

Từ khóa: English language, Technology 

Mã xếp giá: 428.0078 M647 

4.New TOEIC 5 actual tests LC/ Tuấn Kiệt.- H.: Thanh niên, 2021.- 253tr.; 27cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Sách luyện thi, TOEIC Sách luyện thi, Toeic, Tiếng Anh, English 

langague 

Mã xếp giá: 428.2407 T883-K47 

5.New TOEIC 5 actual tests rc/ Tuấn Kiệt.- H.: Thanh niên, 2021.- 267tr.; 27cm 

Từ khóa: English langague, Toeic, English 

Mã xếp giá: 428.2407 T883-K47 

6.Power vocab IELTS: Writing band 8/ From the masters of IELTS.- H.: Thanh niên, 

2021.- 192tr.; 23cm 

Từ khóa: English, English language 

Mã xếp giá: 428.2407 N573-T627 



7.Tree or three ? - An elementary pronunciation course (song ngữ Anh - Việt ): 

Luyện kỹ năng phát âm tiếng Anh (Trình độ căn bản)/ Kim Ngọc.- Đà Nẵng: Nxb. Đà 

Nẵng, 2021.- 203tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kĩ năng phát âm, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.13 K49-N576 

8.Vocabulary for IELTS with answers: Self-study vocabulary pratice, từ vựng luyện 

thi IELTS/ Pauline Cullen; Kim Ngọc.- Thanh Hóa: Nxb.Thanh Hóa, 2021.- 209tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng 

Mã xếp giá: 428.1 C967 

Năm 2020 

1.English collocations in use - intermediate= Từ vựng tiếng Anh thực hành (Trình độ 

trung cấp)/ Michael McCarthy, Felicity O'Dell; Xuân Lan (Giới thiệu).- Thanh Hóa: Nxb. 

Thanh Hóa, 2020.- 223tr.; 24cm 

Từ khóa: English, English language 

Mã xếp giá: 428.1 M123 

2.IELTS pratice test 2: 10 academic test, 2 general training/ Davis Trans.- Đà Nẵng: 

Nxb. Đà Nẵng, 2020.- 312tr.; 27cm 

Từ khóa: Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.2407 T772 

3.IELTS pratice test 1: 10 academic test, 2 general training/ Davis Trans.- Đà Nẵng: 

Nxb. Đà Nẵng, 2020.- 332tr.; 27cm 

Từ khóa: English, English language, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 T772 

4.Language curriculum design/ John Macalister and I.S.P. Nation..- New York: 

Routledge, 2020.- xiii, 259 p.; 23 cm. 

Từ khóa: English language Study and teaching Foreign speakers., English teachers 

Training of. 

Mã xếp giá: 428.0071 M114 

5.Tactics for listening basic = Luyện kỹ năng nghe tiếng Anh trình độ cơ bản/ Jack C. 

Richards, Grant Trew; Xuân Lan(Giới thiệu).- Thanh Hóa: Nxb. Thanh Hóa, 2020.- 251tr.; 

24cm 

Từ khóa: English Listening skill, Tiếng Anh thực hành, English language Rhetoric 

Handbooks, manuals 

Mã xếp giá: 428.34 R511 

Năm 2019 

1.Handbook of technical writing/ Gerald J. Alred, Charles T. Brusaw, Walter E. Oliu.- 

Boston: Bedford/St. Martin's, 2019.- xxvi, 611p.; 21cm 

Từ khóa: Technical writing 

Mã xếp giá: 428.24 A459 



2.IELTS special journal - July 2019/ Zim school of English and test preparation.- H.: 

Thanh niên, 2019.- 142tr.; 26cm 

Từ khóa: English, English language 

Mã xếp giá: 428.2407 I229 

3.IELTS special journal - january 2019/ Zim school of English and test preparation.- 

H.: Thanh niên, 2019.- 106tr.; 26cm 

Từ khóa: English, English language 

Mã xếp giá: 428.2407 I229 

4.IELTS special journal - february 2019/ Zim school of English and test preparation.- 

H.: Thanh niên, 2019.- 138tr.; 26cm 

Từ khóa: English, English language 

Mã xếp giá: 428.2407 I229 

5.IELTS special journal - may 2019/ Zim school of English and test preparation.- H.: 

Thanh niên, 2019.- 122tr.; 26cm 

Từ khóa: English, English language 

Mã xếp giá: 428.2407 I229 

6.IELTS special journal - march 2019/ Zim school of English and test preparation.- 

H.: Thanh niên, 2019.- 146tr.; 26cm 

Từ khóa: English, English language 

Mã xếp giá: 428.2407 I229 

7.IELTS special journal - april 2019/ Zim school of English and test preparation.- H.: 

Thanh niên, 2019.- 125tr.; 26cm 

Từ khóa: English, English language 

Mã xếp giá: 428.2407 I229 

8.IELTS special journal - june 2019/ Zim school of English and test preparation.- H.: 

Thanh niên, 2019.- 146tr.; 26cm 

Từ khóa: English, English language 

Mã xếp giá: 428.2407 I229 

9.Teaching English for specific purposes/ Vander Viana, Ana Bocorny, and Simone 

Sarmento.- Alexandria, Virginia: Tesolpress, 2019.- vi, 53 p.: ill.; 26cm 

Từ khóa: Language and languages Study and teaching., English language Study 

and teaching Foreign speakers., Second language acquisition. 

Mã xếp giá: 428.0071 V614 

10.Teaching adult english language learns: a practical introduction/ Betsy Parrish.- 

United Kingdom: Cambridge University Press & Assessment, 2019.- xviii, 373 p., 25cm 

Từ khóa: Adult education., English language Study and teaching Foreign speakers. 

Mã xếp giá: 428.00715 P261 

11.The official guide to IELTS for acedemic & general training: Cẩm nang luyện thi 

IELTS/ Phương Dung.- Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2019.- 383tr.; 27cm 



Từ khóa: Ngôn ngữ Cẩm nang 

Mã xếp giá: 428.2407 P577-D916 

Năm 2018 

1.Nắm vững các thì và thể bị động trong tiếng Anh: Tenses & passive voice/ Thiptida 

Butrachuy; Nguyễn Thành Yến (dịch).- Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp thành phố Hồ Chí 

Minh, Nhân Trí Việt, 2018.- 260tr., 21cm. 

Từ khóa: Ngữ pháp tiếng anh, Thì tiếng anh, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.2 B987 

2.Skillful 1: Listening and Speaking student's book pack/ Linda Baker, Steven 

Gershon.- London : Macmillan Education Limited, 2018.- 191p. ; 27cm 

Từ khóa: English langguge 

Mã xếp giá: 428.0071 B167 

3.Skillful 2: Listening and Speaking student's book pack/ David Bohlke, Robyn Brinks 

Lockwood.- London: Macmillan Education, 2018.- 190p. ; 26cm 

Từ khóa: English language 

Mã xếp giá: 428.0071 B676 

4.Skillful 4: Listening and Speaking student's book pack: Emma Pathare, Gary 

Phare.- London : Macmillan Education, 2018.- 190p.; 26cm 

Từ khóa: English language 

Mã xếp giá: 428.0071 P297 

5.Skillful 2: reading & writing student's book/ Louis Roger.- Singapore: Macmillan 

Education Limited, 2018.- 190p.: 26cm 

Từ khóa: English language, Skillful 

Mã xếp giá: 428.0071 R724 

6.Skillful 3: Listening and Speaking student's book pack/ Ellen Kisslinger, Lida 

Baker.- London : Macmillan Education, 2018.- 190p. ; 26cm 

Từ khóa: English language 

Mã xếp giá: 428.0071 K61 

7.Skillful 3: reading and writing student's book pack/ Jennifer Bixby, Jaimie Scanlon.- 

London : Macmillan Education, 2018.- 110p.; 26cm 

Từ khóa: English language 

Mã xếp giá: 428.0071 B624 

8.Tiếng Anh giao tiếp dành cho bác sĩ và bệnh nhân: nghe và nói về bệnh và các 

triệu chứng bệnh/ Prapai Poongarmcherng; Nguyễn Thành Yến (dịch).- Tp. Hồ Chí Minh: 

Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2018.- 496tr., 21cm. 

Từ khóa: Bác sĩ, Bệnh nhân, Tiếng Anh Giao tiếp 

Mã xếp giá: 428.3 P822 



Năm 2017 

1.1000 Reading comprehension practice test items for the new TOEIC test/ Jim 

Lee.- Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, Nhân Trí Việt, 2017.- 331p.; 

29cm. 

Từ khóa: TOEIC, Kĩ năng đọc hiểu, Sách luyện thi, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.4 L477 

2.Cẩm nang luyện thi IELTS 1= Mastering IELTS practice test 1/ Xuân Mai.- Đà 

Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2017.- 242tr.; 27cm 

Từ khóa: English, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 X182-L243 

3.Starter TOEIC: Building TOEIC test - taking skills/ Anne Taylor, Casey Malarcher.- 

Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2017.- 310tr.; 26cm 

Từ khóa: TOEIC, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24076 T238 

4.Starter TOEIC: Building TOEIC test - taking skills/ Anne Taylor, Casey Malarcher.- 

Tp. Hồ Chí Minh: First News, 2017.- 310tr.; 26cm 

Từ khóa: TOEIC, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24076 T238 

5.Very easy TOEIC: Beginning TOEIC test - taking skills/ Anne Taylor, Garrett 

Byrne.- Tp.Hồ Chí Minh: First News, 2017.- 259tr.; 26cm. 

Từ khóa: TOEIC, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24076 T238 

6.Written English: a guide for electrical and electronic students and engineers/ Steve 

Hart.- Boca Rton: CRC Press, 2017.- xv, 193 p., 21cm 

Từ khóa: English language Composition and exercises., English language Technical 

English., English language Grammar., English language Rhetoric. 

Mã xếp giá: 428.2 H325 

Năm 2016 

1.3500 Từ vựng Toeic siêu đẳng / Nguyễn Thu Huyền, Triệu Thu Hằng.- H. : Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2016.- 511tr. ; 15 cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.1 N573-H987 

2.A handbook of English sentence writing: A practical English grammar for 

Vietnamese students - Part two/ Nguyễn Bính, Nguyễn Hữu Chí, Nguyễn Quang Phúc.- 

Tp. Hồ Chí Minh: Hồng Đức, 2016.- 171tr.; 25 cm 

Từ khóa: English, English grammar, Handbook 

Mã xếp giá: 428.24 L433-H633 

3.Bí kíp luyện thi Toeic - P. 5: Chuyên đề ngữ pháp / Kim Mạnh Tuấn(Chủ biên) ; Đỗ 

Thị Thanh Hà.- H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2016.- 290tr. ; 27 cm 



Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24076 K49-T883 

4.Bí kíp luyện thi Toeic - P. 2 : Chuyên đề luyện nghe / Kim Mạnh Tuấn (Chủ biên) ; 

Đỗ Thị Thanh Hà.- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016.- 315tr. ; 27 cm 

Từ khóa:  Tiếng Anh, Tiếng Anh Luyện nghe 

Mã xếp giá: 428.24076 K49-T883 

5.Cambride English Preliminnary test 8 : with answers = Authentic examination 

papers from Cambridge English Language Assessment.- Cambridge : Cambridge 

University Press, 2016.- 171 tr. ; 25 cm 

Từ khóa: Bài tập Tiếng Anh, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24076 C178 

6.Interactive : Student's book 1 with Web Zone Access / Helen Hadkins, Samantha 

Lewis.- Cambridge : Cambridge University Press, 2016.- 128 p. ; 30 cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp, Tiếng Anh, English language Study and teaching 

Mã xếp giá: 428.24 H129 

7.Objective Pet: Student's Book with answers / Louise Hashemi, Barbara Thomas.- 

Cambridge : Cambridge University Press, 2016.- 280p. ; 28 cm + 1 CD 

Từ khóa: English language, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 H348 

8.Starter TOEIC: Building TOEIC test - taking skills/ Anne Taylor, Casey Malarcher.- 

Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 310tr.; 26cm 

Từ khóa: TOEIC, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24076 T238 

9.Tips for IELTS = Kỹ thuật luyện thi IELTS : Cuốn sách không thể thiếu của các thí 

sinh thi IELTS / Nguyễn Quốc Hùng.- H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2016.- 135tr. ; 24 cm 

Từ khóa: IELTS Kỹ thuật luyện thi, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 N573-H936 

10.Tự học phiên dịch Việt Anh - Anh Việt : Đời sống, xã hội, báo chí, doanh nghiệp, 

khoa học / Lê Tôn Hiến.- H. : Hồng Đức, 2016.- 228tr. ; 24 cm 

Từ khóa: Phiên dịch tiếng Anh, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.02 L433-H633 

11.Tự luyện ngữ pháp Toeic / Kim Mạnh Tuấn.- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2016.- 335tr. ; 27 cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp, Ngôn ngữ học quy tắc Ngữ pháp, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24076 K49-T883 

12.Very easy TOEIC: Beginning TOEIC test - taking skills/ Anne Taylor, Garrett 

Byrne.- Tp.Hồ Chí Minh: Trẻ, 2016.- 259tr.; 26cm. 

Từ khóa: TOEIC, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24076 T238 



Năm 2015 

1.Bricks listening beginner= Luyện nghe tiếng Anh dành cho học sinh - T.2: 

Student's book/ Sung Ah Kim.- H.: Hồng Đức, 2015.- 81tr.; 29cm + Kèm CD 

Từ khóa: Tiếng Anh Dạy và học, Tiếng Anh Kỹ năng nghe 

Mã xếp giá: 428.34 B422 

2.Bài tập viết lại câu tiếng Anh / Hồng Nhung (biên soạn) ; Nhung Đỗ (hiệu đính).- H. 

: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015.- 242tr. ; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp Câu hỏi và bài tập, Tiếng Anh Câu Câu hỏi và bài tập 

Mã xếp giá: 428.076 H772-N576 

3.Bricks Listening Beginner= Bé học nghe Tiếng Anh - T.1: Student's Book/ Sung Al 

Kim.- H.: Hồng Đức, 2015.- 81tr.; 29cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Dạy và học, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.34 K49 

4.Cambridge English prepare! : Level 7, Student's book / James Styring , Nicholas 

Tims ; Annette Capel (Series Editor).- Cambridge : Cambridge University Press, 2015.- 

168 p. ; 30 cm 

Từ khóa: English language English language, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 S938 

5.Cambridge English prepare! : Level 4, Work book / Niki Joseph; Annette Capel 

(Series editor).- Cambridge : Cambridge University Press, 2015.- 84 p. ; 30 cm 

Từ khóa: English language, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 

6.Cambridge English Prepare! : Level 5, Student's book / Annette Capel, Niki Joseph 

; Annette Capel (Series Editor).- Cambridge : Cambridge University Press, 2015.- 167p. ; 

30cm 

Từ khóa: English language Textbook, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 C238 

7.Cambridge English prepare! : Level 3, Work book / Garan Holcombe ; Annette 

Capel (Series Editor).- Cambridge : Cambridge University Press, 2015.- 84 p. ; 30 cm 

Từ khóa: English language English language Textbook, Tiếng Anh, Bài tập 

Mã xếp giá: 428.24 H725 

8.Cambridge English prepare! : Level 6, Studen's book / James Styring , Nicholas 

Tims ; Annette Capel (Series Editor).- Cambridge : Cambridge University Press, 2015.- 

159 p. ; 30 cm 

Từ khóa: English language English language, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 S938 

9.Cambridge English prepare! : Level 5, Work book / Niki Joseph ; Annette Capel 

(Series Editor).- Cambridge : Cambridge University Press, 2015.- 84 tr. ; 30 cm 

Từ khóa: English language English language Textbook, Tiếng Anh, Bài tập 



Mã xếp giá: 428.24 J832 

10.Cambridge English prepare! : Level 1, Workbook / Caroline Chapman; Annette 

Capel (Series editor).- Cambridge : Cambridge University Press, 2015.- 88 p. ; 30 cm 

Từ khóa: English language Textbook, English language 

Mã xếp giá: 428.24 C466 

11.Cẩm nang luyện dịch Việt - Anh / Thu Huyền (chủ biên) ; Mỹ Hương (hiệu đính).- 

H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015.- 467tr. ; 21cm 

Từ khóa: Dịch thuật, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.02 T532-H987 

12.Cambridge English prepare! : Level 1 , Student's book / Joanna Kosta, Melanie 

Williams ; Annette Capel (Series editor).- Cambridge : Cambridge University Press, 

2015.- 157 p. ; 30 cm 

Từ khóa: English language Textbook, Tiếng Anh Ngữ pháp, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 K86 

13.Cambridge IELTS intensive training writing : Foreign languae teaching & research 

press.- Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 142p.; 26cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng viết, Enghlish language 

Mã xếp giá: 428.24 C178 

14.Cambridge English first 1 : First certificate in English with answers.- Cambridge : 

Cambridge University Press, 2015.- 188 p. ; 25 cm 

Từ khóa: English language, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24076 C178 

15.Cambridge English prepare! : Level 2, Workbook / Garan Holcombe.- Cambridge 

: Cambridge University Press, 2015.- 88 tr. ; 30 cm 

Từ khóa: English language Textbook, English language, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 H725 

16.Cambridge English prepare! : Level 6, Work book / David Mckeegan ; Anntte 

Capel (Series editor).- Cambridge : Cambridge University Press, 2015.- 84 p. ; 30 cm 

Từ khóa: English language English language, English language, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 M478 

17.Cambridge English prepare! : Level 4 , Student's book / James Styring, Nicholas 

Tims.- Cambridge : Cambridge University Press, 2015.- 160 p. ; 30 cm 

Từ khóa: English language Textbook, Tiếng Anh Ngữ pháp, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 S938 

18.Cambridge English prepare! : Level 3, Student's book / Joanna Kosta, Melanie 

Williams; Annette Capel (Series editor).- Cambridge : Cambridge University Press, 2015.- 

168 p. ; 30 cm 

Từ khóa: English language Textbook, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 K86 



19.Cambridge English prepare! : Level 2, Student's book / Joanna Kosta, Melanie 

Williams; Annette Capel (Series editor).- Cambridge : Cambridge University Press, 2015.- 

164 tr. ; 30 cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp, English language Study and teaching 

Mã xếp giá: 428.24 K86 

20.Cambridge Enghlish Prepare! : Level 7, Workbook / David McKeegan ; Annette 

Capel (Series Editor).- Cambridge : Cambridge University Press, 2015.- 84p. ; 30 cm 

Từ khóa: 4English language Textbook, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 M478 

21.Hoàn thiện kỹ năng phát âm và đánh dấu trọng âm tiếng Anh/ Quỳnh Như (ch.b); 

Hồng Nhung (hiệu đính).- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015.- 290tr.; 21cm+ Kèm CD - 

Audio luyện nghe 

Từ khóa:  Phát âm, Tiếng Anh Phát âm, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.13 Q178-N576 

22.IELTS writing for success: Academic module/ Terence Mitchell, Nguyễn Thành 

Yến (chuyển ngữ phần chú giải).- Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 

351p.; 26cm 

Từ khóa: English language, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 M681 

23.Ielts writing task one - Academic module : Practical IELTS strategies / Andrew 

Guilfoyle.- Tp.Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 201tr. ; 28cm 

Từ khóa: English language, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 G956 

24.IELTS writing recent actual tests/ Trịnh Khánh Lợi, Đỗ Tư Tấn (ch.b); Nguyễn 

Thành Yến (Chuyển ngữ chú giải).- Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 

268tr.; 26cm 

Từ khóa: Tiếng Anh, Enghlish language 

Mã xếp giá: 428.24 T833-L834 

25.Intro TOEIC: LC & RC/ Thomas Giammarco.- Tp.Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp.Hồ 

Chí Minh, 2015.- 176tr.; 26cm + 1 CD(4 4/3 in) 

Từ khóa: English language, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 G432 

26.Kỹ thuật dạy tiếng Anh: Classroom techniques in teaching English in Việt Nam/ 

Nguyễn Quốc Hùng.- H.: Hồng Đức, 2015.- 291tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh dạy và học, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.5 N573-H936 

27.Luyện nghe tiếng Anh qua 100 ca khúc được yêu thích nhất - T.2/ Nguyễn Thu 

Huyền (ch.b); Kiều Tiến Đại (hiệu đính).- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015.- 343tr.; 

21cm+ Kèm CD - Audio luyện nghe 

Từ khóa: Kỹ năng nghe hiểu, Tiếng Anh Bài hát 



Mã xếp giá: 428.34 N573-H987 

28.Luyện nghe tiếng Anh qua 100 ca khúc được yêu thích nhất - T.1/ Nguyễn Thu 

Huyền (ch.b); Kiều Tiến Đại (hiệu đính).- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015.- 299tr.; 

21cm+ Kèm CD 

Từ khóa: Tiếng Anh Dạy và học, Tiếng Anh Kỹ năng nghe, Bài hát tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.34 N573-H987 

29.Luyện kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh: Reading comprehension questions/ Nguyễn 

Thu Huyền (ch.b); Đoàn Thị Khánh Huyền(hiệu đính).- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2015.- 387tr.; 21cm 

Từ khóa: Kỹ năng đọc hiểu, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.4 N573-H987 

30.Master TOEFL junior - Reading comprehension: Advanced (CEFR level B2)/ 

Richie Hahn.- Tp.Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 132 tr.; 27cm+ CD(4 

4/3 in) 

Từ khóa: English language Reading skills, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 H148 

31.More ! Level 3 : Student's Book / Herbert Puchta & Jeft Stranks, G. Gerngoss, C. 

Holzmann, P. Lewis-Jones.- Cambridge : Cambridge University Press, 2015.- 127p. ; 30 

cm + 1 CD 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp, Tiếng Anh, English language Study and teaching 

Mã xếp giá: 428.24 M835 

32.Rèn luyện kỹ năng làm bài đọc hiểu tiếng Anh/ Mai Phương.- H.: Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2015.- 642tr.; 24cm 

Từ khóa: Kỹ năng đọc hiểu, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.4 M217-P577 

33.TOEFL junior reading: New oriental education&technology group.- Tp.Hồ Chí 

Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 157tr.; 28cm 

Từ khóa: English language, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 T641 

34.The vocabulary files: Advanced (CEF level C2)/ Andrew Betsis, Sean Haughton.- 

Tp.Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2015.- 68tr.; 29cm 

Từ khóa: Enghlish language 

Mã xếp giá: 428.1 B564 

35.Tự học nghe Tiếng Anh căn bản/ Emily (ch.b); Ngọc Mai,Thu Huyền (hiệu đính).- 

H.: Thời đại, 2015.- 260tr.; 21cm + kèm CD-Audio luyện nghe 

Từ khóa: Tiếng Anh, Nghe hiểu 

Mã xếp giá: 428.34 E539 

36.The vocabulary files: Advanced (CEF level C1)/ Andrew Betsis, Lawrence 

Mamas.- Tp.Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 68tr.; 29cm 



Từ khóa: Tiếng Anh, Enghlish language 

Mã xếp giá: 428.1 B564 

37.TOEFL primary step 2: Practice tests.- Tp.Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2015.- 123tr.; 30cm+1CD 

Từ khóa: Tiếng Anh, Enghlish language 

Mã xếp giá: 428.24 T641 

38.The vocabulary files: Upper-intermediate (CEF Level B2)/Andrew Betsis, 

Lawrence Mamas.- Tp.Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 67tr.; 29cm 

Từ khóa: Tiếng Anh, Enghlish language 

Mã xếp giá: 428.1 B564 

39.The vocabulary files: Intermediate (CEF Level B1)/ Andrew Betsis, Lanwrence 

Mamas.- Tp.Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 67tr.; 29cm 

Từ khóa: Tiếng Anh, Enghlish language 

Mã xếp giá: 428.1 B564 

40.TOEFL primary step 1: Practice tests.- Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2015.- 133tr.; 30cm + 1CD (4 4/3 in) 

Từ khóa: Tiếng Anh, Enghlish language 

Mã xếp giá: 428.24 T641 

41.Winning at IELTS writing/ Wu Bei,Chen Wei Dong.- Tp.Hồ Chí Minh.: Tổng hợp 

Tp.Hồ Chí Minh, 2015.- 210tr.; 26cm 

Từ khóa: Enghlish language 

Mã xếp giá: 428.24 B422 

42.Đề trắc nghiệm tiếng Anh - Luyện thi Đại học và Cao đẳng/ Lê Ngọc Bửu, Lê Nữ 

Ngọc Quyên.- H.: Hồng Đức, 2015.- 327tr.; 21cm 

Từ khóa: Luyện thi, Tiếng Anh luyện thi, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24076 L433-B989 

Năm 2014 

1.5 bí kíp luyện nghe tiếng Anh= 5 tips for successful English listening/ Mỹ Hương 

(ch.b); Ngọc Mai (hiệu đính).- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014.- 322tr.; 21cm + Kèm 

CD-Audio luyện nghe 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng nghe hiểu, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.34 M995-H957 

2.501 câu hỏi trắc nghiệm về cách dùng ngữ pháp và viết đúng tiếng Anh (mẫu đề 

thi và đáp án) = 501 Grammar and writing questions / Lê Quốc Thảo, Nguyễn Ngọc & 

Ban biên tập Infor Stream.- H. : Thanh niên, 2014.- 178tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng, Tiếng Anh Câu hỏi 

Mã xếp giá: 428.1 L433-T367 



3.501 câu hỏi trắc nghiệm về cách dùng từ vựng tiếng Anh = 501 vocabulary 

questions / Lê Quốc Thảo, Nguyễn Ngọc & Ban biên tập Infor Stream.- H. : Thanh niên, 

2014.- 207tr. ; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng, Tiếng Anh Câu hỏi 

Mã xếp giá: 428.1 L433-T367 

4.501 câu hỏi trắc nghiệm về cách hoàn chỉnh câu trong tiếng Anh (mẫu đề thi và 

đáp án) = 501 sentence completion questions / Lê Quốc Thảo, Nguyễn Ngọc & Ban biên 

tập Infor Stream.- H. : Thanh niên, 2014.- 178tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng, Tiếng Anh Câu hỏi 

Mã xếp giá: 428.1 L433-T367 

5.501 câu hỏi trắc nghiệm về cách dùng từ đồng nghĩa & phản nghĩa tiếng anh = 

501synonym and antonym questions / Lê Quốc Thảo, Nguyễn Ngọc & Ban biên tập Infor 

Stream.- H. : Thanh niên, 2014.- 107tr. ; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng, Tiếng Anh Câu hỏi 

Mã xếp giá: 428.1 L433-T367 

6.501 câu hỏi trắc nghiệm về kỹ năng suy diễn và phân tích tiếng anh (mẫu đề thi và 

đáp án) = 501 challenging logic and reasoning questions / Lê Quốc Thảo, Nguyễn Ngọc 

& Ban biên tập Infor Stream.- H. : Thanh niên, 2014.- 157tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng, Tiếng Anh Câu hỏi 

Mã xếp giá: 428.1 L433-T367 

7.501 câu hỏi trắc nghiệm về cách chọn các từ tương đồng tiếng Anh = 501 word 

analogy questions / Lê Quốc Thảo, Nguyễn Ngọc & Ban biên tập Infor Stream.- H. : 

Thanh niên, 2014.- 106tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng, Tiếng Anh Câu hỏi 

Mã xếp giá: 428.1 L433-T367 

8.Cambridge English complete IELTS. Bands 6.5 - 7.5 : Student's Book with answers 

/ Guy Brook- Hart & Vanessa Jakeman.- Cambridge : Cambridge University Press, 

2014.- 187p. ; 28 cm + 1 CD 

Từ khóa: English language Textbook, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 B871 

9.Complete IELTS. Bands 6.5 - 7.5 : Workbook with answers / Rawdon Wyatt.- 

Cambridge : Cambridge University Press, 2014.- 70p. ; 28 cm + 1 CD 

Từ khóa: English language Workbook, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 W975 

10.Interactive = Workbook 4 with downloadable Audio / Meredith Levy.- Cambridge : 

Cambridge University Press, 2014.- 103 p. ; 30 cm 

Từ khóa: English language Textbook, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 L668 

11.Interactive 1 : Workbook with downloadable Audio / Meredith Levy.- Cambridge : 

Cambridge University Press, 2014.- 103 p. ; 30 cm 



Từ khóa: English language Textbook, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 L668 

12.Interactive : Student's Book 2 with Web Zone access / Helen Hadkins, Samantha 

Lewis, Joanna Budden.- Cambridge : Cambridge University Press, 2014.- 128 p. ; 30 cm 

Từ khóa: English language Textbook, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 H129 

13.Interactive : Student's Book 3 with Web Zone Access / Helen Hadkins, Samantha 

Lewis, Joanna Budden.- Cambridge : Cambridge University Press, 2014.- 128 p. ; 30 cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp, Tiếng Anh, English language Study and teaching 

Mã xếp giá: 428.24 H129 

14.Interactive = Workbook 2 with downloadable Audio / Meredith Levy.- Cambridge : 

Cambridge University Press, 2014.- 103 p. ; 30 cm 

Từ khóa: English language Textbook, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 L668 

15.Interactive = Workbook 3 with downloadable Audio / Meredith Levy.- Cambridge : 

Cambridge University Press, 2014.- 103 p. ; 30 cm 

Từ khóa: English language Textbook, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 L668 

16.Interactive : Student's book 4 with Web Zone Access / Helen Hadkins, Samantha 

Lewis, Joanna Budden.- Cambridge : Cambridge University Press, 2014.- 128 p. ; 30 cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp, Tiếng Anh, English language Study and teaching 

Mã xếp giá: 428.24 H129 

17.More ! Level 1 : Student's book / Herbert Puchta, Jeff Stranks, G. Gengross, C. 

Holzmann, P. Lewis-Jones.- Cambridge : Cambridge University Press, 2014.- 143 p. ; 30 

cm + 1 CD 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp, Tiếng Anh, English language Study and teaching 

Mã xếp giá: 428.24 M835 

18.More ! Level 4 : Student's book / Herbert Puchta, Jeff Stranks, G. Gengross, C. 

Holzmann, P. Lewis-Jones.- Cambridge : Cambridge University Press, 2014.- 127 tr. ; 30 

cm + 1 CD 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp, Tiếng Anh, English language Study and teaching 

Mã xếp giá: 428.24 M835 

19.More ! Level 2 : Student's book / Herbert Puchta, Jeff Stranks, G. Gengross, C. 

Holzmann, P. Lewis-Jones.- Cambridge : Cambridge University Press, 2014.- 127 p. ; 30 

cm + 1 CD 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp, Tiếng Anh, English language Study and teaching 

Mã xếp giá: 428.24 M835 

20.Starter TOEIC: Building TOEIC test - taking skills/ Anne Taylor, Casey 

Malarcher.- Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2014.- 310tr.; 26cm 



Từ khóa: TOEIC, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24076 T238 

21.Tuyển tập các bài test luyện thi tiếng Anh trình độ C/ Nguyễn Thu Huyền (ch.b); 

Mỹ Hương, Nguyễn Xoan (hiệu đính).- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014.- 347tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Sách luyện thi, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24076 N573-H987 

22.Tổng hợp trắc nghiệm tiếng Anh trình độ C/ Vivian (ch.b).- H.: Đại học Quốc gia 

Hà Nội, 2014.- 379tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Sách luyện thi, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24076 T665 

23.Very easy TOEIC: Beginning TOEIC test - taking skills/ Anne Taylor, Garrett 

Byrne.- Tp.Hồ Chí Minh: Trẻ, 2014.- 259tr.; 26cm + 2 đĩa CD 

Từ khóa: TOEIC, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24076 T238 

Năm 2013 

1.Chương trình giáo dục đại học đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo hệ 

thống tín chỉ cho ngành sư phạm tiếng Anh.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013.- 165tr.; 

27cm 

Từ khóa: Sư phạm tiếng Anh, Tiếng Anh, Sư phạm tiếng Anh Chương trình đào tạo 

Mã xếp giá: 428.071 C559 

2.Cẩm nang luyện dịch Việt - Anh/ Thu Huyền (chủ biên), Mỹ Hương (hiệu đính).- 

Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Đại học Quốc gia, 2013.- 467tr.; 21cm 

Từ khóa: Dịch thuật, Tiếng Anh, Tiếng Việt 

Mã xếp giá: 428.02 T532-H987 

3.Delta's key to the toefl ibt: Seven pratice tests/ Nancy Gallagher.- Đồng Nai: Nxb. 

Đồng Nai, 2013.- 411tr.; 27cm 

Từ khóa: TOEFL, English, English language, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.2407 G162 

4.Four Corners : Student's Book 3B / Jack C. Richards, David Bohlke.- Cambridge : 

Cambridge University Press, 2013.- 153 p. ; 28 cm + 1 CD 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp, Tiếng Anh, English language Study and teaching 

Mã xếp giá: 428.24 R514 

5.Four Corners : Student's book 4B / Jack C. Richards, David Bohlke.- Cambridge : 

Cambridge University Press, 2013.- 151 p. ; 28 cm + 1 CD 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp, Tiếng Anh, English language Study and teaching 

Mã xếp giá: 428.24 R514 

6.Four Corners : Student's Book 2B / Jack C. Richards, David Bohlke.- Cambridge : 

Cambridge University Press, 2013.- 153 tr. ; 28 cm + 1 CD 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp, Tiếng Anh, English language Study and teaching 



Mã xếp giá: 428.24 R514 

7.Four Corners : Workbook 1B / Jack C. Richards, David Bohlke, with Kathryn 

O'Dell.- Cambridge : Cambridge University Press, 2013.- 96 tr. ; 28 cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp, Tiếng Anh, English language Study and teaching 

Mã xếp giá: 428.24 R514 

8.Four Corners : Workbook 3B / Jack C. Richards, David Bohlke, Kathryn O'Dell.- 

Cambridge : Cambridge University Press, 2013.- 96 tr. ; 28 cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp, Tiếng Anh, English language Study and teaching 

Mã xếp giá: 428.24 R514 

9.Four Corners : Workbook 4A / Jack C. Richards, David Bohlke, Kathryn O'Dell.- 

Cambridge : Cambridge University Press, 2013.- 48 tr. ; 28 cm 

Từ khóa: Bài tập Tiếng Anh, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 R514 

10.Four Corners : Student's Book 4A / Jack C. Richards, David Bohlke.- Cambridge : 

Cambridge University Press, 2013.- 136p. ; 28 cm + 1 CD 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp, Tiếng Anh, English language Study and teaching 

Mã xếp giá: 428.24 R514 

11.Four Corners : Student's Book 1B / Jack C. Richards, David Bohlke.- Cambridge : 

Cambridge University Press, 2013.- 153 p. ; 28 cm + 1 CD 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp, Tiếng Anh, English language Study and teaching 

Mã xếp giá: 428.24 R514 

12.Four Corners : Workbook 2B / Jack C. Richards, David Bohlke, Kathryn O'Dell.- 

Cambridge : Cambridge University Press, 2013.- 96 p. ; 28 cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp, Tiếng Anh, English language Study and teaching 

Mã xếp giá: 428.24 R514 

13.Four Corners : Workbook 1A / Jack C. Richards, David Bohlke; Kathryn O'Dell.- 

Cambridge : Cambridge University Press, 2013.- #48 p. ; 28 cm 

Từ khóa: Bài tập Tiếng Anh, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 R514 

14.Four Corners : Student's Book 1A / Jack C. Richards, David Bohlke.- Cambridge : 

Cambridge University Press, 2013.- 138 tr. ; 28 cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp, Tiếng Anh, English language Study and teaching 

Mã xếp giá: 428.24 R514 

15.Four Corners : Workbook 3A / Jack C. Richards, David Bohlke, Kathryn O'Dell.- 

Cambridge : Cambridge University Press, 2013.- 48 tr. ; 28 cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp, Tiếng Anh, English language Study and teaching 

Mã xếp giá: 428.24 R514 

16.Four Corners : Student's Book 3A / Jack C. Richards, David Bohlke.- Cambridge : 

Cambridge University Press, 2013.- 125p. ; 28 cm + 1 CD 



Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp, Tiếng Anh, English language Study and teaching 

Mã xếp giá: 428.24 R514 

17.Four Corners : Workbook 2A / Jack C. Richards, David Bohlke, Kathryn O'Dell.- 

Cambridge : Cambridge University Press, 2013.- 48 tr. ; 28 cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp, Tiếng Anh, English language Study and teaching 

Mã xếp giá: 428.24 R514 

18.Four Corners : Student's Book 2A / Jack C. Richards, David Bohlke.- Cambridge : 

Cambridge University Press, 2013.- 138 p. ; 28 cm + 1 CD 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp, Tiếng Anh, English language Study and teaching 

Mã xếp giá: 428.24 R514 

19.Four Corners : Workbook 4B / Jack C. Richards, David Bohlke, Kathryn O'Dell.- 

Cambridge : Cambridge University Press, 2013.- 48 p. ; 28 cm 

Từ khóa: Bài tập Tiếng Anh, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 R514 

20.Giáo trình cho sinh viên các trường, lớp dự bị đại học tiếng Anh.- Cần Thơ: Đại 

học Cần Thơ, 2013.- 108tr.; 27cm 

Từ khóa: Tiếng Anh, Tiếng Anh Giáo trình 

Mã xếp giá: 428.07 G434 

21.Handbook for the McGraw-Hill guide : Writing for college, writing for life / Duane 

Roen, Gregory R. Glau, Barry M. Maid.- New York : McGraw-Hill, 2013.- 108p. ; 24cm 

Từ khóa: English language Rhetoric Study and teaching 

Mã xếp giá: 428.24 R715 

22.Materials and methods in ELT: teacher's guide: Jo McDonough, Christopher 

Shaw, Hitomi Masuhara.- Chichester, West Sussex, UK: Wiley-Blackwell, 2013.- 334p.; 

24cm. 

Từ khóa: Study and teaching, English language, Foreign speakers 

Mã xếp giá: 428.0071 M478 

Năm 2012 

1.50 tiêu điểm đàm thoại tiếng Anh cho người mới bắt đầu học cách giao tiếp= 50 

English conversation topics for beginners/ Minh Hân, Công Thắng.- Tp.HCM: Hồng Đức, 

2012.- 512tr.; 24cm 

Từ khóa: Anh ngữ giao tiếp Kỹ năng đàm thoại 

Mã xếp giá: 428.3 M664-H233 

2.A writer's resource : A handbook for writing and research / Elaine P. Maimon, 

Janice H. Peritz, Kathleen Blake Yancey.- New York : McGraw-Hill, 2012.- xxxi, 618, 

[43]p. ; 22cm 

Từ khóa: English language Rhetoric, English language Grammar, Report writing 

Mã xếp giá: 428.24 M223 



3.An introduction into translation theories/ Lưu Trọng Tuấn.- Tp.HCM: Đại học Quốc 

gia Tp.Hồ Chí Minh, 2012.- 279tr.; 21cm 

Từ khóa: Translation, Dịch thuật, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.02 L975-T883 

4.A writer's resource : A handbook for writing and research / Elaine P. Maimon, 

Janice H. Peritz, Kathleen Blake Yancey.- New York : McGraw-Hill, 2012.- xxxi, 618, 

[43]p. ; 22cm 

Từ khóa: English language Grammar 

Mã xếp giá: 428.24bM223 

5.Complete IELTS. Bands 5-6.5. Workbook with answers / Mark Harrison.- 

Cambridge : Cambridge University Press, 2012.- 66 p. ; 28 cm + 1 CD 

Từ khóa: English language Textbook, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 H318 

6.Các kỹ năng cần thiết để học thi hiệu quả Toiec: Listening and reading test/ Nhóm 

Trường Thi.- Tp.HCM.: Thanh Niên, 2012.- 590tr.; 24cm 

Từ khóa: Toeic Kỹ năng đọc hiểu, Bài tập ứng dụng, Toeic Kỹ năng nghe hiểu 

Mã xếp giá: 428.24076 C118 

7.Complete IELTS. Bands 4-5. Workbook with answers / Rawdon Wyatt.- Cambridge 

: Cambridge University Press, 2012.- 83 p. ; 28 cm + 1 CD 

Từ khóa: English language Textbook, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 W975 

8.Complete IELTS. Bands 4-5. Student's book with answers / Guy Brook-Hart, 

Vanessa Jakeman.- Cambridge : Cambridge University Press, 2012.- 198 p. ; 28 cm + 1 

CD 

Từ khóa: English language Textbook, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 B871 

9.Complete IELTS. Bands 5 - 6.5 : Student's Book with Answers / Guy Brook- Hart & 

Vanessa Jakeman.- Cambridge : Cambridge University Press, 2012.- 166p ; 28 cm + 1 

CD 

Từ khóa: English language Textbook, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 B871 

10.English for academic purposes: A guide and resource book for teachers/ R.R. 

Jordan.- Cambridge.: University Press, 2012.- 404p.; 24cm 

Từ khóa: English language - Study and teaching - Foreign speakers, English 

language - Rhetoric - Study and teaching, Academic writing - Study and teching 

Mã xếp giá: 428.0071 J821 

11.Handbook for the McGraw-Hill guide : Writing for college, writing for life / Duane 

Roen, Gregory R. Glau, Barry M. Maid.- New York : McGraw-Hill Companies, 2012.- 

108p. ; 24cm 

Từ khóa: English language Rhetoric 



Mã xếp giá: 428.24 R715 

12.Kiểm tra từ vựng tiếng Anh ngân hàng và tài chính= Check your english 

vocabulary for bnaking and finance: Dành cho học sinh - sinh viên/ Nguyễn HoàngThanh 

Ly, Đặng Ái Vy.- H.: Hồng Đức, 2012.- 192tr; 24cm 

Từ khóa: Anh ngữ ứng dụng Từ vựng, Tiếng Anh ngân hàng, Tiếng Anh tài chính 

Mã xếp giá: 428.1 N573-L981 

13.Key words for the TOEIC test : Collins cobuild.- Glasgow : HarperCollins, 2012.- 

720 p. ; 20 cm 

Từ khóa: Vocabulary Examinations, Test of English for International Communication 

Study guides, English language Study and teaching 

Mã xếp giá: 428.1 K44 

14.Luyên đọc hiệu quả cho kì thi toefl Reading iBT: Có kèm CD - Rom/ Nhóm biên 

soạn Trường Thi.- Tp.HCM.: Thanh Niên, 2012.- 359tr.; 24cm 

Từ khóa: Toeic Kỹ năng đọc hiểu 

Mã xếp giá: 428.4 L978 

15.Những lời chúc bằng tiếng Anh hay nhất: Cách nhanh nhất để học & sử dụng 

tiếng Anh thành thạo - Sách dùng kèm 1 đĩa CD/ Nguyễn Thành Danh, Trần Nguyễn 

Thanh Vân.- H.: Thời Đại, 2012.- 208tr.; 20cm 

Từ khóa: Anh ngữ ứng dụng Kỹ năng đàm thoại tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 N573-D174 

16.Planning lessons and courses: Designing sequences of work for the language 

classroom/ Tessa Woodward.- Cambridge.: University Press, 2012.- 249p.; 24cm 

Từ khóa: Language and languages - Study and teching, Lesson planning 

Mã xếp giá: 428.0071 W899 

17.Reading for understanding economics, business, administration, corporate 

finance, accounting, banking, and marketing : Bilingual in English and Vietnamese = Đọc 

hiểu kinh tế học, quản trị kinh doanh, tài chính công ty, kế toán, ngân hàng và tiếp thị : 

Song ngữ Anh - Việt/ Phan Văn Ba, Phan Xuân Thảo.- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2012.- 199tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng đọc hiểu, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.4 P535-B111 

18.Strategic reading 1 / Jack C. Richards, Samuela Eckstut-Didier.- Cambridge : 

Cambridge University Press, 2012.- 126p. ; 30 cm 

Từ khóa: Reading comprehension, English language, Textbooks for foreign 

speakers 

Mã xếp giá: 428.4 R514 

19.Speaking and writing strategies for the IELTS/ Bruce Stirling.- H.: Hồng Đức, 

2012.- 390tr.; 29cm 

Từ khóa: TOEFL, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.2407 S861 



20.Từ vựng và ngữ pháp trong tiếng Anh = Vocabulary and grammar (Một tài liệu 

quý báu cho sinh viên)/ George Davison, George Stern.- H.: Thời Đại, 2012.- 624tr.; 

21cm 

Từ khóa: Anh ngữ ứng dụng Ngữ pháp, Anh ngữ ứng dụng Từ vựng 

Mã xếp giá: 428.1 D265 

21.The practical skills for reading comprehension success in 20minutes a day= Kỹ 

năng đọc hiểu tiếng Anh thành công trong 20 phút một ngày/ Kim Dung, Hồng Anh và 

nhóm giáo viên biên soạn.- H.: Hồng Đức, 2012.- 316tr.; 21cm 

Từ khóa: Anh ngữ ứng dụng Kỹ năng đọc hiểu 

Mã xếp giá: 428.4 K49-D916 

22.Target TOEIC : Upgrading TOEIC test - taking skills/ Anne Taylor.- Tp.Hồ Chí 

Minh: Trẻ, 2012.- 320tr.; 26cm 

Từ khóa: TOEIC, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24076 T238 

23.The McGraw-Hill handbook / Elaine P. Maimon, Janice H. Peritz, Kathleen Blake 

Yancey.- New York : McGraw-Hill, 2012.- xxxvii, 897p. ; 23cm 

Từ khóa: Academic writing Handbooks 

Mã xếp giá: 428.24 M223 

24.Tuyển chọn 163 mẫu thư kinh doanh cho người bận rộn= Selection of 163 

business letters for busy people. (Trình bày song ngữ Anh - Việt. Có kèm theo đĩa CD 

với hàng trăm bức thư mẫu tiếng Anh)/ Thiên Ân Trương Hùng, Trịnh Thanh Toản.- 

Tp.HCM.: Thanh niên, 2012.- 547tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thương mại Thư 

Mã xếp giá: 428.24 T434 - H936 

25.The McGraw-Hill handbook / Elaine Maimon, Janice Peritz, Kathleen Yancey.- 

New York : McGraw-Hill, 2012.- xxxvii, 897p. ; 23cm 

Từ khóa: Academic writing Handbooks 

Mã xếp giá: 428.24 M223 

26.Very easy TOEIC: Beginning TOEIC test - taking skills/ Anne Taylor, Garrett 

Byrne.- Tp.Hồ Chí Minh: Trẻ, 2012.- 259tr.; 26cm. 

Từ khóa: TOEIC, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24076 T238 

27.Writing academic English: Luyện Kỹ năng viết Tiếng Anh Học thuật/ Alice 

Oshima, Ann Hogue.- Tp Hồ Chí Minh: Văn hóa Hồng Đức, 2012.- 336tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng viết 

Mã xếp giá: 428.24 O82 

Năm 2011 

1.30 tiêu điểm từ vựng tiếng anh dùng trong các kì thi chuẩn quốc tế= Check your 

vocabulary for toeic - toefl - fce/ Nhóm biên soạn Trưởng Thi.- Tp.HCM.: Thanh Niên, 

2011.- 560tr.; 24cm 



Từ khóa: Anh ngữ ứng dụng Từ vựng 

Mã xếp giá: 428.1 B111 

2.400 Từ vựng cần biết cho TOEFL : Cách nhanh nhất để đạt được điểm cao ở kỳ 

thi TOEFL/ Tuyết Anh, Minh Thư.- Tp.HCM.: Thanh niên, 2011.- 298tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng, TOEFL, Từ vựng 

Mã xếp giá: 428.1 T968-A596 

3.Chiến lược làm bài thi nói tiếng Anh cho người thi IELTS= Speaking strategies for 

the IELTS test/ Hồng Đức.- H.: Thanh Niên, 2011.- 265tr.; 24cm 

Từ khóa: Kỹ năng thi nói, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.34 C533 

4.Cambridge key English test 2 : Examination papers from University of Cambridge 

ESOL examinations : English for speakers of other languages.- Cambridge : Cambridge 

University Press, 2011.- 116 tr. ; 25 cm 

Từ khóa: English language, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.0076 C178 

5.Các kỹ năng cần thiết cho người thi IELTS= Focus on skills for IELTS-Foundation/ 

Nhóm biên soạn Trường Thi.- H.: Thanh niên, 2011.- 323tr.; 24cm 

Từ khóa: Anh ngữ ứng dụng IELTS 

Mã xếp giá: 428.24 C118 

6.Cambridge preliminary English test 3 with answers : Examination papers from 

University of Cambridge ESOL examinations: English for speakers of other languages.- 

Cambridge : Cambridge University Press, 2011.- 149 p. ; 25 cm 

Từ khóa: English language Textbook, English language, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24076 C178 

7.Cambridge Key English test 5 : with answers = Examination papers from University 

of Cambridge ESOL Examinations.- Cambridge : Cambridge University Press, 2011.- 

148tr. ; 25 cm 

Từ khóa: English language, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 C178 

8.Cẩm nang luyện viết cho người học tiếng Anh= Writing handbook for English 

learners/ Hồng Đức ( Nhóm biên soạn ).- H.: Thanh Niên, 2011.- 233tr.; 24cm 

Từ khóa: Kỹ năng viết, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 C172 

9.Các kỹ năng thực hành từ vựng & chính tả tiếng Anh thành công trong 20 phút một 

ngày= The practical skills for vocabulary & spelling success in 20 minutes a day/ Kim 

Dung, Hồng Anh và nhóm giáo viên biên soạn.- Đà Nẵng.: Nxb Đà Nẵng, 2011.- 474tr.; 

21cm 

Từ khóa: Anh ngữ ứng dụng Từ vựng, Chính tả 

Mã xếp giá: 428.1 K49 - D916 



10.Cambride English Preliminary English test 6: with answers = Authentic 

examination papers from Cambridge ESOL.- Cambridge : Cambridge University Press, 

2011.- 158 p. ; 25 cm 

Từ khóa: Bài tập Tiếng Anh, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24076 C178 

11.Chiến lược làm bài thi viết tiếng Anh cho người thi IELTS= Writing strategies for 

the IELTS test/ Hồng Đức.- H: Thanh Niên, 2011.- 277tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Kỹ năng thi viết 

Mã xếp giá: 428.24 C533 

12.Cambridge preliminary English test 5 with answers : examination papers from 

University of Cambridge ESOL examinations.- Cambridge : Cambridge University Press, 

2011.- 159 tr. ; 25 cm 

Từ khóa: English language, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24076 C178 

13.Cambridge preliminary English test 4 with answers : Examination papers from 

University of Cambridge ESOL examinations: English for speakers of other languages.- 

Cambridge : Cambridge University Press, 2011.- 150 tr. ; 25 cm 

Từ khóa: ##Tiếng Anh, English language English language Textbook 

Mã xếp giá: 428.24 C178 

14.Cambridge key English test 3 with answers : Examination papers from University 

of Cambridge ESOL examinations : English for speakers of other languages.- Cambridge 

: Cambridge University Press, 2011.- 128 tr. ; 25 cm 

Từ khóa: English language, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.0076 C178 

15.Cambridge key English test 1 with answers : Examination papers from University 

of Cambridge ESOL examinations : English for speakers of other languages.- Cambridge 

: Cambridge University Press, 2011.- 128 tr. ; 25 cm 

Từ khóa: English language, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24076 C178 

16.Developments in ESP: A multi - disciplinary approach/ Tony Dudley - Evans, 

Maggie Jo St John.- Cambridge.: University Press, 2011.- 301p.; 24cm 

Từ khóa: Interdisciplinary approach in education, English language - Business 

English - Sthudy and teaching 

Mã xếp giá: 428.007 E924 

17.English Unlimited = B1 Pre-intermediate Self-study Pack (Workbook with DVD-

ROM) / Maggie Baigent, Chris Cavey, Nick Robinson.- Cambridge : Cambridge 

University Press, 2011.- 74 p. ; 30 cm + 1 CD 

Từ khóa: English language Textbook, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 B152 



18.English Unlimited A1 = Starter Self-study Pack (Workbook with DVD-ROM) / 

Adrian Doff.- Cambridge : Cambridge University Press, 2011.- 57 p. ; 30 cm + 1 CD 

Từ khóa: English language, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 D653 

19.English Unlimited = A1 Starter Coursebook with e-Portfolio / Adrian Doff.- 

Cambridge : Cambridge University Press, 2011.- 128 p. ; 30 cm + 1 CD 

Từ khóa: Bài tập Tiếng Anh, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 D653 

20.English unlimited B1 : Pre-intermediate coursebook with e-Portfolio / Alex Tilbury, 

Theresa Clementson, Leslie Anne Hendra, David Rea; Adrian Doff (Course consultant).- 

Cambridge : Cambridge University Press, 2011.- 160 p. ; 30 cm + 1 CD 

Từ khóa: English language Textbook, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 E569 

21.English unlimited : A2, Elementary self-study pack (workbook with DVD-ROM) / 

Maggie Baigent, Chris Cavey, Nick Robinson.- Cambridge : Cambridge University Press, 

2011.- 74 p. ; 30 cm + 1 CD 

Từ khóa: English language Textbook, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 B152 

22.English Unlimited : A2 Elementary Coursebook with e- Portfolio / Alex Tilbury, 

Therasa Clementson, Leslia Anne Hendra, David Rea.- Cambridge : Cambridge 

University Press, 2011.- 160p. ; 29 cm + 1 CD 

Từ khóa: English language Textbook, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 E583 

23.Giải thích & phân tích đề thi = Getting it right on the new TOEIC/ Nhân văn 

group.- Tp.HCM: Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2011.- 414tr.; 27cm 

Từ khóa: Toeic, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24076 G429 

24.Luyện nghe tiếng Anh thành thạo: Tự tin hơn khi giao tiếp với nước ngoài/ Ngọc 

Linh,Tuấn Kiệt.- Tp.HCM: Hồng Đức, 2011.- 378tr.; 20cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng nghe, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.34 N576-L755 

25.Objective Pet : Workbook with answers / Louise Hashemi, Barhara Thomas.- 

Cambridge : Cambridge University Press, 2011.- 79 p. ; 28 cm 

Từ khóa: English language, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 H348 

26.Top notch 2 : Complete assessment package with examview software / Joan M 

Saslow, Allen Ascher, Wendy Pratt Long, Penny Laporte.- White Plains : Pearson 

Education, 2011.- 79p. ; 28 cm 

Từ khóa: Study and teaching, English language, Foreign speakers, Textbooks for 

foreign speakers 



Mã xếp giá: 428.24 T673 

27.Top notch 1 : Copy & go ready-made interactive activities for busy teachers / 

Joan Saslow, Allen Ascher, Thomas Impola.- White Plains, NY : Pearson Education, 

2011.- v, 92p. ; 28 cm 

Từ khóa: Computer-assisted instruction for foreign speakers, English language 

Mã xếp giá: 428.24 T673 

28.Thư tín thương mại= Commercial correspondence/ Nguyễn Thành Lân, Trịnh 

Ngọc Thanh, Bùi Thị Kim Phúc....- Tp.HCM.: Tổng Hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2011.- 209tr.; 

24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành Kỹ năng viết thư tín 

Mã xếp giá: 428.24 T532 

29.Top notch 3 : Complete assessment package with examview software / Joan 

Saslow, Allen Ascher, Wendy Pratt Long, Penny Laporte.- White Plains : Pearson 

Education, 2011.- 92p. ; 28 cm 

Từ khóa: Study and teaching, English language, Foreign speakers, Textbooks for 

foreign speakers 

Mã xếp giá: 428.24 T673 

30.Top notch fundamentals : Complete assessment package with exam view 

software / Joan Saslow, Allen Ascher, Wendy Pratt Long, Penny Laporte.- White Plains, 

NY : Pearson Education, 2011.- v, 94p. ; 28 cm 

Từ khóa: Foreign speakers., English language, Study and teaching 

Mã xếp giá: 428.24 T673 

31.Tuyển tập 140 bài đọc văn minh Anh Mỹ = A collection of 140 reading texts from 

British and American civilizations/ Lê Văn Sự.- Tp.HCM: Hồng Đức, 2011.- 297tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng đọc, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.6 L433-S938 

32.Đàm thoại tiếng Anh cho sinh viên bách khoa kỹ thuật= English communication 

for technical students/ Nhóm biên soạn Hồng Đức.- H.: Thanh niên, 2011.- 182tr.; 24cm 

Từ khóa: Anh ngữ ứng dụng Kỹ năng đàm thoại 

Mã xếp giá: 428.3 Đ154 

Năm 2010 

1.100 chủ đề nghe tiếng Anh = 100 themes heard in English/ Tri Thức Việt( biên 

soạn).- H.: Thời Đại, 2010.- 236tr.; 21cm 

Từ khóa: Anh ngữ ứng dụng, Kỹ năng nghe hiểu 

Mã xếp giá: 428.34 M917 

2.120 bài luận Anh văn mẫu về kiến thức khoa học = 120 model English essays/ H. 

Martin; Nguyễn Văn Nghi ( Dịch và chú giải ).- H.: Thanh niên, 2010.- 190tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Bài luận, Tiếng Anh, Tiếng Anh Kỹ năng viết luận 

Mã xếp giá: 428.24 M379 



3.2000 từ vựng tiếng Anh dùng trong kinh doanh = Business English vocabulary 

2000/ Kathy Perless, Tri Thức Việt.- H.: Thời đại, 2010.- 362tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng, Tiếng Anh, Từ vựng tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.1 P451 

4.30 bài luyện nghe và dịch tiếng Anh theo chủ điểm khoa học kỹ thuật/ Thiên ân 

Trương Hùng,Trịnh Thanh Tỏan.- H.: Thanh niên, 2010.- 184tr.; 24cm 

Từ khóa: Anh ngữ ứng dụng, Kỹ năng nghe 

Mã xếp giá: 428.34 T434-H936 

5.30 bài luận mẫu tiếng Anh cập nhật hiện đại/ Hoài Đức.- H.: Thanh niên, 2010.- 

189tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Bài luận, Tiếng Anh, Tiếng Anh Kỹ năng viết luận 

Mã xếp giá: 428.24 H678-Đ822 

6.7200 câu kỹ năng giao tiếp trong xã hội hiện đại Anh- Pháp Việt= 7200 sentences 

of communication skills in modem society English - French - Vietnamese/ Ngọc Linh, 

Trung Hiếu.- H: Thanh niên, 2010.- 374tr.; 21cm 

Từ khóa: Anh ngữ ứng dụng 

Mã xếp giá: 428.24 N576-L755 

7.900 câu tiếng Anh hiện đại= 900 modern English sentence/ Gary Miller Richard, 

biên dịch: Tri ThứcViệt.- H: Thời Đại, 2010.- 362tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Đàm thoại, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.3 C539 

8.Building skills for the TOEFL IBT: Beginning/ Adam Worcester, Lark Bowerman, 

Eric Williamson.- Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2010.- 725tr.; 26cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, TOEFL, TOEFL IBT 

Mã xếp giá: 428.2407 W919 

9.Chuẩn bị cho kỳ thi IELTS : Nâng cao khả năng nghe/ Tôn Tân Tuyền, Lý Diệu 

Chương ( chủ biên ); Tri thức Việt ( Dịch và giới thiệu ).- H.: Thời đại, 2010.- 270tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 T663-T968 

10.Cẩm nang ngữ pháp tiếng Anh cho người thi TOEIC, IELTS,TOEFL= Handbook 

of English grammar for TOEIC, IELTS,TOEFL examinees (Your key to exam success). 

Cách viết bài luận trong các kỳ thi TOEFL và IELTS, tuyển chọn 52 bài luận mẫu/ Hồng 

Đức (Nhóm biên soạn).- H.: Thanh niên, 2010.- 318tr.; 24cm 

Từ khóa: , Tiếng Anh Kỹ năng viết, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 C172 

11.Chỉ cần 3 phút để nói tiếng Anh = Just 3 minutes to speak English/ Tri Thức Việt.- 

H.: Thời Đại, 2010.- 253tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Luyện kỹ năng nói, Tiếng Anh, Tiếng Anh Kỹ năng nói 

Mã xếp giá: 428.34 C532 



12.Essential skill for IELTS: Expanding vocabulary through reading/ Hu Min, John A 

Gordon; Lê Huy Lâm ( chú giải ).- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2010.-  

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng, English language, Tiếng Anh Kỹ năng đọc 

Mã xếp giá: 428.24 M663 

13.English language teaching materials: Theory and practice/ Nigel Harwood.- 

Cambridge.: University Press, 2010.- 436p.; 24cm 

Từ khóa: English language - Study and teaching - Foreing speakers 

Mã xếp giá: 428.24 H343 

14.Face2Face : Advanced :Workbok C1 / Nicholas Tims, Gillie Cunningham, Jan 

Bell.- Cambridge : Cambridge University Press, 2010.- 88p. ; 28 cm 

Từ khóa: English language Workbook, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 T586 

15.Face2face : Advanced Student's book (with CD-ROM) / Gillie Cunningham, Jan 

Bell, Chris Redston.- Cambridge : Cambridge University Press, 2010.- 160 p. ; 28 cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp, Tiếng Anh, English language Study and teaching 

Mã xếp giá: 428.24 C973 

16.Face2face = Starter Student's book (with CD-ROM/Audio CD) / Chris Redston, 

Gillie Cunningham.- Cambridge : Cambridge University Press, 2010.- 128 p. ; 28 cm + 1 

CD 

Từ khóa: Bài tập Tiếng Anh, English language 

Mã xếp giá: 428.24 R321 

17.Giúp học tốt từ vựng TOEFL: Học một cách hiệu quả nhất để kỳ thi Toefl đạt 

điểm cao/ Nguyễn Thị Cẩm Hương, Lê Phương, Lê Hữu Cảnh.- H.: Thời Đại, 2010.- 

322tr.; 21cm 

Từ khóa: TOEFL, Tiếng Anh Từ vựng, Tiếng Anh, English language Vocabulary 

Mã xếp giá: 428.1 N573-H957 

18.Giúp học tốt TOEFL = To learn TOEFL better. Hướng dẫn cách viết tiếng anh 

hiệu quả nhất/ Dương Yến Ngọc.- H.: Thông tin và Truyền thông, 2010.- 297tr.; 21cm.. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành Bài tập, English language, TOEFL, English language 

Examinations Study guides 

Mã xếp giá: 428.24076 D928-N576 

19.Hướng dẫn khả năng nghe tiếng Anh= Top guige to English listening ability/ Tri 

Thức Việt.- Đồng Nai: Nxb Đồng Nai, 2010.- 191tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng nghe hiểu, Tiếng Anh Kỹ năng nghe, Kỹ năng nghe 

Mã xếp giá: 428.34 H957 

20.Hướng dẫn phát âm & nghe hiểu tiếng Anh-Mỹ = English - American 

pronunciation & comprehension/ Nguyễn Minh Hân.- H.: Hồng Đức, 2010.- 330tr.; 20cm 

Từ khóa: Kỹ năng phát âm, Anh ngữ ứng dụng, Kỹ năng nghe hiểu 

Mã xếp giá: 428.13 N573-H233 



21.Hướng dẫn khả năng nghe tiếng Anh - Quyển 1: Top guige to English listening 

ability/ Tri thức Việt.- Đồng Nai: Nxb.Đồng Nai, 2010.- 191tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh, Tiếng Anh Luyện Kỹ năng nghe 

Mã xếp giá: 428.3 H957 

22.Let's talk 1: Student's book (Song ngữ)/ Leo Jones.- Bến Tre: Thời Đại, 2010.- 

279tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh Kỹ năng nghe, Tiếng Anh Kỹ năng nói 

Mã xếp giá: 428.34 J762 

23.Luyện nghe và thực hành từ vựng tiếng Anh kinh doanh/ Hồng Đức ( Nhóm biên 

soạn ).- H.: Thanh Niên, 2010.- 169tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.1 L978 

24.Let's talk English = Chúng ta cùng nói tiếng Anh nâng cao/ Tri thức Việt(biên 

soạn).- Đồng Nai: Đồng Nai, 2010.- 167tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh, Tiếng Anh Kỹ năng nói 

Mã xếp giá: 428.34 L649 

25.Luận Anh văn= Complete English essay course/ Trần Văn Điền.-  Tp.HCM.: Nxb. 

Tổng hợpTP.HCM, 2010.- 293tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành Bài luận 

Mã xếp giá: 428.11 T772 - Đ562 

26.Let's talk English = Chúng ta cùng nói tiếng anh cơ bản/ Tri thức Việt(biên soạn).- 

Đồng Nai: Đồng Nai, 2010.- 248tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh, Tiếng Anh Kỹ năng nói 

Mã xếp giá: 428.34 L649 

27.Let's talk 2: Student's book (Song ngữ)/ Leo Jones.- Bến Tre: Thời Đại, 2010.- 

241tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh Kỹ năng nghe, Tiếng Anh Kỹ năng nói 

Mã xếp giá: 428.34 J762 

28.Let's talk 3: Student's book (Song ngữ) Leo Jones.- Bến Tre: Thời Đại, 2010.- 

258tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh Kỹ năng nghe, Tiếng Anh Kỹ năng nói 

Mã xếp giá: 428.34 J762 

29.More ! Level 4 : Workbook / Herbert Puchta, Jeff Stranks, G. Gerngross, C. 

Holzmann, P. Lewis-Jones.- Cambridge : Cambridge University Press, 2010.- 80 p. ; 30 

cm + 1 CD 

Từ khóa: English language Textbook, Bài tập Tiếng Anh, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 M835 

30.Mẫu thư tín thương mại tiếng Anh Saigonbook (Biên dịch).- Tp.HCM: Đà Nẵng, 

2010.- 497tr.; 25cm 



Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng viết 

Mã xếp giá: 428.24 M447 

31.More ! Level 2 : Workbook / Herbert Puchta, Jeff Stranks, G. Gengross, C. 

Holzmann, P. Lewis-Jones.- Cambridge : Cambridge University Press, 2010.- 80 p. ; 30 

cm + 1 CD 

Từ khóa: English language Textbook, Bài tập Tiếng Anh, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 M835 

32.More ! Level 3 : Workbook / Herbert Puchta & Jeft Stranks, G. Gerngoss, C. 

Holzmann, P. Lewis-Jones.- Cambridge : Cambridge University Press, 2010.- 80p. ; 30 

cm + 1 CD 

Từ khóa: English language Workbook, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 M835 

33.Mỗi ngày 30 phút họctiếng Anh cấp tốc= Learing Intensive English 30 minutes 

everyday/ Tri Thức Việt.- H: Thời Đại, 2010.- 307tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành Tiếng Anh cấp tốc, Tiếng Anh Kỹ năng nói 

Mã xếp giá: 428.34 M712 

34.More ! Level 1 : Workbook / Herbert Puchta, Jeff Stranks, G. Gerngross, 

C.Holzmann, P. Lewis-Jones.- Cambridge : Cambridge University Press, 2010.- 80 p. ; 

30 cm + 1 CD 

Từ khóa: English language Textbook, Bài tập Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 M835 

35.More! 3 : Extra practice book / Elspeth Rawstron, Herbert Puchta, Jeff Stranks.- 

Cambridge : Cambridge University Press, 2010.- 28 p. ; 30 cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp, Tiếng Anh, English language Study and teaching 

Mã xếp giá: 428.24 R262 

36.More! 4 : Extra practice book / Rob Nicholas, Herbert Puchta, Jeff Stranks.- 

Cambridge : Cambridge University Press, 2010.- 28 p. ; 30 cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp, Tiếng Anh, English language Study and teaching 

Mã xếp giá: 428.24 N597 

37.New Cambridge Advanced English: Tài liệu ôn luyện thi chứng chỉ cao cấp do đại 

học Cambridge Anh quốc tổ chức. Tài liệu ôn luyện thi tiếng Anh khoa ngọai ngữ các 

trường đại học, cao đẳng và thi CCQG A, B,C/ Leo Jone, người dịch: Bùi Quang Đông, 

Bùi Thị Diễm Châu.- H.: Thời Đại, 2010.- 599tr.; 24cm 

Từ khóa: Anh ngữ Đề thi, Anh ngữ Đề thi trắc nghiệm 

Mã xếp giá: 428.24076 J77 

38.Nói thông thạo tiếng Anh= Oral English breakthrough/ Tri Thức Việt.- H: Thời Đại, 

2010.- 289tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh Kỹ năng nói 

Mã xếp giá: 428.34 N782 



39.Nói thông thạo tiếng Anh để sinh sống tại Hoa Kỳ= Living in America/ Tri Thức 

Việt.- H: Thời Đại, 2010.- 326tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh Kỹ năng nói 

Mã xếp giá: 428.34 N782 

40.OpenMind : Teacher's edition - Level 2 / Tim Bowen.- Mexico : Macmillan, 2010.- 

288p. ; 30 cm 

Từ khóa: English language 

Mã xếp giá: 428.24 B786 

41.Objective ket student's book / Annette Capel ; Wendy Sharp.- Cambridge, UK : 

Cambridge University Press, 2010.- 151 p. ; 28 cm 

Từ khóa: Tiếng Anh, English language English language Textbook 

Mã xếp giá: 428.24 C238 

42.Oral exams A - B - C levels: Dùng cho các kì thi CCQG tiếng Anh của Bộ giáo 

dục và Đào tạo/ Phạm Thị Mai.- Tp.HCM: Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2010.- 154tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh, Tiếng Anh Tài liệu luyện thi 

Mã xếp giá: 428.24 P534-M217 

43.Prepare for IELTS skills and strategies book two reading and writing : Giáo trình 

luyện thi IELTS: Insearch english.- Tp.HCM: Trẻ, 2010.- 225tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng anh thực hành Giáo trình, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 P927 

44.People and place in the United States: Meet the U.S= Tìm hiểu về con người và 

địa lý của nước Mỹ/ Leislie Kagan, Kay Westerfield; Chú giải : Minh Anh.- H.: Thanh 

Niên, 2010.- 181tr.; 21cm 

Từ khóa: Kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.4 K11 

45.Read, reason, write: An argument text and reader/ Dorothy U. Seyler.- Boston: 

McGraw-Hill, 2010.- xviii, 649p.; 23cm 

Từ khóa: English Reading skills, Anh ngữ Tu từ học, English Writing skills, Anh ngữ 

Kỹ năng viết, English language Rhetoric 

Mã xếp giá: 428.2 S519 

46.Starter TOEIC: Building TOEIC test - taking skills/ Anne Taylor, Casey 

Malarcher.- Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2010.- 310tr.; 26cm 

Từ khóa: TOEIC, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24076 T238 

47.Speak Up - Beginning pronunciation and task listening = Luyện nghe và phát âm 

tiếng Anh/ Cheryl Pavlik; Minh Anh (Chú giải).- H.: Thanh niên, 2010.- 108tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng phát âm, Tiếng Anh, Tiếng Anh Luyện kỹ năng nghe 

Mã xếp giá: 428.13 P338 



48.Tài liệu hướng dẫn ôn thi tiếng Anh trình độ C: Dành cho học viên cao học.- 

Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2010.- 184tr.; 30cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Thi trình độ C, Tiếng Anh, Tiếng Anh Tài liệu ôn thi 

Mã xếp giá: 428.24076 T129 

49.Tự học và thực hành ngữ pháp IELTS Có kèm theo đáp án/ Huệ Linh, Kim Tuyến 

và nhóm cộng tác.- H: Thời Đại, 2010.- 491tr.; 20cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 H887-L755 

50.Thực hành luyện nghe tiếng Anh= Top guide to English listening ability/ Nhóm 

biên soạn Hồng Đức.- H.: Thanh niên, 2010.- 185tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng nghe, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.34 T532 

51.The brief McGraw-Hill handbook/ Elaine P. Maimon, Janice H. Peritz, Kathleen 

Blake Yancey.- New York: McGraw-Hill/Higher education, 2010.- xxxvii, 557, 73p.; 23cm 

Từ khóa: English Writing skills, English, English languge 

Mã xếp giá: 428.24 M223 

52.Thách thức khả năng nghe tiếng Anh kiểu Mỹ và kiểu Anh: Học tiếng Anh hiệu 

quả nhất/ Tri thức Việt ( Biên soạn ).- H.: Thời đại, 2010.- 236tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng nghe, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.34 T358 

53.Very easy TOEIC: Beginning TOEIC test - taking skills/ Anne Taylor, Garrett 

Byrne.- Tp.Hồ Chí Minh: Trẻ, 2010.- 259tr.; 26cm. 

Từ khóa: TOEIC, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24076 T238 

54.Very easy TOEIC: Beginning TOEIC test - taking skills/ Anne Taylor, Garrett 

Byrne.- Tp.Hồ Chí Minh: Trẻ, 2010.- 259tr.; 26cm. 

Từ khóa: TOEIC, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24076 T238 

55.Vocabulary matrix : Understanding, learning, teaching / Michael McCarthy, Anne 

O'keeffe, Steve Walsh.- $Singapore : Cengage Learning Asia, 2010..- ix, 174p. ; 26cm 

Từ khóa: Vocabulary Study and teaching, English language Study and teaching 

Mã xếp giá: 428.1 M478 

56.Đàm thoại tiếng Anh giao tiếp trong mọi tình huống = English conversation 

communicating every situation/ Hoàng Trúc Anh.- H.: Thanh Niên, 2010.- 352tr.; 21cm 

Từ khóa: Kỹ năng đàm thoại, Tiếng Anh Đàm thoại, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.3 H678-A596 

57.Đề thi môn viết tiếng Anh trình độ B: Theo chương trình thi chứng chỉ quốc gia 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo/ Nguyễn Hà Phương.- H: Thời đại, 2010.- 148tr; 18cm, 

148tr.; 18cm 



Từ khóa: Tiếng Anh Đề thi, Tiếng Anh, Anh ngữ 

Mã xếp giá: 428.24076 N573-P577 

58.Đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS: Luyện kỹ năng nghe/ Lý Xuân Phi; Tri Thức Việt 

biên dịch.- H.: Thời Đại, 2010.- 240tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 L981-P543 

59.Đột phá kỹ năng viết TOEFL mới= iBT TOEFL writing Breakthrough (Song ngữ)/ 

Howare Lynn Jessop, người dịch: Phan Quế Liên.- Bến Tre: Tổng hợp Tp.HCM, 2010.- 

336tr.; 27cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng viết TOEFL, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 J583 

60.Đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS: Luyện kỹ năng nói/ Lý Xuân Phi, biên dịch: Tri 

Thức Việt.- H.: Thời Đại, 2010.- 163tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 L981-P543 

Năm 2009 

1.$IELTS 2: Luyện thi IELTS.Examination papers from the University of Cambridge 

local examinayion Syndicate.- H: Văn hóa Thông tin, 2009.- 172tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Chương trình luyện thi, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 I229 

2.100 bài luận mẫu Anh ngữ= English essays/ Phạm Cao Hoàn ( Dịch và chú giải ).- 

H.: Thanh niên, 2009.- 160tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Bài luận, Tiếng Anh, Tiếng Anh Kỹ năng viết luận 

Mã xếp giá: 428.24 M917 

3.100 bài luyện dịch Việt Anh = 100 Vietnames - English translations/ Võ Liêm An, 

Võ Liêm Anh.- H.: Thanh niên, 2009.- 206tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh Kỹ năng dịch 

Mã xếp giá: 428.02 V872-A531 

4.1100 words you need to know/ Murray Bromberg, Melvin Gordon.- Đồng Nai: 

Nxb.Đồng Nai, 2009.- 397tr.; 25cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng, Tiếng Anh, English language Vocabulary, Vocabulary 

Mã xếp giá: 428.1 B868 

5.109 bài luyện dịch Anh - Việt= Vietnamese - English translation/ Nguyễn Thuần 

Hậu.- H.: Thanh Niên, 2009.- 297tr.; 21cm 

Từ khóa: Kỹ năng dịch tiếng Anh, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.02 N573-H368 

6.25 bài trắc nghiệm tiếng Anh cấp độ C có đáp án: Biên soạn theo chương trình thi 

chứng chỉ quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo/ Trần Văn Diệm.- H.: Thanh niên, 2009.- 

288tr.; 21cm 



Từ khóa: Anh ngữ Đề thi, Tiếng Anh, Anh ngữ Đề thi trắc nghiệm 

Mã xếp giá: 428.24076 T772-D561 

7.25 bài trắc nghiệm tiếng Anh cấp độ B có đáp án: Biên soạn theo chương trình thi 

chứng chỉ quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo/ Trần Văn Diệm.- H.: Thanh niên, 2009.- 

219tr.; 21cm 

Từ khóa: Anh ngữ Đề thi, Tiếng Anh, Anh ngữ Đề thi trắc nghiệm 

Mã xếp giá: 428.24076 T772-D561 

8.30 bài trắc nghiệm tiếng Anh cấp độ A có đáp án: Biên soạn theo chương trình thi 

chứng chỉ quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo/ Trần Văn Diệm.- H.: Thanh niên, 2009.- 

199tr.; 21cm 

Từ khóa: Anh ngữ Đề thi, Tiếng Anh, Anh ngữ Đề thi trắc nghiệm 

Mã xếp giá: 428.24076 T772-D561 

9.44 công thức luyện nói tiếng Anh chuẩn mực: Hướng dẫn ngữ điệu tiếng Anh, 

hướng dẫn cách nói diễn đạt hiệu quả cao nhất/ Nguyễn Hữu Dự.- H.: Thanh niên, 

2009.- 150tr.;21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Luyện kỹ năng nói, Tiếng Anh, Tiếng Anh Kỹ năng nói 

Mã xếp giá: 428.34 N573-D812 

10.400 từ vựng cần biết cho TOEFL: Cách nhanh nhất để đạt điểm cao ở khỳ thi 

TOEFL/ Tuyết Anh, Minh Thư.- Tp.HCM: Hồng Đức, 2009.- 304tr.; 21cm 

Từ khóa: TOEFL, Từ vựng 

Mã xếp giá: 428.1 T968-A596 

11.42 bài luận Anh văn: Dành cho cấp độ B, C và TOEFL/ Trần Văn Diệm.- H.: 

Thanh niên, 2009.- 173tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Bài luận, Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 T772-D561 

12.57 bài luận Anh văn: Biên soạn theo đề thường ra của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

cho các thí sinh cấp độ B và C/ Trần Văn Diệm.- H.: Thanh niên, 2009.- 228tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Bài luận, Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 T772-D561 

13.62 chủ đề đàm thoại tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày/ Linh Giang ( Biên 

soạn ).- H.: Thanh niên, 2009.- 120tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh, Đàm thoại tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 L755-G433 

14.66 bài đọc hiểu môn tiếng Anh: Ôn thi tú tài, luyện thi đại học, luyện thi CCQG/ 

Võ Nguyễn Xuân Tùng.- H.: Thanh niên, 2009.- 144tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Bài đọc hiểu, Tiếng Anh Kỹ năng đọc hiểu, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.6 V872-T926 



15.70 đề đọc hiểu tiếng Anh : Luyện thi chứng chỉ B: Biên soạn theo chương trình 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo/ Nguyễn Hữu Dự, Bạch Thanh Minh, Võ Liêm An, Võ Liêm 

Anh.- H.: Thanh niên, 2009.- 288tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng đọc hiểu, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.6 B356 

16.Academic writing from paragraph to essay = Luyện kỹ năng viết tiếng Anh/ 

Dorothy E. Zemach, Lisa A. Rumisek.- Đồng Nai: Nxb.Đồng Nai, 2009.- 130tr.; 25cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng viết, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 Z53 

17.Bài luận mẫu Anh ngữ= English - Essays/ Phạm Cao Hoàn.- H.: Thanh niên, 

2009.- 160tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Bài luận, Tiếng Anh, Tiếng Anh Kỹ năng viết luận 

Mã xếp giá: 428.24 M917 

18.Check your vocabulary for IELTS: Luyện thi IELTS. All you need to pass your 

exams !/ Rawdon Wyatt.- Đồng Nai: Nxb.Đồng Nai, 2009.- 122tr.; 25cm 

Từ khóa: Tiếng Anh, IELTS, IELTS Luyện thi, Tiếng Anh Từ vựng, English language 

Vocabulary 

Mã xếp giá: 428.1 W975 

19.Check your vocabulary for toefl: Thực hành từ vựng tiếng anh(all you need to 

pass your exams/ Rowdon Wyatt.- Đồng Nai: Nxb.Đồng Nai, 2009.- 126tr.;24cm 

Từ khóa: TOEFL, Tiếng Anh Từ vựng, Tiếng Anh, English language Vocabulary 

Mã xếp giá: 428.1 W975 

20.Check your vocabulary for FCE: Luyện thi FCE. All you need to pass your exams 

!/ Rawdon Wyatt.- Đồng Nai: Nxb.Đồng Nai, 2009.- 122tr.; 25cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng, Tiếng Anh, FCE Luyện thi, English language 

Vocabulary 

Mã xếp giá: 428.1 W975 

21.Check your vocabulary for PET: Luyện thi PET. All you need to pass your exams 

!/ Tessie Dalton.- Đồng Nai: Nxb.Đồng Nai, 2009.- 118tr.; 25cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Thực hành, Tiếng Anh, English language Vocabulary, PET 

Luyện thi 

Mã xếp giá: 428.1 D152 

22.Check your vocabulary for TOEIC: Luyện thi TOEIC. All you need to pass your 

exams !/ Rawdon Wyatt.- Đồng Nai: Nxb.Đồng Nai, 2009.- 76tr.; 25cm 

Từ khóa: TOEIC Luyện thi, Tiếng Anh Từ vựng, Tiếng Anh, English language 

Vocabulary 

Mã xếp giá: 428.1 W975 

23.Check your vocabulary for academic English: Thực hành từ vựng tiếng Anh. All 

you need to pass your exams !/ David Porter.- Đồng Nai: Nxb.Đồng Nai, 2009.- 78tr.; 

25cm 



Từ khóa: , Tiếng Anh, IELTS Luyện thi, Tiếng Anh Từ vựng, English language 

Vocabulary 

Mã xếp giá: 428.1 P844 

24.Căn bản phiên dịch Việt - Anh= Base for Vietnamese - English translation/ Trần 

Quang Mân.- H.: Thanh Niên, 2009.- 401tr.; 21cm 

Từ khóa: Dịch thuật, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.02 T772-M266 

25.Developing reading skills : Intermediate 1/ Linda Markstein, Louise Hirasawa.- 

Đồng Nai: Nxb.Đồng Nai, 2009.- 230tr.; 24cm 

Từ khóa: English language Speed reading, Tiếng Anh Kỹ năng đọc, English 

language Developmental reading 

Mã xếp giá: 428.64 M346 

26.Diễn giải đáp án bộ đề ôn thi chứng chỉ quốc gia B, C môn tiếng Anh: Dùng cho 

học sinh ôn thi các kì thi quốc gia B và C, tai fliệu dùng cho giáo viên tham khảo giản 

dạy/ Ngô Văn Minh.- Tp.HCM: Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 2009.- 395tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Đề thi chứng chỉ, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24076 N569-M664 

27.Diễn giải đáp án bộ đề ôn thi chứng chỉ quốc gia B, C môn tiếng Anh: Dùng cho 

học sinh ôn thi các kì thi quốc gia B và C, tai fliệu dùng cho giáo viên tham khảo giản 

dạy/ Ngô Văn Minh.- Tp.HCM: Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 2009.- 395tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Đề thi chứng chỉ, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24076 N569-M664 

28.Developing reading skills : Beginning/ Linda Markstein.- Đồng Nai: Nxb.Đồng Nai, 

2009.- 193tr.; 24cm 

Từ khóa: English language Speed reading, Tiếng Anh Kỹ năng đọc, English 

language Developmental reading 

Mã xếp giá: 428.64 M346 

29.Developing reading skills : Advanced/ Linda Markstein, Louise Hirasawa.- Đồng 

Nai: Nxb.Đồng Nai, 2009.- 279tr.; 24cm 

Từ khóa: English language Speed reading, Tiếng Anh Kỹ năng đọc, English 

language Developmental reading 

Mã xếp giá: 428.64 M346 

30.English for accounting/ Evan Frendo, Sean Mahoney.- Tp. Hồ Chí Minh: Đồng 

Nai, 2009.- 64tr. 24cm + 1CD 

Từ khóa:  English language-- Business English, Accounting-- English language, 

Tiếng Anh thực hành-- Sách dạy cho người nói tiếng nước ngoài, Anh ngữ thương 

mại, Kế toán 

Mã xếp giá: 428.34 F878 



31.Effective writing = Luyện kỹ năng viết tiếng Anh: writing skills for intermediate 

stundents of American English/ Jean Withrow; Nguyễn Thành Yến (dịch và chú giải).- 

Đồng Nai: Nxb.Đồng Nai, 2009.- 133tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng viết, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 W824 

32.English for marketing and advertising: Express series/ Sylee Gore.- Đồng Nai.: 

Nxb.Đồng Nai, 2009.- 80p.; 25cm 

Từ khóa: English language-- Business English, Quảng cáo, Tiếp thị, Anh ngữ 

thương mại 

Mã xếp giá: 428.34 G666 

33.Expanding reading skills advanced/ Linda Markstein, Louise Hirasawa.- Đồng 

Nai: Nxb.Đồng Nai, 2009.- 222ttr.; 24cm 

Từ khóa: English language Speed reading, Tiếng Anh Kỹ năng đọc, English 

language Developmental reading 

Mã xếp giá: 428.64 M346 

34.English vocabulary organiser : 100 topics for self-study = Thực hành từ vựng 

tiếng Anh/ Chris Gough.- Đồng Nai: Nxb.Đồng Nai, 2009.- 224tr.; 25cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng, Tiếng Anh thực hành, Từ vựng 

Mã xếp giá: 428.1 G692 

35.English vocabulary in use: Upper - Intermediate. Thực hành từ vựng tiếng Anh/ 

Mychael Mccarthy, Flicity O'dell.- Đồng Nai: Nxb.Đồng Nai, 2009.- 307tr.; 25cm 

Từ khóa: Vocabulary, Tiếng Anh Từ vựng, Tiếng Anh thực hành, English language 

Vocabulary, Từ vựng 

Mã xếp giá: 428.1 M478 

36.English essays for secondary students/ Betty Kirkpatrick.- Đồng Nai: Nxb.Đồng 

Nai, 2009.- 225tr.; 25cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Bài luận, Tiếng Anh Kỹ năng viết, English language Writing 

skills, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 K59 

37.English for accounting/ Evan Frendo, Sean Mahoney.- Đồng Nai: Nxb.Đồng Nai, 

2009.- 64p,; 25cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành-- Sách dạy cho người nói tiếng nước ngoài, English 

language-- Business English, Anh ngữ thương mại, Accounting-- English language, 

Kế toán 

Mã xếp giá: 428.34 F878 

38.English vocabulary in use with answers - Elementary: Thực hành từ vựng tiếng 

Anh/ Michael McCarthy, Felicity O'Dell.- Đồng NAi: Nxb.Đồng Nai, 2009.- 168tr.; 25cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.1 M123 



39.Giáo trình viết tiếng Anh/ Hướng dẫn thực hành viết cho học sinh, sinh viên/ 

Nguyễn Thị Kim Dung.- H: Thanh Niên, 2009.- 394tr.; 21cm 

Từ khóa:  Kỹ năng viết, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 N573-D916 

40.Giảng trình biên dịch và phiên dịch tiếng Anh = Course in Tranlastion and 

interpretation of English / Dương Ngọc Dũng.- Tp.HCM : Đại học Quốc gia Tp.HCM, 

2009.- 635tr. ; 21cm. 

Từ khóa: Anh ngữ Phiên dịch, Anh ngữ Dịch thuật 

Mã xếp giá: 428.02 D928-D916 

41.Interactions 1 : Writing: Paragraph development and introduction to the 

paragraph/ Cheryl Pavlik, Margaret Keenan Segal, Lawrence J. Zwier, Meredith Pike-

Baky.- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2009.- xvii, 192tr.; 26cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng viết, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 I611 

42.Interactions 2 : Listening/speaking/ Judith Tanka, Lida R. Baker, Jami Hanreddy.- 

Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2009.- xix, 308tr.; 26cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng nghe, Tiếng Anh, Tiếng Anh Kỹ năng nói 

Mã xếp giá: 428.34 T165 

43.Interactions access : Listening/speaking/ Emily Austin Thrush, Robert Baldwin, 

Laurie Blass.- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2009.- xix, 248p.; 26cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng nghe, Tiếng Anh kỹ năng nói, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.34 T531 

44.International Express: Workbook: Elementary/ Liz Taylor, Paul Kelly.- Tp. Hồ Chí 

Minh: Đồng Nai, 2009.- 88p.; 25cm. 

Từ khóa:  

Mã xếp giá: 428.24 T238 

45.International Express: Workbook Intermediate/ Mike Macfarlane.- Đồng Nai: Nxb 

Đồng Nai, 2009.- 96; 25cm 

Từ khóa: English for business, Academic English 

Mã xếp giá: 428.24 M143 

46.Idea exchange 2: From speaking to writing/ Lida Lonon Blanton.- Đồng Nai: 

Nxb.Đồng Nai, 2009.- 178tr.; 25cm 

Từ khóa: English language Speaking, English language, Tiếng Anh, Tiếng Anh tực 

hành 

Mã xếp giá: 428.24 B643 

47.IELTS 6: Luyện thi IELTS. Examination papers from University of Cambridge 

ESOL examinations: English for speakers of others languages.- H.: Văn hóa thông tin, 

2009.- 176tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Luyện thi, English language, Tiếng Anh, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 I229 



48.International Express: Student's book: Elementary/ Liz Taylor, Alastair Lane.- Tp. 

Hồ Chí Minh: Đồng Nai, 2009.- 144p.; 25cm 

Từ khóa:  

Mã xếp giá: 428.24 T238 

49.Interactions 1: Reading/ Elaine Kirn, Pamela Hartmann.- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. 

Hồ Chí Minh, 2009.- xvii, 240p.; 26cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng đọc, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.64 K59 

50.Interactions 2 : Reading/ Pamela Hartmann, Elaine Kirn.- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. 

Hồ Chí Minh, 2009.- xvii, 248p.; 26cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng đọc, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.64 H333 

51.IBT TOEFL : Practical guide/ Howard Lynn Jessop ; Phan Quế Liên (Dịch giả).- 

Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2009.- 295tr.; 29cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh, iBT TOEFL, Toefl Chương trình luyện thi 

Mã xếp giá: 428.24076 J583 

52.International Express: Student's book: Elementary/ Liz Taylor, Alastair Lane.- 

Tp.HCM: Đồng Nai, 2009.- 144p.; 25cm. 

Từ khóa:  

Mã xếp giá: 428.24 T238 

53.IELTS 4: Luyện thi IELTS. Examination papers from University of Cambridge 

ESOL examinations: English for speakers of others languages.- H.: Văn hóa thông tin, 

2009.- 176tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Luyện thi, English language, Tiếng Anh, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 I229 

54.Idioms organiser : Organised by metaphor, topic and key word/ Jon Wright; 

Edited by Jimmie Hill, Morgan Lewis; Illustrated by Bill Stott.- Đồng Nai: Nxb.Đồng Nai, 

2009.- 296tr.; 25cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Thành ngữ, English language Idoms 

Mã xếp giá: 428.24 W947 

55.Interactions 2 : Writing: Paragraph development and introduction to the essay/ 

Cheryl Pavlik, Margaret Keenan Segal, Lawrence J. Zwier, Meredith Pike-Baky.- 

Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2009.- xvii, 208tr.; 26cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng viết, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 I611 

56.Interactions 1 : Listening/speaking/ Judith Tanka, Paul Most, Jami Hanreddy.- 

Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2009.- xix, 242tr.; 26cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng nghe, Tiếng Anh, Tiếng Anh Kỹ năng nói 

Mã xếp giá: 428.34 T165 



57.IELTS 1: Luyện thi IELTS. Examination papers from the University of Cambridge 

local examinayion Syndicate.- H: Văn hóa Thông tin, 2009.- 154tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Chương trình luyện thi, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 I229 

58.IELTS 3: Luyện thi IELTS. Examination papers from the University of Cambridge 

local examinayion Syndicate.- H: Văn hóa Thông tin, 2009.- 139tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Chương trình luyện thi, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 I229 

59.Idea exchange 1: From speaking to writing/ Lida Lonon Blanton.- Đồng Nai: 

Nxb.Đồng Nai, 2009.- 154tr.; 25cm 

Từ khóa: English language Speaking, English language, Tiếng Anh, Tiếng Anh thực 

hành 

Mã xếp giá: 428.24 B643 

60.International Express: Workbook: Elementary/ Liz Taylor, Paul Kelly.- Tp.HCM: 

Đồng Nai, 2009.- 88p.; 25cm 

Từ khóa:  

Mã xếp giá: 428.24 T238 

61.IELTS 5: Luyện thi IELTS. Examination papers from University of Cambridge 

ESOL examinations: English for speakers of others languages.- H.: Văn hóa thông tin, 

2009.- 176tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Luyện thi, English language, Tiếng Anh, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 I229 

62.Interactions access : Reading/ Pamela Hartmann, James Mentel, Lawrence J. 

Zwier.- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2009.- xvii, 192p.; 26cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng đọc, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.64 H333 

63.Kiểm tra từ vựng tiếng Anh bằng những bài tập minh họa hình ảnh sinh động - 

Tập 5/ Nguyễn Minh Hân, Trần Chí Trung.- Tp.HCM: Hồng Đức, 2009.- 201tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng, Tiếng Anh, Từ vựng tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.1 N573-H233 

64.Kiểm tra từ vựng tiếng Anh bằng những bài tập minh họa hình ảnh sinh động - 

Tập 4/ Nguyễn Minh Hân, Trần Chí Trung.- Tp.HCM: Hồng Đức, 2009.- 196tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng, Tiếng Anh, Từ vựng tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.1 N573-H233 

65.Kiểm tra từ vựng tiếng Anh bằng những bài tập minh họa hình ảnh sinh động - 

Tập 2/ Nguyễn Minh Hân, Trần Chí Trung.- Tp.HCM: Hồng Đức, 2009.- 207tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng, Tiếng Anh, Từ vựng tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.1 N573-H233 



66.Kiểm tra từ vựng tiếng Anh bằng những bài tập minh họa hình ảnh sinh động - 

Tập 1/ Nguyễn Minh Hân, Trần Chí Trung.- Tp.HCM: Hồng Đức, 2009.- 192tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng, Tiếng Anh, Từ vựng tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.1 N573-H233 

67.Kiểm tra từ vựng tiếng Anh bằng những bài tập minh họa hình ảnh sinh động - 

Tập 3/ Nguyễn Minh Hân, Trần Chí Trung.- Tp.HCM: Hồng Đức, 2009.- 218tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng, Tiếng Anh, Từ vựng tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.1 N573-H233 

68.Luyện dịch Việt Anh/ Dương Ngọc Dũng.- Tp.HCM: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí 

Minh, 2009.- 300tr.; 21cm 

Từ khóa: Kỹ năng dich tiếng Anh, Tiếng anh Kỹ năng dịch, Dịch thuật, Kỹ năng dịch 

Mã xếp giá: 428.02 D928-D916 

69.Listening 2/ Hoang Giang Lam.- H.: University of education publishing house, 

2009.- 106p.; 24cm 

Từ khóa: Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh Kỹ năng nghe, Tiếng Anh, Kỹ năng nghe 

Mã xếp giá: 428.34 H678-L213 

70.Mosaic 1: Listening/speaking/ Jami Hanreddy, Elizabeth Whalley, Lawrence J. 

Zwier.- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2009.- xix, 221tr.; 26cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng nghe, Tiếng Anh, Tiếng Anh Kỹ năng nói 

Mã xếp giá: 428.34 H248 

71.Model essays 2/ Betty Kirkpatrick, Terry Bell.- Đồng Nai: Nxb.Đồng Nai, 2009.- 

162tr.; 25cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng viết, English language Writing skills, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 K59 

72.Model essays 1/ Betty Kirkpatrick, Terry Bell.- Đồng Nai: Nxb.Đồng Nai, 2009.- 

156tr.; 25cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng viết, English language Writing skills, Tiếng ANh Bài 

luận, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 K59 

73.Mosaic 2: Listening/speaking/ Jami Hanreddy, Elizabeth Whalley, Lawrence J. 

Zwier.- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2009.- xxi, 258tr.; 26cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng nghe, Tiếng Anh, Tiếng Anh Kỹ năng nói 

Mã xếp giá: 428.34 H248 

74.Mosaic 1: Writing: Paragraph review and essay development/ Meredith Pike-

Baky, Laurie Blass, Lawrence J. Zwier.- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2009.- xix, 

220tr.; 26cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng viết, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 P635 



75.Mosaic 2: Reading/ Brenda Wegmann, Miki Knezevic, Lawrence J. Zwier, Pamela 

Hartmann.- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2009.- xvii, 288p.; 26cm 

Từ khóa: English language, Tiếng Anh Kỹ năng đọc, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.64 M894 

76.Model essays/Mohd Anwari.- Đồng Nai: Nxb.Đồng Nai, 2009.- 150tr.; 25cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Bài luận, Tiếng Anh Kỹ năng viết, English language Writing 

skills, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 A637 

77.Mosaic 1: Reading/ Brenda Wegmann, Miki Knezevic, Laurence J. Zwier, Pamela 

Hartmann.- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2009.- xvii, 256tr.; 26cm 

Từ khóa: , Tiếng Anh Kỹ năng đọc, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.64 M894 

78.Mosaic 2: Writing: Academic essay development/ Laurie Blass, Meredith Pike-

Baky, Lawrence J. Zwier.- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2009.- xvii, 195tr.; 26cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng viết, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 B644 

79.Model essays 3/ Betty Kirkpatrick, Terry Bell.- Đồng Nai: Nxb.Đồng Nai, 2009.- 

156tr.; 25cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng viết, English language Writing skills, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 K59 

80.New interchange English international communication: Workbook 3/ Jack C. 

Richards, Jonathan Hull, Susan Proctor.- Đồng Nai: Nxb.Đồng Nai, 2009.- 112tr; 25cm 

Từ khóa: Kỹ năng nghe nói, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24 R514 

81.New interchange English international communication: Workbook 2/ Jack C. 

Richards, Jonathan Hull, Susan Proctor.- Đồng Nai: Nxb.Đồng Nai, 2009.- 120tr.; 25cm 

Từ khóa: Kỹ năng nghe nói, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24 R514 

82.New interchange English international communication: Student's book 3/ Jack C. 

Richards, Jonathan Hull, Susan Protor; Saigonbook ( Giới thiệu ).- Đồng Nai: Đồng Nai, 

2009.- 184tr.; 25cm 

Từ khóa: Communication, Tiếng Anh thực hành, Exercises 

Mã xếp giá: 428.24 R514 

83.New interchange English for international communication: Student's book 1 - 

Song ngữ Anh - Việt/ Jack C. Richards, Jonathan Hull, Súan Proctor; Saigonbook ( Dịch 

và chú giải ).- Đồng Nai: Nxb.Đồng Nai, 2009.- 214tr.; 25cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Workbook, Bài tập, Học hỏi và giảng dạy 

Mã xếp giá: 428.24 R514 



84.New TOEIC : New TOEIC complete test - Đột phá toàn diện/ Bruce Bagnell, 

Sharon Laird, Sonia McGraw, Rebecca Fratzke.- Tp.HCM: Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 

2009.- 494tr.; 27cm 

Từ khóa: TOEIC, Tiếng Anh Thi TOEIC, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24076 N532 

85.New interchange English international communication: Student's book 2/ Jack C. 

Richards, Jonathan Hull, Susan Protor; Saigonbook ( Giới thiệu ).- Đồng Nai: Đồng Nai, 

2009.- 180tr.; 25cm 

Từ khóa: Communication, Tiếng Anh thực hành, Exercises 

Mã xếp giá: 428.24 R514 

86.New TOEIC: New TOEIC complete test - Hoàn toàn giải tích/ Bruce Bagnell, 

Sharon Laird, Sonia McGraw, Rebecca Fratzke.- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2009.- 487tr.; 27cm 

Từ khóa: TOEIC, Tiếng Anh Thi TOEIC, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24076 N532 

87.New interchange English for international communication: Intro: Student's book/ 

Jack C. Richards; Saigonbook ( Giới thiệu ).- Đồng Nai: Nxb.Đồng Nai, 2009.- 179tr.; 

25cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Workbook, Bài tập, Học hỏi và giảng dạy 

Mã xếp giá: 428.24 R514 

88.New interchange English for international communication: Workbook 1/ Jack C. 

Richards, Jonathan Hull, Súan Proctor; Saigonbook ( Dịch và chú giải ).- Đồng Nai: 

Nxb.Đồng Nai, 2009.- 112tr.; 25cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Workbook, Bài tập, Học hỏi và giảng dạy 

Mã xếp giá: 428.24 R514 

89.New interchange English for international communication: Intro:Work book/ Jack 

C. Richards.- Đồng Nai: Nxb.Đồng Nai, 2009.- 112tr.; 25cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Workbook, Bài tập, Học hỏi và giảng dạy 

Mã xếp giá: 428.24 R514 

90.Paragraph writing from sentence to paragraph = Luyện kỹ năng viết tiếng Anh/ 

Dorothy E. Zemach, Carlos Islam.- Đồng Nai: Nxb.Đồng Nai, 2009.- 107tr.; 25cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng viết, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 Z53 

91.Phương pháp viết luận văn trong các kỹ thi CCQG tiếng Anh = Essay writing for 

English tests/ Gabi Duigu, Nguyễn Trùng Khánh.- H.: Thanh niên, 2009.- 112tr.; 21cm 

Từ khóa: Kỹ năng viết luận tiếng Anh, Tiếng Anh, Tiếng Anh Kỹ năng viết luận 

Mã xếp giá: 428.24 D873 

92.Phương pháp viết luận văn tiếng Anh = English skills with readings/ John Langan, 

Nguyễn Hữu Dự.- H.: Thanh niên, 2009.- 338tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh, Tiếng Anh Kỹ năng viết luận 



Mã xếp giá: 428.24 L271 

93.Reading & vocabulary development 2 : Thoughts & notions/ Patricia Ackert, Linda 

Lee.- Đồng Nai: Nxb.Đồng Nai, 2009.- 214tr.; 25cm 

Từ khóa: English language Reading skills, Tiếng Anh Kỹ năng đọc, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.64 A182 

94.Reading 3/ Nguyễn Thị Mai Hương.- H.: University of education publishing house, 

2009.- 146p.; 24cm 

Từ khóa: Kỹ năng đọc, Reading, Tiếng Anh Kỹ năng đọc, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.6 N573-H957 

95.Reading & vocabulary development 1 : Facts & Figures/ Patricia Ackert, Linda 

Lee.- Đồng Nai: Nxb.Đồng Nai, 2009.- 262tr.; 25cm 

Từ khóa: English language Reading skills, Tiếng Anh Kỹ năng đọc, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.64 A182 

96.Step up to IELTS: Personal study book with answers. Luyện thi IELTS/ Vanessa 

Jakeman, Clare McDowell; Nguyễn Thành Yến dịch.- Đồng Nai: Nxb.Đồng Nai, 2009.- 

79tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 J25 

97.Teaching English language learners in career and technical education programs / 

Victor M. Hernández-Gantes and William Blank..- New York: Routledge, 2009.- xiv, 238 

p.: ill, 26 cm 

Từ khóa: Career education, English language Study and teaching Foreign speakers, 

Technical education 

Mã xếp giá: 428.24 H557 

98.Tài liệu ôn thi chứng chỉ quốc gia môn tiếng Anh trình độ C/ Ngô Văn Minh.- 

Tp.HCM: Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 2009.- 486tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh, Tiếng Anh Tài liệu luyện thi 

Mã xếp giá: 428.24076 N569-M664 

99.TOEFL iBT 120 speaking: TOEFL iBT, tài liệu luyện thi trắc nghiệm, bộ sách kèm 

1 CD-ROM & MP3 luyện thi và mô phỏng đề thi TOEFL đầu tiên trên toàn quốc/ Rick 

Crooks.- Tp.HCM: Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2009.- 294tr.; 27cm 

Từ khóa: TOEFL Kỹ năng nói tiếng Anh, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.34 C948 

100.TOEFL iBT 120 listening - Tập 2: TOEFL iBT, bộ sách kèm 1 CD-ROM & MP3 

luyện thi và mô phỏng đề thi TOEFL đầu tiên trên toàn quốc/ Rick Crooks.- Tp.HCM: 

Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2009.- 369tr.; 24cm 

Từ khóa: TOEFL Kỹ năng nghe tiếng Anh, Tiếng Anh Kỹ năng nghe, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.34 C948 



101.TOEFL iBT 120 writing: TOEFL iBT, tài liệu luyện thi trắc nghiệm, bộ sách kèm 

1 CD-ROM & MP3 luyện thi và mô phỏng đề thi TOEFL đầu tiên trên toàn quốc/ Rick 

Crooks.- Tp.HCM: Hồng Đức, 2009.- 476tr.; 24cm 

Từ khóa: TOEFL Kỹ năng viết tiếng Anh, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.34 C948 

102.TOEFL iBT 120 reading: TOEFL iBT, bộ sách kèm 1 CD-ROM & MP3 luyện thi 

và mô phỏng đề thi TOEFL đầu tiên trên toàn quốc/ Rick Crooks.- Tp.HCM: Tổng hợp 

Tp.Hồ Chí Minh, 2009.- 372tr.; 24cm 

Từ khóa: TOEFL Kỹ năng đọc tiếng Anh, Tiếng Anh Kỹ năng đọc, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.64 C948 

103.Very easy TOEIC: Building TOEIC test - taking skills/ Anne Taylor, Garrett 

Byrne.- Tp.Hồ Chí Minh: Trẻ, 2009.- 259tr.; 26cm+ 2 CD 

Từ khóa: TOEIC, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24076 T238 

104.Writing 4: A course in writing skills for academic purposes/ Tran Huong Quynh.- 

H.: University of Education, 2009.- 173tr.; 24cm 

Từ khóa: English language, Tiếng Anh, Tiếng Anh Kỹ năng viết, Kỹ năng viết, Tiếng 

Anh thực hành, Writing 

Mã xếp giá: 428.24 T772-Q178 

Năm 2008 

1.100 giờ học tiếng anh bước nâng cao = English for everybody: Nói - ngữ pháp - từ 

vựng/ Nguyễn Hữu Dự.- H.: Thanh niên, 2008.- 225tr.; 19cm 

Từ khóa: Học tiếng Anh, Ngữ pháp tiếng Anh, Thực hành tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.11 N573-D182 

2.102 tình huống đàm thoại tiếng Anh/ Lê Huy Lâm ( Biên dịch ).- Tp.HCM: Nxb.Tp. 

Hồ Chí Minh, 2008.- 298tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Đàm thoại, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.3 M917 

3.120 bài hội thoại dùng trong giao tiếp hàng ngày = 120 dialogs for everyday use - 

Song ngữ Anh - Việt.- Đà Nẵng: Nxb.Đà Nẵng, 2008.- 224tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh giao tiếp, Đàm thoại tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 M917 

4.14 ngày luyện kỹ năng nghe - hiểu tiếng Anh : Dùng kèm với 1 đĩa Cd hoặc 1 băng 

cassette/ Nguyễn Thành Yến (biên dịch).- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2008.- 

118tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng nghe hiểu, Tiếng Anh kỹ năng nghe, Kỹ năng nghe 

Mã xếp giá: 428.34 M971 

5.100 giờ học tiếng anh bước đầu = English for everybody: Nói - ngữ pháp - từ 

vựng/ Nguyễn Hữu Dự.- H.: Thanh niên, 2008.- 222tr.; 19cm 



Từ khóa: Học tiếng Anh, Ngữ pháp tiếng Anh, Thực hành tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.11 N573-D182 

6.2000 câu đàm thoại tiếng Anh cho mọi tình huống/ Lê Huy Lâm, Phạm Văn Sáng ( 

Biên dịch ).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2008.- 255tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Đàm thoại, Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 H149 

7.Advanced vocabulary & idiom : Học từ vựng và thành ngữ tiếng Anh trình độ nâng 

cao/ B.J.Thomas ; Nguyễn Thanh Yến (dịch).-  Tp.HCM. Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2008.- 

215tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng 

Mã xếp giá: 428.1 T454 

8.Academic vocabulary in use: Thực hành từ vựng tiếng Anh.50 bài từ vựng thực 

hành, dùng làm giáo trình hoặc tự học/ Michael McCarthy, Felicity O’Dell.- Đồng Nai: 

Nxb.Đồng Nai, 2008.- 176tr.; 25cm 

Từ khóa: English language Textbooks for foreign speakers, Tiếng Anh, Vocabulary 

Exercise, Tiếng Anh Từ vựng, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.1 M123 

9.Bồi dưỡng kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh = An eficient approach to a good command 

of English reading skills/ Nguyễn Thành Yến, Bạch Thanh Minh.- Tp.HCM: Tổng hợp 

Tp.Hồ Chí Minh, 2008.- 269tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng đọc hiểu, Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.4 N573-Y45 

10.Bài tập nghe ngữ pháp đọc hiểu luyện thi TOEIC: Gồm: 20 Toeic listening 

exercise + 1cas.or CD,60 Toeic grammar exercise, 60 toeic error recognition exercise, 

120 Toeic reading pasages - Đặc điểm: sinh viên cao đẳng, đại học chuyên Anh,.../ 

Nguyễn Văn Sự.- Tp. Hồ Chí Minh: Hồng Đức, 2008.- 413tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24076 L433-S938 

11.Bài tập nghe - nói - đọc - viết luyện thi IELTS: Hệ đào tạo tổng quát và học thuật: 

Gồm: 4 IELTS listening tests chung cho cả 2 hệ : General và acadencic training, 20 

IELTS reading tets (5 đề cho mỗi hệ đào tạo), 10 IELTS.../ Nguyễn Văn Sự.- Tp. Hồ Chí 

Minh: Hồng Đức, 2008.- 319tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24076 L433-S938 

12.Countdown to first certificate: Student's book/ Michael Duckworth, Kathy Gude, 

Jenny Quintana.- New York.: Oxford University Press, 2008.- 159p; 28cm 

Từ khóa: English Grammar, Academic English 

Mã xếp giá: 428.24 D836 

13.Countdown to first certificate: Student's book/ Michael Duckworth, Kathy Gude, 

Jenny Quintana.- New York.: Oxford University Press, 2008.- 159p; 29cm 



Từ khóa: English Grammar, Academic English 

Mã xếp giá: 428.24 D836 

14.Concepts and comments a reader for students of English as a second language : 

Tài liệu luyện kỹ năng đọc hiểu và phát triển từ vựng tiếng Anh trình độ tiền trung cấp/ 

Partricia Ackert; Nguyễn Thành Yến ( Dịch và chú giải ).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 

2008.- 266tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng viết, Tiếng Anh Kỹ năng đọc hiểu, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.4 A182 

15.Cambridge key English test 2 with answers: Examination papers from the 

University of Cambridge local examinations syndicate :Tài liệu luyện thi chứng chỉ KET/ 

Lê Huy Lâm ( Giới thiệu và chú giải ).- Tp.HCM: Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2008.- 131tr.; 

21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng nghe, Tiếng Anh, Kỹ năng nghe 

Mã xếp giá: 428.2407 C178 

16.Cách phát âm đúng và quy tắc biến âm trong tiếng Anh =How to pronounce 

correctly phonetic changes & phonological rules tress & intonation/ Đặng Ngọc Dũng 

Tiến.- H.: Thanh niên, 2008.- 123tr.; 19cm 

Từ khóa: Tiếng Anh, Tiếng Anh Cách phát âm 

Mã xếp giá: 428.13 Đ182-T562 

17.Check your vocabulaty for english for the IELTS examination: A workbook for 

students : Thực hành từ vựng cho bài thi IELTS/ Rawdon Wyatt; Lê Huy Lâm giới thiệu 

và chú giải.- Tp.Hồ Chí Minh: Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2008.- 131tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 W975 

18.Cambridge key English test 1: Examination papers from the University of 

Cambridge local examinations syndicate :Tài liệu luyện thi chứng chỉ KET/ Lê Huy Lâm ( 

Giới thiệu và chú giải ).- Tp.HCM: Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2008.- 148tr.; 21cm 

Từ khóa: English test, Tiếng Anh, English language English test 

Mã xếp giá: 428.2407 C178 

19.Crosstalk : Bộ bài tập luyện nghe tiếng Anh/ Megan Webster, Libby Castanon ; 

Trần Văn Thành, Nguyễn Thanh Yến (Biên soạn bài tập ứng dụng).- Tp.HCM: Trẻ, 

2008.- 167tr.; 19cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Nghe nói, Tiếng Anh Kỹ năng nghe, Tiếng Anh Kỹ năng nói 

Mã xếp giá: 428.34 W377 

20.Dịch văn bản khoa học và kỹ thuật sang tiếng Anh / Pumpyyanski; Đào Hồng Thu 

(dịch).- Hà Nội: Khoa Học và Kỹ Thuật, 2008.- 308tr.; 24cm. 

Từ khóa: Dịch thuật, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.02 P983 

21.Dịch văn bản khoa học và kỹ thuật sang tiếng Anh/ Pumpyanski; Đào Thu 

Hồng(dịch).- Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2008.- 279tr.; 21cm 



Từ khóa: Dịch thuật, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.02 P983 

22.Elements of pronuciation : Intensive practice for intermediate and more advanced 

students/ Colin Mortimer; Phương Lan (Giới thiệu).- H.: Giao thông Vận tải, 2008.- 100tr.; 

19cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Luyện phát âm, English language Pronunciation, Luyện phát âm 

Mã xếp giá: 428.13 M888 

23.English collocationsin use : Thực hành từ vựng tiếng Anh. How words work 

together for fluent and natural English, self-study and classroom use/ Michael McCarthy, 

Felicity O'Dell.- Đồng Nai: Nxb.Đồng Nai, 2008.- 190tr.; 25cm 

Từ khóa: English language Textbooks for foreign speakers, Tiếng Anh, Vocabulary 

Exercise, Tiếng Anh Từ vựng, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.1 M123 

24.Elementary vocabulary = Học từ vựng tiếng Anh trình độ sơ cấp/ B.J. Thomas ; 

Nguyễn Thành Yến ( Dịch và chú giải ).- Tp.HCM : Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2008.- 148tr.; 

21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng, Tiếng Anh, Từ vựng 

Mã xếp giá: 428.1 T454 

25.English vocabulary organiser : 100 topics for self-study = Học từ vựng tiếng Anh 

với 100 đề tài thông dụng nhất/ Chris Gough; Lê Huy Lâm (Giới thiệu và chú giải).- 

Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2008.- 231tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng, Tiếng Anh thực hành, Từ vựng 

Mã xếp giá: 428.1 G692 

26.English idioms in use: Thực hành từ vựng tiếng Anh. 60 units of vocabulary 

reference and practice, self-study and classroom use/ Michael McCarthy, Felicity O'Dell.- 

Đồng Nai: Nxb.Đồng Nai, 2008.- 190tr.; 25cm 

Từ khóa: English language Textbooks for foreign speakers, Tiếng Anh, Vocabulary 

Exercise, Tiếng Anh Từ vựng, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.1 M123 

27.English vocabulary in use: Advanced. Thực hành từ vựng tiếng Anh/ Mychael 

Mccarthy, Flicity O'dell.- Đồng Nai: Nxb.Đồng Nai, 2008.- 314tr.; 25cm 

Từ khóa: Vocabulary, Tiếng Anh Từ vựng, Tiếng Anh thực hành, English language 

Vocabulary, Từ vựng 

Mã xếp giá: 428.1 M478 

28.English vocabulary in use pre-intermediate & intermediate: Thực hành từ vựng 

tiếng Anh. 100 units of vocabulary reference and practice, self-study and classroom use/ 

Stuart Redman.- Đồng Nai: Nxb.Đồng Ni, 2008.- 263tr.; 25cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.1 R318 



29.For and against an oral practice book for advanced students of English/ 

L.G.Alexander ; Nguyễn Thành Yến ( Dịch và chú giải ).- Tp.HCM: Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 

2008.- 153tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh Kỹ năng nói 

Mã xếp giá: 428.34 A377 

30.First certificate masterclass : Workbook resource pack with key/ Simon Haines, 

Barbara Stewart.- Oxford: Oxford University Press, 2008.- 96p.; 28cm 

Từ khóa: English language Textbooks for foreign speakers, English language 

Examinations Study guides, English language Study and teaching Foreign speakers 

Mã xếp giá: 428.24 H153 

31.Face2face : Pre-intermediate Workbook / Nicholas Tims, Chris Redston, Gillie 

Cunningham.- Cambridge : Cambridge University Press, 2008.- 88 p. ; 28 cm 

Từ khóa: English language Textbook, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 T586 

32.Face2Face = Pre- intermediate :Student's Book B1 / Chris Redston, Gillie 

Cunningham.- Cambridge : Cambridge University Press, 2008.- 160p. ; 27 cm + 1 CD 

Từ khóa: English language, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 R321 

33.Face2Face = Elementary : Student's Book A1 & A2 / Chris Redston, Gillie 

Cunningham.- Cambridge : Cambridge University Press, 2008.- 160p. ; 28 cm + 1 CD 

Từ khóa: English language, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 R321 

34.Face2face = Intermediate Workbook / Nicholas Tims, Chris Redston, Gillie 

Cunningham.- Cambridge : Cambridge University Press, 2008.- 88 p. ; 28 cm 

Từ khóa: Bài tập Tiếng Anh, English language 

Mã xếp giá: 428.24 T586 

35.Face2face = Elementary Workbook without Answer Key / Chris Redston, Gillie 

Cunningham.- Cambridge : Cambridge University Press, 2008.- 88 p. ; 28 cm 

Từ khóa: Bài tập Tiếng Anh, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 R321 

36.Face2Face = Intermediate : Student's Book B1 to B2 / Chris Redston, Gillie 

Cunningham.- Cambridge : Cambridge University Press, 2008.- 160p. ; 27 cm + 1 CD 

Từ khóa: English language, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 R321 

37.Face2Face : Upper Intermediate :Student's Book B2 / Chris Redston, Gille 

Cunningham.- Cambridge : Cambridge University Press, 2008.- 160p.; 28cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp, Tiếng Anh, English language Study and teaching 

Mã xếp giá: 428.24 R321 



38.Grammar sense: Advanced grammar and writing. 4/ Susan Kesner Bland, with 

Alice Savage, Patricia Mayer.- Oxford: Oxford University Press, 2008.- xv, 348p.; 26cm 

Từ khóa: English language Grammar Textbooks for foreign speakers, English 

language Grammar Study and teaching Foreign speakers 

Mã xếp giá: 428.24 B6421 

39.Grammar sense : Workbook. 4/ Laura Chamberlain.- Oxford: Oxford University 

Press, 2008.- 109p.; 28cm 

Từ khóa: English language Grammar Textbooks for foreign speakers, English 

language Grammar Study and teaching Foreign speakers 

Mã xếp giá: 428.24 C443, 1 

40.Học nói tiếng Anh cấp tốc khi bạn ở nước ngoài/ Lê Huy Lâm (biên dịch).- 

Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2008.- 89tr.;18cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 H685 

41.How to master skills for the TOEFL IBT: Speaking ; Basic/ Arthur H. Milch, Denise 

McCormack, Jasmine C. Swaney ; Lê Huy Lâm( chuyển ngữ phần chú giải ).- Tp. HCM: 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 2008.- 266tr.; 28cm. 

Từ khóa: TOEFL, TOEFL IBT 

Mã xếp giá: 428.24076 M639 

42.Hiện tượng mơ hồ trong tiếng Việt và tiếng Anh/ Trần Thủy Vịnh.- Tp.HCM: Đại 

học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2008.- 319tr.; 21cm 

Từ khóa: Hiện tượng mơ hồ, Tiếng Anh, Tiếng Việt, Ngôn ngữ, Từ vựng, Cú pháp 

Mã xếp giá: 428.2 T772-V784 

43.Here and there : A listening skills program for learners of English: Bài tập luyện 

nghe tiếng Anh/ David Peaty, Bernard Susser ; Thành Yến ( Dịch và chú giải ).- Tp.HCM: 

Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2008.- 121tr.; 19cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng nghe, Tiếng Anh, Kỹ năng nghe 

Mã xếp giá: 428.34 P363 

44.IELTS on track: Test practice academic/ Stephen Slater, Donna Millen, Pat Tyrie; 

Nguyễn Thành Yến chú giải tiếng việt.- Tp.Hồ Chí Minh: Nx. Tổng hợp Tp. HCM., 2008.- 

257tr.; 26cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 S631 

45.IELTS Masterclass: Student's book/ Simon Haines, Peter May.-  Oxford.: Oxford 

University Press, 2008.- 194p; 28cm +1CD 

Từ khóa: English language -- Examinations -- Study guides., English Examinations, 

Anh ngữ thực hành, IELTS examinations 

Mã xếp giá: 428.24 H153 



46.Longman preparation series for the TOEIC test : Introductory course = Tài liệu 

luyện thi TOEIC : Trình độ căn bản 200-500 điểm/ Lin Lougheed ; Nguyễn Thành Yến ( 

Giới thiệu ).- TP.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2008.- 409tr.; 21cm 

Từ khóa: TOEIC, Tiếng Anh Tài liệu luyệnthi, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24076 L887 

47.Luyện nói tiếng Anh theo chủ đề trình độ sơ cấp - Tập 1 : Dùng kèm với 2 đĩa 

VCD và 1 đĩa CD/ Nguyễn Thành Yến ( Biên dịch ).- Tp.HCM: Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 

2008.- 114tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh, Kỹ năng nói, Tiếng Anh Kỹ năng nói 

Mã xếp giá: 428.34 L978 

48.Listen in - book 1: Luyện kỹ năng nghe, nói và phát âm tiếng Anh, dùng kèm với 

4 đĩa CD/ David Nunan; Nguyễn Thành Yến (giới thiệu).- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2008.- 210tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh kỹ năng nghe, Tiếng Anh, kỹ năng nghe 

Mã xếp giá: 428.34 N972 

49.Longman preparation series for the TOEIC test : Intermediate course = Tài liệu 

luyện thi TOEIC : Trình độ trung cấp 300-600 điểm/ Lin Lougheed ; Nguyễn Thành Yến ( 

Giới thiệu ).- TP.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2008.- 462tr.; 21cm 

Từ khóa: Luyện thi TOEIC, TOEIC 

Mã xếp giá: 428.24076 L887 

50.Luyện thi TOEIC - Preparation series for the new TOEIC test: Advanced course, 

Longman/ Lin Lougheed.- Đồng Nai: Nxb.Đồng Nai, 2008.- 462tr.; 24cm 

Từ khóa: TOEIC, Tiếng Anh, Tiếng Anh Tài liệu luyện thi 

Mã xếp giá: 428.24076 L887 

51.Longman preparation series for the TOEIC test : Advanced course = Tài liệu 

luyện thi TOEIC : Trình độ nâng cao 600-900 điểm/ Lin Lougheed ; Nguyễn Thành Yến ( 

Giới thiệu ).- TP.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2008.- 398tr.; 21cm 

Từ khóa: TOEIC, TOEIC Chương trình thi 

Mã xếp giá: 428.24076 L887 

52.Luyện thi TOEIC - Oxford practice tests for the TOEIC test with key - Tập 1.- 

Đồng Nai: Nxb.Đồng Nai, 2008.- 231tr.; 24cm 

Từ khóa: TOEIC, Tiếng Anh, Tiếng Anh Luyện thi TOEIC 

Mã xếp giá: 428.24076 L978 

53.Luận tiếng Anh : Tài liệu dùng cho học sinh, sinh viên luyện thi chứng chỉ quốc 

gia B - C và luyện thi đại học/ Lê Ngọc Bửu.- Đồng Nai : Tổng hợp Đồng Nai, 2008.- 

60tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Bài luận 

Mã xếp giá: 428.11 L433-B989 

54.Listening 1/ Tran Thien Tu.- H.: University of education publishing house, 2008.- 

130p.; 24cm 



Từ khóa: Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh Kỹ năng nghe, Tiếng Anh, Kỹ năng nghe 

Mã xếp giá: 428.34 T772-T883 

55.Listening strategies for the IELTS test/ Lý Á Tân ; Lê Huy Lâm ( Chuyển ngữ 

phần chú giải ).- Tp.HCM: Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2008.- 306tr.; 26cm 

Từ khóa: IELTS Listening, English language, IELTS 

Mã xếp giá: 428.34 L981-T161 

56.Luyện thi TOEIC - Oxford practice tests for the TOEIC test with key - Tập 2.- 

Đồng Nai: Nxb.Đồng Nai, 2008.- 231tr.; 24cm 

Từ khóa: TOEIC, Tiếng Anh, Tiếng Anh Luyện thi TOEIC 

Mã xếp giá: 428.24076 L978 

57.Listen in - book 2: Luyện kỹ năng nghe, nói và phát âm tiếng Anh, dùng kèm với 

4 đĩa CD/ David Nunan; Nguyễn Thành Yến (giới thiệu.- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2008.- 222tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh, Tiếng Anh kỹ năng nghe 

Mã xếp giá: 428.34 N972 

58.Luận tiếng Anh : Tài liệu dùng cho học sinh, sinh viên luyện thi chứng chỉ quốc 

gia B - C và luyện thi đại học/ Lê Ngọc Bửu, Võ Liêm An, Võ Liêm Anh.- Tp.HCM: Đại 

học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 2008.- 60tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Bài luận, Tiếng Anh Kỹ năng viết luận 

Mã xếp giá: 428.24 L433-B989 

59.Luyện thi TOEIC - Oxford preparation course for the TOEIC test.- Đồng Nai: 

Nxb.Đồng Nai, 2008.- 224tr.; 25cm 

Từ khóa: Test of English for International Communication Study guides, English 

language Textbooks for foreign speakers, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24076 L978, 1 

60.Listen for it: A task-based listening course/ Jack Richards, Deborah Gordon, 

Andrew Harper ; Lê Huy Lâm ( Chú giải ).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2008.- 158tr.; 

19cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Luyện nghe, Tiếng Anh Kỹ năng nghe 

Mã xếp giá: 428.34 R514 

61.Luyện thi chứng chỉ quốc gia A tiếng Anh : Hướng dẫn thủ tục dự thi, cách làm 

bài thi và trả lời các câu hỏi vấn đáp, 24 đề thi có đáp án gợi ý,.../ Mai Lan Hương.- h.: 

Thanh niên, 2008.- 171tr.; 19cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Luyện thi A, Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24076 M217-H957 

62.Market leader : Elementary Business English teacher's resource book / Irene 

Barrall, Lizzie Wright.- Harlow. : Longman, 2008.- 160p. ; 30 cm 

Từ khóa: English language, Business English 

Mã xếp giá: 428.24 M395 



63.Nói tiếng Anh lưu loát theo tình huống - Tập 1 : Dùng kèm với 2 VCD/ Nguyễn 

Thành Yến ( Biên dịch ).- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2008.- 136tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Đàm thoại, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.3 N782 

64.Những câu hỏi - đáp theo chủ đề trong tiếng Anh giao tiếp/ Nguyễn Thành Yến 

(Biên dịch).- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2008.- 247tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Đàm thoại, Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 N576 

65.Nắm vững kỹ năng từ vựng tiếng Anh = An efficient approach to good command 

of English vocabulary/Nguyễn Thị Thanh Yến, Bạch Thanh Minh.- Tp.HCM: Tổng hợp 

Tp.Hồ Chí Minh, 2008.- 263tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng, Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.1 N573-Y45 

66.Ngân hàng bài tập tiếng Anh : Luyện thi chứng chỉ Quốc tế KET, PET & FCE đại 

học Cambridge = A bank of exercises for International certificates in english/ Lê Văn Sự.- 

Tp.HCM: Hồng Đức, 2008.- 700tr.; 21cm 

Từ khóa: Luyện thi, Anh ngữ ứng dụng, KET, PET, FCE (Luyện thi chứng chỉ quốc 

tế) 

Mã xếp giá: 428.24076 L433-S938 

67.Nói đúng tiếng Anh theo giọng Mỹ/ Lê huy Lâm, Phạm Văn Thuận (Biên dịch).- 

Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2008.- 333tr.; 21cm 

Từ khóa: Speaking English American way, Tiếng Anh, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.34 N782 

68.New worlds: An introduction to college reading/ Joe Cortina, Janet Elder.- New 

York: McGraw-Hill, 2008.- xxvi, 661p.; 24cm 

Từ khóa: Reading ( Higher education ), College readers 

Mã xếp giá: 428.40711 C829 

69.Nắm vững và vận dụng thông thạo tiếng Anh văn phòng/ Lê Huy Lâm, Phạm Văn 

Sáng ( biên dịch ).- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2008.- 363tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Đàm thoại, Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 N174 

70.Practice book: Module 2/ Compiled by BMTA.- Tp.HCM: Kinh Tế, 2008.- 129tr.; 

29cm 

Từ khóa: Tiếng Anh giao tiếp, Anh ngữ ứng dụng 

Mã xếp giá: 428.24 P895 

71.Pretests : Tài liệu luyện thi chứng chỉ Quốc gia tiếng Anh trình độ B. Ấn bản mới - 

Tập 1/ Nguyễn Trung Tánh.- Tp.HCM : Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2008.- 323tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh Kỹ năng nói 

Mã xếp giá: 428.24076 N573-T164 



72.Pretests : Tài liệu luyện thi chứng chỉ Quốc gia tiếng Anh trình độ C. Ấn bản mới - 

Tập 2/ Nguyễn Trung Tánh.- Tp.HCM : Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2008.- 346tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh Kỹ năng nói 

Mã xếp giá: 428.24076 N573-T164 

73.Pretests : Tài liệu luyện thi chứng chỉ Quốc gia tiếng Anh trình độ A. Ấn bản mới/ 

Nguyễn Trung Tánh.- Tp.HCM : Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2008.- 309tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh Kỹ năng nói 

Mã xếp giá: 428.24076 N573-T164 

74.Real listening & Speaking 3: Without answers/ Miles Craven.- NewYor: 

Cambridge, 2008.- 99p.; 27cm 

Từ khóa: Listening, English language, Speaking 

Mã xếp giá: 428.2 C989 

75.Real writing 3: With answers/ Roger Gower.- NewYor: Cambridge, 2008.- 110p.; 

27cm 

Từ khóa: English language, Writing 

Mã xếp giá: 428.2 G723 

76.Reading 1/ Le Thuy Linh.- H.: University of education publishing house, 2008.- 

168p.; 24cm 

Từ khóa: Kỹ năng đọc, Reading, Tiếng Anh Kỹ năng đọc, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.6 L433-L755 

77.Reading & vocabulary development 4: Concpts & comments/ Patricia Ackert, 

Linda Lee.- Đồng Nai: Nxb.Đồng Nai, 2008.- 254tr.; 25cm 

Từ khóa: English language Reading skills, Tiếng Anh Kỹ năng đọc, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.64 A182 

78.Revolish TOEFL iBT prep - Level 2 : Four skills reading, listening, speaking, 

writing/ Nathan Kim, Peggy Anderson, Elaine Cho.- Tp.HCM: Trẻ, 2008.- 280tr.; 26cm 

Từ khóa: Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh, TOEFl Chương trình luyện thi, TOEFL, Tiếng 

Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24076 K49 

79.Real Reading 3: Without answers/ Liz Driscoll.- NewYor: Cambridge, 2008.- 95p.; 

27cm 

Từ khóa: Reading, English language 

Mã xếp giá: 428.6 D781 

80.Reading & vocabulary development 3: Cause & effect : Luyện kỹ năng đọc hiểu 

tiếng Anh/ Patricia Ackert, Linda Lee.- Đồng Nai: Nxb.Đồng Nai, 2008.- 292tr.; 25cm 

Từ khóa: English language Reading skills, Tiếng Anh Kỹ năng đọc, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.64 A182 

81.Revolish TOEFL iBT prep - Level 3 : Four skills reading, listening, speaking, 

writing/ Nathan Kim, Peggy Anderson, Elaine Cho.- Tp.HCM: Trẻ, 2008.- 304tr.; 26cm 



Từ khóa: Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh, TOEFl Chương trình luyện thi, TOEFL, Tiếng 

Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24076 K49 

82.Revolish TOEFL iBT prep - Level 1 : Four skills reading, listening, speaking, 

writing/ Nathan Kim, Peggy Anderson, Elaine Cho.- Tp.HCM: Trẻ, 2008.- 279tr.; 26cm 

Từ khóa: Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh, TOEFl Chương trình luyện thi, TOEFL, Tiếng 

Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24076 K49 

83.SRA kaleidoscope: Level G.- Columbus, OH: McGraw-Hill/SRA, 2008.- 260p.; 

25cm 

Từ khóa: English Reading skills, English, Tiếng Anh Kỹ năng đọc 

Mã xếp giá: 428.64 S774 

84.Ship or sheep ?: An intermediate pronunciation course = Luyện âm tiếng Anh 

trình độ trung cấp/ Ann Baker; Nguyễn Thành Yến (dịch và chú giải).- Tp.HCM: Nxb.Tp. 

Hồ Chí Minh, 2008.- 173tr.; 21cm 

Từ khóa: Phát âm tiếng Anh, Tiếng Anh Luyện phát âm, Tiếng Anh, Luyện phát âm 

Mã xếp giá: 428.13 B167 

85.Sharpening skills for the TOEFL iBT: Four practice tests - Book 1/ Jeff Zeter, 

Michael Pederson.- Tp.HCM: Trẻ, 2008.- 282tr.; 26cm 

Từ khóa: Toefl, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.2407 Z61 

86.Ship or sheep ?: An intermediate pronunciation course = Luyện âm tiếng Anh 

trình độ trung cấp/ Ann Baker.- Đồng nai: Nxb.Đồng Nai, 2008.- 224tr.; 25cm 

Từ khóa: Phát âm tiếng Anh, Tiếng Anh Luyện phát âm, Tiếng Anh, Luyện phát âm 

Mã xếp giá: 428.13 B167 

87.Start with listening : Beginning comprehension practice/ Patrica A. Dunkel, 

Chiristine Grady Gorder; Minh Anh ( Chú giải ).- H.: Thanh niên, 2008.- 75tr.; 19cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng nghe, Kỹ năng nghe 

Mã xếp giá: 428.34 D919 

88.Speaking 1/ Nguyen Thuy Nga.- H.: University of Education publishing house, 

2008.- 118p.; 24cm 

Từ khóa: Speaking, Tiếng Anh kỹ năng nghe, Tiếng Anh, Kỹ năng nghe 

Mã xếp giá: 428.34 N573-N576 

89.SRA kaleidoscope: Level C.- Columbus, OH: McGraw-Hill/SRA, 2008.- 229p.; 

25cm 

Từ khóa: English Reading skills, English, Tiếng Anh Kỹ năng đọc 

Mã xếp giá: 428.64 S774 

90.Toefl IBT E reading : Linguaforum/ Lê Huy Lâm ( chuyên ngữ phần chú giải ).- 

Tp.HCM : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2008.- 215tr.; 25cm 



Từ khóa: TOEFL, Kỹ năng đọc, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24076 T641 

91.Toefl IBT E basic reading/ Lê Huy Lâm ( Chuyển ngữ phần chú giải ).- Tp.HCM : 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2008.- 185tr.; 25cm 

Từ khóa: TOEFL, Kỹ năng đọc, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24076 T641 

92.Toefl IBT M reading : Intermediate level/ Lê Huy Lâm ( chuyên ngữ phần chú giải 

).- Tp.HCM : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2008.- 264tr.; 26cm 

Từ khóa: Kỹ năng đọc, Tiếng Anh, Toefl Reading 

Mã xếp giá: 428.24076 T641 

93.Thực hành tiếng Anh giao tiếp : Các bài đối thoại thông dụng, những mẫu câu 

hữu ích,.../ Nguyễn Thành Yến (biên dịch).- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2008.- 

336tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Đàm thoại, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.3 T532 

94.Toefl IBT E listening : Linguaforum/ Lê Huy Lâm ( chuyên ngữ phần chú giải ).- 

Tp.HCM : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2008.- 254tr.; 25cm 

Từ khóa: Listening, Tiếng Anh, Kỹ năng nghe 

Mã xếp giá: 428.24076 T641 

95.TOEFL IBT INSIDER - Tập 5: Reading.- TP.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2008.- 280tr.; 28cm 

Từ khóa: TOEFT, Kỹ năng đọc, Anh ngữ ứng dụng 

Mã xếp giá: 428.24076 T641 

96.Tài liệu luyện thi chứng chỉ Quốc gia tiếng Anh môn nghe trình độ A - Tập 2/ Lê 

Huy Lâm.- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2008.- 160tr.; 19cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Luyện thi chứng chỉ, Tiếng Anh Luyện nghe, Tiếng Anh Tài liệu 

luyện thi 

Mã xếp giá: 428.24076 L433-L213 

97.Tài liệu luyện thi chứng chỉ Quốc gia tiếng Anh : Môn nói trình độ B : Ấn bản mới 

áp dụng từ kỳ thi tháng 9 năm 2003/ Nguyễn Trung Tánh.- Tp.HCM : Nxb.Tp.Hồ Chí 

Minh, 2008.- 402tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh Kỹ năng nói 

Mã xếp giá: 428.34 N573-T164 

98.Toefl IBT M listening : Intermediate level : Linguaforum/ Lê Huy Lâm ( chuyên 

ngữ phần chú giải ).- Tp.HCM : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2008.- 286tr.; 26cm 

Từ khóa: Listening, Tiếng Anh, Kỹ năng nghe 

Mã xếp giá: 428.24076 T641 

99.Tiếng Anh đàm thoại căn bản cho sinh viên học sinh/ Lê Huy Lâm(dịch).- 

TP.HCM. Nxb.TP.HCM., 2008.- 71tr.; 18cm 



Từ khóa: Tiếng Anh Học hỏi và giảng dạy, Đàm thoại tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 T562 

100.Toefl IBT M speaking : Intermediate level : Linguaforum/ Lê Huy Lâm ( chuyên 

ngữ phần chú giải ).- Tp.HCM : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2008.- 256tr.; 26cm 

Từ khóa: Speaking, Tiếng Anh, Kỹ năng nói 

Mã xếp giá: 428.24076 T641 

101.Tiếng Anh thực dụng cho 1001 tình huống giao tiếp/ Lê Huy Lâm, Phạm Văn 

Thuận ( Biên dịch ).- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2008.- 408tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Đàm thoại, Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh Kỹ năng giao tiếp 

Mã xếp giá: 428.3 T562 

102.Tuyển tập các bài tests tiếng Anh trình độ C/ Xuân Thành, Xuân Bá.- H.: Nxb. 

Hà Nội, 2008.- 267tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh, Bài tập 

Mã xếp giá: 428.24076 X182-T367 

103.Tree or three?- An elementary pronunciation course: Luyện phát âm tiếng Anh - 

Sơ cấp/ Ann Baker.- Đồng Nai: Nxb.Đồng Nai, 2008.- 129tr.; 25cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Luyện phát âm, Tiếng Anh, Phát âm tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.13 B167 

104.Tài liệu luyện thi chứng chỉ Quốc gia tiếng Anh : Môn nói trình độ A : Ấn bản 

mới áp dụng từ kỳ thi tháng 9 năm 2003/ Nguyễn Trung Tánh.- Tp.HCM : Nxb.Tp.Hồ Chí 

Minh, 2008.- 213tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh Kỹ năng nói 

Mã xếp giá: 428.34 N573-T164 

105.TOEFL IBT INSIDER - Tập 5: Writing/ Lê Huy Lâm (chuyển ngữ, chú giải).- 

TP.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2008.- 183tr.; 28cm 

Từ khóa: Anh ngữ ứng dụng, Toeft, TOEFL Bài tập 

Mã xếp giá: 428.24076 T641 

106.Tài liệu luyện thi chứng chỉ Quốc gia tiếng Anh : 150 bài luyện thi môn đọc hiểu 

trình độ B/ Nguyễn Trung Tánh.- Tp.HCM : Tp.Hồ Chí Minh, 2008.- 276tr.; 19cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.4 N573-T164 

107.Writing 1/ Nguyen Thi Ha.- H.: University of Education publishing house, 2008.- 

111p.; 24cm 

Từ khóa: Kỹ năng viết, Tiếng Anh Kỹ năng viết, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 N573-H111 

108.Đề thi viết tiếng Anh trình độ C: Biên soạn theo chương trình thi chứng chỉ quốc 

gia trình độ B của Bộ Giáo dục và Đào tạo/ Nguyễn Hà Phương.- Tp.HCM: Tổng hợp 

Tp.Hồ Chí Minh, 2008.- 206tr.; 19cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Đề thi, Tiếng Anh, Anh ngữ 



Mã xếp giá: 428.24076 N573-P577 

Năm 2007 

1. 5 readings plus/ Santi V. Buscemi, Charlotte Smith ( Edited ).- Boston: McGraw-

Hill, 2007.- xxv, 530p.; 23cm 

Từ khóa: College readers, English language, English language Rhetoric 

Mã xếp giá: 428.6 S497 

2.101 American English idioms : Understanding and speaking English Like an 

American = 101 thành ngữ Anh - Mỹ/ Harry Collis ; Nguyễn Trung Tánh ( Dịch và chú giải 

).- Tp.HCM: Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2007.- 127tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Thành ngữ, English languages Idoms 

Mã xếp giá: 428.24 C713 

3.1036 câu trắc nghiệm: Chương trình phát sóng truyền hình Việt Nam - Hỗ trợ ôn 

thi tốt nghiệp PTTH và tuyển sinh đại học. Môn tiếng anh / Nguyễn Quốc Hùng.- 

Tp.HCM: Văn hóa Sài Gòn, 2007.- 162tr.; 26cm 

Từ khóa: Tiếng Anh, Bài tập 

Mã xếp giá: 428.24076 N573-H936 

4.1000 câu trắc nghiệm đọc hiểu luyện thi TOEFL : Reading Comprehension/ Bạch 

Thanh Minh, Nguyễn Thị Thanh Yến.- Tp.HCM: Thanh niên, 2007.- 303tr.; 24cm 

Từ khóa: TOEFT, TOEFT Luyện thi, Toefl Trắc nghiệm 

Mã xếp giá: 428.24076 B118-M664 

5.1036 câu trắc nghiệm: Chương trình phát sóng truyền hình Việt Nam - Hỗ trợ ôn 

thi tốt nghiệp PTTH và tuyển sinh đại học. Môn tiếng anh / Nguyễn Quốc Hùng.- 

Tp.HCM: Văn hóa Sài Gòn, 2007.- 162tr.; 26cm 

Từ khóa: Tiếng Anh, Bài tập 

Mã xếp giá: 428.24076 N573-H936 

6.1200 câu trắc nghiệm cấu trúc và văn phạm luyện thi TOEFL = Structure and writte 

expression/ Bạch Thanh Minh, Nguyễn Thanh Yến.- H.: Thanh niên, 2007.- 242tr.; 24cm 

Từ khóa: TOEFL, Trắc nghiệm 

Mã xếp giá: 428.24076 B118-M664 

7.1001 câu hỏi trắc nghiệm chính tả tiếng Anh/ Trịnh Thanh Toản.- Tp.HCM: Trẻ, 

2007.- 151tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng, Tiếng Anh Chính tả, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.1 T833-T627 

8.1800 câu đàm thoại tiếng Anh = Instant English conversation sentences - Tập 1/ 

Hữu Khiêm, Thanh Thúy, Nhật Thảo.- H.: Thanh Niên, 2007.- 142tr.; 18cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Đàm thoại, Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 H985-K45 

9.1800 câu đàm thoại tiếng Anh = Instant English conversation sentences - Tập 3/ 

Hữu Khiêm, Thanh Thúy, Nhật Thảo.- H.: Thanh Niên, 2007.- 145tr.; 18cm 



Từ khóa: Tiếng Anh Đàm thoại, Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 H985-K45 

10.1800 câu đàm thoại tiếng Anh = Instant English conversation sentences - Tập 2/ 

Hữu Khiêm, Thanh Thúy, Nhật Thảo.- H.: Thanh Niên, 2007.- 142tr.; 18cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Đàm thoại, Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 H985-K45 

11.2500 câu đàm thoại tiếng Anh = English conversation sentences/ Phạm Cao 

Hoàn, Nhất Phương.- H.: Thanh niên, 2007.- 323tr.; 19cm +1 CD 

Từ khóa: Tiếng Anh Đàm thoại, Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 P534-H678 

12.202 useful exercises for IELTS. International edition for academic & general 

training module candidates/ Garry Adams, Terry Peck.- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2007.- 128tr.; 29cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Bài tập, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 A213 

13.2000 câu đàm thoại tiếng Anh thông dụng = Practical English conversation 

sentences. Gồm 1 sách + 1 CD MP3/ Phạm Cao Hoàn(Biên soạn); Nhất Phương (Thực 

hiện CD).- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2007.- 287tr.; 19cm +1 CD 

Từ khóa: Tiếng Anh Đàm thoại, Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 P534-H678 

14.20 phút mỗi ngày luyện thành công kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh: Reading 

comprehension success in twenty minutes a day/ Trịnh Thanh Toản.- Tp.HCM: Trẻ, 

2007.- 190tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Đọc hiểu, English Reading 

Mã xếp giá: 428.4 T833-T627 

15.3000 câu đàm thoại tiếng Anh thông dụng = Practical English conversation 

sentences. Gồm 1 sách + 1 CD MP3/ Phạm Cao Hoàn(Biên soạn); Nhất Phương (Thực 

hiện CD).- H.: Thanh niên, 2007.- 396tr.; 19cm +1 CD 

Từ khóa: Tiếng Anh Đàm thoại, Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 P534-H678 

16.368 bài luận tiếng Anh hay nhất trong các kỳ thi chứng chỉ A,B, C : Với 368 bài 

luận hay nhất trong các kỳ thi chứng chỉ A, B, C mỗi bài luận đều được dịch qua tiếng 

việt, có chú giải các mẫu câu và từ vựng khó/ Võ Công Toàn, Nguyễn Thị Thanh Yến ( 

biên dịch).- Tp.HCM: Thanh niên, 2007.- 719tr.; 19cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Bài luận 

Mã xếp giá: 428.11 B111 

17.30 phút mỗi ngày để luyện chính tả tiếng Anh = Better spelling in 30 minutes a 

day/ Harry H. Crosby, Robert W. Emery ; Nguyễn Đình Huy dịch.- Tp.HCM: Trẻ, 2007.- 

297tr.; 19cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Luyện chính tả, Tiếng Anh 



Mã xếp giá: 428.1 C949 

18.30 phút mỗi ngày để luyện kỹ năng chấm câu tiếng Anh = Better punctuation in 

30 nminutes a day/ Ceil Cleveland ; Phan Công Chinh dịch.- Tp.HCM: Trẻ, 2007.- 345tr.; 

19cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng viết câu, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.2 C635 

19.30 phút mỗi ngày để luyện kỹ năng viết câu tiếng Anh = Better sentence writing in 

30 nminutes a day/ Dianna Campbell ; Song Phúc ( dịch ).- Tp.HCM: Trẻ, 2007.- 388tr.; 

19cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng viết câu, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.2 C187 

20.404 essential tests for IELTS general training module/ Donna Scovell, Vickie 

Pastrellas, Max Knobel.- Tp.Hồ Chí Minh.: Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2007.- 127tr; 29cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 S432 

21.404 essential tests for IELTS academic module/ Donna Scovell, Vickie Pastrellas, 

Max Knobel.- Tp.Hồ Chí Minh.: Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2007.- 127tr; 29cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 S432 

22.47 bài luận Anh văn: Dành cho cấp độ B, C và TOEFL/ Trần Văn Diệm.- Đồng 

Nai: Tổng hợp Đồng Nai, 2007.- 144tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Bài luận, Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 T772-D561 

23.501 câu hỏi trắc nghiệm về cách hoàn chỉnh câu trong tiếng Anh : Mẫu đề thi và 

đáp án = 501 sentence completion questions/ Lê Quốc Bảo, Nguyễn Ngọc.- H.: Trẻ, 

2007.- 178tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh Bài tập trắc nghiệm, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.1 L433-B221 

24.501 câu hỏi trắc nghiệm về cách dùng từ vựng tiếng Anh : Mẫu đề thi và đáp án 

= 501 vocabulary questions/ Lê Quốc Bảo, Nguyễn Ngọc.- H.: Trẻ, 2007.- 207tr.; 24cm 

Từ khóa: Từ vựng tiếng Anh, Tiếng Anh Bài tập trắc nghiệm, Tiếng Anh, Tiếng Anh 

Từ vựng, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.1 L433-B221 

25.501 câu hỏi trắc nghiệm về kỹ năng suy diễn và phân tích tiếng Anh : Mẫu đề thi 

và đáp án = 501 challenging topic and reading questions/ Lê Quốc Bảo, Nguyễn Ngọc.- 

H.: Trẻ, 2007.- 157tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh Bài tập trắc nghiệm, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 L433-B221 

26.501 câu hỏi trắc nghiệm về kỹ năng đọc chuẩn tiếng Anh : Mẫu đề thi và đáp án = 

501 critical reading questions/ Lê Quốc Bảo, Nguyễn Ngọc.- H.: Trẻ, 2007.- 266tr.; 24cm 



Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng đọc, Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh Bài tập trắc 

nghiệm, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.4 L433-B221 

27.501 câu hỏi trắc nghiệm về cách chọn các từ tương đồng tiếng Anh : Mẫu đề thi 

và đáp án = 501 word analogy questions/ Lê Quốc Bảo, Nguyễn Ngọc.- H.: Trẻ, 2007.- 

106tr.; 24cm 

Từ khóa: Từ vựng tiếng Anh, Tiếng Anh Bài tập trắc nghiệm, Tiếng Anh, Tiếng Anh 

Từ vựng, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.1 L433-B221 

28.501 câu hỏi trắc nghiệm về cách dùng ngữ pháp và viết đing tiếng Anh : Mẫu đề 

thi và đáp án = 501 Grammar and writing questions/ Lê Quốc Bảo, Nguyễn Ngọc.- 

Tp.HCM: Trẻ, 2007.- 178tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp, Tiếng Anh, Ngữ pháp tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 L433-B221 

29.600 câu trắc nghiệm từ vựng luyện thi TOEFL: Vocabulary/ Bạch Thanh Minh, 

Nguyễn Thị Thanh Yến.- H.: Thanh niên, 2007.- 132tr.; 24cm 

Từ khóa: Anh ngữ ứng dụng, TOEFL, Trắc nghiệm 

Mã xếp giá: 428.24076 B118-M664 

30.7500 câu đàm thoại Anh - Việt thông dụng = Mastering course modern english 

self-learning/ Ninh Hùng, Phạm Việt Thanh.- Đồng Nai: Nxb.Đồng Nai, 2007.- 469tr.; 

21cm 

Từ khóa: Đàm thoại tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 N714 - H936 

31.70 bài mẫu luyện thi chứng chỉ Quốc gia tiếng Anh môn viết trình độ A/ Lê Huy 

Lâm.- Tp.HCM: Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2007.- 80tr.; 19cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Thực hành, Tiếng Anh Luyện thi 

Mã xếp giá: 428.24076 L433-L213 

32.94 chủ đề từ vựng tiếng Anh/: Hướng dẫn cách sử dụng/ Nguyễn Hữu Dự, 

Nguyễn Trùng Dương.- H.: Thanh niên, 2007.- 311tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.1 N573-D812 

33.Advanced Grammar in use : A self-study reference and practice book for 

advanced students of English / Martin Hewings.- Cambridge : Cambridge University 

Press, 2007.- 294 p. ; 27 cm 

Từ khóa: English language, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 H599 

34.A writer’s resource: A handbook for writing and research/ Elaine P. Maimon, 

Janice H. Peritz, Kathleen Blake Yancey.- Boston.: McGraw-Hill, 2007.-  xx, 635, 32, 32, 

2, 3p.; 22cm 

Từ khóa: English language Rhetoric, Report writing Handbooks, manuals 



Mã xếp giá: 428.24 M223 

35.Academic Writing : Tài liệu ôn thi - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngữ văn 

Anh - Tuyển sinh sau đại học chuyên ngành giảng dạy tiếng anh / Tô Minh Thanh, Chu 

Thị Lê Hoàng.- TP. HCM: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2007.- 168tr.: 27cm 

Từ khóa: Academic writing 

Mã xếp giá: 428.1 T627-T367 

36.Build up to countdown: Teacher's book/ Jenny Quintana.- Oxford.: Oxford 

University Press, 2007.- 312p; 28cm 

Từ khóa: Student's book, Anh ngữ ứng dụng, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24 Q77 

37.Build up to countdown: Workbook with key/ Jenny Quintana.- New York.: Oxford 

University Press, 2007.- 67p; 28cm 

Từ khóa: English Grammar, Academic English 

Mã xếp giá: 428.24 Q77 

38.Business vocabulary in use : Từ vựng tiếng Anh thương mại trình độ trung cấp và 

trên trung cấp. 66 bài từ vựng được sắp xếp,.../ Bill Mascull; Nguyễn Thành Yến (Giới 

thiệu và chú giải).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2007.- 175tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng, Tiếng Anh, Từ vựng tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.1 M395 

39.Build up to countdown: Student's book/ Jenny Quintana.- Oxford.: University 

Press, 2007.- 126p; 29cm 

Từ khóa: Student's book, Anh ngữ ứng dụng, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24 Q77 

40.Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh dạng đề thi : Trình độ : Luyện thi các trường ĐH - 

CĐ, hướng dẫn ngữ pháp căn bản, đáp án rõ ràng đầy đủ/ Bạch Thanh Minh.- H.: Giao 

thông Vận tải, 2007.- 215tr.; 20cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Bài tập, Tiếng Anh Đề thi trắc nghiệm 

Mã xếp giá: 428.24076 B118-M664 

41.Building skills for the TOEFL IBT: Beginning/ Adam Worcester, Lark Bowerman, 

Eric Williamson.- Tp.Hồ Chí Minh: Trẻ, 2007.- 725tr.; 26cm.+8CD 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, TOEFL, TOEFL IBT 

Mã xếp giá: 428.2407 W919 

42.Bài tập trắc nghiệm 3000 từ phổ dụng trong TOEFL/ Nguyễn Quang Vịnh.- H.: 

Giáo dục, 2007.- 312tr.; 24cm 

Từ khóa: Toefl, Bài tập - Trắc nghiệm 

Mã xếp giá: 428.24076 N573-V784 

43.Build up to countdown: Workbook with key/ Jenny Quintana.- New York.: Oxford 

University Press, 2007.- 67p; 29cm 

Từ khóa: English Grammar, Academic English 



Mã xếp giá: 428.24 Q77 

44.Bài tập tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin: Dùng cho sinh viên hệ đào 

tạo đại học từ xa/ Lê Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Huệ.- Tp.HCM: Bưu điện, 2007.- 

179tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh kỹ thuật Bài tập 

Mã xếp giá: 428.076 L433-H239 

45.Basic Tactics for listening = Luyện kỹ năng nghe tiếng Anh Basic/ Jack C. 

Richard; Lê Huy Lâm dịch và chú giải.- Tp. HCM.: Nxb. Tp. HCM., 2007.- 99tr.; 20cm. 

Từ khóa: English Listening skill, Tiếng Anh thực hành, English language Rhetoric 

Handbooks, manuals 

Mã xếp giá: 428.34 R511 

46.Bí quyết thi trắc nghiệm tiếng Anh: Dành cho các kỳ thi tốt nghiệp PTTH, tuyển 

sinh đại học - cao đẳng các kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh vá TOEFL, OEFL, TOEIC, LELTS, 

GRE, SAT: Phương pháp hiệu quả nhất để vượt qua các kỳ thì trắc nghiệm tiếng Anh/ 

Lê Đình Bì.- Tp.Hồ Chí Minh: Trẻ, 2007.- 238tr.; 24cm 

Từ khóa: TOEIC, GRE, TOEFL, LELTS, OEFL, SAT 

Mã xếp giá: 428.24076 L433-B576 

47.Build up to countdown: Student's book/ Jenny Quintana.- Oxford.: University 

Press, 2007.- 126p; 29cm 

Từ khóa: Student's book, Anh ngữ ứng dụng, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24 Q77 

48.Bí quyết thi trắc nghiệm tiếng Anh: Dành cho các kỳ thi tốt nghiệp PTTH, tuyển 

sinh đại học - cao đẳng các kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh vá TOEFL, OEFL, TOEIC, LELTS, 

GRE, SAT: Phương pháp hiệu quả nhất để vượt qua các kỳ thì trắc nghiệm tiếng Anh/ 

Lê Đình Bì.- Tp.Hồ Chí Minh: Trẻ, 2007.- 238tr.; 24cm 

Từ khóa: TOEIC, GRE, TOEFL, LELTS, OEFL, SAT 

Mã xếp giá: 428.24076 L433-B576 

49.Bày tỏ tâm trạng và cảm xúc bằng tiếng Anh/ Nguyễn Thành Yến ( Biên dịch ).- 

Tp.HCM: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2007.- 391tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Đàm thoại, Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 B356 

50.Bộ tài liệu luyện thi chứng chỉ A B C tiếng Anh thương mại = Preparation for ABC 

certicates in business English/ Lê Văn Sự.- H.: Giao thông Vận tải, 2007.- 400tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24076 L433-S938 

51.Boost your vocabulary 2: Làm giàu vốn từ của bạn theo cách hiệu quả nhất/ Chris 

Barker; Lê Huy Lâm giới thiệu và chú giải.- Tp.Hồ Chí Minh.: Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2007.- 

98tr.; 24cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng, Tiếng Anh, Từ vựng 

Mã xếp giá: 428.1 B255 



52.Barron's ELTS International English Language Testing System/ Covers all four 

modulles for both the academic and general training exams; Four full-length practice 

exams; All questions answered and explained; Plus valuable pracice and review Lin 

Lougheed.- Tp.Hồ Chí Minh: Trẻ, 2007.- 349tr.; 26cm.. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 L887 

53.Basic Tactics for listening = Luyện kỹ năng nghe tiếng Anh Basic/ Jack C. 

Richard; Lê Huy Lâm dịch và chú giải.- Tp. HCM.: Nxb. Tp. HCM., 2007.- 99tr.; 20cm. 

Từ khóa: English Listening skill, Tiếng Anh thực hành, English language Rhetoric 

Handbooks, manuals 

Mã xếp giá: 428.34 R511 

54.Building skills for the TOEIC test : Tài liệu luyện thi TOEIC/ Gina Richardson, 

Michele Peters ; Lê Huy Lâm ( Giới thiệu ).- Tp.HCM: Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2007.- 

277tr.; 21cm 

Từ khóa: TOEIC, English language, TOEIc test 

Mã xếp giá: 428.24076 R521 

55.Build up to countdown: Grammar book with key/ Megan Roderick.- New York.: 

Oxford University Press, 2007.- 117p.; 28cm 

Từ khóa: English Grammar, Academic English 

Mã xếp giá: 428.24 R688 

56.Boost your vocabulary 4: Làm giàu vốn từ của bạn theo cách hiệu quả nhất/ Chris 

Barker; Lê Huy Lâm giới thiệu và chú giải.- Tp.Hồ Chí Minh.: Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2007.- 

98tr.; 24cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng, Tiếng Anh, Từ vựng 

Mã xếp giá: 428.1 B255 

57.Build up to countdown: Grammar book with key/ Megan Roderick.- New York.: 

Oxford University Press, 2007.- 117; 29cm 

Từ khóa: English Grammar, Academic English 

Mã xếp giá: 428.24 R688 

58.Company to company : A new approach to business correspondence in English = 

Tự học viết thư tín thương mại trong tiếng Anh/ Andrew Littlejohn ; Lê Huy Lâm ( Dịch và 

chú giải ).- Tp.HCM: Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2007.- 215tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng viết 

Mã xếp giá: 428.24 L779 

59.Celebration press reading good habits great readers: Shared reading teacher's 

guide/ Douglas Fisher, Nancy Frey, Adria Klein.- USA: Celebration press, 2007.- 416p.; 

30cm 

Từ khóa:  

Mã xếp giá: 428.4071 F533 



60.Cause & effect : Intermediate reading practice/ Patricia Ackert ; Nguyễn Trung 

Tánh ( Dịch và chú giải ).- Tp.HCM: Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2007.- 210tr.; 21cm 

Từ khóa: English language Reading, Tiếng Anh Kỹ năng đọc, Kỹ năng đọc hiểu, 

Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.4 A182 

61.Cracking the TOEFL IBT/ Douglas Pierce, Sean Kinsell.- Tp.Hồ Chí Minh: Trẻ, 

2007.- 535tr.; 26cm. 

Từ khóa: English test, TOEFL, TOEFL IBT 

Mã xếp giá: 428.24076 P615 

62.Các lỗi thường gặp khi làm bài thi trắc nghiệm tiếng Anh : Trình độ căn bản, 90 

vấn đề thường gặp - dùng cho học sinh và sinh viên/ Nguyễn Thị Tuyết.- H.: Đại học Sư 

phạm, 2007.- 231tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Bài tập trắc nghiệm 

Mã xếp giá: 428.24076 N573-T968 

63.Các lỗi thường gặp khi làm bài thi trắc nghiệm tiếng Anh : Trình độ nâng cao, 60 

vấn đề thường gặp - dùng cho học sinh và sinh viên/ Nguyễn Thị Tuyết.- H.: Đại học Sư 

phạm, 2007.- 159tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Trắc nghiệm 

Mã xếp giá: 428.24076 N573-T968 

64.Developing skills for the TOEFL IBT: Intermediate/ Paul Edmunds, Nancie 

McKinnon.- Tp.Hồ Chí Minh.: Trẻ, 2007.- 753tr.; 26cm.+10CD 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, TOEFL, TOEFL IBT 

Mã xếp giá: 428.2407 E242 

65.Developing skills for the TOEIC test/ Paul Edmunds, Anne Taylor.- Tp.Hồ Chí 

Minh: Trẻ, 2007.- 270tr.; 26cm.+3CD 

Từ khóa: TOEIC, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24076 E242 

66.Developing Tactics for listening = Luyện kỹ năng nghe tiếng Anh Developing/ 

Jack C. Richard; Lê Huy Lâm dịch và chú giải.- Tp. HCM.: Nxb. Tp. HCM., 2007.- 159tr.; 

21cm. 

Từ khóa: English Listening skill, Tiếng Anh thực hành, English language Rhetoric 

Handbooks, manuals 

Mã xếp giá: 428.34 R511 

67.English for the Automobile industry/ Marie Kavanagh.- New York.: Oxford 

University Press, 2007.- 79; 29cm 

Từ khóa: English for Automobile, Academic English 

Mã xếp giá: 428.24 K21 

68.English for marketing and advertising/ Sylee Gore.- Oxford, UK.: Oxford 

University Press, 2007.- 80p: 26cm 



Từ khóa: English language-- Business English, Quảng cáo, Tiếp thị, Anh ngữ 

thương mại 

Mã xếp giá: 428.34 G666 

69.English for marketing and advertising: Express series/ Sylee Gore.- Oxford, UK.: 

Oxford University Press, 2007.- 80p.; 26cm +1CD 

Từ khóa: English language-- Business English, Quảng cáo, Tiếp thị, Anh ngữ 

thương mại 

Mã xếp giá: 428.34 G666 

70.English for Presentations: Express series/ Marion Grussendorf.- New York.: 

Oxford University Press, 2007.- 80; 29cm 

Từ khóa: English for presentation, English Writing skill, Academic English 

Mã xếp giá: 428.24 G892 

71.English for the Automobile industry/ Marie Kavanagh.- New York.: Oxford 

University Press, 2007.- 79tr.; 29cm 

Từ khóa: English for Automobile, Academic English 

Mã xếp giá: 428.24 K21 

72.English pronunciation in use = Luyện phát âm tiếng Anh/ Mark Hancock; Lê huy 

Lâm (Giới thiệu).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2007.- 198tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Luyện phát âm, Phát âm tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.13 H234 

73.English for accounting/ Evan Frendo, Sean Mahoney.- Oxford (New York).: 

Oxford University Press, 2007.- 64p: 26cm + 1CD 

Từ khóa:  English language-- Business English, Accounting-- English language, 

Tiếng Anh thực hành-- Sách dạy cho người nói tiếng nước ngoài, Anh ngữ thương 

mại, Kế toán 

Mã xếp giá: 428.34 F878 

74.Effective academic writing 1: The paragraph/ Alice Savage, Masoud Shafiei.- 

New York.: Oxford University Press, 2007.- 152p.; 28cm 

Từ khóa: Anh ngữ thực hành, English language-- Textbooks for foreign speakers., 

English language-- Paragraphs-- Problems, exercises, etc, Academic writing-- 

Problems, exercises, etc. 

Mã xếp giá: 428.24 S263 

75.English for accounting/ Evan Frendo, Sean Mahoney.- Oxford (New York).: 

Oxford University Press, 2007.-  64p: 26 cm 

Từ khóa:  English language-- Business English, Accounting-- English language, 

Tiếng Anh thực hành-- Sách dạy cho người nói tiếng nước ngoài, Anh ngữ thương 

mại, Kế toán 

Mã xếp giá: 428.34 F878 



76.Elements of pronuciation : Tài liệu luyện phát âm tiếng Anh, dạng âm yếu, cụm 

phụ âm, nối âm, dạng rút gọn, nhịp trọng âm/ Colin Mortimer; Nguyễn Thành Yến (dịch 

và chú giải).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2007.- 109tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Luyện phát âm, English language Pronunciation, Luyện phát âm 

Mã xếp giá: 428.13 M888 

77.English for accounting/ Evan Frendo, Sean Mahoney.- Oxford (New York).: 

Oxford University Press, 2007.-  64p: 26 cm 

Từ khóa:  English language-- Business English, Accounting-- English language, 

Tiếng Anh thực hành-- Sách dạy cho người nói tiếng nước ngoài, Anh ngữ thương 

mại, Kế toán 

Mã xếp giá: 428.34 F878 

78.English grammar for ESL learners: Ôn luyện tiếng Anh chuẩn bị cho các kỳ thi 

trắc nghiệm/ Trịnh Thanh Toản.- Hà Nội: Từ điển Bách khoa, 2007.- 215tr.; 24cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh Bài tập 

Mã xếp giá: 428.24076 T833-T627 

79.English for Presentations: Express series/ Marion Grussendorf.- New York.: 

Oxford University Press, 2007.- 80; 26cm 

Từ khóa: English for presentation, English Writing skill, Academic English 

Mã xếp giá: 428.24 G892 

80.Effective academic writing 2: The short essay/ Alice Savage, Patricia Mayer..- 

New York.: Oxford University Press, 2007.- viii, 168p; 29cm 

Từ khóa: English Writing skill, Academic English 

Mã xếp giá: 428.24 S263 

81.Effective academic writing 1: The paragraph/ Alice Savage, Masoud Shafiei.- 

New York.: Oxford University Press, 2007.- 152p.; 28cm 

Từ khóa: Anh ngữ thực hành, English language-- Textbooks for foreign speakers., 

English language-- Paragraphs-- Problems, exercises, etc, Academic writing-- 

Problems, exercises, etc. 

Mã xếp giá: 428.24 S263 

82.English pronouns and prepositions: Ôn luyện tiếng Anh chuẩn bị cho các kỳ thi 

trắc nghiệm/ Trịnh Thanh Toản.- Hà Nội: Từ điển Bách khoa, 2007.- 167tr.; 24cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh Bài tập 

Mã xếp giá: 428.24076 T833-T627 

83.Focusing on IELTS reading and writing skills : Tài liệu luyện thi IELTS kỹ năng 

đọc & viết/ Kerry O'Sullivan, Jeremy Lindeck; Nguyễn Thành Yến (giới thiệu).- Tp.HCM: 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2007.- 149tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 O85 



84.Face2Face : Upper Intermediate : Workbok B2 / Nicholas Tims, Jan Bell, Chris 

Redston, Gillie Cunningham.- Cambridge : Cambridge University Press, 2007.- 88p. ; 28 

cm 

Từ khóa: English language Workbook, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 T586 

85.Giảng trình biên dịch và phiên dịch tiếng Anh = Course in Tranlastion and 

interpretation of English / Dương Ngọc Dũng.- Tp.HCM : Đại học Quốc gia Tp.HCM, 

2007.- 635tr. ; 21cm. 

Từ khóa: Anh ngữ Phiên dịch, Anh ngữ Dịch thuật 

Mã xếp giá: 428.02 D928-D916 

86.Giảng dạy tiếng anh bậc đại học tại Việt Nam:Vấn đề và giải pháp.- Tp.HCM: Đại 

học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 2007.- 285tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.007 G433 

87.Học viết tiếng Anh = Advanced level aprogrammed sele-study course : những 

chủ đề thường gặp, 133 bài luận mẫu... / C. Paul Verghese ; Phạm Thu Hằng ( dịch và 

chú giải ).- H.: Thanh niên, 2007.- 458tr.; 21cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng viết, Tiếng Anh Viết luận, Luận tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.11 V496 

88.Hooked on TOEFL: Listening cram course : LinguaForum/ Lê Huy Lâm ( chuyển 

ngữ phần chú giải ).- Tp.HCM : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2007.- 431tr.; 26cm 

Từ khóa: Anh ngữ, Kỹ năng nghe 

Mã xếp giá: 428.3 H782 

89.How to master skills for the TOEFL IBT: Reading; Basic/ Timothy Hall, Arthur H. 

Milch, Denise McCormack.- Tp Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. HCM., 2007.- 277tr.; 30cm. 

Từ khóa: TOEFL, TOEFL IBT 

Mã xếp giá: 428.24076 H174 

90.Hooked on TOEF : Speaking : LinguaForum/ Lê Huy Lâm ( chuyển ngữ phần chú 

giải ).- Tp.HCM : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2007.- 409tr.; 26cm 

Từ khóa: Kỹ năng nói, Anh ngữ 

Mã xếp giá: 428.3 H782 

91.Hướng dẫn làm luận tiếng Anh và tuyển chọn những bài luận mẫu/ Trịnh Thanh 

Toản, Đức Phương.- Đồng Nai: Nxb.Đồng Nai, 2007.- 291tr.; 20cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Bài luận, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24 T833-T627 

92.Hướng dẫn luyện dịch Việt Anh: Phương pháp tốt nhất/ Trần Chí Thiện.- Hà Nội: 

Thanh niên, 2007.- 180tr.; 19cm. 

Từ khóa: Kỹ năng đọc hiểu, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.11 T772-T434 



93.How to master skills for the TOEFL IBT: Listening ; Advanced/ Gerald de la Salle, 

Jasmine C. Swaney, Monika N. Kushwaha.- Tp.HCM: Tổng hợp Tp.Hồ Chí MInh, 2007.- 

341tr.; 28cm 

Từ khóa: TOEFL Listening, TOEFL, TOEFL IBT, Kỹ năng nghe 

Mã xếp giá: 428.34 S168 

94.How to prepare for the TOEFL essay : Test of English as a foreign language : 

Luyện viết luận cho môn thi viết TOEFL/ Lin Lougheed; Nguyễn Thành Yến (Giới thiệu).- 

Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2007.- 282tr.; 21cm 

Từ khóa: TOEFL, TOEFL Writing, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 L887 

95.Hooked on TOEFL : Writing : LinguaForum/ Lê Huy Lâm ( chuyển ngữ phần chú 

giải ).- Tp.HCM : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2007.- 423tr.; 26cm 

Từ khóa: Anh ngữ thực hành, Writing 

Mã xếp giá: 428.24 H782 

96.Hooked on TOEFL :Speaking/ Lê Huy Lâm ( chuyển ngữ phần chú giải ).- 

Tp.HCM : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2007.- 409ttr.; 26cm 

Từ khóa: Speaking, Toefl Speaking, Anh ngữ thực hành 

Mã xếp giá: 428.3 H782 

97.How to master skills for the TOEFL IBT: Listening ; Basic/$Monika N. Kushwaha, 

Jasmine C. Swaney, Christine F. Houck.- Tp.HCM: Tổng hợp Tp.Hồ Chí MInh, 2007.- 

282tr.; 28cm 

Từ khóa: TOEFL Speaking, TOEFL, TOEFL IBT, Kỹ năng nghe 

Mã xếp giá: 428.34 K97 

98.Học viết tiếng Anh = First steps in academic writing/ Ann Hogue ; Lê Huy Lâm ( 

Dịch và chú giải ).- Tp.HCM: Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2007.- 327tr.; 21cm 

Từ khóa: English language Writing, Tiếng Anh Kỹ năng viết 

Mã xếp giá: 428.24 H716 

99.Hướng dẫn kỹ thuật dịch Anh - Việt = Interpreting techniques English - 

Vietnamese - Vietnamese - English/ Nguyễn Quốc Hùng.- Tp.HCM: Tổng hợp, 2007.- 

183tr ; 26cm 

Từ khóa: Dịch thuật 

Mã xếp giá: 428.02 N573-H936 

100.Học viết tiếng Anh: Dùng cho các bạn trình độ tiếng Anh B, C, dùng cho sinh 

viên các trường ĐH, CĐ chuyên ngành tiếng Anh,.../ C. Paul Verghese; Phạm Thu Hằng 

( Dịch và chú giải ).- H.: Thanh niên, 2007.- 458tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Viết luận, Tiếng Anh Kỹ năng viết 

Mã xếp giá: 428.24 V496 

101.How to master skills for the TOEFL IBT: Reading; Intermediate/ Timothy Hall, 

Arthur H. Milch, Denise McCormack.- Tp Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. HCM., 2007.- 303tr.; 

30cm. 



Từ khóa: TOEFL, TOEFL IBT 

Mã xếp giá: 428.24076 H174 

102.Hướng dẫn kỹ thuật dịch Anh - Việt Việt Anh= Translation English - Vietnamese 

Vietnamese - English/ Nguyễn Quốc Hùng.- Tp.HCM: Văn hóa Sài Gòn, 2007.- 280tr ; 

26cm 

Từ khóa: Dịch thuật 

Mã xếp giá: 428.02 N573-H936 

103.Hooked on TOEFL : Listening crash course : LinguaForum/ Lê Huy Lâm ( 

chuyển ngữ phần chú giải ).- Tp.HCM : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2007.- 277ttr.; 26cm 

Từ khóa: Anh ngữ, Kỹ năng nghe 

Mã xếp giá: 428.3 H782 

104.Học nhanh đàm thoại tiếng Anh bằng tranh : Tự học tiếng Anh, dùng kèm với 3 

băng cassette/ Lê Huy Lâm, Phạm Văn Thuận ( Biên dịch).- Tp.HCM: Nxb.Tp.Hồ Chí 

Minh, 2007.- 203tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Đàm thoại, Tiếng Anh thực hành, Đàm thoại tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 H685 

105.How to master skills for the TOEFL IBT: Reading; Advanced/ Timothy Hall, 

Arthur H. Milch, Denise McCormack.- Tp Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. HCM., 2007.- 316tr.; 

30cm. 

Từ khóa: TOEFL, TOEFL IBT 

Mã xếp giá: 428.24076 H174 

106.Hooked on TOEFL : Reading cram course : LinguaForum/ Lê Huy Lâm ( chuyển 

ngữ phần chú giải ).- Tp.HCM : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2007.- 208ttr.; 26cm 

Từ khóa: Kỹ năng đọc, Reading, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24076 H782 

107.International Express: Student's book: Elementary/ Liz Taylor, Alastair Lane.- 

New York.: Oxford University Press, 2007.- 111p.; 28cm 

Từ khóa: English for business, Academic English 

Mã xếp giá: 428.24 T238 

108.Intermediate vocabulary = Học từ vựng tiếng Anh trình độ trung cấp/ B.J. 

Thomas ; Nguyễn Thành Yến ( Dịch và chú giải ).- Tp.HCM : Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2007.- 

229tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng, Tiếng Anh, Tiếng Anh hành, Từ vựng 

Mã xếp giá: 428.1 T454 

109.International Express: Workbook: Elementary/ Liz Taylor, Paul Kelly.- New 

York.: Oxford University Press, 2007.- 86p.; 28cm +1CD 

Từ khóa: English for business, Academic English 

Mã xếp giá: 428.24 T238 



110.Introduction to academic writing = Luyện viết luận tiếng Anh trình độ trung cấp & 

nâng cao : Văn kể chuyện, văn miêu tả,.../ Alice Oshima, Ann Hogue ; Nguyễn Thành 

Yến ( Dịch và chú giải ).- Tp.HCM: Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2007.- 354tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Viết luận, Tiếng Anh Kỹ năng viết 

Mã xếp giá: 428.24 O82 

111.International Express: Upper-Intermediate (Workbook:)/ Adrian Wallwork.- New 

York.: Oxford University Press, 2007.- 85p.; 28cm 

Từ khóa: English for business, Academic English 

Mã xếp giá: 428.24 W215 

112.International Express: Workbook: Elementary/ Liz Taylor, Paul Kelly.- New 

York.: Oxford University Press, 2007.- 86; 29cm 

Từ khóa: English for business, Academic English 

Mã xếp giá: 428.24 T238 

113.IELTS foundation student's book : Tài liệu luyện thi IELTS/ Rachael Roberts, 

Joanne Gakonga, Andrew Preshous; Nguyễn Thành Yến ( Giới thiệu ).- Tp.HCM: Tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2007.- 186tr.; 24cm 

Từ khóa: Luyện thi IELTS, IELTS, IELTS Chương trình thi 

Mã xếp giá: 428.2407 R643 

114.International Express: Upper-Intermediate (Student's book)/ Keith Harding, 

Adrian Wallwork.- New York.: Oxford University Press, 2007.- 143p; 28cm + 1CD, 1 

Pocket book 

Từ khóa: English for business, Academic English 

Mã xếp giá: 428.24 H263 

115.IELTS practice tests 1: with answers. 4 bộ đề luyện thi IELTS, khối học thuật và 

khối đào tạo tổng quát/ James Milton, Huw Bell, Peter Neville; Nguyễn Thành yến giới 

thiệu.- Tp.Hồ Chí Minh: Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2007.- 132tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 M662 

116.International Express: Upper-Intermediate (Student's book)/ Keith Harding, 

Adrian Wallwork.- New York.: Oxford University Press, 2007.- 143; 29cm 

Từ khóa: English for business, Academic English 

Mã xếp giá: 428.24 H263 

117.IELTS practise tests 2: With answers. 4 bộ đề luyện thi IELTS, khối học thuật và 

khối đào tạo tổng quát/ James Milton, Huw Bell, Peter Neville; Nguyễn Thành yến giới 

thiệu.- Tp.Hồ Chí Minh: Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2007.- 132tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 M662 

118.Insight into IELTS : Speaking section updated to reflect new exam 

specifications. Updated edition/ Vanessa Jakeman and Clare McDowell ; Lê Huy Lâm ( 

Dịch và chú giải ).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2007.- 289tr.; 21cm 



Từ khóa: Tiếng Anh Bài tập, Tiếng Anh thực hành, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 J257 

119.International Express: Upper-Intermediate (Workbook:)/ Adrian Wallwork.- New 

York.: Oxford University Press, 2007.- 85; 29cm 

Từ khóa: English for business, Academic English 

Mã xếp giá: 428.24 W215 

120.International Express: Student's book: Elementary/ Liz Taylor, Alastair Lane.- 

New York.: Oxford University Press, 2007.- 111p.; 28cm +1CD 

Từ khóa: English for business, Academic English 

Mã xếp giá: 428.24 T238 

121.Listen in - book 3: Luyện kỹ năng nghe, nói và phát âm tiếng Anh, dùng kèm với 

5 đĩa CD/ David Nunan; Nguyễn Thành Yến (giới thiệu).- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2007.- 226tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh kỹ năng nghe, Tiếng Anh, kỹ năng nghe 

Mã xếp giá: 428.34 N972 

122.Lecture ready 1: Stratigic for academic listening, note-taking, and discussion/ 

Peg Sarosy, Kathy Sherak.- New York: Oxford University Press, 2007.- viii, 120p.; 26cm 

Từ khóa: English Listening skill, Tiếng Anh thực hành, English language Rhetoric 

Handbooks, manuals 

Mã xếp giá: 428.34 S246 

123.Luyện kỹ năng nói tiếng Anh = Speaking naturally : Communication skills in 

American English/ Bruce Tillitt, Mary Newton Bruder ; Nguyễn Thành Yến ( Dịch và chú 

giải ).- Tp.HCM: Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2007.- 167tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh Kỹ năng nói, Kỹ năng nói 

Mã xếp giá: 428.34 T577 

124.Listening Comprehension : Autralian Studies / Trần Cao Bội Ngọc, Võ Ngọc 

Như Oanh.- Tp.HCM: Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2007.- 172tr.; 21cm. 

Từ khóa: Anh ngữ Kỹ năng nghe, Listening comprehension 

Mã xếp giá: 428.3 T772-N569 

125.Lecture ready 3: Stratigies for academic listening, note-taking, and discussion/ 

Peg Sarosy, Kathy Sherak, Shalle Leeming, Laurie Frazier.- New York: Oxford University 

Press, 2007.- viii, 120p.; 27cm.. 

Từ khóa: English Listening skill, Tiếng Anh thực hành, English language Rhetoric 

Handbooks, manuals 

Mã xếp giá: 428.34 L471 

126.Luyện thi chứng chỉ C môn tiếng Anh: Biên soạn theo hướng dẫn thi của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo/ Trần Văn Hải.- Tp.Hồ Chí Minh: Tổng hợp, 2007.- 148tr.; 21cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24076 T772-H149 



127.Let's talk 1: Luyện kỹ năng nghe - nói qua các hoạt động giao tiếp/ Leo Jones ; 

Lê Huy Lâm ( Giới thiệu và chú giải ).- Tp.HCM: Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2007.- 202tr.; 

24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng nghe, Kỹ năng nghe tiếng Anh, Tiếng Anh, Kỹ năng 

nghe 

Mã xếp giá: 428.34 J762 

128.Lecture ready 1: Stratigic for academic listening, note-taking, and discussion; 

Môn học: 1104013 - Listening 1/ Peg Sarosy, Kathy Sherak.- New York: Oxford 

University Press, 2007.- viii, 120p.; 27cm.. 

Từ khóa: English Listening skill, Tiếng Anh thực hành, English language Rhetoric 

Handbooks, manuals 

Mã xếp giá: 428.34 S246 

129.Listen carefully = Bài tập luyện nghe tiếng Anh/ Jack C. Richards ; Trần Văn 

Thành, Nguyễn Thanh Yến ( Giới thiệu và chú giải ).- Tp.HCM.: Trẻ, 2007.- 127tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh Kỹ năng nghe, Tiếng Anh thực hành Bài 

tập luyện nghe 

Mã xếp giá: 428.34 R514 

130.Lecture ready 3: Stratigies for academic listening, note-taking, and discussion/ 

Peg Sarosy, Kathy Sherak, Shalle Leeming, Laurie Frazier.- New York: Oxford University 

Press, 2007.- viii, 120p.; 27cm.. 

Từ khóa: English Listening skill, Tiếng Anh thực hành, English language Rhetoric 

Handbooks, manuals 

Mã xếp giá: 428.34 L471 

131.Let's talk 3: Luyện kỹ năng nghe - nói qua các hoạt động giao tiếp/ Leo Jones ; 

Lê Huy Lâm ( Giới thiệu và chú giải ).- Tp.HCM: Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2007.- 209tr.; 

24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh Kỹ năng nghe, Tiếng Anh Kỹ năng nói 

Mã xếp giá: 428.34 J762 

132.Market leader : Pre - intermediate Business English Practice File / John 

Rogers.- Harlow : Longman, 2007.- 96p. ; 30 cm 

Từ khóa: Study and teaching, English language 

Mã xếp giá: 428.24 R724 

133.Mỗi ngày một bài học từ vững tiếng Anh= Improve your vocabulary everyday/ Lê 

Văn Sự.- Tp.HCM: Hồng Đức, 2007.- 231tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Từ vựng 

Mã xếp giá: 428.1 L433-S938 

134.Mastering skills for the TOEFL IBT: Advanced/ Patrick Yancey, Moraig 

Macgillivray, Casey Malarcher.- Tp Hồ Chí Minh: Trẻ, 2007.- 810tr.; 26cm. 

Từ khóa: TOEFL, TOEFL IBT 

Mã xếp giá: 428.2407 Y21 



135.Market leader : Pre-Intermediate business English teacher's resource book / Bill 

Mascull, Lizzie Wright.- Harlow : Longman, 2007.- 160p. ; 30 cm 

Từ khóa: Study and teaching, English language, Textbooks for foreign speakers, 

Business English 

Mã xếp giá: 428.24 B596 

136.New interchange English international communication: Intro:Student's book/ 

Jack C. Richards, Tay Lesley ; Lê Huy Lâm ( Giới thiệu ).- Tp.HCM: Tổng hợp Tp.Hồ Chí 

Minh, 2007.- 202tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh, English Student's book, Lê Huy Lâm, Lesley, Tay, Tiếng Anh 

thực hành 

Mã xếp giá: 428.24 R514 

137.New concept English practice and progress / L.G.Alexander; Trần Văn Thành, 

Nguyễn Thanh Yến (dịch và chú giải).- Tp.HCM: Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2007.- 446tr.; 

21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24 A375 

138.Những bài mẫu tiếng Anh = Fluency in English :An integrated course for 

advanced students/ L.G.Alexander; Hoàng Văn Quang ( giới thiệu ).-  H.: Thanh niên, 

2007.- 198tr.; 20cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.2407 A374 

139.New interchange English for international communication: Student's book 2/ 

Jack C. Richards, Jonathan Hull, Susan Procor; Lê Huy Lâm (giới thiệu).- Tp.HCM: Tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2007.- 210tr; 24cm 

Từ khóa: Communication, Tiếng Anh thực hành, Exercises 

Mã xếp giá: 428.24 R514 

140.New interchange English for international communication: Student's book 1/ 

Jack C. Richards, Jonathan Hull, Susan Protor ; Lê Huy Lâm (giơi thiệu).- Tp.HCM: Tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2007.- 203tr.; 24cm 

Từ khóa: Exercises, Tiếng Anh thực hành, Comunication 

Mã xếp giá: 428.24 R514 

141.New interchange English for international communication: Workbook 1/ Jack C. 

Richards; Lê Huy Lâm dịch và chú giải.- Tp.Hồ Chí Minh.: Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 

2007.- 133tr.; 21cm 

Từ khóa: Kỹ năng nghe nói, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24 R514 

142.Những bài mẫu tiếng Anh: Practice and progress : An integrated course for pre-

intermediate students - Học tốt tiếng Anh/ L.G. Alexander ;Hoàng Văn Quang ( giới thiệu 

).- H.: Thanh niên, 2007.- 104tr.; 20cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Anh ngữ 

Mã xếp giá: 428.2407 A374 



143.New interchange English international communication: Workbook 2/ Jack C. 

Richards; Lê Huy Lâm giới thiệu.- Tp.Hồ Chí Minh.: Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2007.- 

141tr.; 21cm 

Từ khóa: Kỹ năng nghe nói, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24 R514 

144.New interchange English for international communication: Work book/ Jack C. 

Richards ; Lê Huy Lâm ( Dịch và chú giải ).- Tp.HCM: Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2007.- 141tr.; 

21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Workbook, Bài tập, Học hỏi và giảng dạy 

Mã xếp giá: 428.24 R514 

145.Open Forum: Academic listening and speaking 3/ Janie Duncan, Amy Parker.- 

New York: Oxford University Press, 2007.- vii, 112p.; 29cm 

Từ khóa: English Listening skills, English Listening skill, English Speaking skills, 

Academic English 

Mã xếp giá: 428.24 D911 

146.Open Forum: Academic listening and speaking 1/ Angela Blackwell, Therese 

Naber.- New York: Oxford University Press, 2007.- vii, 105p.; 28cm 

Từ khóa: English Reading skill, English Listening skill, Academic English 

Mã xếp giá: 428.24 B632 

147.Open Forum: Academic listening and speaking 3/ Janie Duncan, Amy Parker.- 

New York: Oxford University Press, 2007.- vii, 112p.; 28cm 

Từ khóa: English Listening skills, English Listening skill, English Speaking skills, 

Academic English 

Mã xếp giá: 428.34 D911 

148.Open Forum: Academic listening and speaking 1/ Angela Blackwell, Therese 

Naber.- New York: Oxford University Press, 2007.- vii, 105p.; 28cm 

Từ khóa: English Reading skill, English Listening skill, Academic English 

Mã xếp giá: 428.34 B632 

149.Prepare for IELTS academic practice tests/ Penny Cameron and Vanessa 

Todd.- Tp.Hồ Chí Minh: First News, 2007.- 182tr; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, IELTS 

Mã xếp giá: 428.24076 C182 

150.Prepare for IELTS skills and strategies book two reading and writing : Giáo trình 

luyện thi IELTS: Insearch english.- Tp.HCM: Trẻ, 2007.- 225tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng anh thực hành Giáo trình, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 P927 

151.Prepare for IELTS skills and strategies book one listening and speaking : Giáo 

trình luyện thi IELTS: Insearch english.- Tp.HCM: Trẻ, 2007.- 169tr.; 24cm 

Từ khóa: IELTS Giáo trình, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 P927 



152.Prepare for IELTS academic practice tests/ Penny Cameron and Vanessa 

Todd.- Tp.Hồ Chí Minh: First News, 2007.- 223tr; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, IELTS 

Mã xếp giá: 428.24076 C182 

153.Reading in Indology / Trần Cao Bội Ngọc, Lê Thị Hằng Nga.- Tp.HCM: Đại học 

Quốc gia Tp.HCM, 2007.- 275tr.; 21cm. 

Từ khóa: Anh ngữ Kỹ năng đọc, English Reading 

Mã xếp giá: 428.4 T772-N569 

154.Recycling intermediate English : Ôn tập và thực hành tiếng Anh trình độ trung 

cấp/ Clare West; Nguyễn Thành Yến giới thiệu.- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2007.- 128tr.; 28cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh Ôn tập, Tiếng Anh, Tiếng Anh Bài tập 

thực hành 

Mã xếp giá: 428.24076 W516 

155.Recycling elementary English. With key : Ôn tập và thực hành tiếng Anh trình độ 

sơ cấp/ Clare West; Nguyễn Thành Yến giới thiệu.- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2007.- 160tr.; 28cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Ôn tâp, Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh, Thực hành tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24076 W516 

156.Recycling your English. With key : Ôn tập và thực hành tiếng Anh trình độ trung 

cấp/ Clare West; Nguyễn Thành Yến giới thiệu.- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2007.- 128tr.; 28cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Ôn tập, Tiếng Anh, Tiếng Anh Bài tập thực hành 

Mã xếp giá: 428.24076 W516 

157.Reading strategies for the IELTS test/ Trần Vệ Đông, Vương Băng Hân (biên 

soạn); Lê Huy Lâm (Chú giải tiếngViệt).- Tp.HCM: Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2007.- 

291tr.; 26cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, IELTS Reading, IELTS, IELTS Kỹ năng đọc 

Mã xếp giá: 428.4 T772-Đ682 

158.Recycling advanced English. With key : Ôn tập và thực hành tiếng Anh trình độ 

nâng cao/ Clare West; Nguyễn Thành Yến giới thiệu.- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2007.- 272tr.; 28cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh Ôn tập, Tiếng Anh Bài tập thực hành 

Mã xếp giá: 428.24076 W516 

159.Study guide for use with essentials of economics/ Stanley L. Brue, Campbell R. 

McConnell; prepared by William B. Walstad.- Boston: McGraw-Hill, 2007.- $, 235p.; 27cm 

Từ khóa: Kinh tế, Economics, English languges 

Mã xếp giá: 428.24 B889 

160.Sử dụng tiếng Anh trong các hoạt động giao tiếp thường ngày/ Lê Huy Lâm, 

Ngô Thời Nhiệm (biên dịch).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2007.- 241tr.; 18cm 



Từ khóa: Tiếng Anh Đàm thoại, Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 S938 

161.Starter TOEIC: Building TOEIC test - taking skills/ Anne Taylor, Casey 

Malarcher.- Tp.Hồ Chí Minh: Trẻ, 2007.- 310tr.; 26cm+ 3CDs 

Từ khóa: TOEIC, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24076 T238 

162.Start test Your vocabulary: Bước đầu kiểm tra vốn từ của bạn. Học từ vựng 

tiếng Anh/ Peter Watcyn-Jones ; Nguyễn Trung Tánh (Dịch và chú giải).- TP.HCM.: 

Nxb.TP.Hồ Chí Minh, 2007.- 87tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng 

Mã xếp giá: 428.1 W324 

163.Tree or three ? : An elementary pronunciation course/ Ann Baker; Nguyễn 

Thành Yến (dịch và chú giải).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2007.- 125tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Luyện phát âm, Tiếng Anh, Phát âm tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.13 B167 

164.Tuyển tập đề thi trắc nghiệm tiếng anh trình độ A : Đề thi và đáp án : Dùng cho 

học viên ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ A quốc gia - Tài liệu luyện thi chứng chỉ 

A quốc gia/ Trần Văn Diệm.- H.: Thanh niên, 2007.- 93tr.; 21cm 

Từ khóa: Anh ngữ Đề thi, Anh ngữ Đề thi trắc nghiệm 

Mã xếp giá: 428.24076 T772-D561 

165.Toefl IBT b reading/ Lê Huy Lâm ( Chuyển ngữ phần chú giải ).- Tp.HCM : Tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2007.- 233tr.; 25cm 

Từ khóa: , Tiếng Anh, TOEFL Reading, TOEFL, Tiếng Anh Kỹ năng đọc 

Mã xếp giá: 428.4 T641 

166.TOEIC analyst: Mastering Toeic test - taking skills/ Anne Taylor.- Tp.Hồ Chí 

Minh: Trẻ, 2007.- 235tr.; 26cm. 

Từ khóa: TOEIC, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24076 T238 

167.Target TOEIC : Upgrading TOEIC test - taking skills/ Anne Taylor.- Tp.Hồ Chí 

Minh: Trẻ, 2007.- 316tr.; 26cm+ 3CDs 

Từ khóa: TOEIC, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24076 T238 

168.Tuyển chọn các bài tập và mẫu đề thi trắc nghiệm tiếng Anh theo chủ điểm - T3: 

Upper-Intermediate/ Trịnh Thanh Toản, Tạ Nguyên Ngọc.- Hà Nội: Thanh niên, 2007.- 

135tr.; 21cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh Bài tập 

Mã xếp giá: 428.24076 T833-T627 

169.Từ vựng tiếng Anh thiết yếu trong đời sống / Lê Huy Lâm (Biên dịch).- Tp.HCM: 

Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2007.- 109tr.; 14cm 



Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng, Từ vựng tiếng Anh, Từ vựng 

Mã xếp giá: 428.1 T883 

170.Tuyển chọn các bài tập và mẫu đề thi trắc nghiệm tiếng Anh theo chủ điểm - T1: 

Beginner - Elementary/ Trịnh Thanh Toản, Tạ Nguyên Ngọc.- Hà Nội: Thanh niên, 2007.- 

175tr.; 21cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh Bài tập 

Mã xếp giá: 428.24076 T833-T627 

171.Toefl IBT b listening/ Lê Huy Lâm ( chuyên ngữ phần chú giải ).- Tp.HCM : Tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2007.- 280tr.; 25cm 

Từ khóa: Listening, Tiếng Anh, Kỹ năng nghe, TOEFL, TOEFL Kỹ năng nghe 

Mã xếp giá: 428.34 T641 

172.Tài liệu luyện thi chứng chỉ Quốc gia tiếng Anh : Môn đọc hiểu trình độ A / 

Nguyễn Trung Tánh.- Tp.HCM : Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2007.- 250tr.; 19cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh Kỹ năng nói 

Mã xếp giá: 428.4 N573-T164 

173.Tuyển chọn các bài tập và mẫu đề thi trắc nghiệm tiếng Anh theo chủ điểm - T3 

= Vocabulary: Pre-Intermediate/ Trịnh Thanh Toản, Tạ Nguyên Ngọc.- Hà Nội: Thanh 

niên, 2007.- 87tr.; 21cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh Bài tập 

Mã xếp giá: 428.24076 T833-T627 

174.Tuyển tập đề thi trắc nghiệm tiếng anh trình độ B : Đề thi và đáp án : Dùng cho 

học viên ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ B quốc gia - Tài liệu luyện thi chứng chỉ 

B quốc gia/ Trần Văn Diệm.- H.: Thanh niên, 2007.- 139tr.; 21cm 

Từ khóa: Anh ngữ Đề thi, Anh ngữ Đề thi trắc nghiệm 

Mã xếp giá: 428.24076 T772-D561 

175.Tuyển chọn các bài tập và mẫu đề thi trắc nghiệm tiếng Anh theo chủ điểm - T5 

= Idioms vocabulary: Upper-Intermediate/ Trịnh Thanh Toản, Tạ Nguyên Ngọc.- Hà Nội: 

Thanh niên, 2007.- 154tr.; 21cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh Bài tập 

Mã xếp giá: 428.24076 T833-T627 

176.Thực hành giao tiếp tiếng Anh qua 109 bài đàm thoại mẫu : 109 bài đàm thoại 

mẫu,.../ Lê Huy Lâm, Phạm Văn Thuận (biên dịch).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 

2007.- 126tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh, Đàm thoại tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 T532 

177.Tài liệu luyện thi chứng chỉ Quốc gia tiếng Anh môn nghe trình độ C - Tập 2/ Lê 

Huy Lâm.- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2007.- 236tr.; 19cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Luyện thi chứng chỉ, Tiếng Anh Luyện nghe, Tiếng Anh Tài liệu 

luyện thi 

Mã xếp giá: 428.34 L433-L213 



178.The new SAT : Tài liệu luyện thi SAT Kaplan test prep and admissions, 2005 

edition with CD-ROM by the staff of Kaplan test prep and admissions/ Simon & Schuster ; 

Lê Huy Lâm ( Giới thiệu).- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2007.- 658tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh, Tiếng Anh Tài liệu luyện thi 

Mã xếp giá: 428.24076 S594 

179.Tuyển tập đề thi trắc nghiệm tiếng anh trình độ C : Đề thi và đáp án : Dùng cho 

học viên ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ B quốc gia - Tài liệu luyện thi chứng chỉ 

B quốc gia/ Trần Văn Diệm.- H.: Thanh niên, 2007.- 143tr.; 21cm 

Từ khóa: Anh ngữ Đề thi, Anh ngữ Đề thi trắc nghiệm 

Mã xếp giá: 428.24076 T772-D561 

180.The complete guide to the TOEFL test/ Bruce Rogers.- Boston: Thomson, 

2007.- 815p.; 27cm 

Từ khóa: English test, English -- Studying and test. 

Mã xếp giá: 428.24076 R724 

181.Tuyển tập đề thi trắc nghiệm tiếng anh trình độ C : Đề thi và đáp án : Dùng cho 

học viên ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ B quốc gia - Tài liệu luyện thi chứng chỉ 

B quốc gia/ Trần Văn Diệm.- H.: Thanh niên, 2007.- 143tr.; 21cm 

Từ khóa: Anh ngữ Đề thi, Anh ngữ Đề thi trắc nghiệm 

Mã xếp giá: 428.24076 T772-D561 

182.Toefl IBT M writing : Intermediate level : Linguaforum/ Lê Huy Lâm ( chuyên ngữ 

phần chú giải ).- Tp.HCM : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2007.- 280tr.; 26cm 

Từ khóa: , TOEFL, Tiếng Anh Kỹ năng viết, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24076 T641 

183.Tuyển chọn các bài tập và mẫu đề thi trắc nghiệm tiếng Anh theo chủ điểm - T1 

= Comprehension vocabulary : For Beginner/ Trịnh Thanh Toản, Tạ Nguyên Ngọc.- H.: 

Thanh niên, 2007.- 139tr.; 21cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh Bài tập 

Mã xếp giá: 428.24076 T833-T627 

184.Tài liệu luyện thi chứng chỉ Quốc gia tiếng Anh : Môn đọc hiểu trình độ B/ 

Nguyễn Trung Tánh.- Tp.HCM : Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2007.- 231tr.; 19cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh Kỹ năng nói 

Mã xếp giá: 428.4 N573-T164 

185.Tài liệu luyện thi chứng chỉ Quốc gia tiếng Anh : Môn nói trình độ C : Ấn bản 

mới áp dụng từ kỳ thi tháng 9 năm 2003/ Nguyễn Trung Tánh.- Tp.HCM : Tp.Hồ Chí 

Minh, 2007.- 347tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.34 N573-T164 

186.Toefl IBT E basic listening/ Lê Huy Lâm ( Chuyển ngữ phần chú giải ).- Tp.HCM 

: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2007.- 184tr.; 25cm 

Từ khóa: TOEFL, Tiếng Anh, TOEFL Listening, Kỹ năng nghe 



Mã xếp giá: 428.34 T641 

187.Tuyển chọn các bài tập và mẫu đề thi trắc nghiệm tiếng Anh theo chủ điểm - T2: 

Pre-Intermediate - Intermediate - Upper-Intermediate/ Trịnh Thanh Toản, Tạ Nguyên 

Ngọc.- Hà Nội: Thanh niên, 2007.- 215tr.; 21cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh Bài tập 

Mã xếp giá: 428.24076 T833-T627 

188.Tuyển chọn các bài tập và mẫu đề thi trắc nghiệm tiếng Anh theo chủ điểm - T4 

= Composition vocabulary: Intermediate/ Trịnh Thanh Toản, Tạ Nguyên Ngọc.- Hà Nội: 

Thanh niên, 2007.- 155tr.; 21cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh Bài tập 

Mã xếp giá: 428.24076 T833-T627 

189.Tuyển tập 300 bài luận mẫu tiếng Anh: Mậu câu tiếng Anh thông dụng/ Ngọc 

Thoa, Minh Hòa.- Hà Nội: Thanh niên, 2007.- 663tr.; 27cm. 

Từ khóa: Bài luận, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.11 N576-T449 

190.Tài liệu luyện thi chứng chỉ Quốc gia tiếng Anh môn nghe trình độ B - Tập 2/ Lê 

Huy Lâm.- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2007.- 200tr.; 19cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Luyện thi chứng chỉ, Tiếng Anh Luyện nghe, Tiếng Anh Tài liệu 

luyện thi 

Mã xếp giá: 428.24076 L433-L213 

191.Tuyển chọn các bài tập và mẫu đề thi trắc nghiệm tiếng Anh theo chủ điểm - T2 

= Grammar, Vocabulary: Elementary/ Trịnh Thanh Toản, Tạ Nguyên Ngọc.- Hà Nội: 

Thanh niên, 2007.- 147tr.; 20cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh Bài tập 

Mã xếp giá: 428.24076 T833-T627 

192.Vocabulary in practice 3 : 40 units of self-study vocabulary exercises, with tests/ 

Glennis Pye; Lê Huy Lâm (Giới thiệu).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2007.- 81tr.; 

21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng, Từ vựng tiếng Anh, Tiếng Anh Từ vựng Bài tập 

Mã xếp giá: 428.1 P995 

193.Vocabulary in practice 1 : Từ vựng thiết yếu cho người bắt đầu học tiếng Anh, 

30 units of self-study vocabulary exercises, with tests/ Glennis Pye; Lê Huy Lâm (Dịch và 

chú giải).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2007.- 67tr.; 21cm 

Từ khóa: Từ vựng tiếng Anh Bài tập, Tiếng Anh Từ vựng 

Mã xếp giá: 428.1 P995 

194.Vocabulary in practice 4 : 40 units of self-study vocabulary exercises, with tests/ 

Glennis Pye; Lê Huy Lâm (Giới thiệu).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2007.- 80tr.; 

21cm 

Từ khóa: Từ vựng tiếng Anh Bài tập, Tiếng Anh Từ vựng, Từ vựng tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.1 P995 



195.Vocabulary in practice 2 : Từ vựng thiết yếu cho người bắt đầu học tiếng Anh, 

30 units of self-study vocabulary exercises, with tests/ Glennis Pye; Lê Huy Lâm (Dịch và 

chú giải).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2007.- 68tr.; 21cm 

Từ khóa: Từ vựng tiếng Anh Bài tập, Tiếng Anh Từ vựng 

Mã xếp giá: 428.1 P995 

196.We're in business : English for commercial pratice and international trade, 

students' book & workbook with word list, tapescript,.../ Susan Norman ; Nguyễn Thành 

Yến ( Dịch và chú giải ).- Tp.HCM: Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2007.- 341tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 N842 

197.Writing strategies for the IELTS test/ Vương Ngọc Tây ; Lê Huy Lâm ( Chú giải 

tiếng Việt ).- Tp.HCM: Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2007.- 297tr.; 26cm 

Từ khóa: IELTS Writing, English language Writing 

Mã xếp giá: 428.24 V994-T236 

198.Đàm thoại tiếng Anh căn bản - Tập 3/ Thanh Hoa ; Lê Xuân Tùng ( Thực hiện 

CD ).- Đà Nẵng: Nxb.Đà Nẵng, 2007.- 110tr.; 14cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Đàm thoại, Tiếng Anh thực hành, Ngôn Ngữ Anh, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 T367-H678 

199.Đọc hiểu và các kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh: Dùng cho các bạn trình độ tiếng 

Anh B, C, dùng cho sinh viên các trường ĐH,CĐ chuyên ngành tiếng Anh,.../ Kathryn A. 

Blake; Phạm Thu Hằng ( Dịch và chú giải ).- H.: Thanh niên, 2007.- 332tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng đọc hiểu, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.4 B636 

200.Đàm thoại tiếng Anh trong kinh doanh = Business English/ Lê Huy Lâm, Phạm 

Văn Thuận ( Biên dịch ).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2007.- 218tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Đàm thoại, Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 Đ154 

201.Đàm thoại tiếng Anh căn bản - Tập 1/ Thanh Hoa ; Lê Xuân Tùng ( Thực hiện 

CD ).- Đà Nẵng: Nxb.Đà Nẵng, 2007.- 110tr.; 14cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Đàm thoại, Tiếng Anh thực hành, Ngôn Ngữ Anh, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 T367-H678 

202.Đàm thoại tiếng Anh căn bản - Tập 2/ Thanh Hoa ; Lê Xuân Tùng ( Thực hiện 

CD ).- Đà Nẵng: Nxb.Đà Nẵng, 2007.- 110tr.; 14cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Đàm thoại, Tiếng Anh thực hành, Ngôn Ngữ Anh, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 T367-H678 

Năm 2006 

1.100 bài tập tiếng Anh điền từ vào ô trống dành cho học sinh thi Tú tài và đại học, 

bồi dưỡng học sinh giỏi, học viên dự thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia/ Lê Huy Lâm 

(Tuyển chọn và chú giải).- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2006.- 119tr.; 21cm 



Từ khóa: Tiếng Anh Bài tập, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24076 M917 

2.100 động từ thiết yếu để thông thạo tiếng Anh đàm thoại : Cung cấp các bài đàm 

thoại mẫu trong các tình huống thường gặp,.../ Lê Huy Lâm, Phạm Văn Thuận (biên 

dịch).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2006.- 315tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Đàm thoại, Đàm thoại, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.3 M917 

3.10000 câu đàm thoại Anh - Việt thông dụng= Mastering course of modern 

enghlish/ Ninh Hùng, Phạm Việt Thanh.- Tp.Hồ Chí Minh: Nxb.Tổng hợp Tp.Hồ Chí 

Minh, 2006.- 573tr.; 21cm. 

Từ khóa: Đàm thoại tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 M971 

4.200 mẫu đối thoại ngắn giữa tài xế taxi và hành khách: Dùng kèm với 1 đĩa CD 

hoặc 1 băng cassette/ Nguyễn Thành Yến (Biên dịch).- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2006.- 210tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Đàm thoại, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 H149 

5.210 bài luận tiếng Anh = English essays : Student's book, elementary, 

intermediate, advanced/ Trần Công Nhàn, Lê Trần Doanh Trang.- Tp.HCM: Tổng hợp 

Tp.Hồ Chí Minh, 2006.- 312tr.; 21cm 

Từ khóa: English language Essays, Tiếng Anh Bài luận, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 T772-N576 

6.440 bài luận và bài viết tiếng Anh hay= English essays and writing/ Hồng Ân.- H.: 

Thống kê, 2006.- 500tr.;21cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.11 H772-A531 

7.50 bài kiểm tra tiếng Anh tuyển chọn = 50 selected tests/ Lê Huy Lâm (Tuyển chọn 

và giới thiệu ).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2006.- 386tr.; 21cm 

Từ khóa:  

Mã xếp giá: 428.24076 N174 

8.600 essential words for the TOEIC test: Test of English for international 

communication/ Dr, Lin Lougheed.- Tp.HCM.: Trẻ; 2006.- 325tr; 26cm 

Từ khóa: TOEIC, English test 

Mã xếp giá: 428.24076 L887 

9.82 bài luận và bài luyện dịch tiếng Anh thực dụng/ Hoàng Phương, Châu Văn 

Thuận, Châu Văn Chung.- Hà Nội: Thanh niên, 2006.- 556tr.; 21cm 

Từ khóa: Bài luận, Kỹ năng đọc hiểu, Anh ngữ 

Mã xếp giá: 428.24 H678-P577 



10.Academic writing practice for ELTS/ Sam McCarter; Nguyễn Thành Yến chú giải 

tiếng Việt.- Tp.Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. HCM., 2006.- 187tr.; 26cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 M123 

11.A tale of two cities= Câu chuyện về hai thành phố/ Huyền Nhung, Việt Hoàng, 

Khánh Phương (biên soạn).- Hà Nội: Thanh Niên, 2006.- 249tr.; 19cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.6 A111 

12.A book on writing/ Sam McCarter; Nguyễn Thành Yến ( Chú giải tiếng Việt ).- 

Tp.Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2006.- 152tr.; 26cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24 M123 

13.Anh văn đàm thoại cho nhân viên khách sạn/ Lê Huy Lâm, Trương Hoàng Duy 

(biên dịch).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2006.- 145tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh đàm thoại, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 A596 

14.A book for IELTS/ Sam McCarter, Julie Easton, Judith Ash ; Nguyễn Thành Yến ( 

Chú giải tiếng Việt ).- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2006.- 302tr.; 26cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 M123 

15.Bí quyết thi trắc nghiệm tiếng Anh: Dành cho các kỳ thi tốt nghiệp PTTH, tuyển 

sinh đại học - cao đẳng các kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh vá TOEFL, OEFL, TOEIC, LELTS, 

GRE, SAT :Phương pháp hiệu quả nhất để vượt qua các kỳ thì trắc nghiệm tiếng Anh/ 

Lê Đình Bì.- Tp.Hồ Chí Minh: Trẻ, 2006.- 238tr.; 24cm 

Từ khóa: TOEIC, GRE, TOEFL, LELTS, OEFL, SAT 

Mã xếp giá: 428.24076 L433-B576 

16.Cẩm nang luyện thi TOEFL 97 - 98= Cliffs TOEFL prep aration guide/ Michael 

A.Pyle, mary bEllen Munoz Page, Jerry Bobrow; Nguyễn Ngọc Linh, Nguyễn Văn Phước, 

Lê Ngọc Phương Anh tổng hợp và biên dịch.- Tp.Hồ Chí Minh: Trẻ, 2006.- 659tr.; 19cm. 

Từ khóa: TOEFL CLIFFS, Tiếng Anh thực hành, TOEFL 

Mã xếp giá: 428.24076 P996 

17.Chọn từ đúng cho các bài đọc hiểu - Tập 2 : Trắc nghiệm tiếng Anh, luyện thi: tú 

tài, tuyển sinh đại học, chứng chỉ quốc gia trình độ B/ Nguyễn Thành Yến ( Chọn lọc và 

chú giải ).- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2006.- 179tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Chọn từ, Tiếng Anh Từ vựng, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24 T759 

18.Chọn từ đúng cho các bài đọc hiểu - Tập 1 : Trắc nghiệm tiếng Anh, luyện thi: tú 

tài, tuyển sinh đại học, chứng chỉ quốc gia trình độ B/ Nguyễn Thành Yến ( Chọn lọc và 

chú giải ).- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2006.- 167tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Chọn từ, Tiếng Anh Từ vựng, Tiếng Anh thực hành 



Mã xếp giá: 428.24 T759 

19.Developing critical reading skills/ Deanne Spears.- Boston: McGraw-Hill, 2006.- 

xxiii, 537p.; 23cm 

Từ khóa: Reading comprehension, Reading (Higher education) 

Mã xếp giá: 428.4 S741 

20.Effective academic writing 3: The essay/ Jason Davis, Rhonda Liss.- New York.: 

Oxford University Press, 2006.- viii, 184p; 29cm 

Từ khóa: English Writing skill, Academic English 

Mã xếp giá: 428.24 D261 

21.English vocabulary in use : Upper - Intermediate / Michael Mccarthy, Flicity 

O'dell.- NY. : Cambridge, 2006.- 309p. : 27cm 

Từ khóa: Vocabulary, Tiếng Anh thực hành, Từ vựng 

Mã xếp giá: 428.1 M478 

22.Elementary conversation = Học đàm thoại tiếng Anh trình độ sơ cấp/ Marion 

Geddes, Gill Sturtridge; Nguyễn Thành Yến ( Dịch và chú giải ).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ 

Chí Minh, 2006.- 67tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Đàm thoại, Tiếng Anh thực hành, Đàm thoại tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 G295 

23.Essential Grammar in Use : A self-study reference and practice book for 

elementary students of English / Raymond Murphy.- Cambridge : Cambridge University 

Press, 2006.- 300 p. ; 27 cm 

Từ khóa: English language Textbook, English language Grammar, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 M978 

24.English vocabulary in use : Elementary: with answers / Mychael Mccarthy, Flicity 

O'dell.- NY. : Cambridge, 2006.- 168p. : 27cm 

Từ khóa: Vocabulary, Tiếng Anh, Từ vựng 

Mã xếp giá: 428.1 M478 

25.Effective academic writing 3: The essay/ Jason Davis, Rhonda Liss.- New York.: 

Oxford University Press, 2006.- viii, 184p; 28cm 

Từ khóa: English Writing skill, Academic English 

Mã xếp giá: 428.24 D261 

26.English conversations elementary : Đàm thoại tiếng Anh trình độ sơ cấp/ Nguyễn 

Thành Yến dịch.- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2006.- 116tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Đàm thoại, Tiếng Anh thực hành, Đàm thoại tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 E583 

27.English vocabulary in use : Pre-intermediate and intermediate / Stuara Redman.- 

Cambridge : Cambridge University Press, 2006.- 263 p. ; 27 cm 

Từ khóa: Tiếng Anh, English language Vocabulary 

Mã xếp giá: 428.24 R318 



28.Essay writing for English tests/ Gabi Duigu ; Nguyễn Thành Yến ( Chú giải tiếng 

Việt ).- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2006.- 68tr.; 26cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Bài luận, Tiếng Anh kỹ năng viết, English language Writing, 

Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 D873 

29.English vocabulary in use : Advanced / Michael Mccarthy, Flicity O'dell.- NY. : 

Cambridge, 2006.- 315p. : 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng, Tiếng Anh, Vocabulary 

Mã xếp giá: 428.1 M478 

30.Effective reading : Reading skills for advanced students = Luyện kỹ năng đọc 

tiếng Anh/ Simon Greenall, Michael Swan ; Nguyễn Trung Tánh,....- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ 

Chí Minh, 2006.- 288tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng đọc, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.4 G798 

31.Facts & figures : Basic reading practice/ Patricia Ackert; Nguyễn Trung Tánh 

(Dịch và chú giải).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2006.- 197tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng đọc hiểu, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.4 A182 

32.Fifty tests in essential english : Năm mươi bài kiểm tra tiếng Anh thiết yếu/ Basil 

Blackwell;Lê Huy Lâm, Phạm Văn Thuận(dịch).- Tp.HCM.: Thành phố Hồ Chí Minh, 

2006.- 192tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24076 B632 

33.General english: An introductory textbook for students at the vietnammaritime 

universsity/ Adrian Roce, Eleanor Peeler.- H.: House of Transport, 2006.- 179tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh phổ thông 

Mã xếp giá: 428.02 R495 

34.How to prepare for the TOEFL IBT: Test of English as a foreign language : 

Internet - based test/ Pamela J.Sharpe.- Tp.HCM.: Trẻ, 2006.- 812tr; 24cm 

Từ khóa: English test, TOEFL, TOEFL IBT 

Mã xếp giá: 428.24076 S532 

35.Hướng dẫn thi chứng chỉ A môn tiếng Anh: Biên soạn theo hướng dẫn thi của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo/ Trần Văn Hải.- Tp.HCM. : Nxb.Thành phố Hồ Chí Minh, 2006.- 

133tr.; 21cm. 

Từ khóa: Anh ngữ - Trình độ A, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24076 T772-H149 

36.How to prepare for the TOEFL test : Tes of English as a foreign language/ 

Pamela J.Sharpe, Ph.D.- Tp.HCM Trẻ, 2006.- 765tr; 24cm 

Từ khóa: English test, TOEFL 

Mã xếp giá: 428.24076 B532 



37.How to prepare for the TOEFL test: Tes of English as a foreign language/ Pamela 

J.Sharpe, Ph.D.- Tp.HCM Trẻ, 2006.- 765tr; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, TOEFL 

Mã xếp giá: 428.24076 S532 

38.Học tiếng Anh qua truyện bằng tranh : Sinh hoạt xã hội 2/ Nguyễn Trung Tánh, 

Phạm Tấn Quyền.- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2006.- 185tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 H685 

39.IELTS reading tests/ Sam McCarter, Judith Ash ; Nguyễn Thành Yến ( Chú giải 

tiếng Việt ).- Tp.HCM.: Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2006.- 196tr.; 26cm 

Từ khóa: IELTS Reading, IELTS, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.4 M478 

40.IELTS testbuilder : Tài liệu luyện thi IELTS. Khối thi học thuật : 4 bài thi thực 

hành, bài tập luyện kỹ năng nghe, đọc, viết, nói.../ Sam McCarter, Judith Ash ; Nguyễn 

Thành Yến ( Chú giải tiếng Việt ).- Tp.HCM.: Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2006.- 175tr.; 

21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành Giáo trình, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 M478 

41.IELTS Masterclass: Teacher's book/ Andrew Jurascheck.- Oxford.: Oxford 

University Press, 2006.- 107p.; 30cm 

Từ khóa: English language -- Examinations -- Study guides., English Examinations, 

Anh ngữ thực hành, IELTS examinations 

Mã xếp giá: 428.24 J95 

42.IELTS speaking : Preparation and practice: Tài liệu luyện thi IELTS kỹ năng nói/ 

Carolyn Catt; Nguyễn Thành Yến (Giới thiệu).- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2006.- 86tr.; 21cm 

Từ khóa: IELTS Speaking, Tiếng Anh thực hành, IELTS Kỹ năng nói 

Mã xếp giá: 428.34 C368 

43.IELTS Masterclass: Student's book/ Simon Haines, Peter May.-  Oxford.: Oxford 

University Press, 2006.- 194p; 29cm 

Từ khóa: English language -- Examinations -- Study guides., English Examinations, 

Anh ngữ thực hành, IELTS examinations 

Mã xếp giá: 428.24 H153 

44.IELTS speaking : Preparation and practice: Tài liệu luyện thi IELTS kỹ năng nói/ 

Carolyn Catt; Nguyễn Thành Yến (Giới thiệu).- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2006.- 84tr.; 29cm 

Từ khóa: IELTS Speaking, Tiếng Anh Kỹ năng nói 

Mã xếp giá: 428.34 C368 



45.IELTS to success preparation tips and practice tests: Tài liệu luyệnthi IELTS/ 

Nguyễn Thành Yến (Giới thiệu và chú giải).- Tp.HCM: Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2006.- 

188tr.; 24cm 

Từ khóa: IELTS Practice tests, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 I229 

46.IELTS reading tests/ Mccarter, Ash; Nguyễn Thành Yến giới thiệu và chú giải.- 

Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. HCM., 2006.- 159tr.; 26cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 M123 

47.IELTS on track: Test practice general training/ Stephen Slater, Donna Millen, Pat 

Tyrie; Nguyễn Thành Yến chú giải tiếng việt.- Tp.Hồ Chí Minh: Nxb.Tổng hợp Tp. HCM., 

2006.- 251tr.; 26cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 S631 

48.IELTS on track: Test practice academic/ Stephen Slater, Donna Millen, Pat Tyrie; 

Nguyễn Thành Yến chú giải tiếng việt.- Tp.Hồ Chí Minh: Nx. Tổng hợp Tp. HCM., 2006.- 

257tr.; 26cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 S631 

49.Luyện dịch Anh - Việt/ Lê Tuấn Đạt.- Đồng Nai: Tổng hựop Đồng Nai, 2006.- 

175tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Bài dịch, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.02 L433-Đ232 

50.Lecture ready 2: Stratigic for academic listening, note-taking, and discussion/ Peg 

Sarosy, Kathy Sherak.- New York: Oxford University Press, 2006.- viii, 120p.; 26cm 

Từ khóa: English Listening skill, Tiếng Anh thực hành, English language Rhetoric 

Handbooks, manuals 

Mã xếp giá: 428.34 S246 

51.Listen and hear - Tập 1: Tài liệu phát triển kỹ năng nghe trong giao tiếp thường 

ngày trình độ sơ cấp - trung cấp/ Lê Huy Lâm (Dịch và chú giải).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ 

Chí Minh, 2006.- 155tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng nghe, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.34 L773 

52.Luyện thi chứng chỉ B môn tiếng Anh : Biên soạn theo hướng dẫn của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo / Trần Văn Hải.- Tp.HCM : Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2006.- 

139tr ; 20cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24076 T772-H149 



53.Listening comprehension and note - taking course : Bài tập luyện nghe tiếng Anh/ 

K. James, R. R. Jordan, A. J. Matthews ; Lê Huy Lâm ( Dịch và chú giải ).- Tp.HCM: 

Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2006.- 127tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng nghe, Tiếng Anh, English language Listening, Kỹ năng 

nghe 

Mã xếp giá: 428.34 J272 

54.Listening Technique: Study skills = Kỹ thuật học nghe hiểu tiếng Anh:Sách hướng 

dẫn người Việt luyện nghe hiểu tiếng Anh - Chương trình phát sóng Truyền hình Việt 

Nam - VTV2 / Nguyễn Quốc Hùng.- Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2006.- 

93tr.; 26cm 

Từ khóa: English -- Listening skill, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.34 N573-H936 

55.Lecture ready 2: Stratigic for academic listening, note-taking, and discussion/ Peg 

Sarosy, Kathy Sherak.- New York: Oxford University Press, 2006.- viii, 120p.; 27cm.. 

Từ khóa: English Listening skill, Tiếng Anh thực hành, English language Rhetoric 

Handbooks, manuals 

Mã xếp giá: 428.34 S246 

56.Lecture ready 2: Stratigic for academic listening, note-taking, and discussion; 

Môn học: 1104013 - Listening 2/ Peg Sarosy, Kathy Sherak.- New York: Oxford 

University Press, 2006.- viii, 120p.; 27cm.. 

Từ khóa: English Listening skill, Tiếng Anh thực hành, English language Rhetoric 

Handbooks, manuals 

Mã xếp giá: 428.34 S246 

57.Let's listen : Bài tập luyện nghe tiếng Anh/ John McClintock, Borje Stern; Trần 

Văn Thành, Nguyễn Thanh Yến (Giới thiệu và chú giải ).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 

2006.- 107tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng nghe, Tiếng Anh, Kỹ năng nghe 

Mã xếp giá: 428.34 M127 

58.Market leader : Upper intermediate Business English teacher's book / Bill Mascull, 

David Heitler.- Harlow. : Longman, 2006.- 221p. ; 30 cm 

Từ khóa: English language, Business English 

Mã xếp giá: 428.24 M395 

59.Market leader : Upper Intermediate business English practice file / John Rogers.- 

Harlow : Pearson Longman, 2006.- 112p. ; 30 cm 

Từ khóa: Study and teaching, English language, Foreign speakers, Business English 

Mã xếp giá: 428.24 R724 

60.Market leader : Upper Intermediate business video resource book / Helena 

Gomm.- England : Longman, 2006.- 45p. ; 30 cm 

Từ khóa: English, English language 

Mã xếp giá: 428.24 G634 



61.Market leader : Advanced business English teacher's resource book / Iwonna 

Dubicka.- Harlow : Pearson Longman, 2006.- 232 p. ; 30 cm 

Từ khóa: English language Business English, English language Study and teaching 

Mã xếp giá: 428.24 D814 

62.Những bài mẫu tiếng Anh :First things first : An integrated course for beginners - 

Tập học tiếng Anh cấp tốc/ L.G. Alexander ;Hoàng Văn Quang ( giới thiệu ).- H.: Thanh 

niên, 2006.- 144tr.; 20cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.2407 A374 

63.Open Forum: Academic listening and speaking 2/ Angela Blackwell, Therese 

Naber.- New York: Oxford University Press, 2006.- vii, 110p.; 29cm 

Từ khóa: English Reading skill, English Listening skill, Academic English 

Mã xếp giá: 428.24 B632 

64.Open Forum: Academic listening and speaking 2/ Angela Blackwell, Therese 

Naber.- New York: Oxford University Press, 2006.- vii, 110p.; 28cm 

Từ khóa: English Reading skill, English Listening skill, Academic English 

Mã xếp giá: 428.34 B632 

65.Oxford preparation course for the TOEIC test.- Oxford: Oxford University Press, 

2006.- 118p.; 28cm 

Từ khóa: Test of English for International Communication Study guides, English 

language Textbooks for foreign speakers 

Mã xếp giá: 428.24076 O98, 1 

66.Oxford preparation course for the TOEIC test : Tapescripts and answer key.- 

Oxford: Oxford University Press, 2006.- 47p.; 28cm + 2 Practice test 

Từ khóa: Test of English for International Communication Study guides, English 

language Textbooks for foreign speakers 

Mã xếp giá: 428.24076 O98, 1 

67.Pretests : Tài liệu luyện thi chứng chỉ Quốc gia tiếng Anh trình độ A. Ấn bản mới/ 

Nguyễn Trung Tánh.- Tp.HCM : Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2006.- 309tr.; 19cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh Kỹ năng nói 

Mã xếp giá: 428.24076 N573-T164 

68.Prepare for IELTS: General traning practice tests/ Penny Cameron, Vanessa 

Todd.- Tp.Hồ Chí Minh.: Trẻ, 2006.- 223tr.; 24cm 

Từ khóa: IELTS test, English test, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24076 C182 

69.Rules of thumb: A guide for writers/ Jay Silverman, Elaine Hughes, Diana Roberts 

Wienbroer.- Boston: McGraw-Hill, 2006.- xvii, 203p.; 24cm 

Từ khóa: Report Writing, Eghlish language Rhetoric, English language Grammar 

Mã xếp giá: 428.24 S587 



70.Speaking strategies for the IELTS test/ Điền Tịnh Tiên ; Lê Huy Lâm ( Chú giải 

tiếng Việt ).- Tp.HCM: Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2006.- 227tr.; 26cm 

Từ khóa: IELTS Speking, Tiếng Anh Kỹ năng nghe, IELTS Kỹ năng nghe 

Mã xếp giá: 428.34 Đ562-T562 

71.Study english IELTS preparation - series one: Resource book/ Anna Shymkiw, 

David Larbalestier.- Tp.HCM.: Trẻ, 2006.- 311tr; 24cm. 

Từ khóa: IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 S562 

72.Start with English 4/ D.H. Howe ; Nguyễn Thành Yến ( Biên dịch ).- Tp.HCM: Trẻ, 

2006.- 171tr.; 26cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 H855 

73.Start with English 6/ D.H. Howe ; Nguyễn Thành Yến ( Biên dịch ).- Tp.HCM: Trẻ, 

2006.- 169tr.; 26cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 H855 

74.Start with listening : Beginning comprehension practice. Textbook, tapescript, 

answers/ Patrica A. Dunkel, Chiristine Grady Gorder; Trần Văn Thành,....- Tp.HCM: Tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2006.- 178tr.; 19cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng nghe, Kỹ năng nghe 

Mã xếp giá: 428.34 D919 

75.Start with English 3/ D.H. Howe ; Nguyễn Thành Yến ( Biên dịch ).- Tp.HCM: Trẻ, 

2006.- 186tr.; 26cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 H855 

76.Start with English 5/ D.H. Howe ; Nguyễn Thành Yến ( Biên dịch ).- Tp.HCM: Trẻ, 

2006.- 174tr.; 26cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 H855 

77.Study english IELTS preparation - series one: Resource book/ Anna Shymkiw, 

David Larbalestier.- Tp.HCM.: Trẻ, 2006.- 311tr; 24cm. 

Từ khóa: IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 S562 

78.Study guide for with business: A changing world/ O.C. Ferrel, Geoffrey Hirt, 

Ferrell Linda.- Boston: McGraw - Hill, 2006.- 196p.; 28cm 

Từ khóa: English languge 

Mã xếp giá: 428.24 F383 

79.Start with English 1/ D.H. Howe ; Nguyễn Thành Yến ( Biên dịch ).- Tp.HCM: Trẻ, 

2006.- 140tr.; 26cm 



Từ khóa: Tiếng Anh thực gành, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 H855 

80.Từ vựng để thi đậu TOEFL, TOEIC, IELTS, SAT, GRE, GMAT...= Vocabularies 

for passing TOEFL, TOEIC, IELTS, SAT, GRE, GMAT...: Phương pháp học và ôn từ 

vựng ngoại ngữ quy tắc dấu nhấn trong phát âm có dấu nhấn và thí dụ cho mỗi từ - kèm 

băng /dĩa đẻ nghe hiểu và ứng dụng/ Vương Đằng.- Tp.Hồ Chí MInh: Văn hóa Sài Gòn, 

2006.- 312tr. ; 24cm. 

Từ khóa: TOEIC, GRE, IELTS, TOEFL, GMAT, SAT, Tiếng Anh Từ vựng 

Mã xếp giá: 428.1 V994-Đ182 

81.Top notch 1 : Copy & go - Ready-made interactive activities for busy teachers / 

Joan Saslow, Allen Ascher, Thomas Impola.- Nueva York : Pearson Education, 2006.- 

92p. ; 28 cm 

Từ khóa: English language, Textbooks for foreign speakers 

Mã xếp giá: 428.24 S252 

82.Top notch 1 : Teacher's edition and lesson planner / Joan Saslow, Allen Ascher, 

Julie C. Rouse.- New York : Pearson, 2006.- x, 128p. ; 30 cm 

Từ khóa: English language, Textbooks for foreign speakers 

Mã xếp giá: 428.24 S252 

83.Top notch fundamentals : Teacher's edition and lesson planner / Joan Saslow, 

Allen Ascher, Allen J. Kisslinger.- Nueva York : Pearson Education, 2006.- x, 146p. ; 30 

cm 

Từ khóa: Language English 

Mã xếp giá: 428.24 S252 

84.Tuyển chọn các bài luận và bài luyện dịch tiếng Anh thực dụng/ Hoàng Phương, 

Châu Văn Thuận, Châu Văn Chung.- Hà Nội: Thanh niên, 2006.- 556tr.; 21cm. 

Từ khóa: Bài luận, Kỹ năng đọc hiểu, Anh ngữ 

Mã xếp giá: 428.11 H678-P577 

85.The heinemann ELT English wordbuilder : Học từ vựng tiếng Anh/ Guy Wellman; 

Nguyễn Thành Yến ( Giới thiệu và chú giải ).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2006.- 

266tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng, Tiếng Anh, Từ vựng 

Mã xếp giá: 428.1 W452 

86.To the TOEFL IBT: Test of English as a foreign languare internet - based test/ 

Pamela J. Sharpe.- Tp.Hồ Chí MInh: Trẻ, 2006.- 573tr.; 24cm 

Từ khóa: English test, TOEFL, TOEFL IBT 

Mã xếp giá: 428.24076 S532 

87.TOEFL IBT INSIDER - Tập 5: Listening.- TP.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2006.- 343tr.; 29cm 

Từ khóa: TOEFT, Kỹ năng đọc, Anh ngữ ứng dụng 

Mã xếp giá: 428.34 T641 



88.TOEFL reading blash 2002: Tài liệu luyện thi TOEFL/ Milada Broukal; Lê Huy 

Lâm ( Giới thiệu và chú giải ).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2006.- 175tr.; 24cm 

Từ khóa: TOEFL Kỹ năng đọc, TOEFL Reading 

Mã xếp giá: 428.4 B875 

89.Top notch 3 : Copy & go - Ready-made interactive activities for busy teachers / 

Joan Saslow, Allen Ascher, Wendy Pratt Long.- Nueva York : Pearson Education, 2006.- 

92p. ; 28 cm 

Từ khóa: English language, Textbooks for foreign speakers 

Mã xếp giá: 428.24 S252 

90.Top notch: English for today's world. Workbook 2/ Joan Saslow, Allen Ascher.- 

New york: Pearson Education, 2006.- x, 96p.; 28cm 

Từ khóa: English language, Tiếng Anh, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24 S252 

91.Top notch: English for today's world. Workbook 1/ Joan Saslow, Allen Ascher, 

with Barbara R. Denman.- New York: Pearson Education, 2006.- iii, 92p.; 28cm 

Từ khóa: English language Work book, English language, Tiếng Anh, Tiếng Anh 

thực hành 

Mã xếp giá: 428.24 S252 

92.Top notch 3 : Copy & go - Ready-made interactive activities for busy teachers / 

Joan Saslow, Allen Ascher, Wendy Pratt Long.- Nueva York : Pearson Education, 2006.- 

92p. ; 28 cm 

Từ khóa: English language, Textbooks for foreign speakers 

Mã xếp giá: 428.24 S252 

93.Top notch: English for today's world. Students book 2/ Joan Saslow, Allen 

Ascher.- New york: Pearson Education, 2006.- x, 161p.; 28cm 

Từ khóa: English language, Tiếng Anh, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24 S252 

94.Top notch 2 : Copy & go : Ready-made interactive activities for busy teachers / 

Joan Saslow, Allen Ascher, Thomas Impola.- New York : Pearson Education, 2006.- v, 

92p. ; 28 cm 

Từ khóa: English language, Textbooks for foreign speakers 

Mã xếp giá: 428.24 S252 

95.The official guide to the new TOEFL IBT.- Boston: McGraw Hill , 2006.- 373tr ; 

28cm 

Từ khóa: English test, English -- Studying and test 

Mã xếp giá: 428.24076 T374 

96.Test book I : Linguaforum TOEFL iBT - Tập 5.- Tp.HCM: Tổng hợp Tp.Hồ Chí 

Minh, 2006.- 366tr.; 26cm 

Từ khóa: TOEFL test, TOEFL 

Mã xếp giá: 428.24076 T342 



97.The thoughtful reader/ Mary C. Fjeldstad.- Australia.: Thomson/Wadsworth, 

2006.- 446p; 24cm 

Từ khóa: Reading (Higher education)--Problems, exercises, etc, College readers, 

Language experience approach in education 

Mã xếp giá: 428.62 F567 

98.Top notch: English for today's world. Students book 1/ Joan Saslow, Allen 

Ascher.- New york: Pearson Education, 2006.- x, 128p.; 28cm 

Từ khóa: English language, Tiếng Anh, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24 S252 

99.TOEFL preparation guide includes all the latest changes in TOEFL/ Michael A. 

Pyle, Mary Ellen Munoz; Series ed. Jerry Bobrow; Nguyễn Ngọc Linh, Nguyễn Văn 

Phước, Lê Ngọc Phương Anh tổng hợp và biên dịch.- Tp.Hồ Chí Minh: Trẻ, 2006.- 

659tr.; 19cm. 

Từ khóa: English test, TOEFL 

Mã xếp giá: 428.24076 P996 

100.Tiếng Anh và công nghệ hàn= English and welding technology/ Quang Huy.- H.: 

Thanh niên, 2006.- 490tr.; 21cm 

Từ khóa: Thực hành Tiếng Anh, Tiếng Anh kỹ thuật, Đọc hiểu 

Mã xếp giá: 428.02 Q124-H987 

101.Test Your vocabulary book 2: Kiểm tra vốn từ của bạn. Học từ vựng tiếng Anh/ 

Peter Watcyn-Jones ; Nguyễn Trung Tánh, Trương Hoàng Duy (Dịch và chú giải).- 

TP.HCM.: Nxb.TP.Hồ Chí Minh, 2006.- 88tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng 

Mã xếp giá: 428.1 W324 

102.Top notch 3 : Teacher's edition and lesson planner / Joan Saslow, Allen Ascher, 

Silvia Carolina Tiberio.- Nueva York : Pearson Education, 2006.- 130p. ; 30 cm 

Từ khóa: Language English, Automobiles Electronic equipment, Transportayion, 

English, Technology & Engineering 

Mã xếp giá: 428.24 S252 

103.Understanding English pronunciation : Luyện nghe và phát âm tốt tiếng Anh. 

Giáo trình luyện tổng hợp ngôn ngữ và kỹ năng. Luyện âm, học từ theo văn cảnh,.../ 

Susan Boyer; Nguyễn Thành Yến ( Giới thiệu ).- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2006.- 285tr.; 21cm 

Từ khóa: Luyên âm tiếng Anh, Tiếng Anh Phát âm, Phát âm, Tiếng Anh Luyện phát 

âm 

Mã xếp giá: 428.13 B791 

104.Understanding spoken English : A focus on everyday language in context - Book 

one = Hiểu và thực hành tiếng Anh khẩu ngữ trong thực tế/ Susan Boyer ; Nguyễn 

Thành Yến ( Giới thiệu ).- Tp.HCM: Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2006.- 273tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng nói, Kỹ năng nói, Đàm thoại tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 B791 



105.Writing for business= Luyện kỹ năng viết thư thương mại: Hợp đồng giao dịch 

thương mại trong nước và quốc tế, xin việc/ Martin Wilson; Lê Huy Lâm dịch và chú giải.- 

Tp.Hồ Chí Minh.: Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2006.- 271tr; 21cm 

Từ khóa: Anh ngữ Kỹ năng viết, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24 W746 

106.Writing business letters : Học viết thư thương mại : Các loại thư thương mại 

mẫu, .../ Anthony C.M. Cheung, Emma P. Munroe; Nguyễn Thành Yến (Biên dịch).- 

Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2006.- 210tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh thương mại Viết thư 

Mã xếp giá: 428.24 C526 

107.Đàm thoại tiếng Anh cho người quản lý : Dùng kèm 3 băng cassette/ Lê Huy 

Lâm, Phạm Văn Thuận (biên dịch).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2006.- 383tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Đàm thoại, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.3 Đ154 

Năm 2005 

1.1500 câu trắc nghiệm Anh ngữ: Luyện thi tú tài và đại học/$Nguyễn Mạnh Thảo.- 

Tp.Hồ Chí Minh: Văn hóa Sài gòn, 2005.- 198tr.; 21cm. 

Từ khóa: Kiểm tra, Trắc nghiệm tiếng Anh, Bài tập 

Mã xếp giá: 428.24076 N573-T367 

2.202 useful exercises for IELTS:$B202 bài tập hữu ích để thực hành IELTS. 

International edition/ Garry Adams, Terry Peck; Lê Huy Lâm ( Dịch và chú giải ).- 

Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2005.- 134tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Bài tập, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 A213 

3.410 seclection of English essays= 410 tuyển tập những bài luận tiếng Anh / Trần 

Công nhàn, Lê Trần Doanh Trang (dịch).- Đà Nẵng.: Nxb.Đà Nẵng, 2005.- 569tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.11 B697 

4.A first book in comprehension, précis and composition : Luyện viết tiếng Anh trình 

độ sơ & trung cấp/L.G. Alexander; Nguyễn Thành Yến ( Dịch và chú giải ).- Tp.HCM: 

Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2005.- 161tr.; 21cm 

Từ khóa: Kỹ năng viết, Tiếng Anh Kỹ năng viết, Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 A374 

5.Academic writing practice for ELTS/ Sam McCarter; Nguyễn Thành Yến giới thiệu.- 

Tp.Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. HCM., 2005.- 163tr.; 26cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 M123 

6.Bussiness listening and speaking : Pre-Intermediate = Luyện kỹ năng nghe - nói 

tiếng Anh thương mại. Longman business English/ David Riley, Lê Huy Lâm ( Dịch và 

chú giải ).- Tp.HCM: Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2005.- 141tr.; 21cm 



Từ khóa: Tiếng Anh thương mại, Tiếng Anh Kỹ năng nghe, Tiếng Anh, Kỹ năng 

nghe 

Mã xếp giá: 428.34 R573 

7.Boost your vocabulary 1: làm giàu vốn từ của bạn theo cách hiệu quả nhất/ Chris 

Barker; Lê Huy Lâm giới thiệu và chú giải.- Tp.Hồ Chí Minh.: Tp.Hồ Chí Minh, 2005.- 

98tr.; 21cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh, Từ vựng 

Mã xếp giá: 428.1 B255 

8.Business listening and speaking intermediate : Luyện kỹ năng nghe nói tiếng Anh 

thương mại. Longman business English/ Jane Singleton, Wendy Teraoka; Lê Huy Lâm ( 

Dịch và chú giải).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2005.- 149tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Luyện kỹ năng nghe - nói, Tiếng Anh Kỹ năng nghe, Tiếng Anh 

Kỹ năng nói, Đàm thoại tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.34 S617 

9.Community experiences: Reading and communication for civics/ Lynda Terrill.- 

New York: McGraw-Hill, 2005.- xiv, 97p.;27cm 

Từ khóa: English, English language 

Mã xếp giá: 428.24 T326 

10.Các bài tiếng Anh thực hành dùng cho các công nhân xí nghiệp: Nói được tiếng 

anh trong 30 ngày/ Lê Minh Nguyệt,Trương Thu Hà.- H.: Thanh niên, 2005.- 441tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.11 L433-N576 

11.Cambridge preliminary English test 2 : Examination papers from the university of 

Cambridge local examinations syndicate = Tài liệu luyện thi chứng chỉ PET/ Nguyễn 

Thành Yến ( Dịch và chú giải ).- Tp.HCM: Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2005.- 171tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Luyện thi chứng chỉ, Tiếng Anh Kiểm tra 

Mã xếp giá: 428.24076 C178 

12.English knowhow - Student book 3/ Angela Blackwell, Therese Naber ; with 

Gregory J. Martin.- New York : Oxford University Press, 2005.- v, 138 p. : ill., ; 28 cm. 

Từ khóa: English language Textbooks for foreign speakers 

Mã xếp giá: 428.4 B632 

13.Effective academic writing 2: The short essay/ Alice Savage, Patricia Mayer.- 

New York.: Oxford University Press, 2005.- viii, 168p; 28cm 

Từ khóa: English Writing skill, Academic English 

Mã xếp giá: 428.24 S263 

14.English knowhow - Student book 1/ Angela Blackwell, Therese Naber ; with 

Gregory J. Martin.- New York : Oxford University Press, 2005.- v, 138 p. : ill., ; 28 cm. 

Từ khóa: English language Textbooks for foreign speakers 

Mã xếp giá: 428.4 B632 



15.Enterprise two: English for the commerial world. Students' book/ C.J. Moore, Judy 

West; Lê Huy Lâm dịch và chú giải.- Tp.HCM: Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2005.- 306tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 M821 

16.Grammar finder: Môn học: 1104063 - Grammar 3.- New York: Oxford University, 

2005.- 432p.; 27cm 

Từ khóa: English Grammar, Tiếng Anh Ngữ pháp 

Mã xếp giá: 428.24 G745 

17.Grammar builder/ John Eastwood.- New York: Oxford University, 2005.- 282p.; 

27cm 

Từ khóa: English Grammar, Tiếng Anh Ngữ pháp 

Mã xếp giá: 428.24 E139 

18.Grammar finder Oxford Learner's Grammar.- New York:Oxford University Press, 

2005.- xv, 432 p.; 24 cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp 

Mã xếp giá: 428.24 G745 

19.Grammar finder: Môn học: 1104063 - Grammar 3.- New York: Oxford University, 

2005.- 432p.; 27cm 

Từ khóa: English Grammar, Tiếng Anh Ngữ pháp 

Mã xếp giá: 428.24 G745 

20.Grammar finder.- New York: Oxford University, 2005.- 432p.; 27cm 

Từ khóa: English Grammar, Tiếng Anh Ngữ pháp 

Mã xếp giá: 428.24 G745 

21.Grammar sense : Workbook. 3/ Angela Blackwell, Karen Davy.- Oxford: Oxford 

University Press, 2005.- 155p.; 28cm 

Từ khóa: English language Grammar Textbooks for foreign speakers, English 

language Grammar Study and teaching Foreign speakers 

Mã xếp giá: 428.24 B632 

22.Grammar builder: Môn học: 1104064 - Grammar 4/ John Eastwood.- New York: 

Oxford University, 2005.- 282p.; 27cm 

Từ khóa: English Grammar, Tiếng Anh Ngữ pháp 

Mã xếp giá: 428.24 E139 

23.Great sentences for great paragraphs: An introduction to basic sentences and 

paragraphs/ Keith S. Folse, April Muchmore-Vokoun, Elena Vestri Solomon.- Australia: 

Heinle Cengage Learning, 2005.- 272p.; 26cm 

Từ khóa: English language, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.2 F671 



24.Hướng dẫn thi chứng chỉ A môn tiếng Anh: Biên soạn theo hướng dẫn thi của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo/ Trần Văn Hải.- Tp.HCM. : Nxb.Thành phố Hồ Chí Minh, 2005.- 

133tr.; 21cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24076 T772-H149 

25.Hướng dẫn kỹ thuật dịch Anh - Việt / Nguyễn Quốc Hùng.- Hà Nội: Khoa học xã 

hội, 2005.- 319tr ; 26cm 

Từ khóa: Dịch thuật 

Mã xếp giá: 428.02 N573-H936 

26.Hướng dẫn phương pháp làm luận và tuyển chọn các bài luận mẫu / Trúc 

Phương, Hồng Ân.- Tp.HCM : Thống kê, 2005.- 396tr ; 21cm 

Từ khóa: Anh ngữ Kỹ năng viết, Anh ngữ Bài luận 

Mã xếp giá: 428.11 T856-P577 

27.ICON international communication through English/ Donald Freeman, Deborah 

Gordon, Kathleen Graves, Linda Lee.- New York: McGraw-Hill, 2005.- xi, 101p.; 28cm + 

Đĩa CD 

Từ khóa: Tiếng anh, English languages 

Mã xếp giá: 428.24 I17 

28.International Express: Student's book: Intermediate/ Keith Harding, Liz Taylor.- 

New York.: Oxford University Press, 2005.- 152p.; 30cm + 1CD, 1 Pocket book 

Từ khóa: English for business, Academic English 

Mã xếp giá: 428.24 H263 

29.Intermediate listening comprehension : Understanding and recalling spoken 

English/ Patricia Dunkel, Phyllis L. Lim; Lê Huy Lâm (chú giải).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí 

Minh, 2005.- 161tr.; 19cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng nghe, kỹ năng nghe 

Mã xếp giá: 428.34 D919 

30.IELTS reading tests: 10 đề thi thực hành môn đọc, 3 bài đọc và các câu hỏi 

thường gặp trong mỗi đề thi/ Mccarter, Ash; NguyễnThành Yến giới thiệu và chú giải.- 

Tp.Hồ Chí Minh : Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2005.- 152tr; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 M123 

31.International Express: Student's book: Pre-Intermediate/ Liz Taylor.- New York.: 

Oxford University Press, 2005.- 152; 29cm 

Từ khóa: English for business, Academic English 

Mã xếp giá: 428.24 T238 

32.International Express: Student's book: Intermediate/ Keith Harding, Liz Taylor.- 

New York.: Oxford University Press, 2005.- 152; 29cm 

Từ khóa: English for business, Academic English 

Mã xếp giá: 428.24 H263 



33.Luyện thi năng lực tiếng Anh trình độ C/ Thành Tài.- Bến Tre: Thanh niên, 2005.- 

311tr.; 21cm.. 

Từ khóa: Tiếng Anh ( C ) 

Mã xếp giá: 428.24.076 T367 - T129 

34.Luyện kỹ năng đọc hiểu và dịch thuật tiếng Anh chuyên ngành kiến trúc và xây 

dựng / Quang Hùng, Tống Phước Hằng.- Tp.HCM : Giao thông vận tải, 2005.- 488tr ; 

24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.02 Q124-H936 

35.Luyện kỹ năng đọc hiểu và dịch tiếng Anh chuyên ngành đồ họa máy tính = Basic 

English for Computer Graphics :Tủ sách Anh văn chuyên ngành 2 trong 1 / Hồng 

Quang.- Hà Nội: Giao thông vận tải, 2005.- 470tr ; 24cm 

Từ khóa: Dịch thuật, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.02 H772-Q124 

36.Listening in action: Bài tập luyện nghe tiếng Anh/ Stephen Keeler; Lê Huy Lâm ( 

Dịch và chú giải ).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2005.- 134tr.; 21cm 

Từ khóa: English Listening, Tiếng Anh Kỹ năng nghe, Kỹ năng nghe 

Mã xếp giá: 428.34 K26 

37.Leaders of the Americas 2 : Reading and vocabulary/ William P. Pickett.- NY.: 

McGraw Hill, 2005.- xii, 144p.; 26cm 

Từ khóa: Latin America--Biography--Problems, exercises, Readers--Biography, 

English language--Textbooks for foreign speakers 

Mã xếp giá: 428.6 P597 

38.Luyện thi chứng chỉ B và C tiếng Anh: Soạn theo hướng dẫn thi của Bộ giáo dục 

và Đào tạo/ Lê Ngọc Bửu.- H: Trẻ, 2005.- 336tr; 20cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24076 L433-B989 

39.Luyện thi chứng chỉ C môn tiếng Anh : Biên soạn theo hướng dẫn thi của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo / Trần Văn Hải.- Tp.HCM : Tổng hợp thành phố Hố Chí Minh, 2005.- 

148tr ; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24076 T772-H149 

40.Luyện kỹ năng đọc hiểu và dịch thuật tiếng Anh chuyên ngành khoa học và kỹ 

thuật vật liệu/ Châu Văn Trung.- Tp.HCM: Giao thông vận tải, 2005.- 650tr; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Đọc hiểu, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.02 C496-T871 

41.Listen first : Focused listening tasks for beginners : Bài tập luyện nghe tiếng Anh/ 

Jayme Adelson-Goldstein; Lê Huy Lâm (Dịch và chú giải).- Tp.HCM: Nxb.Tp.Hồ Chí 

Minh, 2005.- 119tr.; 21cm 



Từ khóa: Tiếng Anh Luyện nghe, Kỹ năng nghe tiếng anh, Tiếng Anh Kỹ năng nghe, 

Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.34 A231 

42.Luyện nghe tiếng Anh cho kỹ sư và nhà khoa học : Dùng kèm với 1 đĩa CD hoặc 

1 băng cassette / Nguyễn Thành Yến.- Tp.HCM : Tổng hợp Tp. Hố Chí MInh, 2005.- 

162tr ; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.3 L978 

43.Luyện nói tiếng Anh theo chủ đề trình độ sơ cấp - Tập 2 : Dùng kèm với 2 đĩa 

VCD và 1 đĩa CD/ Nguyễn Thành Yến ( Biên dịch ).- Tp.HCM: Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 

2005.- 179tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh, Tiếng Anh Kỹ năng nói 

Mã xếp giá: 428.34 L978 

44.Longman preparation course for the TOEFL test : The paper test : Tài liệu luyện 

thi TOEFL/ Deborah Philips; Lê Huy Lâm ( Giới thiệu ).- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2005.- 673tr.; 24cm 

Từ khóa: TOEIC, Chương trình thi TOEIC, TOEIC test 

Mã xếp giá: 428.24076 L887 

45.Luyện dịch tiếng Anh thương mại/ Nguyễn Thành Yến ( Biên dịch ).- Tp.HCM: 

Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2005.- 407tr.; 21cm 

Từ khóa: Luyện dịch tiếng anh, Tiếng Anh Kỹ năng dịch, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.02 L978 

46.Luyện nói tiếng Anh theo chủ đề trình độ trung cấp - Tập 2 : Dùng kèm với 2 đĩa 

VCD và 1 đĩa CD/ Nguyễn Thành Yến ( Biên dịch ).- Tp.HCM: Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 

2005.- 218tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thựchành, Tiếng Anh Kỹ năng nghe, kỹ năng nghe 

Mã xếp giá: 428.34 L978 

47.Luyện thi chứng chỉ B môn tiếng Anh : Biên soạn theo hướng dẫn của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo / Trần Văn Hải.- Tp.HCM : Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2005.- 

139tr ; 20cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24076 T772-H149 

48.Market Leader : Intermediate Business English test file / Louise Pile.- Harlow 

(England) : Pearson Education, 2005.- 42p. ; 30 cm 

Từ khóa: Study and teaching, English language 

Mã xếp giá: 428.24 P637 

49.Mỗi ngày một bài học từ vững tiếng Anh= Improve your vocabulary everyday/ Lê 

Văn Sự.- H.: Văn hoá Thông tin, 2005.- 231tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Từ vựng 

Mã xếp giá: 428.1 L433-S938 



50.Market leader : Intermediate business English practice file / John Rogers.- Harlow 

: Longman, 2005.- 110p. ; 30 cm 

Từ khóa: Textbooks for foreign speakers., English language, Business English 

Mã xếp giá: 428.24 R724 

51.Market leader : Intermediate Business English teacher's resource book / Bill 

Mascull.- Harlow. : Longman, 2005.- 213p. ; 30 cm 

Từ khóa: English language, Business English 

Mã xếp giá: 428.24 B596 

52.McGraw-Hill TOEFL computer-baded test/ Roberta Steinberg.- New York: 

McGraw-Hill, 2005.- x, 115p.; 28cm 

Từ khóa: English language TOEFL, English language Examinations Study guides 

Mã xếp giá: 428.24076 S819 

53.Nói tiếng Anh lưu loát theo tình huống - Tập 6 : Dùng kèm với 2 VCD/ Nguyễn 

Thành Yến ( Biên dịch ).- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2005.- 140tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Đàm thoại, Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 N782 

54.New interchange English international communication: Intro:Student's book/ Jack 

C. Richards.- NY.: Cambridge, 2005.- 126tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Workbook, Bài tập, Học hỏi và giảng dạy 

Mã xếp giá: 428.24 R514 

55.Nói tiếng Anh lưu loát theo tình huống - Tập 5 : Dùng kèm với 2 VCD/ Nguyễn 

Thành Yến ( Biên dịch ).- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2005.- 143tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Đàm thoại, Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 N782 

56.Nói tiếng Anh lưu loát theo tình huống - Tập 2 : Dùng kèm với 2 VCD/ Nguyễn 

Thành Yến ( Biên dịch ).- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2005.- 133tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Đàm thoại, Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 N782 

57.Nói tiếng Anh lưu loát theo tình huống - Tập 4 : Dùng kèm với 2 VCD/ Nguyễn 

Thành Yến ( Biên dịch ).- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2005.- 142tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Đàm thoại, Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 N782 

58.New interchange English international communication: Student's book 1/ Jack C. 

Richards, Jonathan Hull, Susan Protor ; Nguyễn Văn Công ( dịch ).- Đà Nẵng: Nxb. Đà 

Nẵng, 2005.- 291tr; 24cm 

Từ khóa: Exercises, Tiếng Anh thực hành, Comunication 

Mã xếp giá: 428.24 R514 

59.Nói tiếng Anh lưu loát theo tình huống - Tập 3 : Dùng kèm với 2 VCD/ Nguyễn 

Thành Yến ( Biên dịch ).- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2005.- 128tr.; 21cm 



Từ khóa: Tiếng Anh Đàm thoại, Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 N782 

60.Những bài phát biểu bằng tiếng Anh về những đề tài thông dụng : Hội thảo, nhận 

chức, phát thưởng, sinh nhật,.../ Nguyễn Trung Tánh, Nguyễn Trí Lợi, Lê Quang Liễu ( 

Tuyển chọn ).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2005.- 181tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Bài đọc chọn lọc, Tiếng Anh Bài diễn văn, Tiếng Anh thực hành, 

Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 N576 

61.Objective Ket : Workbook with answers / Annette Capel, Wendy Sharp.- 

Cambridge : Cambridge University Press, 2005.- 60 p. ; 28 cm 

Từ khóa: English language, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 C238 

62.On location 2: Reading and writing for success in the content areas/ Thomas 

Bye.- New York: McGraw-Hill, 2005.- xvii, 224p.;27cm 

Từ khóa: English Reading, English, English Writing 

Mã xếp giá: 428.24 B993 

63.Practice exercises for the TOEFL: Test of English as a foreign language. Tài liệu 

luyện thi TOEFL Baron's/ Pamela J. Sharpe; Lê Huy Lâm ( Giới thiệu ).- Tp.HCM: Tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2005.- 564tr.; 21cm 

Từ khóa: English test, Tiếng Anh thực hành, TOEFL 

Mã xếp giá: 428.24076 S532 

64.Pretests : Tài liệu luyện thi chứng chỉ Quốc gia tiếng Anh trình độ C. Ấn bản mới - 

Tập 1/ Nguyễn Trung Tánh.- Tp.HCM : Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2005.- 363tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh Kỹ năng nói 

Mã xếp giá: 428.24076 N573-T164 

65.Persuasive proposals and presentations: 24 lessons for writing winners/ Heather 

Pierce.- New York: McGraw-Hill, 2005.- vii, 52p.; 23cm 

Từ khóa: Proposal writing in business, Tiếng Anh Kỹ năng viết, Business 

presentations 

Mã xếp giá: 428.24 P615 

66.Reading power : Reading for pleasure, comprehension skills, thinking skills, 

reading faster / Beatrice S. Mikulecky, Linda Jeffrie.- White Plains, NY : Longman, 2005.- 

White Plains, NY : Longman, 2005 

Từ khóa: English language, Textbooks for foreign speakers 

Mã xếp giá: 428.64 M636 

67.Tech talk: Preintermediate student's book/ Vicki Hollett.- New York: Oxford 

University Press, 2005.- 127p.; 28cm 

Từ khóa: English langguage Study 

Mã xếp giá: 428.24 H737 



68.Tech talk: Pre-intermediate Workbook/ John Sydes.- New York: Oxford University 

Press, 2005.- 80p.; 28cm 

Từ khóa: English langguage Speaking, Anh ngữ thực hành, Kỹ năng nói tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 S982 

69.Tiếng Anh đàm thoại cấp tốc cho nhân viên bán hàng = English conversation for 

shop sales person/ Lê Huy Lâm, Phạm Văn Thuận (biên dịch).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí 

Minh, 2005.- 115tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh, Đàm thoại tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 T562 

70.Tech talk: Preintermediate teacher's book/ Vicki Hollett.- New York: Oxford 

University Press, 2005.- 96p.; 28cm 

Từ khóa: English langguage Study and teaching 

Mã xếp giá: 428.24 H737 

71.The gregg reference manual: A manual of style, grammar, usage, and formatting/ 

William A Sabin..- New York: McGraw Hill, 2005.- xvi, 623.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh Ngữ pháp, Enghish literature 

Mã xếp giá: 428.24 S116 

72.Tuyển tập bài tập: Điền từ. Đặt câu. Biến đổi trong tiếng Anh/ Lê Văn Sự.- Đồng 

Tháp: Văn hóa thông tin, 2005.- 297tr; 21cm 

Từ khóa: Bài tập thực hành, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24076 L433 - S938 

73.Test Your vocabulary book 1 : Kiểm tra vốn từ của bạn. Học từ vựng tiếng Anh/ 

Peter Watcyn-Jones ; Nguyễn Trung Tánh, Trương Hoàng Duy ( Dịch và chú giải).- 

TP.HCM.: Nxb.TP.Hồ Chí Minh, 2005.- 83tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng 

Mã xếp giá: 428.1 W324 

74.Tự học tiếng Anh:Bước đầu học nói tiếng Anh: Từ vựng - Ngữ pháp theo từng 

bài thực hành tập nói đúng ngữ điệu đáp ứng yêu cầu tự học / Mai Khắc Hải, Mai Khắc 

Bích.- Đồng Nai: Tổng hợp Đồng Nai, 2005.- 260tr.; 21cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Đàm thoại tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 M217-H149 

75.Tiếng Anh đàm thoại theo phương pháp cấp tốc : Sách học tiếng Anh dành cho 

những người đi học tập và công tác ở nước ngoài/ Lê Huy Lâm, Phạm Văn Sáng.- 

Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2005.- 264tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Đàm thoại, Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 T562 

76.Tiếng Anh dành cho giới thể thao = Practical English for sportsmen/ Nguyễn 

Trung Tánh, Nguyễn Thành Thư ( Biên dịch ).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2005.- 

226tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Đàm thoại, Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh 



Mã xếp giá: 428.3 T562 

77.Tuyển chọn 769 bài luận và bài đọc tiếng Anh phổ cập hay và mới nhất / Anh 

Đức.- TP.HCM : Giao thông vận tải, 2005.- 706tr ; 21cm 

Từ khóa: Anh ngữ Bài luận, Anh ngữ Kỹ năng đọc hiểu 

Mã xếp giá: 428.11 A596-Đ822 

78.Vui đọc Anh ngữ= Enjoy your English reading/ Hoàng Văn Cang, Hữu Nguyên, 

Lê Quang Toản Tập 1.- Thanh Hóa: Nxb Thanh Hóa, 2005.- 271tr; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.4 H678-C222 

79.Writing for the real world 2: An introduction to general writing/ Roger Barnard, 

Antoinette Meehan.- New York: Oxford University Press, 2005.- 134p.; 28cm 

Từ khóa: English Wirting skills 

Mã xếp giá: 428.24 B259 

80.Writing for the real world 2: An introduction to general writing/ Roger Barnard, 

Antoinette Meehan.- New York: Oxford University Press, 2005.- 134p.; 29cm 

Từ khóa: English Wirting skills 

Mã xếp giá: 428.24 B259 

81.Đàm thoại tiếng Anh thực dụng chuyên ngành khoa học và công nghệ/ Lê Huy 

Lâm, Phạm Văn Thuận (biên dịch).- Tp.HCM.: Nxb. Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 

2005.- 239tr.; 21cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Đàm thoại tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 Đ154 

Năm 2004 

1.170 bài luận mẫu tiếng Anh/ Phan Anh Hiền.- Đà Nẵng: Nxb.Đà Nẵng, 2004.- 

548tr; 24cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.11 P535-H633 

2.154 tình huống giao tiếp tiếng Anh dành cho người đi học nước ngoài= English to 

study aboard. Tiếng Anh giao tiếp thực hành / Nguyễn Thị Tuyết.- TP.HCM.: Nxb. Tổng 

hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2004.- 372tr.; 19cm 

Từ khóa: Tiếng Anh giao tiếp, Đàm thoại tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 M917 

3.350 bài luận mẫu: Từ viết đến viết những bài luận văn hay nhất = From writing to 

composing/ Trần Công Nhàn, Nguyễn Thị Ánh Hồng.- Đà nẵng: Nxb. Đà nẵng, 2004.- 

468tr.; 21cm 

Từ khóa: Bài luận, Kỹ năng đọc hiểu, Anh ngữ 

Mã xếp giá: 428.11 T772-N576 



4.404 essential tests for IELTS academic module/ Donna Scovell, Vickie Pastrellas, 

Max Knobel; Lê Huy Lâm giới thiệu.- Tp.Hồ Chí Minh.: Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2004.- 

129tr; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 S432 

5.A history of English language teaching/ A. P. R. Howatt, with H. G. Widdowson.- 

Oxford: Oxford University Press, 2004.- xix, 417p.; 24cm 

Từ khóa: English language Study and teaching History, English language History, 

English language Study and teaching Foreign speakers History, Language and 

languages Study and teaching History 

Mã xếp giá: 428.007 H853 

6.Advanced listening comprehension : Developing listening and note - taking skills/ 

Patricia Dunkel, Frank Pialorsi ; Lê Huy Lâm (Giới thiệu và chú giải).- Tp.HCM: Nxb.Tp. 

Hồ Chí Minh, 2004.- 187tr.; 19cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng nghe, Tiếng Anh, Kỹ năng nghe 

Mã xếp giá: 428.34 D919 

7.Bookkeeping and Accounting: Crash Course: Includes fully solved problems for 

every topic, Expert tips for mastering bookkeeping and accounting, All you need to know 

to pass/ Joel J. Lerner.- Singapore: The McGraw-Hill Companies, 2004.- 137tr. 27cm. 

Từ khóa:  English language-- Business English, Accounting-- English language, 

Tiếng Anh thực hành-- Sách dạy cho người nói tiếng nước ngoài, Anh ngữ thương 

mại, Kế toán 

Mã xếp giá: 428.34 L616 

8.Breaking through college reading / Brenda D. Smith.- New York : Pearson 

Longman, 2004.- 547p ; 28cm 

Từ khóa: English Reading skills, Anh ngữ Kỹ năng đọc hiểu 

Mã xếp giá: 428.4 S642 

9.Building skills for the TOEFL test : New for the revised test. Tài liệu luyện thi 

TOEFL/ Carol King, Nancy Stanley; Lê Huy Lâm ( Giới thiệu ).- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. 

Hồ Chí Minh, 2004.- 584tr.; 21cm 

Từ khóa: TOEFL, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.2407 K52 

10.Connect: Student's book 4/ Jack C. Richards, Carlos Barbisan,Chuck Sandy.- 

NY.: Cambrige, 2004.- 135p.; 27m 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Studen't book, Học hỏi và giảng dạy 

Mã xếp giá: 428.24 R514 

11.Chương trình luyện thi IELTS: Insight into IELTS ( with answers )/ Vanessa 

Jakeman and Clare McDowell; Biên dịch: First News; Giới thiệu: ThS. Nguyễn Văn 

Phước.- Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2004...- 191tr.; 24cm.. 

Từ khóa: Tiếng Anh Bài tập, Tiếng Anh thực hành, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 J25 



12.Connect: Workbook 1/ Jack C. Richards, Carlos Barbisan,Chuck Sandy, Dorothy 

E. Zemach.- NY.: Cambrige, 2004.- 58p.; 27m 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Workbook, Bài tập, Học hỏi và giảng dạy 

Mã xếp giá: 428.24 R514 

13.Connect: Student's book 2/ Jack C. Richards, Carlos Barbisan,Chuck Sandy.- 

NY.: Cambrige, 2004.- 135p.; 27m 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Studen't book, Học hỏi và giảng dạy 

Mã xếp giá: 428.24 R514 

14.Commect: Workbook 3/ Jack C. Richards, Carlos Barbisan,Chuck Sandy, 

Dorothy E. Zemach.- Ny.: Cambrige, 2004.- 58p.; 27m 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Workbook, Học hỏi và giảng dạy 

Mã xếp giá: 428.24 R514 

15.Connect: Workbook 1/ Jack C. Richards, Carlos Barbisan,Chuck Sandy, Dorothy 

E. Zemach.- NY.: Cambrige, 2004.- 58p.; 27m 

Từ khóa: English Workbook, Tiếng Anh thực hành Bài tập, Tiếng Anh thực hành Học 

hỏi và giảng dạy 

Mã xếp giá: 428.24 R514 

16.Chương trình luyện thi IELTS: Focus on IELTS/ Sue O'connell; Biên dịch: First 

News; Giới thiệu: ThS. Nguyễn Văn Phước.- Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2004...- 267tr.; 

24cm.. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành Giáo trình, Tiếng Anh Giáo trình, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 O.18 

17.Chương trình luyện thi TOEFL mới hiệu quả nhất = TOEFL CBT success/ 

Nguyễn Thành Tâm (Giới thiệu).- Hà Nội: Thống kê, 2004.- 394tr.; 24cm.. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành Bài tập, TOEFL CBT, TOEFL 

Mã xếp giá: 428.24076 R722 

18.Connect: Student's book 3/ Jack C. Richards, Carlos Barbisan,Chuck Sandy.- 

NY.: Cambrige, 2004.- 137p.; 27m 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Studen't book, Học hỏi và giảng dạy 

Mã xếp giá: 428.24 R514 

19.Commect: Workbook 4/ Jack C. Richards, Carlos Barbisan,Chuck Sandy, 

Dorothy E. Zemach.- NY.: Cambrige, 2004.- 58p.; 27m 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Workbook, Học hỏi và giảng dạy 

Mã xếp giá: 428.24 R514 

20.Connect: Student's book 1/ Jack C. Richards, Carlos Barbisan,Chuck Sandy.- 

NY.: Cambrige, 2004.- 135p.; 27m 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Studen't book, Học hỏi và giảng dạy 

Mã xếp giá: 428.24 R514 



21.Colection of new examination Essays and Writings for high school, college and 

university= Tuyển tập các bài luận - viết trong các kỳ thi Anh văn: Dùng cho các kỳ thi 

chứng chỉ quốc gia, các kỳ thi tuyển cao đẳng - đại học ngoại ngữ TOEFL và các kỳ thi 

tiếng Anh chính thức khác/ K. Rajamanikam, V. Navaratnam.- TP.HCM.: Trẻ, 2004.- 

303tr.; 21cm 

Từ khóa: aTiếng Anh Giáo khoa Bài tập, Tiếng Anh Giáo khoa 

Mã xếp giá: 428.11 R161 

22.Chương trình luyện thi IELTS: Model test for the IELTS ( with answers )/ Biên 

dịch: First News; Giới thiệu: Vũ Tài Hoa, Nguyễn Văn Phước.- Tp.HCM.: Trẻ, 2004...- 

363tr.; 24cm.. 

Từ khóa: Tiếng Anh Bài tập, Tiếng Anh thực hành, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 C559 

23.Connect: Student's book 1/ Jack C. Richards, Carlos Barbisan,Chuck Sandy.- 

NY.: Cambrige, 2004.- 135p.; 27m 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Studen't book, Học hỏi và giảng dạy 

Mã xếp giá: 428.24 R514 

24.Connect: Workbook 2/ Jack C. Richards, Carlos Barbisan,Chuck Sandy, Dorothy 

E. Zemach.- NY.: Cambrige, 2004.- 58p.; 27m 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Workbook, Bài tập, Học hỏi và giảng dạy 

Mã xếp giá: 428.24 R514 

25.Chương trình luyện thi IELTS: Insight into IELTS extra ( with answers )/ Vanessa 

Jakeman and Clare McDowell; Biên dịch: First News; Giới thiệu: ThS. Nguyễn Văn 

Phước.- Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2004...- 157tr.; 24cm.. 

Từ khóa: Tiếng Anh Bài tập, Tiếng Anh thực hành, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 J25 

26.Dekta's key to the TOEFL test/ Nancy Gallagher; Vũ Tài Hoa, Nguyễn Văn 

Phước chú giải; First news dịch.- Tp.Hồ Chí Minh: Trẻ, 2004.- 731tr.; 21cm 

Từ khóa: Toefl, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24 G162 

27.English knowhow - Workbook 3: Môn học: 1004010 - Anh văn 1/ Gregory J. 

Manin.- New York : Oxford University Press, 2004.- v, 77 p. : ill., ; 28 cm. 

Từ khóa: English language Textbooks for foreign speakers 

Mã xếp giá: 428.4 M278 

28.Expanding tactics for listening: Môn học: 1104012 - Listening 2/ Jack C. Richard.- 

New York: Oxford University Press, 2004.- 97p.; 27cm.. 

Từ khóa: English Listening skill, Tiếng Anh thực hành, English language Rhetoric 

Handbooks, manuals 

Mã xếp giá: 428.34 R511 

29.Expanding tactics for listening/ Jack C. Richard.- New York: Oxford University 

Press, 2004.- 128p.; 27cm. 



Từ khóa: English Listening skill, Tiếng Anh thực hành, English language Rhetoric 

Handbooks, manuals 

Mã xếp giá: 428.34 R511 

30.Essays that will get you into law shool: Tuyển tập 40 tiểu luận hay trúng tuyển 

vào Đại học Luật ở Mỹ/ Adrienne Dowhan, Chris Dowhan, Daniel Kaufman; Nguyễn 

Thành Yến (giới thiệu).- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2004.- 146tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Bài luận, Tiếng Anh Viết luận 

Mã xếp giá: 428.24 D746 

31.English knowhow - Workbook 3: Môn học: 1004010 - Anh văn 1/ Gregory J. 

Manin.- New York : Oxford University Press, 2004.- v, 77 p. : ill., ; 28 cm. 

Từ khóa: English language Textbooks for foreign speakers 

Mã xếp giá: 428.4 M278 

32.English knowhow - Workbook 2/ David McKeegan.- New York : Oxford University 

Press, 2004.- v, 77 p. : ill., ; 28 cm. 

Từ khóa: English language Textbooks for foreign speakers 

Mã xếp giá: 428.4 M478 

33.English knowhow - Workbook 3/ Gregory J. Manin.- New York : Oxford University 

Press, 2004.- 77 p. : ill., ; 28 cm. 

Từ khóa: English language Textbooks for foreign speakers 

Mã xếp giá: 428.4 M278 

34.English knowhow - Student book 2: Môn học: 1004010 - Anh văn 1/ Angela 

Blackwell, Therese Naber ; with Gregory J. Martin.- New York : Oxford University Press, 

2004.- v, 138 p. : ill., ; 28 cm. 

Từ khóa: English language Textbooks for foreign speakers 

Mã xếp giá: 428.4 B632 

35.English knowhow - Student book 2: Môn học: 1004010 - Anh văn 1/ Angela 

Blackwell, Therese Naber ; with Gregory J. Martin.- New York : Oxford University Press, 

2004.- v, 138 p. : ill., ; 28 cm. 

Từ khóa: English language Textbooks for foreign speakers 

Mã xếp giá: 428.4 B632 

36.English knowhow - Student book 2/ Therese Naber, Angela Blackwell ; with 

Gregory J. Martin.- New York : Oxford University Press, 2004.- v, 138 p. : ill., ; 28 cm. 

Từ khóa: English language Textbooks for foreign speakers 

Mã xếp giá: 428.4 N115 

37.English knowhow - Student book 3: Môn học: 1004010 - Anh văn 1/ Angela 

Blackwell, Therese Naber ; with Gregory J. Martin.- New York : Oxford University Press, 

2004.- v, 138 p. : ill., ; 28 cm. 

Từ khóa: English language Textbooks for foreign speakers 

Mã xếp giá: 428.4 B632 



38.English knowhow - Student book 3/ Angela Blackwell, Therese Naber ; with 

Gregory J. Martin.- New York : Oxford University Press, 2004.- v, 138 p. : ill., ; 28 cm. 

Từ khóa: English language Textbooks for foreign speakers 

Mã xếp giá: 428.4 B632 

39.English knowhow - Workbook 3: Môn học: 1004010 - Anh văn 1/ Gregory J. 

Manin.- New York : Oxford University Press, 2004.- v, 77 p. : ill., ; 28 cm. 

Từ khóa: English language Textbooks for foreign speakers 

Mã xếp giá: 428.4 M278 

40.English vocabulary in use / Mychael Mccarthy, Flicity O'dell.- Đà Nẵng : Nxb. Đà 

Nẵng, 2004.- 314tr : 21cm 

Từ khóa: Tiến Anh Từ vựng 

Mã xếp giá: 428.1 M123 

41.English knowhow - Student book 3: Môn học: 1004010 - Anh văn 1/ Angela 

Blackwell, Therese Naber ; with Gregory J. Martin.- New York : Oxford University Press, 

2004.- v, 138 p. : ill., ; 28 cm. 

Từ khóa: English language Textbooks for foreign speakers 

Mã xếp giá: 428.4 B632 

42.English knowhow - Workbook 2: Môn học: 1004010 - Anh văn 1/ David 

McKeegan.- New York : Oxford University Press, 2004.- v, 77 p. : ill., ; 28 cm. 

Từ khóa: English language Textbooks for foreign speakers 

Mã xếp giá: 428.4 M478 

43.English knowhow - Student book 2: Môn học: 1004010 - Anh văn 1/ Angela 

Blackwell, Therese Naber ; with Gregory J. Martin.- New York : Oxford University Press, 

2004.- v, 138 p. : ill., ; 28 cm. 

Từ khóa: English language Textbooks for foreign speakers 

Mã xếp giá: 428.4 B632 

44.Expanding tactics for listening/ Jack C. Richards.- New York: Oxford University 

Press, 2004.- 128p.; 21cm. 

Từ khóa: English Listening skill, Tiếng Anh thực hành, English language Rhetoric 

Handbooks, manuals 

Mã xếp giá: 428.34 R511 

45.English knowhow - Workbook 2/ David McKeegan.- New York : Oxford University 

Press, 2004.- 77 p. : ill., ; 28 cm. 

Từ khóa: English language Textbooks for foreign speakers 

Mã xếp giá: 428.4 M478 

46.Essays that will get you into medical shool: Tuyển tập 40 tiểu luận hay trúng 

tuyển vào Đại học Y khoa ở Mỹ/ Adrienne Dowhan, Chris Dowhan, Daniel Kaufman; 

Nguyễn Thành Yến (giới thiệu).- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2004.- 155tr.; 

21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Tiểu luận, Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh 



Mã xếp giá: 428.24 D746 

47.Essays that will get you into college: Tuyển tập 50+ tiểu luận hay trúng tuyển vào 

Đại học ở Mỹ/ Daniel Kaufman,Chris Dowhan, Adrienne Dowhan; Nguyễn Thành Yến 

(giới thiệu).- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2004.- 176tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Bài luận, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 K21 

48.First things first : An integrated course for beginners : New concept English/ L.G. 

Alexander ; Trần Văn Thành, Nguyễn Thanh Yến ( Dịch và chú giải ).- Tp.HCM: 

Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2004.- 291tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.2407 A374 

49.Grammar sense 2/ Cheryl Pavlik; Susan Kesner Bland.- Oxford: Oxford University 

Press, 2004.- xv, 422, 34p.; 26cm 

Từ khóa: English language Textbooks for foreign speakers, English language 

Grammar 

Mã xếp giá: 428.24 P338 

50.Grammar sense 1/ Cheryl Pavlik; Susan Kesner Bland series director.- Oxford: 

Oxford University Press, 2004.- xvii, 396, 36p.; 26cm 

Từ khóa: English language-- textbooks for foreign speakers, English language 

Textbooks for foreign speakers, English language Grammar 

Mã xếp giá: 428.24 P338 

51.Grammar sense : Teacher's book/ Susan Iannuzzi.- Oxford: Oxford University 

Press, 2004.- xviii, 133p.; 28cm + 1CD 

Từ khóa: English language Grammar Textbooks for foreign speakers, English 

language Grammar Study and teaching Foreign speakers 

Mã xếp giá: 428.24 I118 

52.How to prepare for IELTS : Tài liệu luyện thi IELTS đọc - viết - nghe - nói. Hướng 

dẫn cụ thể cách làm từng môn thi,.../ Ray de Witt ; Nguyễn Thành Yến ( Giới thiệu ).- 

Tp.HCM: Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2004.- 155tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 W827 

53.Hướng dẫn học headstart : Beginner : Student's book & workbook tapescript + 

key/ Briony Beaven, Liz Soars, John Soars ; Nguyễn Thành Yến ( Dịch và chú giải ).- 

Tp.HCM: Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2004.- 150tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, English language, Tiếng Anh, Headstart 

Mã xếp giá: 428.24 B386 

54.How to prepare for the TOEFL test: Test of English as a foreign language. Tài liệu 

luyện thi TOEFL Barron's/ Pamela J.Sharpe; Lê Huy Lâm giới thiệu.- Tp.HCM: Tổng hợp 

Tp. Hồ Chí Minh, 2004.- 758tr; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, TOEFL 



Mã xếp giá: 428.24076 S531 

55.Học từ vựng kinh tế và thương mại tiếng Anh/ Lê Huy Lâm ( Biên dịch).- 

Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2004.- 100tr.; 18cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng, Tiếng Anh, Từ vựng 

Mã xếp giá: 428.1 H685 

56.IELTS practice now : Practice in listening, reading, writing and speaking for the 

IELTS test: Tài liệu luyện thi IELTS/ Carol Gibson, Wanda Rusek, Anne Swan ; Lê Huy 

Lâm ( Dịch và chú giải ).- Tp.HCM: Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2004.- 236tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 G448 

57.IELTS practice tests : Tài liệu luyện thi IELTS/ Michael Garbutt, Kerrt O'Sullivan; 

Lê Huy Lâm (Giới thiệu và chú giải).- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2004.- 81tr.; 

21cm 

Từ khóa:  chương trình IELTS, IELTS, IELTS Tài liệu luyện thi 

Mã xếp giá: 428.2407 G214 

58.International Express: Student's book: Pre-Intermediate/ Liz Taylor.- New York.: 

Oxford University Press, 2004.- 144p.; 28cm +1CD, 1 Pocket book 

Từ khóa: English for business, Academic English 

Mã xếp giá: 428.24 T238 

59.IELTS srategies for study : Tài liệu luyện thi IELTS/ Michael Garbutt, Kerrt 

O'Sullivan; Lê Huy Lâm (Giới thiệu và chú giải).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2004.- 

236tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 G214 

60.International Express: Workbook: Pre-Intermediate/ Mike Macfarlane.- New York.: 

Oxford University Press, 2004.- 96p.; 30cm 

Từ khóa: English for business, Academic English 

Mã xếp giá: 428.24 M143 

61.Langguage activities for teenagers/ Seth Lindstromberg.- Cambridge.: University 

Press, 2004.- 225p.; 24cm 

Từ khóa: English langguage - Study and teaching foregn speakers, English 

langguage - Study and teaching 

Mã xếp giá: 428.00712 L753 

62.Luyện thi tiếng Anh trình độ A,B,C môn nói/ Nguyễn Thành Danh, Trần Thanh 

Thúy.- Tp. HCM.: Thanh niên, 2004.- 213tr.; 20cm.. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24076 N573-D182 

63.Learning to listen : Making sense of spoken English - Book 2: Luyện nghe tiếng 

Anh/ Lin Lougheed ; Lê Huy Lâm ( Giới thiệu ).- Tp.HCM: Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 

2004.- 147tr.; 21cm 



Từ khóa: Tiếng ANh Kỹ năngnghe, Kỹ năng nghe 

Mã xếp giá: 428.34 L887 

64.Learning to learn : A coursebook in the effective ways learning/ Phạm Tấn.- 

Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2004.- 168tr.; 21cm 

Từ khóa: English language, Tiếng Anh, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24 P534-T161 

65.Learning to listen : Making sense of spoken English - Book 1: Luyện nghe tiếng 

Anh/ Lin Lougheed ; Lê Huy Lâm ( Giới thiệu ).- Tp.HCM: Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 

2004.- 140tr.; 21cm 

Từ khóa:  

Mã xếp giá: 428.34 L887 

66.Listen & speak situational English : Listen to everyday situations in English and 

practice what you need to say. Self-study edition : Luyện nghe - nói tiếng Anh/ Paul 

Hancock; Lê Huy Lâm (Giới thiệu).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2004.- 67tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh Kỹ năng nghe, Tiếng Anh Luyện kỹ năng 

nghe 

Mã xếp giá: 428.34 H234 

67.Luyện thi tiếng Anh trình độ C/ Nguyễn Thành Danh, Trần Thanh Thúy.- Tp. 

HCM.: Nxb. Tổng hợp Tp. HCM., 2004.- 262tr.; 20cm.. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24076 N573 - D182 

68.Luyện thi tiếng Anh chứng chỉ C/ Mai Khắc Hải. Mai Khắc Bích.- Tp. HCM.: 

Thanh niên, 2004.- 168tr.; 20cm.. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24076 M217-H149 

69.Market leader : Elementary business English - Course book / David Cotton, David 

Falvey, Simon Kent.- Harlow : Longman, 2004.- 160p. ; 30 cm 

Từ khóa: Sound recordings for foreign speakers, English language, Spoken English, 

Business English 

Mã xếp giá: 428.24 C851 

70.Nghe - Nói - Đọc - Viết tiếng Anh trình độ C/ Lê Văn Sự.- Đồng Tháp: Văn hóa 

thông tin, 2004.- 376tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24076 L433-S938 

71.New interchange English for international communication: Intro/ Jack C. Richards, 

Jonathan Hull, Susan Proctor; Dịch và chú giải : Bùi Quang Đông, Nguyễn Văn Lộc, Bùi 

Thị Diễm Châu.- H.: Thanh niên, 2004.- 225tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Workbook, Bài tập, Học hỏi và giảng dạy 

Mã xếp giá: 428.24 R514 



72.Nghe - Nói - Đọc - Viết tiếng Anh trình độ A / Lê Văn Sự.- Đồng Tháp : Văn hóa 

thông tin, 2004.- 290tr ; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24076 L433 - S938 

73.Nghe - Nói - Đọc - Viết tiếng Anh trình độ B / Lê Văn Sự.- Đồng Tháp : Văn hóa 

thông tin, 2004.- 335tr ; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24076 L433 - S938 

74.New interchange English for international communication: Student's book 3/ Jack 

C. Richards; Lê Huy Lâm giới thiệu.- Tp.Hồ Chí Minh.: Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2004.- 

215tr.; 24cm 

Từ khóa: Kỹ năng nghe nói, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24 R514 

75.Prepare for IELTS : Academic modules, 5 complete practice tests for listening, 

reading, writing and speaking in the test...: Tài liệu luyện thi IELTS / Penny Cameron, 

Vanessa Todd ; Lê Huy Lâm ( Giới thiệu ).- Tp.HCM: Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2004.- 

164tr.; 21cm 

Từ khóa: IELTS, IELTS Tài liệu luyện thi 

Mã xếp giá: 428.2407 C182 

76.Prepare for IELTS : The IELTS preparation course, A comprehensive coursebook 

for candidates preparing for.. Tài liệu luyện thi IELTS/ Penny Cameron ; Lê Huy Lâm ( 

Giới thiệu ).- Tp.HCM: Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2004.- 218tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 C182 

77.Prepare for IELTS : General training modules, 5 complete practice tests for 

listening, reading, writing and speaking in the test...: Tài liệu luyện thi IELTS / Penny 

Cameron, Vanessa Todd ; Lê Huy Lâm ( Giới thiệu ).- Tp.HCM: Tổng hợp Tp.Hồ Chí 

Minh, 2004.- 164tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 C182 

78.Real writing = Học viết tiếng Anh qua các tình huống thực tế - Trình độ trung cấp 

: Functional writing skills for intermediate students/ David Mendelsohn, Joan Beyers, 

Maureen McNerney,....- Tp.HCM: Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2004.- 163tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Học viết, Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh Viết luận 

Mã xếp giá: 428.24 R288 

79.Step up to IELTS: Personal study book with answers/ Vanessa Jakeman, Clare 

McDowell; Nguyễn Thành Yến dịch.- Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 

2004.- 82tr ; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 J25 



80.Select readings - Upper-intermediate / by Jean Bernard, Linda Lee.- New York : 

Oxford University Press, 2004.- xiii, 176 p.; 29cm. 

Từ khóa: English language Textbooks for foreign speakers, English Reading skill, 

Readers, Anh ngữ Bài đọc, Anh ngữ Kỹ năng đọc hiểu 

Mã xếp giá: 428.64 B518 

81.Spelling and pronunciation for English language learners :Practice book = Chính 

tả và phát âm cho người học tiếng Anh/ Susan Boyer; Nguyễn Thành Yến (Giới thiệu).- 

Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2004.- 104tr.; 21cm 

Từ khóa: Phát âm, Tiếng Anh, Tiếng Anh Luyện phát âm, Luyện phát âm tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.13 B791 

82.TOEFL test strategies : Tài liệu luyện thi TOEFL/ Eli Hinkel; Lê Huy Lâm ( Giới 

thiệu ).- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2004.- 483tr.; 21cm 

Từ khóa: TOEFL test, TOEFL practice, Tiếng Anh, TOEFL, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24076 H663 

83.Tiếng Anh đàm thoại trong thế giới thương mại = Talking English in business 

world/ Lê Huy Lâm, Phạm Văn Thuận (Biên dịch).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 

2004.- 276tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Đàm thoại, Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 T562 

84.The IELTS tutor : Đĩa hình hướng dẫn cách làm bài thi IELTS đọc - nói - viết. 

Khối thi học thuật, dùng kèm với 1 đĩa CD-Rom/ Lloyd Jacklin, Roslyn Jacklin; Nguyễn 

Thành Yến (Giới thiệu).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2004.- 48tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 J123 

85.Tiếng Anh đàm thoại trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe/ Nguyễn 

Thành Yến (biên dịch).- Tp.HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2004.- 149tr.; 18cm 

Từ khóa: Tiếng Anh đàm thoại, Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 T562 

86.Top - up listening 1: Luyện nghe tiếng Anh trình độ sơ cấp/ Chris Cleary, Bill 

Holden, Terry Cooney ; Nguyễn Thành Yến ( Giới thiệu ).- Tp.HCM: Tổng hợp Tp.Hồ Chí 

Minh, 2004.- 105tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng nghe, Tiếng Anh, Kỹ năng nghe 

Mã xếp giá: 428.34 C623 

87.Top - up listening 3: Luyện nghe tiếng Anh trình độ trung cấp/$Terry Cooney, 

Chris Cleary, Bill Holden ; Nguyễn Thành Yến ( Giới thiệu ).- Tp.HCM: Tổng hợp Tp.Hồ 

Chí Minh, 2004.- 113tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiéng Anh Kỹ năng nghe, Tiếng Anh, Kỹ năng nghe tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.34 C775 

88.Từ điển những bài viết tiếng Anh trình độ nâng cao và đại học/ Nguyễn Thành 

Yến.- H.: Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2004.- 800tr.; 21cm. 



Từ khóa: Tiếng Anh, Từ điển, Viết luận 

Mã xếp giá: 428.11 T883 

89.Top - up listening 2: Luyện nghe tiếng Anh trình độ tiền trung cấp/$Bill Holden, 

Chris Cleary, Terry Cooney ; Nguyễn Thành Yến ( Giới thiệu ).- Tp.HCM: Tổng hợp 

Tp.Hồ Chí Minh, 2004.- 116tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng nghe, Tiếng Anh, kỹ năng nghe 

Mã xếp giá: 428.34 H726 

90.Understanding spoken English : A focus on everyday language in context - Book 

two = Hiểu và thực hành tiếng Anh khẩu ngữ trong thực tế/ Susan Boyer ; Nguyễn Thành 

Yến ( Giới thiệu ).- Tp.HCM: Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2004.- 275tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh Kỹ năng nói, Kỹ năng nói, Đàm thoại 

tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 B791 

91.Weaving it together: Connecting reading and writing/ Milada Broukal.- Boston, 

Mass.: Heinle, 2004.- 198p; 25cm 

Từ khóa: English language--Textbooks for foreign speakers 

Mã xếp giá: 428.24 B875 

92.Writing for the real world 1: An introduction to general writing/ Roger Barnard, 

Dorothy E. Zemach.- New York: Oxford University Press, 2004.- 135p.; 29cm 

Từ khóa: English Wirting skills 

Mã xếp giá: 428.24 B259 

93.Writing clearly an editing guide= Kỹ thuật víêt câu tiếng Anh/ Janet Lane, Ellen 

Lange; Lê Huy Lâm giới thiệu và chú giải.- Tp.Hồ Chí Minh.: Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2004.- 

371tr.; 24cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Writing 

Mã xếp giá: 428.24 L265 

94.Weaving it together: Connecting reading and writing/ Milada Broukal.- Australia: 

Thomson Heinle, 2004.- 197p.: 27cm 

Từ khóa:  

Mã xếp giá: 428.24 B875 

95.Writing for the real world 1: An introduction to general writing/ Roger Barnard, 

Dorothy E. Zemach.- New York: Oxford University Press, 2004.- 135p.; 28cm 

Từ khóa: English Wirting skills 

Mã xếp giá: 428.24 B259 

Năm 2003 

1.120 mẩu chuyện vui Anh - Việt = 120 English - Vietnamese Humorous Stories / 

Nguyễn Thiện văn, Lương Vĩnh Kim/ T1.- Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2003.- 157tr.; 19cm. 

Từ khóa: Truyện hài hước, Tiếng Anh thực hành, Truyện cười 

Mã xếp giá: 428.6 N573-V217 



2.120 mẩu chuyện vui Anh - Việt = 120 English - Vietnamese Humorous Stories / 

Nguyễn Thiện văn, Lương Vĩnh Kim/ T3.- Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2003.- 143tr.; 19cm. 

Từ khóa: Truyện hài hước, Tiếng Anh thực hành, Truyện cười 

Mã xếp giá: 428.6 N573-V217 

3.120 mẩu chuyện vui Anh - Việt = 120 English - Vietnamese Humorous Stories / 

Nguyễn Thiện văn, Lương Vĩnh Kim/ T2.- Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2003.- 159tr.; 19cm. 

Từ khóa: Truyện hài hước, Tiếng Anh thực hành, Truyện cười 

Mã xếp giá: 428.6 N573-V217 

4.94 chủ đề từ vựng tiếng Anh/ Nguyễn Hữu Dự.- Đồng Nai.: Nxb.Đồng Nai, 2003.- 

352tr.; 19cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng 

Mã xếp giá: 428.1 N573-D812 

5.900 mẫu câu đàm thoại để hội nhập tổ chức thương mại thế giới/ Nguyễn Thành 

Yến ( Biên dịch ).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2003.- 368tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Đàm thoại, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.3 C539 

6.Advanced Listening and speaking/ Kathy Gude.- N.Y: Oxford, 2003.- 152p.; 29cm. 

Từ khóa: Anh ngữ Kỹ năng nói, English Listening skill, English Spaeking skill, Anh 

ngữ Kỹ năng nghe 

Mã xếp giá: 428.3 G922 

7.A book on writing/ Sam McCarter; Nguyễn Thành Yến giới thiệu.- Tp.Hồ Chí Minh: 

nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2003.- 145tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24 M123 

8.A book for IELTS: Các bài tập hữu ích luyện thi IELTS/ Sam McCarter, Julie 

Easton, Judith Ash ; Nguyễn Thành Yến ( Chú giải tiếng Việt ).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí 

Minh, 2003.- 222tr.; 21cm 

Từ khóa: Luyện thi IELTS, IELTS, IELTS Bài tập 

Mã xếp giá: 428.2407 M123 

9.Cẩm nang giúp bạn thành công trong các kỳ thi tiếng Anh. : Tốt nghiệp trung học 

cơ sở. Tú tài. Chứng chỉ quốc gia A, B, C. Tuyển sinh cao đẳng và đại học / Nguyễn Tấn 

Lực.- Hà Nội : Đại học Sư Phạm Hà Nội 1, 2003.- 264tr : 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Giáo trình 

Mã xếp giá: 428.24076 N573-L931 

10.Defining issues in English language teching/ H.G. Widdowson.- Oxford: Oxford 

University Press, 2003.- xiv, 193p.; 24cm 

Từ khóa: English language Study and teaching, Linguistics Study and teaching, 

Language and education 

Mã xếp giá: 428.007 W638 



11.Débuts: An introduction to French/ H. Jay Siskin, Ann Williams-Gascon, Thomas 

T. Field.- Boston:McGraw-Hill, 2003.- xxxiii, 482, 58 p.: col. ill., col. maps; 24cm 

Từ khóa: a French language Textbooks for foreign speakers English, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.2421 S622 

12.Enterprise three : English for the commerial world : Students' book/ C.J. Moore, 

Judy West ; Lê Huy Lâm ( Dịch và chú giải ).- Tp.HCM: Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2003.- 

351tr.; 21cm 

Từ khóa: English language, Tiếng Anh, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24 M821 

13.Enterprise one : English for the commercial world - Student's book 5-126, 

workbook 127-188, teacher's book 189-277/ C.J. Moore, Judy West ; Lê Huy Lâm ( Dịch 

và chú giải ).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2003.- 277tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 M821 

14.English knowhow - Student book 1: Môn học: 1004010 - Anh văn 1/ Angela 

Blackwell, Therese Naber ; with Gregory J. Martin.- New York : Oxford University Press, 

2003.- v, 138 p. : ill., ; 28 cm. 

Từ khóa: English language Textbooks for foreign speakers 

Mã xếp giá: 428.4 B632 

15.English knowhow - Workbook 1: Môn học: 1004010 - Anh văn 1/ Susan Banman 

Sileci.- New York : Oxford University Press, 2003.- v, 77 p. : ill., ; 28 cm. 

Từ khóa: English language Textbooks for foreign speakers 

Mã xếp giá: 428.4 S582 

16.English knowhow - Workbook 1/ Susan Banman Sileci.- New York : Oxford 

University Press, 2003.- v, 77 p. : ill., ; 28 cm. 

Từ khóa: English language Textbooks for foreign speakers 

Mã xếp giá: 428.4 S582 

17.English knowhow - Student book 1: Môn học: 1004010 - Anh văn 1/ Angela 

Blackwell, Therese Naber ; with Gregory J. Martin.- New York : Oxford University Press, 

2003.- v, 138 p. : ill., ; 28 cm. 

Từ khóa: English language Textbooks for foreign speakers 

Mã xếp giá: 428.4 B632 

18.English vocabulary in use:Pre - intermediate & intermediate: 100 units of 

vocabulary reference and practice, self - study and classroom use/ Stuart Redman.- NY.: 

Cambridge, 2003.- 263tr.: 27cm. 

Từ khóa: Vocabulary, Tiếng Anh thực hành, Từ vựng 

Mã xếp giá: 428.1 R318 

19.Essay writing for English tests : Viết luận cho các kỳ thi tiếng Anh kỳ thi IELTS, 

TOEFL, chứng chỉ C & đại học' New edition - extensively revised / Gabi Duigu ; Nguyễn 

Thành Yến ( Chú giải tiếng Việt ).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2003.- 74tr.; 21cm 



Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh Kỹ năng viết 

Mã xếp giá: 428.24 D873 

20.Grammar sense 3/ Susan Kesner Bland.- Oxford: Oxford University Press, 2003.- 

xv, 409, 34p.; 26cm 

Từ khóa: English language Textbooks for foreign speakers, English language -- 

textbooks for foreign speakers, English language Grammar 

Mã xếp giá: 428.24 B642 

21.Giáo trình ngữ pháp trình độ trung cấp = English express/ Marjorie Fusch, 

Margaret Bonner; Chú giải: Vũ Tài Hoa, Nguyễn Văn Phước.- Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 

2003.- 415tr.; 20.5cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp, Tiếng Anh ( B ) 

Mã xếp giá: 428.24 F951 

22.Học tiếng Anh qua các tác phẩm văn học: Câu chuyện về hai thành phố = The 

tale of two cities / Huyền Nhung, Việt Hoàng, Khánh Phương (biên soạn).- Hà Nội: Thanh 

Niên, 2003.- 249tr.; 19cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.6 H987-N584 

23.Học viết bài luận tiếng Anh/ Trần Quang Mẫn.- TP.HCM.: Trẻ, 2003.- 200tr.; 

21cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh Viết luận 

Mã xếp giá: 428.11 T772-M266 

24.Học viết tiếng Anh: Trình độ cao cấp/ C. Paul Verghese; Dịch và chú giải: Phạm 

Thu Hằng.- Hà Nội: Thanh niên, 2003.- 458tr.; 19cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh Viết luận, Luận tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.11 V496 

25.IELTS ideas and vocabulary: Phát triển ý và từ vựng; Nguyễn Thành Yến giới 

thiệu.- Tp.Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2003.- 64tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, IELTS 

Mã xếp giá: 428.1 C368 

26.Insight into IELTS extra with answers : Tài liệu luyện thi IELTS/ Vanessa 

Jakeman and Clare McDowell ; Lê Huy Lâm ( Dịch và chú giải ).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ 

Chí Minh, 2003.- 195tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Bài tập, Tiếng Anh thực hành, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 J25 

27.Lelts practise tests 2: with answers/ James Milton, Huw Bell, Peter Neville; 

Nguyễn Thành yến giới thiệu.- Tp.Hồ Chí Minh: nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2003.- 132tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.2407 M662 



28.Những bài phát biểu bằng tiếng Anh về những đề tài thông dụng/ Nguyễn Trung 

Tánh(dịch).- Tp.HCM.: Thành phố Hồ Chí Minh, 2003.- 181tr.; 20.5cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.11 N585 

29.Nghe và hiểu tiếng Anh qua radio/ Hoàng Phương.- H.: Thống kê, 2003.- 203tr.; 

20.5cm 

Từ khóa: Tiếng Anh giao tiếp, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.3 H678-P577 

30.On course for IELTS:Student's book/ Darren Conway, Brett Shirreffs.- New York : 

Oxford University Press, 2003.- xi,160p.: 28cm. 

Từ khóa: English language, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 C767 

31.Pronounce it perfectly in English/ Jeans Yates; Lê Huy Lâm (Dịch và chú giải ).- 

Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2003.- 203tr.;19cm 

Từ khóa: , Tiếng Anh, Phát âm tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.13 Y31 

32.PET Practice tests/ Jenny Quintana.- New York: Oxford University Press, 2003.- 

126p.; 29cm 

Từ khóa: English Reading skill, English test 

Mã xếp giá: 428.24 Q77 

33.PET Practice tests with explanatory key/ Jenny Quintana.- New York: Oxford 

University Press, 2003.- 126p.; 28cm 

Từ khóa: English Reading skill, English test 

Mã xếp giá: 428.24 Q77 

34.PET Practice tests/ Jenny Quintana.- New York: Oxford University Press, 2003.- 

126p.; 28cm 

Từ khóa: English Reading skill, English test 

Mã xếp giá: 428.24 Q77 

35.PET Practice tests with explanatory key/ Jenny Quintana.- New York: Oxford 

University Press, 2003.- 126p.; 29cm 

Từ khóa: English Reading skill, English test 

Mã xếp giá: 428.24 Q77 

36.Strategic reading 1 : Building effective reading skills : Teacher's manual / Lynn 

Bonesteel.- Cambridge : Cambridge University Press, 2003.- xii, 99p. ; 30 cm 

Từ khóa: Reading comprehension, English language, Study and teaching 

Mã xếp giá: 428.64 B712 

37.Strategic Reading 2: Building Effective Reading Skills; Student's Book/ Jack C. 

Richards, Samuela Eckstut.- New York: Cambridge University Press, 2003.- 131tr.; 29cm 

Từ khóa: English Computer science terms, Tiếng Anh thực hành 



Mã xếp giá: 428.4 R514 

38.Side by side : Picture cards / Steven J. Molinsky, Bill Bliss.- White Plains, NY : 

Longman, 2003.- 214 p. ; 18 cm 

Từ khóa: English language Study and teaching Foreign speakers Audio-visual aids 

Mã xếp giá: 428.34 M723 

39.Strategic Reading 1: Building Effective Reading Skills; Student's Book/ Jack C. 

Richards, Samuela Eckstut.- New York: Cambridge University Press, 2003.- 131tr.; 29cm 

Từ khóa: English Computer science terms, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.4 R514 

40.Strategic reading 2 : Building effective reading skills / Lynn Bonesteel.- New York 

: Cambridge University Press, 2003.- xii, 95p. ; 28 cm 

Từ khóa: Reading (Secondary) 

Mã xếp giá: 428.64 R514 

41.Tech talk: Workbook/ John Sydes, Brian Cross.- New York: Oxford University 

Press, 2003.- 80p.; 28cm 

Từ khóa: English langguage Speaking, Anh ngữ thực hành, Kỹ năng nói tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 S982 

42.Tech talk: Elementary teacher's book/ Vicki Hollett.- New York: Oxford University 

Press, 2003.- 93p.; 28cm 

Từ khóa: English langguage Study 

Mã xếp giá: 428.24 H737 

43.Tech talk: Elementary student's book/ Vicki Hollett.- New York: Oxford University 

Press, 2003.- 127p.; 28cm 

Từ khóa: English langguage Study 

Mã xếp giá: 428.24 H737 

44.TOEFL reading flash/ Nguyễn Hoàng Vĩnh Lộc, Sylvia Cameron, Elson Timothy.- 

Tp.HCM.: Thanh niên, 2003.- 349tr.; 20cm. 

Từ khóa: English language, TOEFL, TOEFL FLASH, Tiếng Anh thực hành, English 

language Listening 

Mã xếp giá: 428.24076 N573-L811 

45.The aims of argument: Atext and reader/ Timothy W. Crusius, Carolyn E. 

Channell.- Boston: McGraw Hill., 2003.- [100]p.; 24cm.. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24 C955 

46.Tiếng Anh thực hành trong các ngành dịch vụ/ Nguyễn Thành Yến ( Biên dịch).- 

Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2003.- 436tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Bài đối thoại, Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 T562 



47.Western Civilization primary source reader/ Megan Mclean.- New York: McGraw-

Hill, 2003.- 256p. includes index; 25cm.. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.6 M165 

Năm 2002 

1.101 helpful hints for IELTS: General training module/ Garry Adams, Terry Peck, 

giới thiệu và chú giải: Lê Huy Tâm.- Tp.HCM.: Nxb. Tp. HCM, 2002.- 182tr; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 A211 

2.109 bài luyện dịch Anh - Việt/ Nguyễn Thuần Hậu.- Tp.HCM.: Trẻ, 2002.- 297tr.; 

20.5cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.02 N573-H368 

3.101 helpful hints for IELTS academic module/ Garry Adams, Terry Peck ; Lê Huy 

Lâm giới thiệu và chú giải.- Tp.Hồ Chí Minh: Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2002.- 182tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 A211 

4.101 helpful hints for IELTS/ Garry Adams, Terry Peck; Lê Hiền Thảo,Nguyễn Văn 

Phước (dịch).- Tp.HCM.: Trẻ, 2002.- 176tr.; 20.5cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 A213 

5.202 useful exercises for IELTS/ Garry Adams, Terry Peck; Lê Hiền Thảo,Nguyễn 

Văn Phước (dịch).- Tp.HCM.: Trẻ, 2002.- 128tr.; 20.5cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Bài tập, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 A213 

6.ARCO teach yourself the TOEFL in 24 hours = Tự học TOEFL trong 24 giờ/ Ban 

biên dịch First News, Nguyễn Văn Phước (chú giải).- USA: Macmilan, 2002.- 354tr.; 

25cm.. 

Từ khóa: English language Textbooks for foreign speakers$2LCSH, Tiếng Anh thực 

hành Bài tập, TOEFL, TOEFL ARCO 

Mã xếp giá: 428.24076 A675 

7.Academic encounters - Life in society: reading, study skills, and writing - 

Intermediate to high intermediate/ Kristine Brown, Susan Hood.- New York : Cambridge 

University Press, 2002.- xix, 248tr.; 27cm 

Từ khóa: Anh ngữ Kỹ năng đọc, Anh ngữ ứng dụng, Anh ngữ Kỹ năng viết 

Mã xếp giá: 428.24 B877 

8.Active American idioms = Bài tập thực hành đặc ngữ tiếng Anh/ Richard Booker ; 

Lê Huy Lâm ( Dịch và chú giải ).- Tp.HCM: Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2002.- 282tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Thành ngữ, English language Idioms 



Mã xếp giá: 428.24 B724 

9.Academic writing English = Kỹ năng viết tiếng Anh học thuật/ Alice Oshima, Ann 

Hogue ; Nguyễn Thành Yến ( Dịch và chú giải ).- Tp.HCM: Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2002.- 

337tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Viết luận, Tiếng Anh Kỹ năng viết 

Mã xếp giá: 428.24 O82 

10.Bước đầu học nói tiếng Anh: Từ vựng - Ngữ pháp theo từng bài thực hành tập 

nói đúng ngữ điệu đáp ứng yêu cầu tự học / Mai Khắc Hải, Mai Khắc Bích.- Đà Nẵng: 

Nxb. Đà Nẵng, 2002.- 306tr.; 21cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Đàm thoại tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 M217-H149 

11.Căn bản phiên dịch Việt - Anh= Base for Vietnamese - English translation/ Trần 

Quang Mân.- Tp.HCM.: Nxb.Thành phố Hồ Chí Minh, 2002.- 399tr.; 21cm 

Từ khóa: Dịch thuật, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.02 T772-M266 

12.Cambridge BEC preliminary : Practice tests from the university of Cambridge 

local examinations syndicate: Tài liệu luyện thi chứng chỉ BEC/ Nguyễn Huy Lâm ( Giới 

thiệu và chú giải ).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2002.- 138tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh, BEC, BEC Thi chứng chỉ, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24076 C178 

13.Cambridge BEC vantage : Practice tests from the university of Cambridge local 

examinations syndicate: Tài liệu luyện thi chứng chỉ BEC/ Nguyễn Huy Lâm ( Giới thiệu 

và chú giải ).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2002.- 126tr.; 21cm 

Từ khóa: BEC, Tiếng Anh, Chứng chỉ BEC, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24076 C178 

14.Căn bản phiên dịch Việt - Anh= Base for Vietnamese - English translation/ Trần 

Quang Mân.- Tp.HCM.: Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 2002.- 399tr.; 20.5cm 

Từ khóa: Dịch thuật, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.02 T772-M266 

15.Cambridge BEC Higher : Practice tests from the university of Cambridge local 

examinations syndicate: Tài liệu luyện thi chứng chỉ BEC/ Nguyễn Huy Lâm ( Giới thiệu 

và chú giải ).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2002.- 119tr.; 21cm 

Từ khóa: BEC, Chứng chỉ BEC Luyện thi, Anh ngữ thực hành 

Mã xếp giá: 428.24076 C178 

16.Check your vocabulaty for english for the IELTS examination: A workbook for 

students/ Rawdon Wyatt; Lê Huy Lâm giới thiệu và chú giải.- Tp.Hồ Chí Minh: Nxb.Tp.Hồ 

Chí Minh, 2002.- 131tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 W975 



17.Check your vocabulary for English for the IELTS/ Rawdon Wyatt; Lê Hiền 

Thảo,Nguyễn Văn Phước (dịch).- Tp.HCM.: Trẻ, 2002.- 121tr.; 20.5cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 W974 

18.Cambridge preliminary English test 2 : With answers. Examination papers from 

the university of Cambridge local examinations syndicate = Tài liệu luyện thi chứng chỉ 

PET/ Nguyễn Thành Yến ( Dịch và chú giải ).- Tp.HCM: Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2002.- 

163tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Luyện thi chứng chỉ, Tiếng Anh Kiểm tra 

Mã xếp giá: 428.24076 C178 

19.Dịch văn bản khoa học và kỹ thuật sang tiếng Anh / Pumpyyanski; Đào Hồng Thu 

(dịch).- Hà Nội: Khoa Học và Kỹ Thuật, 2002.- 308tr.; 24cm. 

Từ khóa: Dịch thuật, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.02 P983 

20.Dịch văn bản khoa học và kỹ thuật sang tiếng Anh/ Pumpyanski; Đào Thu 

Hồng(dịch).- Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2002.- 308tr.; 24cm 

Từ khóa: Dịch thuật, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.02 P983 

21.English vocabulary in use: Advanced/ Mychael Mccarthy, Flicity O'dell.- NY.: 

Cambridge, 2002.- 315p. : 24cm 

Từ khóa: Vocabulary, Tiếng Anh, Từ vựng 

Mã xếp giá: 428.1 M478 

22.Focus on IELTS : Tài liệu luyện thi IELTS/ Sue O'connell; Lê Huy Lâm ( Giới thiệu 

và chú giải).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2002.- 231tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành Giáo trình, Tiếng Anh Giáo trình, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 O18 

23.Fifty tests in essential english/ Basil Blackwell;Lê Huy Lâm, Phạm Văn 

Thuận(dịch).- Tp.HCM.: Thành phố Hồ Chí Minh, 2002.- 192tr.; 20cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24076 B632 

24.Glencoe the readers choice/ Course 1.- New York: McGraw - Hill, 2002.- [1200p].; 

30cm.. 

Từ khóa: Tiếng anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.6 R287 

25.Glencoe the readers choice/ Course 2.- New York: McGraw - Hill, 2002.- [1200p].; 

30cm.. 

Từ khóa: Tiếng anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.6 R286 



26.Học từ vựng tiếng Anh trình độ trên trung cấp và nâng cao= More than words: 

Vocabulary for upper intermediate to advanced students/ Jeremy Harmer, Richard 

Rossner; Nguyễn Thanh Yến (dịch)/ Book 2.- Tp.HCM.: Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 

2002.- 295tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng 

Mã xếp giá: 428.1 H287 

27.Học từ vựng tiếng Anh trình độ trên trung cấp và nâng cao= More than words: 

Vocabulary for upper intermediate to advanced student/ Jeremy Harmer, Richard 

Rossner; Nguyễn Thanh yến (dịch)/ B2.- Tp.HCM.: Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 2002.- 

324tr.; 20.5cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng 

Mã xếp giá: 428.1 H287 

28.IELTS preparation and practice: Practice tests/ Wendy Sahanaya, Terri Hughes.- 

Oxford.: Oxford Univ. Press, 2002.- 145p; 29cm 

Từ khóa: international english language testing system, English Examinations, Anh 

ngữ thực hành, IELTS examinations 

Mã xếp giá: 428.24 S131 

29.IELTS practise tests 1: with answers/ James Milton, Huw Bell, Peter Neville; 

Nguyễn Thành yến giới thiệu.- Tp.Hồ Chí Minh: Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2002.- 132tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 M662 

30.IELTS preparation and practice: Practice tests with annoted answer key/ Wendy 

Sahanaya, Terri Hughes.- Oxford.: Oxford Univ. Press, 2002.- 145p; 28cm 

Từ khóa: international english language testing system, English Examinations, Anh 

ngữ thực hành, IELTS examinations 

Mã xếp giá: 428.24 S131 

31.IELTS reading test/ McCarter, Ash; Lê Hiền Thảo,Nguyễn Văn Phước (dịch).- 

Tp.HCM.: Trẻ, 2002.- 146tr.; 20.5cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành Giáo trình, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 M123 

32.IELTS practice tests plus: 5 bài thi thực hành IELTS/$Vanessa Jakeman, Clare 

McDowell; Lê Huy Lâm giới thiệu và chú giải.- Tp.Hồ Chí Minh.: Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 

2002.- 182tr; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 J257 

33.Literature: The reader's choice/ Beverly Ann Chin...[et al.].- New York: McGraw 

Hill, 2002.- [1100p].; 28cm.. 

Từ khóa: American literature, Tiếng Anh thực hành Truyện đọc 

Mã xếp giá: 428.6 L776 



34.Literature: The reader's choice/ Beverly Ann Chin...[et al.].- New York: McGraw 

Hill, 2002.- [1200p].; 30cm.. 

Từ khóa: American literature, Tiếng Anh thực hành Truyện đọc 

Mã xếp giá: 428.6 L776 

35.Literature: The reader's choice; Course 4/ Beverly Ann Chin, Denny Wolfe,[et 

all.].- New York: McGraw-Hill, 2002.- 997p.; 25cm.. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành Truyện đọc 

Mã xếp giá: 428.6 L776 

36.Listening in action: Bài tập luyện nghe tiếng Anh/ Stephen Keeler; Phương Anh 

(Giới thiệu).- H.: Giao thông vận tải, 2002.- 62tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng nghe, Kỹ năng nghe tiếng Anh, Tiếng Anh, Kỹ năng 

nghe 

Mã xếp giá: 428.34 K26 

37.Mosaic 1: Reading/ Brenda Wegmann, Miki Knezevic.- New York: McGraw-

Hill/Contemporary, 2002.- xiii, 246p.; 26cm 

Từ khóa: Tiếng Anh, English language English language 

Mã xếp giá: 428.64 W411 

38.Mosaic 2: Reading/ Brenda Wegmann, Miki Knezevic, Marilyn Bernstein.- New 

York: McGraw-Hill/Contemporary, 2002.- xi, 262p.; 26cm 

Từ khóa: Tiếng Anh, English language English language 

Mã xếp giá: 428.64 W411 

39.Nước Mỹ ngày nay: Sách nâng cao trình độ tiếng Anh Mỹ/ Cung Kim Tiến.- Hà 

Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002.- 247tr.; 20.5cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.6 C972-T562 

40.Nụ cười nước Anh: Học tiếng Anh qua những câu chuyện vui / L.A.Hill; Nguyễn 

Quốc Hùng (dịch)/ T2.- Hà Nội: Thanh niên, 2002.- 165tr.; 19cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Đọc hiểu, Truyện hài hước 

Mã xếp giá: 428.6 H645 

41.Nắm vững và vận dụng ngôn ngữ đàm thoại tiếng Anh/ Lê Huy Lâm, Phạm Văn 

Sáng ( biên dịch ).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2002.- 529tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Đàm thoại, Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 N174 

42.Nghe và hiểu tiếng Anh qua điện thoại/ Hoàng Phương.- Hà Nội: Thống kê, 

2002.- 187tr.; 20.5cm 

Từ khóa: Tiếng Anh giao tiếp, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.3 H678-P577 

43.Nụ cười nước Anh: Học tiếng Anh qua những câu chuyện vui/ L.A.Hill; Nguyễn 

Quốc Hùng (dịch)/ T1.- Hà Nội: Thanh niên, 2002.- 167tr.; 19cm 



Từ khóa: Tiếng Anh Đọc hiểu, Truyện hài hước 

Mã xếp giá: 428.6 H645 

44.Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao= English grammar in use/ Raymon Murphy; 

Nguyễn Thị Tuyết, Đỗ Lệ Hằng.- Đồng Nai: Đồng Nai, 2002.- 465tr.; 20.5cm 

Từ khóa: Tiếng Anh - Ngữ pháp 

Mã xếp giá: 428.24 M978 

45.Oxfrd English for information tachnology / Eric H.Glendinning, John McEwan..- 

Oxford.: Oxford University, 2002.- 222p.; 26cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24 G558 

46.Reading and study skills/ John Langan.- Boston: Mc Graw Hill, 2002.- 656p.; 

23cm 

Từ khóa: Reading, Study skills 

Mã xếp giá: 428.4071 L271 

47.Read, reason, write/ Dorothy U. Seyler..- Boston : McGraw-Hill, 2002..- xv, 668 

p.; 24 cm 

Từ khóa: English Reading skills, Anh ngữ Tu từ học, English Writing skills, Anh ngữ 

Kỹ năng viết, English language Rhetoric 

Mã xếp giá: 428.2 S519 

48.Select readings - Pre-intermediate / by Linda Lee and Erik Gundersen.- New York 

: Oxford University Press, 2002.- xiv, 178 p.; 27cm. 

Từ khóa: English language Textbooks for foreign speakers, English Reading skill, 

Readers, Anh ngữ Bài đọc, Anh ngữ Kỹ năng đọc hiểu 

Mã xếp giá: 428.64 L477 

49.Stand 4: Standards - based English/ Staci Lyyn Sbbagh, Rob Jenkins.- Australia: 

Thomson Heinle, 2002.- 172p.: 27cm 

Từ khóa:  

Mã xếp giá: 428.24 S114 

50.Tangram 1B: Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch and arbeitsbuch/ Rosa - 

Maria Dallapiazza, Eduard von Jan, Til Schonherr.- Deutschland: Max Hueber Verlag, 

2002.- vi, 168 p.; 28cm 

Từ khóa:  

Mã xếp giá: 428.24 D144 

51.Tuyển tập các mẫu thư tín Hoa- Anh trong giao dịch thương mại/ Tô Cẩm Duy.- 

Tp.HCM.: Trẻ, 2002.- 439trr.; 19cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thương mại, Tiếng Anh thực hành, Tiếng Hoa thực hành 

Mã xếp giá: 428.24 T627-D988 

52.The reader's choice/ Beverly Ann Chin...(et all) Course3.- New York: McGraw Hill, 

2002.- 1011p.; 30cm.. 



Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.6 R286 

53.Towards proficiency : Teacher's book/ Patrick Mcgavigan, Peter May, Jenny 

Quintana.- NY.: Oxford University Press, 2002.- 168p.; 28cm 

Từ khóa: English language, English language Teacher's book 

Mã xếp giá: 428.24 M788 

54.TOEFL CBT/ Marilyn Rymniak,Janet A.Shanks; Lê Huy Lâm(dịch ).- TP.HCM.: 

Nxb.TP.HCM, 2002.- 515tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành Bài tập, English language Textbooks for foreign 

speakers, English language Examinations Study guides, TOEFL CBT, TOEFL 

Mã xếp giá: 428.24076 R995 

55.Tangram 2B: Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch and arbeitsbuch/ Rosa - 

Maria Dallapiazza, Eduard von Jan, Beate Bluggel, Anja Schumann.- Deutschland: Max 

Hueber Verlag, 2002.- vi, 159 p.; 28cm 

Từ khóa:  

Mã xếp giá: 428.24 D144 

56.Teaching English as an international language : Rethinking goals and 

approaches/ Sandra Lee McKay.- NY.: Oxford University Press, 2002.- vi, 150p.; 25cm 

Từ khóa: English language Study and teaching 

Mã xếp giá: 428.0071 M153 

57.TOEFL word flash = Chương trình luyện thi TOEFL/ Milada Broukal; Ban biên 

dịch First News; Nguyễn Văn Phước( chú giải).- TP.HCM.: Trẻ, 2002.- 216tr.; 21cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành Bài tập, English language Textbooks for foreign 

speakers, English language Examinations Study guides, TOEFL, TOEFL FLASH 

Mã xếp giá: 428.24076 B875 

58.Writing from within/ Curtis Kelly, Arlen Gargagliano; Nguyễn Thành Yến ( Giới 

thiệu và chú giải ).- Tp.HCM: Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2002.- 213tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, English Writing skill, English language Rhetoric 

Handbooks, manuals 

Mã xếp giá: 428.24 K29 

59.Writing skills review/ Suzanne Chance, Constance E. Hockman.- New York: 

McGraw Hill, 2002.- 105p.; 28cm.. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Writing 

Mã xếp giá: 428.24 C454 

Năm 2001 

1.120 bài hội thoại dùng trong giao tiếp hàng ngày = 120 Dialogs for everyday use/ 

Nguyễn Thiện Văn.- TP.HCM.: Nxb.Trẻ, 2001.- 223tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh giao tiếp, Đàm thoại tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 N573 - V217 



2.100 giờ học tiếng anh bước đầu = English for everybody: Nói - ngữ pháp - từ 

vựng/ Nguyễn Hữu Dự.- Đồng Nai: Nxb Đồng Nai, 2001.- 222tr.; 21cm 

Từ khóa: Học tiếng Anh, Ngữ pháp tiếng Anh, Thực hành tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.11 N573-D182 

3.49 thành ngữ Anh - Việt thông dụng = 49 everyday phrases expressions, idioms & 

phraes/ Lê Huy Lâm ( Dịch và chú giải ).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2001.- 103tr.; 

21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Thành ngữ, Tiếng Anh, Thành ngữ tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 B697 

4.5000 câu trắc nghiệm tiếng Anh/ Nguyễn Hữu Dự, Bạch Thanh Minh, Trần Thiên 

Kim....- Đồng Nai: Nxb. Đồng Nai, 2001.- 501tr.; 20.5cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Bài tập 

Mã xếp giá: 428.24076 N174 

5.Advanced beginner's English reader.- Lincolnwood, Il : McGraw - Hill, 2001.- 75 p. 

: ill. ; 24 cm 

Từ khóa: English Reading, English Learning 

Mã xếp giá: 428.64 A244 

6.Basic vocabulary in use = Học từ vựng tiếng Anh trình độ sơ cấp, dùng kèm với 1 

CD/ Michael McCarthy, Felicity O'Dell, Ellen Shaw; Nguyễn Thành Yến ( Dịch và chú giải 

).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2001.- 248tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng, Tiếng Anh thực hành, Từ vựng tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.1 M123 

7.Beginner's English reader.- Lincolnwood, Il : McGraw - Hill, 2001.- 62 p. : ill. ; 24 

cm 

Từ khóa: English Reading, English Learning 

Mã xếp giá: 428.64 B417 

8.Bài tập nghe ngữ pháp đọc hiểu luyện thi TOEIC: Gồm : 6 bài thi luyện nghe, 20 

bài luyện ngữ pháp, 80 đoạn văn đọc hiểu - Đặc điểm : Số lượng bài tập của 3 phần thi 

dồi dào phong phú, ba phần thi được tích hợp trong 1 tập sách với CD/ Lê Văn Sự.- 

Tp.HCM: Hồng Đức, 2001.- 415tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24076 L433-S938 

9.Bước đầu học dịch Việt - Anh / Nguyễn Hữu Dự.- Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2001.- 

342tr.; 19cm. 

Từ khóa: Dịch thuật, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.02 N573-D812 

10.Cẩm nang hội thoại tiếng Anh thông dụng/ Nguyễn Hoàng Thu Trang,Nguyễn 

Thu Thủy, Nguyễn Hoàng nhật Tích.- Hà Nội: Văn hóa thông tin, 2001.- 242tr; 21cm 

Từ khóa: Đàm thoại tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 N573 - T772 



11.Check your vocabulaty for students : A workbook for users = Bài tập từ vựng 

tiếng Anh/ Rawdon Wyatt; Lê Huy Lâm, Trương Hoàng Duy dịch và chú giải.- Tp.Hồ Chí 

Minh: Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2001.- 204tr.; 21cm 

Từ khóa: , Tiếng Anh Từ vựng, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.1 W975 

12.Cambridge Practice test for IELTS 1 = Chương trình luyện thi IELTS/ Vanessa 

Jakeman, Clare McDowell; Ban biên dịch First News.- TP.HCM.: Trẻ, 2001.- 154tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành Giáo trình, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 J13 

13.Clear speech from the start : Basic pronunciation and listening comprehension in 

North American English / Judy B. Gilbert.- New York : Cambridge University Press, 

2001.- x, 134p. ; 26 cm 

Từ khóa: English language, Spoken English, Textbooks for foreign speakers 

Mã xếp giá: 428.34 G464 

14.Contemporary topics advanced listening comprehension : Luyện kỹ năng nghe 

hiểu trình độ nâng cao/David Beglar, Neil Murray; Lê Huy Lâm.- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ 

Chí Minh, 2001.- 183tr.; 21cm 

Từ khóa: Kỹ ngăng nghe, Tiếng Anh Kỹ năng nghe, Tiếng Anh Luyện kỹ năng nghe, 

Kỹ năng nghe tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.34 B417 

15.English vocabulary in use: Upper - Intermediate/ Mychael Mccarthy, Flicity O'dell.- 

NY.: Cambridge, 2001.- 309p. : 27cm 

Từ khóa: Vocabulary, Tiếng Anh thực hành, Từ vựng 

Mã xếp giá: 428.1 M478 

16.Easy access: The reference handbook for writers/ Michael L. Keene, Katherine H. 

Adams.- New York: McGraw-Hill, 2001.- 480p.; 20cm.. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, English language Grammar Handbook, manuals, 

English language Rhetoric Handbooks, manuals, Report writing Handbooks, 

manuals 

Mã xếp giá: 428.24 K26 

17.From great paragraphs to great essays/ Keith S. Folse, Elena Vestri Solômn, 

David Clabeaux.- Bostom: Heinle/Cengage learning, 2001.- ix, 190p.; 27cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng viết, English language, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 F671 

18.Glencoe writers choice: Grammar and composition- Grade 9/ William Strong.- 

New York: McGraw Hill, 2001.- 959p.; 30cm.. 

Từ khóa: English literature, Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh Ngữ pháp 

Mã xếp giá: 428.24 W956 

19.Glencoe writers choice: Grammar and composition/ William Strong. Grade10.- 

New York: McGraw Hill, 2001.- 967p.; 30cm.. 



Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh Ngữ pháp, Enghish literature 

Mã xếp giá: 428.24 W956 

20.Glencoe writers choice: Grammar and composition/ William Strong, Grade 11.- 

New York: McGraw Hill, 2001.- 930p.; 30cm.. 

Từ khóa: English literature, Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh Ngữ pháp 

Mã xếp giá: 428.24 W956 

21.Grammar in use Intermediate/ Raymond Murphy, Ban biên dịch First News.- 

TP.HCM.: Trẻ, 2001.- 341tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24076 M978 

22.Glencoe writers choice: Grammar and composition, Grade 9.- New York: McGraw 

Hill, 2001.- 959p.; 26cm.. 

Từ khóa: English literature, Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh Ngữ pháp 

Mã xếp giá: 428.24 W956 

23.Glencoe writers choice: Grammar and composition/ William Strong. Grade12.- 

New York: McGraw Hill, 2001.- 923.; 30cm.. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh Ngữ pháp, Enghish literature 

Mã xếp giá: 428.24 W956 

24.Học tiếng Anh qua những câu chuyện vui = Vietnamese funny stories -book two/ 

Phạm Văn Bình T2.- Hà Nội: Văn hóa thông tin, 2001.- 336Tr.; 19cm 

Từ khóa: Truyện hài hước, Tiếng Anh thực hành, Truyện cười 

Mã xếp giá: 428.6 P534-B613 

25.Học tiếng Anh qua những câu chuyện vui = Vietnamese funny stories-book one/ 

Phạm Văn Bình.- Hà Nội: Văn hóa thông tin, 2001.- 336tr.; 19cm 

Từ khóa: Truyện hài hước, Tiếng Anh thực hành, Truyện cười 

Mã xếp giá: 428.6 P534 - B613 

26.Intermediate composition practice : Book 1. A text for students of English as a 

second language = Tài liệu luyện kỹ năng viết luận trình độ trung cấp. Đoạn văn mẫu, lập 

dàn ý.../ Linda lonon Blanton; Nguyễn Thành Yến ( Giới thiệu và chú giải ).- Tp.HCM: 

Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2001.-  

Từ khóa: Tiếng Anh Viết luận, English language Writing 

Mã xếp giá: 428.24 B643 

27.Introductory topics intermediate listening comprehension = Luyện kỹ năng nghe 

hiểu trình độ trung cấp/ Helen Sophia Solórzano, Laurie Laech Frazier; Lê Huy Lâm 

(Dịch và chú giải).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2001.- 169tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh Kỹ năng nghe hiểu, Tiếng Anh Luyện kỹ 

năng nghe 

Mã xếp giá: 428.34 S689 



28.Intermediate composition practice : Book 2. A text for students of English as a 

second language = Tài liệu luyện kỹ năng viết luận trình độ trung cấp. Đoạn văn mẫu, lập 

dàn ý.../ Linda lonon Blanton; Nguyễn Thành Yến ( Giới thiệu và chú giải ).- Tp.HCM: 

Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2001.- 218tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng viết, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 B643 

29.Key words in the media. Collins cobuild = Từ then chốt trên các phương tiện 

truyền thông/ Bill Mascull; Nguyễn Thành Yến ( Dịch và chú giải ).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ 

Chí Minh, 2001.- 340tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.1 M395 

30.Listen and hear - Tập 2: Tài liệu phát triển kỹ năng nghe trong giao tiếp thường 

ngày trình độ sơ cấp - trung cấp/ Lê Huy Lâm (Dịch và chú giải).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ 

Chí Minh, 2001.- 159tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng nghe, Kỹ năng nghe 

Mã xếp giá: 428.34 L773 

31.Listen and hear - Tập 3: Tài liệu phát triển kỹ năng nghe trong giao tiếp thường 

ngày trình độ sơ cấp - trung cấp/ Lê Huy Lâm (Dịch và chú giải).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ 

Chí Minh, 2001.- 167tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Luyện nghe, Tiếng Anh Kỹ năng nghe 

Mã xếp giá: 428.34 L773 

32.Luyện thi chứng chỉ A tiếng Anh môn đọc hiểu = Reading comprehension/ 

Nguyễn Tấn Lực.- TP.HCM.: Trẻ, 2001.- 181tr.; 21cm 

Từ khóa: cd cd cd cd 

Mã xếp giá: 428.24076 N573 - L931 

33.Luyện thi chứng chỉ C tiếng Anh môn đọc hiểu = Reading comprehension/ 

Nguyễn Tấn Lực.- TP.HCM.: trẻ, 2001.- 183tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Đọc hiểu 

Mã xếp giá: 428.24076 N573 - L931 

34.Luyện thi chứng chỉ B tiếng Anh môn đọc hiểu = Reading comprehension/ 

Nguyễn Tấn Lực.- TP.HCM.: trẻ, 2001.- 181tr.; 21cm 

Từ khóa: cd cd cd cd 

Mã xếp giá: 428.24076 N573 - L931 

35.McGraw - Hill reading: Distant shore/.- New York: McGraw Hill, 2001.- 409p.; 

32cm.. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.6 M113 

36.Market leader - course book : Upper intermediate business English / David 

Cotton, David Falvey, Simon Kent.- Harlow : Longman, 2001.- 176p. ; 30 cm 

Từ khóa: English language, Textbooks for foreign speakers, Business English 



Mã xếp giá: 428.24 C851 

37.McGraw - Hill reading: Distant shore/.- New York: McGraw Hill, 2001.- 685p.; 

32cm.. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.6 M113 

38.Những mẩu chuyện vui Anh - Việt = English Vietnamese Humorous Stories/ Mai 

Lan Hương, Nguyễn Thanh Loan(dịch)/ T4.- TP.HCM.: Nxb.TP.HCM, 2001.- 105tr.; 

19cm 

Từ khóa: Truyện hài hước, Tiếng Anh thực hành, Truyện cười 

Mã xếp giá: 428.6 N585 

39.Những mẩu chuyện vui Anh - Việt = English Vietnamese Humorous Stories/ Mai 

Lan Hương, Nguyễn Thanh Loan(dịch)/ T1.- TP.HCM.: Nxb.TP.HCM, 2001.- 119tr.; 

19cm 

Từ khóa: Truyện hài hước, Tiếng Anh thực hành, Truyện cười 

Mã xếp giá: 428.6 N585 

40.Những mẩu chuyện vui Anh - Việt = English Vietnamese Humorous Stories/ Mai 

Lan Hương, Nguyễn Thanh Loan(dịch) T3.- TP.HCM.: Nxb.TP.HCM, 2001.- 107tr.; 19cm 

Từ khóa: Truyện hài hước, Tiếng Anh thực hành, Truyện cười 

Mã xếp giá: 428.6 N585 

41.Những mẩu chuyện vui Anh - Việt = English Vietnamese Humorous Stories/ Mai 

Lan Hương, Nguyễn Thanh Loan(dịch)/ T2.- TP.HCM.: Nxb.TP.HCM, 2001.- 121tr.; 

19cm 

Từ khóa: Truyện hài hước, Tiếng Anh thực hành, Truyện cười 

Mã xếp giá: 428.6 N585 

42.New interchange English for international communication: Intro:Work book/ Jack 

C. Richards ; Lê Huy Lâm ( Dịch và chú giải ).- Tp.HCM: Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2001.- 

124tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Workbook, Bài tập, Học hỏi và giảng dạy 

Mã xếp giá: 428.24 R514 

43.Oxfrd English for electrical / Eric H.Glendinning, John McEwan.- Oxford.: Oxford 

University Press, 2001.- 208p.; 26cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24 G558 

44.Pronunciation pairs: An introductory course for students of English: Tài liệu luyện 

phát âm tiếng Anh trình độ từ sơ cấp đến trung cấp/ Ann Baker, Sharon Goldstein; 

Nguyễn Thành Yến ( Dịch và chú giải ).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2001.- 212tr.; 

21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Phát âm, Tiếng Anh Luyện phát âm, Phát âm tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.13 B167 



45.Practice Test for IELTS 1: International English Language testing system / 

Vanessa Jakeman, Clare Mcdowell; Nguyễn Văn Phước (biên dịch).- TP.HCM: Trẻ, 

2001.- 154tr.; 21cm.. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành Giáo trình, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 J13 

46.Pascal's basic primary spelling = Luyện viết từ đúng chính tả/ P. Walker; Nguyễn 

Thành Yến (Giới thiệu).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2001.- 119tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Viết từ đúng chính tả, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.13 W177 

47.Practice Test for IELTS 2: International English Language testing system / 

Vanessa Jakeman, Clare Mcdowell; Nguyễn Văn Phước (biên dịch).- TP.HCM: Trẻ, 

2001.- 169tr.; 21cm.. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành Giáo trình, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 J13 

48.Reading 3 : Tài liệu phát triển kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh/ Simon Greenall, Diana 

Pye; Nguyễn Trung Tánh, Nguyễn Thành Thư ( Giới thiệu và chú giải ).- Tp.HCM: Trẻ, 

2001.- 122tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng đọc hiểu, English Reading, Kỹ năng đọc hiểu, Tiếng 

Anh 

Mã xếp giá: 428.4 G798 

49.Sentence skills with readings/ Jonh Langan.- NY.: McGraw -Hill, 2001.- 712p; 

24cm. 

Từ khóa: Anh ngữ Kỹ năng đọc, English language Grammar, Tiếng Anh Văn phạm, 

English language Problems, exercises 

Mã xếp giá: 428.2 L271 

50.Sổ tay đàm thoại Anh - Mỹ hiện đại/ Nguyễn Trùng Khánh.- TP.HCM.: 

Nxb.TP.HCM, 2001.- 331tr.; 21cm.. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.3 N573 - K45 

51.Select readings - Intermediate / by Linda Lee and Erik Gundersen.- New York : 

Oxford University Press, 2001.- xiii, 196 p.; 27cm. 

Từ khóa: English language Textbooks for foreign speakers, English Reading skill, 

Readers, Anh ngữ Bài đọc, Anh ngữ Kỹ năng đọc hiểu 

Mã xếp giá: 428.64 L477 

52.Select readings - Intermediate; Môn học: 1104042 - Reading 2/ by Linda Lee and 

Erik Gundersen.- New York : Oxford University Press, 2001.- xiii, 196 p.; 27cm. 

Từ khóa: English language Textbooks for foreign speakers, English Reading skill, 

Readers, Anh ngữ Bài đọc, Anh ngữ Kỹ năng đọc hiểu 

Mã xếp giá: 428.64 L477 



53.The gregg reference manual/ William A Sabin..- Boston: McGraw Hill, 2001.- 

610.; 28cm. 

Từ khóa: Enghish Grammar, Tiếng Anh thực hành, Tiếng AnhxNgữ pháp 

Mã xếp giá: 428.24 S116 

54.Từ vựng tiếng Anh thực hành= Test your English vocabulary in use: Pre-

intermadiate and intermadiate/ Stuart Redman, Ruth Gairns.- Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 

2001.- 138tr.; 20.5cm.. 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.1 R318 

55.Tiếng Anh trong giao tiếp quốc tế= New interchange intro/ Jack c Richards; Ban 

biên dịch First news.- TP.HCM.: Đại học quốc gia TP.Hồ Chí Minh, 2001.- 126tr.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành Giáo trình 

Mã xếp giá: 428.2407 R514 

56.Thực hành từ vựng chuyên ngành máy tính = Check your vocabulary for 

computing/ David Riley, Liz Greasby; Lê Huy Lâm (dịch).- TP.HCM.: Nxb.TP.HCM, 

2001.- 123tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.1 R573 

57.Test and practise your English : Intermediate to advanced = Kiểm tra và thực 

hành vốn tiếng Anh của bạn/ W.S.Flowler; Nguyễn Trung Tánh (Dịch và chú giải).- 

Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2001.- 244tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 F644 

58.The good grammar book: A grammar practice book for elementary to lower - 

intermediate students of english: With answers/ Michael Swan, Catherine Walter.- N.Y.: 

Oxford, 2001.- 324p.: 27cm 

Từ khóa: Anh ngữ Ngữ pháp, English Grammar 

Mã xếp giá: 428.2 S972 

59.The gregg reference manual/ William A Sabin..- New York: McGraw Hill, 2001.- 

610.; 30cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh Ngữ pháp, Enghish literature 

Mã xếp giá: 428.24 S116 

60.The good grammar book: A grammar practice book for elementary to lower - 

intermediate students of english; Môn học: 1104061 - Grammar 1/ Michael Swan, 

Catherine Walter.- N.Y.: Oxford, 2001.- 282p.: 27cm 

Từ khóa: Anh ngữ Ngữ pháp, English Grammar 

Mã xếp giá: 428.2 S972 

61.Từ vựng tiếng Anh thực hành= English vocabulary in use: Elementary/ Michael 

McCarthy.- Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2001.- 168tr.; 20.5cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng, Tiếng Anh thực hành 



Mã xếp giá: 428.1 M123 

62.Từ vựng tiếng Anh thực hành= English vocabulary in use: Upper-intermadiate/ 

Michael McCarthy, Felicity O'dell.- Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2001.- 150tr.; 20.5cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.1 M123 

63.Từ vựng tiếng Anh thực hành= English vocabulary in use: Pre-intermadiate and 

intermadiate/ Stuart Redman.- Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2001.- 270tr.; 20.5cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.1 R318 

64.Trắc nghiệm các chủ điểm luyện thi chứng chỉ A tiếng Anh: Trắc nghiệm giới từ, 

trắc nghiệm cấu trúc ngữ pháp, trắc nghiệm từ vựng, trắc nghiệm thành ngữ, trắc nghiệm 

đọc hiểu/ Nguyễn Trùng Khánh.- Tp.Hồ Chí Minh: Trẻ, 2001.- 157tr.; 20cm. 

Từ khóa: Anh ngữ Bài tập trắc nghiệm 

Mã xếp giá: 428.24076 N573-K45 

65.Test your English vocabulary in use: Pre-intermadiate and intermadiate/ : Bài tập 

thực hành từ vựng tiếng Anh/ Stuart Redman, Ruth Gairns; Nguyễn Trung Tánh (Dịch và 

chú giải).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2001.- 231tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.1 R318 

66.Từ vựng tiếng Anh thực hành= English vocabulary in use: Upper-intermadiate/ 

Michael McCarthy.- Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2001.- 308tr.; 20.5cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.1 M123 

67.Writing from within/ Curtis Kelly, Arlen Gargagliano.- New York: Cambridge 

University Press, 2001.- 119p.; 27cm.. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, English Writing skill, English language Rhetoric 

Handbooks, manuals 

Mã xếp giá: 428.24 K29 

68.Writing from within/ Curtis Kelly, Arlen Gargagliano.- New York: Cambridge 

University Press, 2001.- 119p.; 27cm.. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, English Writing skill, English language Rhetoric 

Handbooks, manuals 

Mã xếp giá: 428.24 K29 

69.Writing to learn : The paragraph/ Lou J. Spaventa, Marilynn L. Spaventa.- Boston: 

Mc Graw-Hill., 2001.- xviii, 175p.; 27cm.. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, English Writing skill, English language Rhetoric 

Handbooks, manuals 

Mã xếp giá: 428.24 S739 

70.Writing to learn : The sentence/ Lou J. Spaventa, Marilynn L. Spaventa.- Boston: 

Mc Graw-Hill., 2001.- 124p.; 27cm.. 



Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, English Writing skill, English language Rhetoric 

Handbooks, manuals 

Mã xếp giá: 428.24 S739 

71.Writing to learn: From paragraph to essay; Môn học: 1104052 - Writing 2/ Lou J. 

Spaventa, Marilynn L. Spaventa.- Boston: Mc Graw-Hill., 2001.- 175p.; 27cm.. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, English Writing skill, English language Rhetoric 

Handbooks, manuals 

Mã xếp giá: 428.24 S739 

72.Writing to learn : From paragraph to essay/ Lou J. Spaventa, Marilynn L. 

Spaventa.- Boston: Mc Graw-Hill., 2001.- 175p.; 27cm.. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, English Writing skill, English language Rhetoric 

Handbooks, manuals 

Mã xếp giá: 428.24 S739 

73.Writing to learn : The essay; / Lou J. Spaventa, Marilynn L. Spaventa.- Boston: 

Mc Graw-Hill., 2001.- 173p.; 27cm.. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, English Writing skill, English language Rhetoric 

Handbooks, manuals 

Mã xếp giá: 428.24 S739 

74.Writing to learn : The sentence; Môn học: 1104051 - Writing 1/ Lou J. Spaventa, 

Marilynn L. Spaventa.- Boston: Mc Graw-Hill., 2001.- 124p.; 27cm.. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, English Writing skill, English language Rhetoric 

Handbooks, manuals 

Mã xếp giá: 428.24 S739 

75.Writing to learn : The paragraph; Môn học: 1104053 - Writing 3/ Lou J. Spaventa, 

Marilynn L. Spaventa.- Boston: Mc Graw-Hill., 2001.- xviii, 175p.; 27cm.. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, English Writing skill, English language Rhetoric 

Handbooks, manuals 

Mã xếp giá: 428.24 S739 

76.Đề thi chứng chỉ quốc gia tiếng Anh trình độ A môn viết/ Nguyễn Trùng Khánh.- 

Hà Nội: Đại học quốc gia Hà Nội, 2001.- 167tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Bài tập 

Mã xếp giá: 428.24076 N573 - K45 

77.Đề thi chứng chỉ quốc gia tiếng Anh trình độ C môn viết/ Nguyễn Trùng Khánh.- 

Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.- 227tr.; 21cm.. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành Bài tập 

Mã xếp giá: 428.24076 N573 - K45 

78.Đề thi chứng chỉ quốc gia tiếng Anh trình độ B môn viết/ Nguyễn Trùng Khánh.- 

H.: Đại học quốc gia Hà Nội, 2001.- 197tr.; 21cm 

Từ khóa: cd cd cd cd 

Mã xếp giá: 428.24076 N573 - K45 



Năm 2000 

1.12.000 câu đàm thoại Anh - Hoa - Việt trong giao tiếp hàng ngày= 12.000 Dialogs 

for daily use English - Chinese - Vietnamese/ Quang Minh, Hải Yến, Như Hà.- Hà Nội: 

Thống kê, 2000.- 619tr.; 21cm 

Từ khóa: Đàm thoại tiếng Hoa, Đàm thoại tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 Q124 - M664 

2.24 bài tập từ vựng/ Đặng Ngọc Tú.- TP.HCM.: Trẻ, 2000.- 211tr.; 21cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng 

Mã xếp giá: 428.1 Đ182 - T883 

3.202 useful exercises for IELTS/ Garry Adams, Terry Peck; Lê Huy Lâm ( Dịch và 

chú giải ).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2000.- 245tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Bài tập, IELTS 

Mã xếp giá: 428.24076 A213 

4.Active listening expanding understanding through content: Luyện kỹ năng nghe 

tiếng anh/ Marc , Steven Brown, Dorolyn Smith; Lê Huy Lâm dịch vàchú giải.- Tp.HCM: 

Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2000.- 341tr.; 21cm 

Từ khóa: Listening Problems, exercises, etc, Listening Study and teaching, English 

Listening skill, Anh ngữ Kỹ năng nghe 

Mã xếp giá: 428.34 H474 

5.Bussiness language practice = Thực hành tiếng Anh Thương mại/ John Morrison 

Milne; Jimmie Hill (editor); Lê huy Lâm ( Dịch và chú giải ).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí 

Minh, 2000.- 185tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 M659 

6.Bước đầu học viết tiếng Anh: Những điểm căn bản nhất để viết đúng giảng giải rõ 

ràng, dễ học, dễ nhớ - Bài tập có giải đáp - Nhiều câu dịch Việt Anh áp dụng / Mai Khắc 

Hải, Mai Khắc Bích.- Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2000.- 333tr.; 19cm. 

Từ khóa: Dịch thuật, Luận tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.1 M217-H149 

7.Cẩm nang luyện thi các chứng chỉ tiếng Anh môn nói/ Mai Khắc Hải, Mai Khắc 

Bích.- Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2000.- 306tr.; 20.5cm 

Từ khóa: Đàm thoại tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 M217-H149 

8.Cẩm nang luyện thi chứng chỉ tiếng Anh môn viết/ Mai Khắc Hải, Mai Khắc Bích.- 

Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2000.- 233tr.; 20.5cm 

Từ khóa: Luận tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.1 M217-H149 

9.Cô gái nhà quê: Chuyện vui tiếng Anh / Phạm Đăng Phụng (chọn dịch).- TP.HCM: 

Trẻ, 2000.- 206tr.; 15cm 

Từ khóa: Truyện hài hước, Tiếng Anh thực hành, Truyện cười 



Mã xếp giá: 428.6 C652 

10.Cẩm nang luyện thi các chứng chỉ tiếng Anh môn nói/ Mai Khắc Hải, Mai Khắc 

Bích.- Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2000.- 290tr.; 21cm 

Từ khóa: Đàm thoại tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 M217-H149 

11.Cause and Effect = Luyện kỹ năng đọc tiếng Anh -T2/ Ban biên dịch First News.- 

TP.HCM.: Trẻ, 2000.- 343tr.; 21cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh Đọc hiểu 

Mã xếp giá: 428.6 C374 

12.Cẩm nang phiên dịch và đàm thoại Việt - Anh: Hệ thống phiên âm quốc tế (IPA) 

,cách thành lập từ, cách thành lập cụm từ, cách thành lập mệnh đề, tuyển tập những 

mẫu câu Việt - Anh thông dụng nhất/ Nguyễn Trùng Khánh.- TP.HCM.: Trẻ, 2000.- 

705tr.; 21cm 

Từ khóa: Dịch thuật, Đàm thoại tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.02 N573 - K45 

13.Course design: Developing programs and materiais for language learning/ Fraida 

Dubin, Elite Olshtain.- Cambridge.: University Press, 2000.- 194p.; 24cm 

Từ khóa: Curriculum planning, Language and language - Study and teaching - 

Foreign speakers, Language and language - Study and teaching 

Mã xếp giá: 428.0071 D814 

14.English guides spelling = Cách viết từ. Các qui tắc về cách viết từ, cách phát âm 

và cách viết từ,.../ Jonathan Payne ; Nguyễn Thành Yến ( Dịch và chú giải ).- Tp.HCM: 

Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2000.- 421tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ, Tiếng Anh Cách viết từ 

Mã xếp giá: 428.13 P346 

15.Examination Essays and Writings for high school, college and university= Tuyển 

tập các bài luận - viết nâng cao/ Ban biên dịch First News.- TP.HCM.: Trẻ, 2000.- 367tr.; 

21cm 

Từ khóa: aTiếng Anh Giáo khoa Bài tập, Tiếng Anh Giáo khoa 

Mã xếp giá: 428.11 E96 

16.Facts and Figures = Luyện kỹ năng đọc tiếng Anh- T1/ Ban biên dịch First news.- 

TP.HCM.: Trẻ,2000.- 291tr.; 21cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh Học hỏi và giảng dạy 

Mã xếp giá: 428.2407 F143 

17.Getting there: Tasks for academic writting/ Jessica Williams, Jacqueline R. 

Evans.- Fort Worth: Harcourt College Publishers, 2000.- 280p.: 27cm 

Từ khóa: Writing English, Kỹ năng viết tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 W715 

18.Go for it!: Book 4/ David Nunan.- Boston: Heinle & Heinle Publisher, 2000.- 

xiv,112p.; 26cm 



Từ khóa: English language, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 N972 

19.Hướng dẫn ôn thi TOEFL = How to prepare for the TOEFL/.- TP.HCM.: Thanh 

niên, 2000.- 694tr.; 21cm.. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành Bài tập, English language Textbooks for foreign 

speakers, TOEFL, English language Examinations Study guides 

Mã xếp giá: 428.24076 H847 

20.Hoàn thiện vốn từ vựng trình độ B và C/ Đặng Ngọc Dũng Tiến.- TP.HCM.: Trẻ, 

2000.- 323tr.; 21cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng 

Mã xếp giá: 428.1 Đ182 - T562 

21.Hướng dẫn dịch Việt - Anh qua những mẫu câu thương mại/ Nguyễn Trùng 

Khánh.- TP.HCM.: Trẻ, 2000.- 383tr.; 21cm 

Từ khóa: Dịch thuật 

Mã xếp giá: 428.02 N573 - K45 

22.How to prepare for IELTS : Tài liệu luyện thi IELTS đọc - viết - nghe - nói. Hướng 

dẫn cụ thể cách làm từng môn thi,.../ Ray de Witt ; Nguyễn Thành Yến ( Giới thiệu ).- 

Tp.HCM: Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2000.- 166tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 W827 

23.IELTS preparation and practice: Reading and writing (Academic module)/ Wendy 

Sahanaya, Jeremy Lindeck, Richard Stewart.- Oxford.: Oxford Univ. Press, 2000.-  

Từ khóa: international english language testing system, Anh ngữ thực hành 

Mã xếp giá: 428.24 S131 

24.Idioms organiser : Organised by metaphor, topic and key word : Bài tập thực 

hành đặc ngữ tiếng Anh/ Jon Wright; Lê Huy Lâm ( Dịch và chú giải ).- Tp.HCM: Nxb.Tp. 

Hồ Chí Minh, 2000.- 453tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Thành ngữ, English language Idoms 

Mã xếp giá: 428.24 W947 

25.International English language testing system = Tìm hiểu về hệ thống thi tiếng 

Anh quốc tế - IELTS/ Nguyễn Thành Yến ( Dịch và chú giải ).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí 

Minh, 2000.- 93tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh, IELTS 

Mã xếp giá: 428.2407 I612 

26.Key words in science & technology. Collins cobuild = Từ then chốt trong khoa học 

và công nghệ/ Bill Mascull; Nguyễn Thành Yến ( Dịch và chú giải ).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ 

Chí Minh, 2000.- 277tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng, Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh, Tiếng Anh Từ then 

chốt 

Mã xếp giá: 428.1 M395 



27.Không bao giờ từ chối: Chuyện vui tiếng Anh / Phạm Đăng Phụng (chọn dịch).- 

TP.HCM: Trẻ, 2000.- 207tr.; 15cm 

Từ khóa: Truyện hài hước, Tiếng Anh thực hành, Truyện cười 

Mã xếp giá: 428.6 K45 

28.Literature: The reader's choice/ Beverly Ann Chin..(et all).- New York: McGraw 

Hill, 2000.- 1025p.; 28cm.. 

Từ khóa: World literature, Tiếng Anh thực hành Truyện đọc 

Mã xếp giá: 428.6 L776 

29.Literature: The reader's choice; Course 4/ Beverly Ann Chin, Denny Wolfe,[et 

all.].- New York: McGraw-Hill, 2000.- 997p.; 25cm.. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành Truyện đọc 

Mã xếp giá: 428.6 L776 

30.Literature: The reader's choice/ Beverly Ann Chin...[et al.].- New York: McGraw 

Hill, 2000.- [1100p].; 28cm.. 

Từ khóa: American literature, Tiếng Anh thực hành Truyện đọc 

Mã xếp giá: 428.6 L776 

31.Literature: The reader's choice; World literature/ Beverly Ann Chin...[et al.].- New 

York: McGraw-Hill, 2000.- 1199p.; 28cm.. 

Từ khóa: World literature, Tiếng Anh thực hành Truyện đọc 

Mã xếp giá: 428.6 L776 

32.Literature: The reader's choice;World literature; Fine Art transparencies.- New 

York: McGraw Hill, 2000.- 100p.; 28cm.. 

Từ khóa: World literature 

Mã xếp giá: 428.24 L776 

33.Literature: The reader's choice/ Beverly Ann Chin...[et al.].- New York: McGraw 

Hill, 2000.- [1200p].; 30cm.. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Enghish literature 

Mã xếp giá: 428.6 L776 

34.Longman dictionary of common errors = Từ điển các lỗi thường gặp trong tiếng 

Anh/ N.D. Turton, J.B.Heaton; Lê Huy Lâm (dịch và chú giải),....- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ 

Chí Minh, 2000.- 809tr.; 21cm 

Từ khóa: English language Errors of usage Dictionaries, Tiếng Anh Lỗi về cách dùng 

Mã xếp giá: 428.003 T962 

35.Making sense of vocabulary : Học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề/ Christine 

Digby, John Myers ; Lê Huy Lâm ( Dịch và chú giải ).- Tp.HCM: Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 

2000.- 167tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng, Tiếng Anh, Từ vựng 

Mã xếp giá: 428.1 D571 



36.Making sense of idioms : Học đặc ngữ tiếng Anh trong ngữ cảnh/ Jake Allsop, 

Louise Woods ; Lê Huy Lâm ( Chú giải ).- Tp.HCM: Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2000.- 137tr.; 

21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Thành Ngữ, English language Idioms, Tiếng Anh Đặc ngữ 

Mã xếp giá: 428.24 A442 

37.Market leader : Alliance video resource book business english / Richard Crowe, 

Pamela Pickford.- [Essex] : Longman, 2000.- 55p. ; 30 cm 

Từ khóa: English, English language 

Mã xếp giá: 428.24 C953 

38.New interchange: Student's and Workbook/ Jack C.Richards, Nguyễn Thị Hòa, 

Nguyễn thị Thu Thảo(dịch)/ B2.- Hà Nội: Thanh niên, 2000.- 253tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành Giáo trình 

Mã xếp giá: 428.2407 R514 

39.Những bài mẫu tiếng Anh = Practice and progress / L.G.Alexander; Hoàng Văn 

Quang(giới thiệu).- Hà Nội: Thanh niên, 2000.- 101tr.; 20cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.2407 A375 

40.Những bài mẫu tiếng Anh = Developing skills / L.G.Alexander; Hoàng Văn 

Quang(giới thiệu).-  H.: Thanh niên, 2000.- 209tr.; 20cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.2407 A375 

41.New interchange- Student's book/ Jack c Richards; Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thị 

Thu Thảo(dịch)/ B1.- Hà Nội: Thanh niên, 2000.- 257Tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.2407 R514 

42.Ngữ pháp tiếng Anh thực hành = Oxford Practice grammar/ John Eastwood; Mai 

Lan Hương, Phạm Thị Thúy Trâm(dịch).- TP.HCM.: Trẻ, 2000.- 693tr.; 21cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh Ngữ pháp 

Mã xếp giá: 428.24 E13 

43.Ready to write : A first composition text = Luyện kỹ năng viết tiếng Anh trình độ 

tiền trung cấp/ Karen Blanchard, Christine Root ; Nguyễn Thành Yến ( Dịch và chú giải ).- 

Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2000.- 172tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng viết, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 B639 

44.Reading in the workplace/ Holly Johnson.- Cincinnati: South - Western, 2000.- 

89p.: 27cm 

Từ khóa:  

Mã xếp giá: 428.64 J66 



45.Reading connections: Skills and strategies for purposeful reading:Intermediate/ 

Anne Ediger, Cheryl Pavlik.- New York: Oxford University, 2000.- xxi, 218p.; 26cm 

Từ khóa: English language textbooks for foreign speaker, Readers 

Mã xếp giá: 428.6 E235 

46.Rocky homes/ Richard Moyer, Lucy Daniel, Jay Hackett,....- New York: McGraw-

Hill, 2000.- v, 193-240, 36p.; 28cm 

Từ khóa: English language 

Mã xếp giá: 428.24 R684 

47.Success in English teaching/ Paul Davies , Eric Pearse.- NY.: Oxford University 

Press, 2000.- xiv, 221p.; 26cm 

Từ khóa: English language Study and teaching Foreign speakers 

Mã xếp giá: 428.0071 D255 

48.Tuyển tập 240 bài luận mẫu tiếng Anh: English essay/ Ngọc Thoa, Minh Hoà.- H.: 

Thanh niên, 2000.- 534tr; 21cm 

Từ khóa: Bài luận, Kỹ năng đọc hiểu, Anh ngữ 

Mã xếp giá: 428.11 N576-T449 

49.TOEFL word flash/ Peterson's;Nguyễn Hoàng Vĩnh Lộc, Nguyễn Lưu Bảo 

Đoan(dịch).- TP.HCM.: Trẻ, 2000.- 208tr.; 19cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành Bài tập, English language Textbooks for foreign 

speakers, English language Examinations Study guides, TOEFL, TOEFL FLASH 

Mã xếp giá: 428.24076 P485 

50.TOEFLl Grammar flash/ Peterson's;Nguyễn Hoàng Vĩnh Lộc, Nguyễn Lưu Bảo 

Đoan(dịch).- TP.HCM.: Trẻ, 2000.- 208tr.; 19cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành Bài tập, TOEFL 

Mã xếp giá: 428.24076 P485 

51.The langguage of accounting in English: Vocabulary/ Nguyễn Ngọc Anh, Lê 

Quang Chính.- ..}.: {..}, 2000.- 143tr; 27cm 

Từ khóa: Anh ngữ ứng dụng, Anh văn chuyên ngành kế toán, Vocabulary 

Mã xếp giá: 428.1 N573-A596 

52.Techniques and principles in language teaching/ Diane Larsen-Freeman.- Oxford: 

Oxford University Press, 2000.- xv, 189p.; 24cm 

Từ khóa: English language Study and teaching Foreign speakers 

Mã xếp giá: 428.007 L334 

53.Teaching and learning in the language classroom/ Tricia Hedge.- NY.: Oxford 

University Press, 2000.- xvi, 447p.; 25cm 

Từ khóa: English language Study and teaching, Language and languages Study and 

teaching. 

Mã xếp giá: 428.0071 H453 



54.TOEFL reading flash/ Peterson's;Nguyễn Hoàng Vĩnh Lộc, Nguyễn Lưu Bảo 

Đoan(dịch).- TP.HCM.: Trẻ, 2000.- 157tr.; 19cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành Bài tập, English language Textbooks for foreign 

speakers, English language Examinations Study guides, TOEFL, TOEFL FLASH 

Mã xếp giá: 428.24076 P485 

55.Thoughts & notions: High beginning reading practice: Tài liệu luyện kỹ năng đọc 

hiểu trình độ B/ Linda Lee, Barbara Bushby; Nguyễn Trung Tánh, Nguyễn Trí Lợi (Dịch 

và chú giải).- Tp.HCM: Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2000.- 311tr.; 21cm 

Từ khóa:  

Mã xếp giá: 428.4 L477 

56.TOEFL = Chương trình luyện thi TOEFL mới Patricia nobel Sullivan,Grace yi qiu 

zhong, Gail Abel Brenner; Ban biên dịch First news(dịch).- TP.HCM. Trẻ, 2000.- 437tr.; 

21cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành Bài tập, English language Textbooks for foreign 

speakers, TOEFL, English language Examinations Study guides 

Mã xếp giá: 428.24076 S951 

57.Thoughts & notions: High beginning reading practice: Tài liệu luyện kỹ năng đọc 

hiểu trình độ B/ Linda Lee, Barbara Bushby; Nguyễn Trung Tánh, Nguyễn Trí Lợi (Dịch 

và chú giải).- Tp.HCM: Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2000.- 311tr.; 21cm 

Từ khóa:  

Mã xếp giá: 428.4 L477 

58.Viết và dịch đúng câu Anh văn= Writing và Translating English sentences 

correctly/ Vương Đằng.- TP.HCM. Trẻ, 2000.- 662tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh, Luận tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.11 V994-Đ182 

59.Writing from A to Z: The easy - to - reference handbook/ Sally Barr Ebest, 

Charles T. Brusaw, [et all.].- London: Mayfield Pubishing Co., 2000.- 503p.; 20cm.. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, English language Rhetoric Handbooks, manuals, 

Report writing Handbooks, manuals 

Mã xếp giá: 428.24 W956 

Năm 1999 

1. Phương pháp viết luận văn tiếng Anh/ = English skills with readings/ John Langan; 

Nguyễn Hữu Dự (dịch).- Đồng Nai.: Nxb.Đồng Nai, 19997.- 339tr.; 21cm 

Từ khóa: acd cd cd cd 

Mã xếp giá: 428.11 L269 

2.20 đề tài luyện thi nói trình độ B= 20 Topics for B Oral examination/ Đặng Ngọc 

Dũng Tiến.- TP.HCM.: Trẻ, 1999.- 87tr.; 19cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành Bài tập, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.2407 Đ182 - T562 



3.7500 câu đàm thoại Anh - Việt thông dụng = Mastering course modern english 

self-learning/ Ninh Hùng, Phạm Việt Thanh.- Đồng Nai: Nxb.Đồng Nai, 1999.- 357tr.; 

19cm 

Từ khóa: Đàm thoại tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 N714 - H936 

4.7500 câu đàm thoại Anh - Việt thông dụng = Mastering course modern english 

self-learning/ Ninh Hùng, Phạm Việt Thanh.- Đồng Nai: Nxb.Đồng Nai, 1999.- 357tr.; 

19cm 

Từ khóa: Đàm thoại tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 N714 - H936 

5.Anh ngữ đàm thoại giao dịch= English conversation/ Võ Văn Dũng, Nguyễn Hữu 

Hào, Linh Giang.-  TP.HCM. Trẻ, 1999.- 69tr.; 21cm 

Từ khóa: Đàm thoại tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 V872-D916 

6.Advanced writing with English in use/ Hugh Cory.- New York: Oxford University 

Press, 1999.- 160tr.; 27cm. 

Từ khóa: Anh ngữ Kỹ năng viết, Tiếng Anh thực hành, English Writing skills 

Mã xếp giá: 428.24 C833 

7.A Practical English Grammar = Ngữ pháp tiếng Anh thực hành / A.J.Thomson, 

A.V.Martinet; Phạm Xuân Bá (dịch).- TP.HCM.: Trẻ, 1999.- 926tr.; 25cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh Ngữ pháp 

Mã xếp giá: 428.24 T482 

8.English vocabulary in use: Elementary: with answers/ Mychael Mccarthy, Flicity 

O'dell.- NY.: Cambridge, 1999.- 168p. : 27cm 

Từ khóa: Vocabulary, Tiếng Anh, Từ vựng 

Mã xếp giá: 428.1 M478 

9.English guides metaphor = Lối nói ẩn dụ trong tiếng Anh/ Alice Deignan ; Nguyễn 

Thành Yến ( Dịch và chú giải ).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 1999.- 335tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh, Tiếng Anh Lối nói ẩn dụ 

Mã xếp giá: 428.24 D324 

10.For and against an oral practice book for advanced students of English = Sách 

thực hành nói tiếng Anh / L.G.Alexander, Võ Liêm An, Võ Liêm Anh.- Đồng Nai: 

Nxb.Đồng Nai, 1999.- 125tr.; 19cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.3 A377 

11.Longman tests in context/ J.B. Heaton ; Nguyễn Thành Yến ( Dịch và chú giải ).- 

Tp.HCM: Trẻ, 1999.- 242tr.; 21cm 

Từ khóa: English language, Tiếng Anh, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24 H442 



12.Luận Anh Văn: Từ sơ cấp đến nâng cao. Luyện thi chứng chỉ quốc gia A,B,C. 

Luyện dịch Việt Anh - Anh Việt/ Phạm Xuân Thảo.-  TP.HCM.: Nxb.Trẻ, 1999.- 239tr.; 

19cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.11 P534 - T367 

13.Motives for writing/ Robert Keith Miller.- London: Mayfield Publishing, 1999.- 

569p.; 24cm 

Từ khóa: College readers, Report writing Problems, exercise, etc..., Tiếng Anh Viết 

luận 

Mã xếp giá: 428.24 M649 

14.Những bài mẫu tiếng Anh = Fluency in English/ L.G.Alexander; Hoàng Văn 

Quang(giới thiệu).-  H.: Thanh niên, 1999.- 198tr.; 20cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.2407 A374 

15.Peterson's TOEFL practice tests/ Bruce Rogers, Lê Huy Lâm (dịch ).- TP.HCM.: 

Nxb.TP.HCM, 1999.- 316tr.; 21cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành Bài tập, English language Textbooks for foreign 

speakers, TOEFL, English language Examinations Study guides 

Mã xếp giá: 428.24076 R724 

16.Peterson's TOEFL success/ Bruce Rogers, Lê Huy Lâm (dịch ).- TP.HCM.: 

Nxb.TP.HCM, 1999.- 765tr.; 21cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành Bài tập, English language Textbooks for foreign 

speakers, TOEFL, English language Examinations Study guides 

Mã xếp giá: 428.24076 R724 

17.Progress to Proficiency = Tài liệu luyện thi bằng proficiency/ Leo Jones; Bùi 

Quang Đông(dịch) T2.- TP.HCM.: Trẻ, 1999.- 694tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Bài tập 

Mã xếp giá: 428.24076 J77 

18.Reading connections: Skills and strategies for purposeful reading: High 

intermediate/ Anne Ediger, Cheryl Pavlik.- New York: Oxford University, 1999.- xix, 

238p.; 26cm 

Từ khóa: English language textbooks for foreign speaker, Reader 

Mã xếp giá: 428.6 E235 

19.Resisting linguistic imperialism in English teaching/ A. Suresh Canagarajah.- 

Oxford: Oxford University Press, 1999.- viii, 216p.; 24cm 

Từ khóa: English language Study and teaching, Applied linguistics 

Mã xếp giá: 428.007 C212 

20.Speak up 3/ David Nunan.- Singapore: Thomson Asia Pte Ltd, 1999.- 100p,; 

27cm 

Từ khóa: English language, Tiếng Anh 



Mã xếp giá: 428.24 N972 

21.TOEFL / Patricia nobel Sullivan,Grace yi qiu zhong, Gail Abel Brenner; Lê Huy 

Lâm (dịch).- TP.HCM. Nxb.TP.HCM., 1999.- 511tr.; 21cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành Bài tập, English language Textbooks for foreign 

speakers, TOEFL, English language Examinations Study guides 

Mã xếp giá: 428.24076 S951 

22.Tuyển tập 2500 câu trắc nghiện tiếng Anh : Luyện thi các chứng chỉ A,B,C, tú tài 

và đại học / Phạm Tấn Trước,Tôn Nữ Giáng Huyên.- TP.HCM.: Trẻ, 1999.- 370Tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Bài tập 

Mã xếp giá: 428.24076 P534 - T872 

23.Words at work : Vocabulary development for business English : Từ vựng tiếng 

Anh thương mại/ David Horner, Peter Strutt; Lê Huy Lâm (Dịch và chú giải).- Tp.HCM: 

Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 1999.- 215tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng, Từ vựng tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.1 H816 

24.We mean business : An elementary course in business English, students' book & 

workbook with tapescript, language drill tapecript, answer to exercises, workbook answer. 

Updated/ Susan Norman ; Nguyễn Thành Yến (dịch và chú giải)Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí 

Minh, 2008.- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 1999.- 350tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 N842 

25.Đề thi viết luyện thi chứng chỉ c tiếng Anh/ Phạm Tấn Trước,Tôn Nữ Giáng 

Huyên.- TP.HCM.: Trẻ, 1999.- 141Tr.; 21cm 

Từ khóa: cd cd cd cd 

Mã xếp giá: 428.24076 P534 - T872 

26.Đề thi viết luyện thi chứng chỉ B tiếng Anh/ Phạm Tấn Trước,Tôn Nữ Giáng 

Huyên.- TP.HCM.: Trẻ, 1999.- 141Tr.; 21cm 

Từ khóa: cd cd cd cd 

Mã xếp giá: 428.24076 P534 - T872 

27.Đề thi viết luyện thi chứng chỉ A tiếng Anh/ Phạm Tấn Trước,Tôn Nữ Giáng 

Huyên.- TP.HCM.: Trẻ, 1999.- 110Tr.; 21cm 

Từ khóa: cd cd cd cd 

Mã xếp giá: 428.24076 P534 - T872 

Năm 1998 

1. English essay course= Luận Anh văn/ Trần Văn Điền.-  Tp.HCM. Nxb.TP.HCM., 

1998.- 297tr.; 19cm 

Từ khóa: cd cd cd cd 

Mã xếp giá: 428.11 T772 - Đ562 



2.250 bài luận Tiếng Anh: Luyện thi chứng chỉ A - B Quốc Gia/ Đặng Kim Chi (Biên 

soạn).- Thanh Hóa: Nxb. Thanh Hóa,1998.- 415tr.; 21cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh Viết luận 

Mã xếp giá: 428.11 Đ182-C532 

3.36 chủ đề luận tiếng Anh thường gặp/ Nguyễn Bảo Thanh Nghi (dịch).- Tp.HCM.: 

Trẻ, 1998.- 188tr.; 21cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.11 B111 

4.410 Seclection of English essays= 410 tuyển tập những bài luận tiếng Anh / Trần 

Công nhàn, Lê Trần Doanh Trang (dịch).- Đà Nẵng.: Nxb.Đà Nẵng, 1998.- 569tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.11 B697 

5.410 selection of English essays= Tuyển tập những bài luận tiếng Anh / Trần Công 

nhàn, Lê Trần Doanh Trang (dịch).- Đà Nẵng.: Nxb.Đà Nẵng, 1998.- 569tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.11 B697 

6.7500 câu đàm thoại Anh - Việt thông dụng = Mastering course modern english 

self-learning/ Ninh Hùng, Phạm Việt Thanh.- Đồng Nai: Nxb.Đồng Nai, 1998.- 357tr.; 

19cm 

Từ khóa: Đàm thoại tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 N714 - H936 

7.Academic encounters - Human behavior: Reading, study skills, and writing - High 

intermediate to low advanced/ Bernard Seal.- New York : Cambridge University Press, 

1998.- xx, 220tr.; 27cm 

Từ khóa: Anh ngữ Kỹ năng đọc, Anh ngữ ứng dụng, Anh ngữ Kỹ năng viết 

Mã xếp giá: 428.24 S438 

8.Academic encounters - Human behavior: Reading, study skills, and writing - High 

intermediate to low advanced/ Bernard Seal.- New York : Cambridge University Press, 

1998.- xx, 220tr.; 27cm 

Từ khóa: Anh ngữ Kỹ năng đọc, Anh ngữ ứng dụng, Anh ngữ Kỹ năng viết 

Mã xếp giá: 428.24 S438 

9.Bài tập luyện nghe tiếng Anh = Listening 1/ John Green; Lê Huy Lâm (dịch).- 

TP.HCM.: Nxb.TP.Hồ Chí Minh, 1998.- 87tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.3 G796 

10.Bài tập điền từ tiếng Anh ( Trình độ A,B,C) / Lê Văn Sự.- Đồng Nai: Nxb.Đồng 

Nai, 1998.- 12543.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Bài tập 

Mã xếp giá: 428.24076 L433 - S938 



11.Căn bản tiếng Anh cho người sử dụng Internet/ Hoàng Phương(Chủ biên), Châu 

Thiện Cương, Nguyễn Đức Thành.- Tp. HCM.: Trẻ, 1998.- 581tr; 20cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24 H678-P577 

12.English guides homophones = Những từ đồng âm trong tiếng Anh. Collins 

cobuild/ Nguyễn Thành Yến ( Dịch và chú giải ).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 1998.- 

382tr.; 21cm 

Từ khóa: Từ đồng âm, Tiếng Anh Từ đồng âm, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.1 E583 

13.IELTS preparation and practice: Reading and writing (Academic module)/ Wendy 

Sahanaya, Jeremy Lindeck, Richard Stewart.- Oxford.: Oxford Univ. Press, 1998.- 172p.; 

28cm 

Từ khóa: International english language testing system, Anh ngữ thực hành 

Mã xếp giá: 428.24 S131 

14.Luyện kỹ năng nghe và nói tiếng Anh = Improve listening and speaking skills/ 

Trương Thị Hòa, Phương Ân.- Cà Mau. Nxb. Mũi Cà Mau, 1998.- 465tr.; 19cm 

Từ khóa: Đàm thoại tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 T874 - H678 

15.Math user's handbook : hot words hot topics.- NY.: McGraw Hill, 1998.- 471p.; 

22cm 

Từ khóa: English language - Textbooks for foreign speakers, English language -- 

Study and teaching 

Mã xếp giá: 428.24 M426 

16.New interchange English international communication: Intro:Work book/ Jack C. 

Richards.- NY.: Cambridge, 1998.- 96tr; 27cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Workbook, Bài tập, Học hỏi và giảng dạy 

Mã xếp giá: 428.24 R514 

17.New interchange English international communication: Work book 2/ Jack C. 

Richards, Jonathan Hull, Susan Protor.- NY.: Cambridge, 1998.- 96tr; 27cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Workbook, Bài tập, Học hỏi và giảng dạy 

Mã xếp giá: 428.24 R514 

18.New interchange English international communication: Student's book 2/ Jack C. 

Richards, Jonathan Hull, Susan Protor.- NY.: Cambridge, 1998.- [120]tr; 27cm 

Từ khóa: Communication, Tiếng Anh thực hành, Exercises 

Mã xếp giá: 428.24 R514 

19.New interchange English international communication: Work book 3/ Jack C. 

Richards, Jonathan Hull, Susan Protor.- NY.: Cambridge, 1998.- 96tr; 27cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Workbook, Bài tập, Học hỏi và giảng dạy 

Mã xếp giá: 428.24 R514 



20.New for now 3/ Karen Blanchard, Christine Root.- Australia.: Course Thomson, 

1998.- 42p; 28cm 

Từ khóa: New for now, English language 

Mã xếp giá: 428.24 B639 

21.New interchange English international communication: Student's book 3/ Jack C. 

Richards, Jonathan Hull, Susan Protor.- NY.: Cambridge, 1998.- 105tr; 27cm 

Từ khóa: Communication, Student's book, Tiếng Anh thực hành, Học hỏi và giảng 

dạy 

Mã xếp giá: 428.24 R514 

22.New for now 1/ Karen Blanchard, Christine Root.- Australia.: Course Thomson, 

1998.- 92p; 28cm 

Từ khóa: New for now, English language 

Mã xếp giá: 428.24 B639 

23.Progress to Proficiency = Tài liệu luyện thi bằng proficiency/ Leo Jones; Bùi 

Quang Đông(dịch)/ T1.- TP.HCM.: Trẻ, 1998.- 710tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Bài tập 

Mã xếp giá: 428.24076 J77 

24.Reading 2 : Tài liệu phát triển kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh/ Simon Greenall, Diana 

Pye; Nguyễn Trung Tánh, Truơng Hoàng Duy ( Giới thiệu và chú giải ).- Tp.HCM: Trẻ, 

1998.- 110tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng đọc hiểu, English Reading, Kỹ năng đọc hiểu, Tiếng 

Anh 

Mã xếp giá: 428.4 G798 

25.Sổ tay kiến thức tổng hợp cho người dịch tiếng Anh= A Handbook of general 

knowledge for English translator/ Hoàng Phương.- Đồng Nai: Nxb.Đồng Nai, 1998.- 

828tr; 16cm 

Từ khóa: Dịch thuật, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.02 H678-P577 

26.Sucessful writing/ Maxine C. Hairston,.- New York: W.W Norton & Company, 

1998.- 246p.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Luận, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24 H153 

27.Sentence skills: A workbook for writers.- New York: McGraw-Hill, 1998.- 542p.; 

24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24 S478 

28.The ABC of IELTS practice tests in reading ang writing : IELTS những điều cần 

biết/ Carol Gibson, Wanda Rusek, Anne Swan; Lê Huy Lâm (Dịch và chú giải).- Tp.HCM: 

Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 1998.- 158tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, IELTS 



Mã xếp giá: 428.2407 G448 

29.Tự điển Anh - Việt bằng hình/ Lệ Hằng.- Hà Nội: Phụ nữ, 1998.- 111tr.; 27cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh Học hỏi và giảng dạy 

Mã xếp giá: 428.24 L433-H239 

30.Vui học tiếng Anh. Bóng đá dưới mắt phụ nữ/ Trần Lệ Dzung.- Hà Nội: Phụ nữ, 

1998.- 115tr.; 20.5cm 

Từ khóa: Truyện cười 

Mã xếp giá: 428.6 T772-D916 

31.Vocabulary connections: Book II - Word parts/ Marianne C. Reynolds.- Boston: 

McGraw-Hill, 1998.- 95p.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng, Languages English Vovabulary, English languges 

Mã xếp giá: 428.1 R462 

Năm 1997 

1.6.000 câu giao tiếp tiếng Anh/ Phạm Xuân Thảo.-  TP.HCM.: Trẻ, 1997.- 476tr.; 

19cm 

Từ khóa: Đàm thoại tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 P534 - T367 

2.A way with words : Vocabulary development activities for learners of English : Học 

từ vựng tiếng Anh trình độ nâng cao. Book 3/ Stuart Redman; advisory editor Michael 

McCarthy; Nguyễn Trung Tánh,....- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 1997.- 228tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng, Từ vựng tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.1 R318 

3.A way with words : Vocabulary development activities for learners of English : Học 

từ vựng tiếng Anh trình độ sơ cấp. Book 1/ Stuart Redman, Robert Ellis; advisory editor 

Michael McCarthy,....- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 1997.- 197tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng, Từ vựng tiếng Anh, Từ vựng 

Mã xếp giá: 428.1 R318 

4.A World of diversity: Multicultural readings in the News/ Faun Bernbach Evans..- 

Illinois: NTCPublishing Group, 1997.- 274p.; 25cm.. 

Từ khóa: Readers Current events, Current events Problems,excercies, etc., Pluralisn 

Problems, exercises, etc, English language Composition and exercies, College 

readers, Readers Social sciences, English language Rhetoric, Readers, Tiếng Anh 

thực hành 

Mã xếp giá: 428.6 E92 

5.A way with words : Vocabulary development activities for learners of English : Học 

từ vựng tiếng Anh trình độ trung cấp. Book 2/ Stuart Redman, Robert Ellis; advisory 

editor Michael McCarthy,....- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 1997.- 231tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng, Từ vựng tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.1 R318 



6.Bài tập luyện nghe tiếng Anh= Listening 3/ Michael Thorn; Lê Huy Lâm (dịch).- 

TP.HCM. Nxb.TP.HCM., 1997.- 131tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.3 T496 

7.Collins cobuild English course tests : 10 bài thi trắc nghiệm môn đọc - viết trình độ 

B. Tài liệu luyện thi tiếng Anh/ Diana Fried-Booth, Dave Willis, Jane Willis; Nguyễn Trung 

Tánh dịch và chú giải.- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 1997.- 142tr.; 21cm 

Từ khóa:  

Mã xếp giá: 428.24076 F899 

8.How English works: A grammar practice book; Môn học: 1104062 - Grammar 2/ 

Micheal Swan, Catherine Walter.- Oxford: Oxford University, 1997.- 358p.; 27cm 

Từ khóa: English Grammar, Tiếng anh thực hành, Tiếng Anh Ngữ pháp 

Mã xếp giá: 428.24 S972 

9.Học từ vựng và thành ngữ tiếng Anh trình độ nâng cao/ B.J.Thomas; Nguyễn 

Thanh Yến (dịch).-  TP.HCM. Nxb.TP.HCM., 1997.- 223tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng 

Mã xếp giá: 428.1 T454 

10.How English works: A grammar practice book/ Micheal Swan, Catherine Walter.- 

Oxford: Oxford University, 1997.- 358p.; 19cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng, Tiếng anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24 S972 

11.How English works: A grammar practice book/ Micheal Swan, Catherine Walter.- 

Oxford: Oxford University, 1997.- 358p.; 27cm 

Từ khóa: English Grammar, Tiếng anh thực hành, Tiếng Anh Ngữ pháp 

Mã xếp giá: 428.24 S972 

12.Introduction to academic writing = Học viết tiếng Anh/ Alice Oshima, Ann Hogue ; 

Nguyễn Thành Yến ( Dịch và chú giải ).- Tp.HCM: Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 1997.- 284tr.; 

21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Viết luận, Tiếng Anh Kỹ năng viết 

Mã xếp giá: 428.24 O82 

13.IELTS preparation and practice: Reading and writing general training module/ 

Vladimir Pejovic, Michael Nicklin, Peggy Read.- Oxford.: Oxford Univ. Press, 1997.- 

156p.; 21cm 

Từ khóa: international english language testing system, English Examinations, Anh 

ngữ thực hành, IELTS examinations 

Mã xếp giá: 428.2407 P359 

14.In other words : Luyện kỹ năng viết luận tiếng Anh/ LG Alexander, Catherine 

Wilson; Lê Huy Lâm ( Dịch và chú giải ).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 1997.- 150tr.; 

21cm 

Từ khóa: Kỹ năng viết, Tiếng Anh Kỹ năng viết 



Mã xếp giá: 428.24 A374 

15.Kiểm tra vốn từ của bạn = Test Your vocabulary/ Peter Watcyn-Jones ; Nguyễn 

Trung Tánh, Trương Hoàng Duy(dịch)/ B2.- TP.HCM.: Nxb.TP.Hồ Chí Minh, 1997.- 88tr.; 

21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng 

Mã xếp giá: 428.1 W324 

16.Kiểm tra vốn từ của bạn = Test Your vocabulary/ Peter Watcyn-Jones ; Nguyễn 

Trung Tánh, Trương Hoàng Duy(dịch)/ B1.- TP.HCM.: Nxb.TP.Hồ Chí Minh, 1997.- 83tr.; 

21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng 

Mã xếp giá: 428.1 W324 

17.Listening 2= Bài tập luyện nghe tiếng Anh/ John Green; Lê Huy Lâm (dịch).- 

TP.HCM.: Nxb. TP. Hồ Chí Minh,1997.- 86tr.; 21cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh thực hành Bài tập luyện nghe 

Mã xếp giá: 428.3 G796 

18.Listening 4= Bài tập luyện nghe tiếng Anh/ John Green; Lê Huy Lâm (dịch).- 

TP.HCM.: Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 1997.- 85tr.; 21cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh thực hành Bài tập luyện nghe 

Mã xếp giá: 428.34 G795 

19.New interchange English international communication: Student's book 1/ Jack C. 

Richards, Jonathan Hull, Susan Protor.- NY.: Cambridge, 1997.- 135tr; 27cm 

Từ khóa: Exercises, Tiếng Anh thực hành, Comunication 

Mã xếp giá: 428.24 R514 

20.New interchange English international communication: Work book 1/ Jack C. 

Richards, Jonathan Hull, Susan Protor.- NY.: Cambridge, 1997.- 96tr; 27cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Workbook, Bài tập, Học hỏi và giảng dạy 

Mã xếp giá: 428.24 R514 

21.Penguin English tests. Book 1 with answers : Tuyển tập bài thi trắc nghiệm tiếng 

Anh trình độ A/ Jake Allsop; Nguyễn Trung Tánh (dịch và chú giải).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ 

Chí Minh, 1997.- 77tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh Bài thi trắc nghiệm 

Mã xếp giá: 428.24076 A442 

22.Penguin elementary writing skills = Kỹ năng viết câu trình độ sơ cấp/ Anne Parry, 

Sharon Hartle, Mark Bartram ; Lê Huy Lâm ( Dịch và chú giải ).- Tp.HCM : Nbb.Tp.Hồ 

Chí Minh, 1997.- 152tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Viết câu, English language Writing, Tiếng Anh Kỹ năng viết câu 

Mã xếp giá: 428.24 P264 

23.Penguin English tests. Boo 4 & 5 with answers : Tuyển tập bài thi trắc nghiệm 

tiếng Anh trình độ C/ Jake Allsop; Nguyễn Trung Tánh (dịch và chú giải).- Tp.HCM: 

Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 1997.- 1990tr.; 21cm 



Từ khóa: Tiếng Anh, Tiếng Anh Tuyển tập bài thi 

Mã xếp giá: 428.24076 A442 

24.Phương pháp viết tiếng Anh = Rules of thumb / Đặng Văn Thảo.- Đồng Nai: Nxb. 

Đồng Nai, 1997.- 333tr.; 21cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Luận tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.11 Đ182 - T367 

25.Penguin English tests. Book 2 &3 with answers : Tuyển tập bài thi trắc nghiệm 

tiếng Anh trình độ B/ Jake Allsop; Nguyễn Trung Tánh (dịch và chú giải).- Tp.HCM: 

Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 1997.- 166tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh Tài liệu luyện thi, Tiếng Anh Luyện thi B 

Mã xếp giá: 428.24076 A442 

26.Test your English idioms : Kiểm tra vốn thành ngữ tiếng Anh của bạn/ Peter 

Watcyn-Jones, Illustrated by Ros Thomson ; Nguyễn Trung Tánh,,,,.- TP.HCM.: 

Nxb.TP.Hồ Chí Minh, 1997.- 132tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Thành ngữ 

Mã xếp giá: 428.24 W324 

27.Test Your vocabulary book 5 ( Advanced ): Kiểm tra vốn từ của bạn. Học từ vựng 

tiếng Anh/ Peter Watcyn-Jones ; Nguyễn Trung Tánh, Nguyễn Trí Lợi, Phạm Tấn Quyền 

( Dịch và chú giải ).- TP.HCM.: Nxb.TP.Hồ Chí Minh, 1997.- 124tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng 

Mã xếp giá: 428.1 W324 

28.Test Your vocabulary book 3 : Kiểm tra vốn từ của bạn. Học từ vựng tiếng Anh/ 

Peter Watcyn-Jones ; Nguyễn Trung Tánh, Trịnh Quang Thành ( Dịch và chú giải ).- 

TP.HCM.: Nxb.TP.Hồ Chí Minh, 1997.- 101tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng 

Mã xếp giá: 428.1 W324 

29.Tuyển tập các bài thi trắc nghiệm: Phạm Đăng Bình/ T2/.- Hà Nội: Giáo dục, 

1997.- 172tr.; 27cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Bài tập 

Mã xếp giá: 428.24076 P534 - B613 

30.Test your business English : Hotel and catering = Kiểm tra vốn từ của bạn : 

Ngành khách sạn và ăn uống/ Alison Pohl; Nguyễn Thành Yến ( Dịch và chú giải ).- 

Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 1997.- 150tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh, Từ vựng tiếng Anh, Từ vựng 

Mã xếp giá: 428.1 P748 

31.Themes in reading: Amulticultural collection/: Vol..- New York: Jamestown, 1997.- 

153p.; 30cm.. 

Từ khóa: Tiếng anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.6 T383 



32.Tuyển tập các bài thi trắc nghiệm tiếng Anh- T1/ Phạm Đăng Bình.- Hà Nội: Giáo 

dục, 1997.- 197tr.; 27cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Bài tập 

Mã xếp giá: 428.24076 P534 - B614 

33.Từ viết câu đến viết luận tiếng Anh = From writing to composing/ Beverly Ingram, 

Carol King; Lê Huy Lâm (Dịch và chú giải).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 1997.- 

243tr.; 21cm 

Từ khóa: Kỹ năng viết, Tiếng Anh Kỹ năng viết 

Mã xếp giá: 428.24 I542 

34.Test Your vocabulary book 4 : Kiểm tra vốn từ của bạn. Học từ vựng tiếng Anh/ 

Peter Watcyn-Jones ; Nguyễn Trung Tánh, Nguyễn Trí Lợi, Phạm Tấn Quyền ( Dịch và 

chú giải ).- TP.HCM.: Nxb.TP.Hồ Chí Minh, 1997.- 95tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng 

Mã xếp giá: 428.1 W324 

35.Tuyển tập các bài thi trắc nghiệm: Phạm Đăng Bình/ T3/.- Hà Nội: Giáo dục, 

1997.- 255tr.; 27cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Bài tập 

Mã xếp giá: 428.24076 P534 - B614 

36.Talk it over : Discussion topics for intermediate students : Luyện kỹ năng nói theo 

chủ đề trình độ trung cấp/ L.G. Alexander, Monica C. Vincent, John Chapman; Lê Huy 

Lâm, Trương Bích Ngọc.- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 1997.- 125tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng nói, kỹ năng nói 

Mã xếp giá: 428.34 A374 

37.Vocabulary builder 2 : Học từ vựng trong ngữ cảnh American/ Bernard Seal; Lê 

Huy Lâm, Trương Bích Ngọc (Dịch và chú giải).- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 1997.- 

194tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng, Tiếng Anh, Từ vựng 

Mã xếp giá: 428.1 S438 

38.Vocabulary builder 1 : Học từ vựng trong ngữ cảnh American/ Bernard Seal; Lê 

Huy Lâm, Phạm Văn Thuận.- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 1997.- 174tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Từ vựng, Từ vựng tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.1 S438 

39.Writing skills : A problem-solving approach for upper-intermediate and more 

advanced students = Luyện kỹ năng viết theo phương pháp giải quyết vấn đề/ Norman 

Coe, Robin Rycroft, Pauline Ernest ; Lê Huy Lâm ( Dịch và chú giải ).- TP.HCM: Trẻ, 

1997.- 169tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Kỹ năng viết, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 C672 



40.Writing clearly an editing guide= Kỹ thuật viết câu tiếng Anh/ Janet Lane, Ellen 

Lange; Lê Huy Lâm dịch và chú giải.- Tp.Hồ Chí Minh.: Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 1997.- 

383tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Viết câu, Tiếng Anh thực hành, English language Writing, 

Writing 

Mã xếp giá: 428.24 L265 

41.Writing academic English : A writing and sentence structure handbook : Học viết 

tiếng Anh/ Alice Oshima, Ann Hogue ; Lê Huy Lâm (dịch và chú giải).- Tp.HCM: 

Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 1997.- 388tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Viết luận, Tiếng Anh Kỹ năng viết 

Mã xếp giá: 428.24 O82 

42.Working it out/ Barbara Fine Clouse,.- New York: McGraw-Hill, 1997.- 161p.; 

22cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Luận 

Mã xếp giá: 428.11 C647 

43.Writing with children/ Vanessa Reilly, Sheila M. Ward.- Oxford.: University Press, 

1997.- 157p.; 27cm 

Từ khóa: English languages Writting skills, Tiếng Anh Kỹ năng viết, English 

languages 

Mã xếp giá: 428.24 R362 

Năm 1996 

1.20000 + words : Spelled and divides for quick reference.- Woodland Hill, CA : 

Glencoe, 1996.- v, 289 p. ; 15 cm. 

Từ khóa: English Spelling, Anh ngữ Ngữ âm 

Mã xếp giá: 428.1 H381 

2.Advanced conversation = Học đàm thoại tiếng Anh trình độ nâng cao/ Marion 

Geddes, Gill Sturtridge, Sheila Been; Nguyễn Thành Yến ( Dịch và chú giải ).- Tp.HCM: 

Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 1996.- 100tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Đàm thoại, Tiếng Anh thực hành, Đàm thoại tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 G295 

3.Atlas testing package levels 1 & 2: Learning - centered communication/ David 

Nunan, Mary Lee Wholey, Adrianne Sklar.- United States: Thomson Pub, 1996.- vii, 

160p.; 26cm 

Từ khóa: English language, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 N972 

4.Collaborations: English in our lives: Beginning 1 student book/ Jann Huizenga, Gail 

Weíntein-Shr.- Boston, MA.: Heinle & Heinle, 1996.- 99p.; 28cm 

Từ khóa: English language, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 H911 



5.Communication in the language classroom/ Tony Lynch.- New York: Oxford 

University Press, 1996.- xvi, 174p.; 25cm 

Từ khóa: Communication in the language classroom, Study and teching 

Mã xếp giá: 428.007 L987 

6.Ngữ pháp tiếng Anh thực hành có phần bài tập và đáp án/ A.J. Thomson, A.V. 

Martinet ; Nguyễn Trung Tánh ( Dịch và chú giải ),....- Tp.HCM: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 

1996.- 705tr.; 21cm 

Từ khóa: Ngữ pháp tiếng Anh Bài tập, Tiếng Anh Ngữ pháp, Ngữ pháp tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.076 T482 

7.Teachers as course developers/ Kathleen Graves.- Cambridge.: University Press, 

1996.- 213p.; 24cm 

Từ khóa: English language - Study and teaching, English language - Teacher 

training, English teachers 

Mã xếp giá: 428.007 G776 

8.Tuyển tập 40 bài luận Anh văn/ An Giang, Nguyễn Văn Ân.-  TP.HCM.: Trẻ, 1996.- 

261tr.; 21cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh Viết luận 

Mã xếp giá: 428.11 A532-G433 

9.Teaching pronunciation : A reference for teachers of English to speakers of other 

languages / Mariane Celce-Murcia, Donna M. Brinton, Janet M. Goodwin.- Cambridge ; 

New York : Cambridge University Press, 1996.- 435 p. ; 26 cm 

Từ khóa: English language Pronunciation by foreign speakers 

Mã xếp giá: 428.54 C392 

10.Vòng quanh đất nước Hoa Kỳ 90 ngày = Around the U.S.A. in 90 days/ Bùi 

Quang Đông.- Đồng Nai.: Nxb. Đồng Nai, 1996.- 401tr.; 21cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.3 B932 - Đ682 

11.Writer's choice: Grammar and composition/ Jacqueline Jones Royster, Mark 

Lester.- New York: McGraw-Hill, 1996.- xxiv, 570 p.; 26 cm. 

Từ khóa: English language Rhetoric Problems, exercises, etc, Anh ngữ Ngữ pháp, 

Anh ngữ Tu từ học, Anh ngữ Bài luận, College readers, Report writing Problems, 

exercises, etc 

Mã xếp giá: 428.24 R892 

12.Để viết đúng tiếng Anh: Về cách dùng từ. Về văn phạm/ Hà Văn Bửu.-  TP.Hồ 

Chí Minh: Nxb.TP. Hồ Chí Minh, 1996.- 371tr.; 21cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh - Từ loại, Tiếng Anh - Ngữ pháp 

Mã xếp giá: 428.11 H111 - B989 

Năm 1995 

1.Atlas 3: Learning-centered communication, teacher's extended edition/ David 

Nunan.- Boston: Heinle Publishers, 1995.- xxi,178tr.; 24cm 



Từ khóa: English language, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 N972 

2.Atlas 1: Learning-centered communication, teacher's extended edition/ David 

Nunan.- Boston: Heinle Publishers, 1995.- 167p.; 28cm 

Từ khóa: English language, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 N972 

3.Atlas 4: Learning-centered communicatio/ David Nunan, Fran Byrnes.- Boston.: 

Heinle & heinle Publishers, 1995.- 136p; 28cm 

Từ khóa: English language 

Mã xếp giá: 428.24 N972 

4.Atlas 3:$BWorkbook, learning-centered communication/ Angela Llanas, Libby 

Williams.- Boston: Heinle Publishers, 1995.- 67tr.; 26cm 

Từ khóa: English language, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 L791 

5.Atlas 2: Learning-centered communication/ David Nunan; Fran Byrnes.- Boston: 

Heinle Publishers, 1995.- xxi,173tr.; 24cm 

Từ khóa: English language, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 N972 

6.Atlas 4: Learning-centered communicatio/ David Nunan, Fran Byrnes.- Boston.: 

Heinle & heinle Publishers, 1995.- 178p; 24cm 

Từ khóa: English language 

Mã xếp giá: 428.24 N972 

7.Atlas 3 & 4: Learning-centered communication, testing package/ David Nunan, 

Mary Lee Wholey, Adrianne Sklar.- Boston.: Heinle & heinle Publishers, 1995.- 159p.; 

28cm 

Từ khóa: English language 

Mã xếp giá: 428.24 N972 

8.Atlas 1: Learning-centered communication/ David Nunan.- Boston: Heinle 

Publishers, 1995.- 136p.; 28cm 

Từ khóa: English language, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 N972 

9.Atlas 3: Learning-centered communication/ David Nunan.- Boston: Heinle 

Publishers, 1995.- 136p.; 28cm 

Từ khóa: English language, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 N972 

10.Concepts and comments a reader for students of English as a second language/ 

Partricia Ackert, Đặng Tuấn Anh (dịch).- TP.HCM.: Trẻ, 1995.- 208tr.; 19cm 

Từ khóa: Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24076 A182 



11.English syntax: A grammar for English language professionals/ Roderick A. 

Jacobs.- New York: Oxford University Press, 1995.- xiii, 378tr.; 26cm 

Từ khóa: English language Syntax, English language Grammar 

Mã xếp giá: 428.2 J171 

12.New person to person : Communicative speaking and listening skills. Student 

book 1/ Jack C. Richards, David Bycina, Sue Brioux Aldcorn.- Oxford: Oxford University 

Press, 1995.- 122tr.; 21cm 

Từ khóa: English Listening, English language, Anh ngữ thực hành 

Mã xếp giá: 428.34 R514 

13.New person to person : Communicative speaking and listening skills. Student 

book 2/ Jack C. Richards, David Bycina, Sue Brioux Aldcorn.- Oxford: Oxford University 

Press, 1995.- 121tr.; 21cm 

Từ khóa: Listening, Englishlanguage Textbooks for foreign speaker, Anh ngữ thực 

hành, English language Spoken English 

Mã xếp giá: 428.34 R514 

14.Oxfrd English for electrical and mechanical Engineering/ Eric H.Glendinning, 

Norman Glendinning..- Oxford.: Oxford University Press, 1995.- 190p.; 26cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24 G558 

15.Oxfrd English for electrical and mechanical Engineering/ Eric H.Glendinning, 

Norman Glendinning..- Oxford.: Oxford University Press, 1995.- 190p.; 29cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24 G558 

16.Oxfrd English for electrical and mechanical Engineering : Answer book with 

teaching notes/ Eric H.Glendinning, Norman Glendinning..- Oxford.: Oxford University 

Press, 1995.- 39p.; 27cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24 G558 

17.Practical English Writing skills=Kỹ năng viết tiếng Anh thực hành/ Chú giải: 

Nguyễn Thị Ái Nguyệt.- Tp. HCM: Nxb. Tp. HCM., 1995.- 203tr.; 19cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành Bài tập, Luận tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.11 P895 

Năm 1994 

1.Active listening : building skills for understanding : student's book/ Marc Helgesen 

and Steven Brown.- Cambridge [England] ;New York : Cambridge University 

Press,$1994.- xi, 70 p. : ill., maps ; 27 cm 

Từ khóa: Listening Problems, exercises, etc, Listening Study and teaching, English 

Listening skill, Anh ngữ Kỹ năng nghe 

Mã xếp giá: 428.3 H474 



2.Active listening : building skills for understanding : student's book; Môn học: 

Listening 1/ Marc Helgesen and Steven Brown.- Cambridge [England] ;New York : 

Cambridge University Press, 1994.- xi, 70 p. : ill., maps ; 27 cm 

Từ khóa: Listening Problems, exercises, etc, Listening Study and teaching, English 

Listening skill, Anh ngữ Kỹ năng nghe 

Mã xếp giá: 428.3 H474 

3.English Puzzles 1 : Teacher's resource book / Doug Case.- Oxford : Heinemann 

International, 1994.- 80p. ; 30 cm 

Từ khóa: Study and teaching, English language 

Mã xếp giá: 428.24 C337 

4.Sổ tay dịch thuật tiếng Anh chuyên ngành điện = A handbook of English translation 

specializing in Electricity - Electronics: Giải thích, phiên âm, minh họa / Nguyễn Xuân 

Khai (chủ biên), Lê Hân, Quang Hùng, trần Thế San....- TP.HCM.: Thế giới, 1994.- 

510tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành (ngành điện), Dịch thuật 

Mã xếp giá: 428.02 S675 

5.Techniques and resources in teaching reading/ Sandra Silberstein.- New York: 

Oxford University, 1994.- xiii, 125p.; 23cm 

Từ khóa:  

Mã xếp giá: 428.007 S582 

6.Weaving it together 3/ Milada Broukal.- Boston.: Heinle Publishers; 1994.- 166p; 

27cm 

Từ khóa: English langguage - Textbooks for forreign speakers 

Mã xếp giá: 428.24 B554 

Năm 1993 

1.All clear!: Idoms in context/ Helen Kalkstein Fragiadakis.-  Boston, Mass.: Heinle & 

Heinle, 1993.- xxiii, 160p.; 26cm 

Từ khóa: Tiếng Anh, English language Textbooks for foreign speaker 

Mã xếp giá: 428.24 F811 

2.Just past the possible/ James Flood, James V. Hoffman, [et al.].- New York: 

McGraw - Hill School Publishing Co., 1993.- 592p. includes index; 26cm.. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.6 J96 

3.Luyện dịch Việt Anh/ Lê Bá Kông.- TP.HCM.: Nxb.TP.Hồ Chí Minh, 1993.- 195tr.; 

19cm 

Từ khóa: Dịch thuật 

Mã xếp giá: 428.02 L433 - K82 

4.Tài liệu luyện thi chứng chỉ A tiếng Anh/ Trần Văn Thành, Nguyễn Thanh Yến.- 

TP.HCM: Nxb.TP.HCM, 1993.- 215tr; 19cm 



Từ khóa: cd cd cd cd 

Mã xếp giá: 428.24076 T772 - T367 

5.The Borzoi handbook for writers/ Frederick Crews, Sandra Schor, Michael 

Hennessy.- New York: McGraw-Hill, 1993.- xviii, 672p.; 19cm 

Từ khóa: Report writing Handbooks, manuals, English language Handbooks, 

manuals 

Mã xếp giá: 428.24 C927 

6.Tài liệu luyện thi chứng chỉ B tiếng Anh/ Trần Văn Thành, Nguyễn Thanh Yến.- 

TP.HCM. Nxb.TP.HCM, 1993.- 216tr.; 19cm 

Từ khóa: cd cd cd cd 

Mã xếp giá: 428.24076 T772 - T367 

7.Writers choice: Composition and gremmar/ William Strong..- New York: McGraw 

Hill, 1993.- 840.; 30cm.. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Enghish literature 

Mã xếp giá: 428.6 W956 

Năm 1992 

1.English grammar in use = Văn phạm Anh ngữ thực hành/ Raymond Murphy, 

Dương Xuân Phương( dịch).- TP.HCM.: Nxb.TP.HCM, 1992.- 639tr.; 21cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp Bài tập, English language Grammar 

Mã xếp giá: 428.24076 M978 

2.Luyện dịch Việt-Anh/ Dương Đức Nhự.- Sông Bé: Tổng hợp Sông Bé, 1992.- 

100tr.; 19cm. 

Từ khóa: Dịch thuật 

Mã xếp giá: 428.02 Đ28 - N585 

3.Luyện thi chứng chỉ quốc gia A - B môn Anh văn của sở giáo dục / Đào Đăng 

Phong.-  TP.HCM.: Trẻ, 1992.- 210tr.; 19cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh Giáo khoa, Tiếng Anh Giáo khoa Bài tập 

Mã xếp giá: 428.24076 Đ211 - P574 

4.Reading 3: Cambridge skills for fluency / Simon Greenall, Diana Pye.- NY.: 

Cambridge University Press, 1992.- 90tr.;19cm 

Từ khóa: Kỹ năng đọc, Tiếng Anh Kỹ năng đọc, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.4 G798 

5.Tiếng Anh thực hành: Bộ tài liệu luyện thi chứng chỉ A tiếng Anh ( Có băng 

cassette)/ Trần Văn Thành, Nguyễn Thanh Yến.- Tp. HCM: Nxb. Tp. HCM., 1992.- 202tr.; 

19cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành Bài tập 

Mã xếp giá: 428.24076 T772-T367 



6.Tiếng Anh thực hành: Bộ tài liệu luyện thi chứng chỉ B tiếng Anh ( Có băng 

cassette)/ Trần Văn Thành, Nguyễn Thanh Yến.- Tp. HCM: Nxb. Tp. HCM., 1992.- 214tr.; 

19cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành Bài tập 

Mã xếp giá: 428.24076 T772-T367 

Năm 1991 

1.English puzzles 4 / Doug Case.- Oxford : Heinemann English Language Teaching, 

1991.- 58 p. ; 24 cm 

Từ khóa: English language 

Mã xếp giá: 428.24 C337 

2.Guide to patterns and usage in English/ A.S. Hornby.- Oxford: Oxford University 

Press, 1991.- 238p.; 19cm 

Từ khóa: Tiếng Anh từ vựng, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24 H814 

3.Học dịch tiếng Anh qua những chuyện ngắn= English short stories/ Trần Anh 

Kim,Trần Giáng Hương.- Hà Nội: Thanh niên, 1991.- 237tr.; 19cm 

Từ khóa: Truyện hài hước, Dịch thuật 

Mã xếp giá: 428.02 T772 - K49 

4.Intercom 2000: Workbook/ Jennifer E. Bixby.- Boston: Heinle & Heinle publishers, 

1991.- 76p.; 28cm 

Từ khóa: English language, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 B624 

5.NTC's preparation for the TOEFL: Test of English as a foreign language/ Milada 

Broukal.- Illinois: Nation Textbook, 1991.- 351p.; 20cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Bài tập, TOEFL 

Mã xếp giá: 428.24076 B875 

6.Supercourse for the TOEFL / by Glace YI Qiu Zhong and Patricia Boble Sullivan.- 

New York Simo and Schuster, Inc., 1991.- 479p.; 19cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành Bài tập, English language Textbooks for foreign 

speakers, English language Examinations Study guides, TOEFL, Tiếng Anh thực 

hành 

Mã xếp giá: 428.24076 S951 

7.Technical writing and professional communication/ Leslie A. Olsen, Thomas N. 

Huckin.- New York: McGraw-Hill, 1991.- 584p.; 24cm 

Từ khóa: Technical writing, Tiếng anh luận 

Mã xếp giá: 428.24 O.52 

8.TOEFL, test of English as a foreign language / Edith H. Babin, Harriet H. Nichols.- 

New York ARCO, 1991.- 479p.; 19cm. 



Từ khóa: Tiếng Anh thực hành Bài tập, English language Textbooks for foreign 

speakers, English language Examinations Study guides, TOEFL ARCO, TOEFL, 

Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24076 B114 

Năm 1990 

1.Cambridge Practice Tests for First Certificate = Tài liệu luyện thi chứng chỉ FCE / 

Lê Huy Lâm (dịch)/ T1.- TP.HCM.: Nxb.TP.HCM., 200.- 212tr.; 21cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh$Giáo khoa, Tiếng Anh Bài tập 

Mã xếp giá: 428.24076 C178 

2.Cambridge Practice Tests for First Certificate = Tài liệu luyện thi chứng chỉ FCE / 

Lê Huy Lâm (dịch)/ T3.- TP.HCM.: Nxb.TP.HCM., 200.- 212tr.; 21cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh$Giáo khoa, Tiếng Anh Bài tập 

Mã xếp giá: 428.24076 C178 

3.English Grammar in Use : A self-study reference and practice book for 

intermediate students of English / Raymond Murphy.- .- Cambridge : Cambridge 

University Press, 2006 

Từ khóa: English language Grammar, Tiếng Anh, English language English 

language Textbook 

Mã xếp giá: 428.24 M978 

4.How to prepare for the TOEFL/ Andrew Jenkins Murphy.- Sông Bé: Nxb. Sông Bé.- 

294tr.; 19cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành Bài tập, English language Textbooks for foreign 

speakers, English language Examinations Study guides, TOEFL, Tiếng Anh thực 

hành 

Mã xếp giá: 428.24076 M978 

5.Luyện thi TOEIC - Preparation series for the new TOEIC test: Intermediate course, 

Longman/ Lin Lougheed.- 4th ed..- 504tr.; 24cm 

Từ khóa: TOEIC, Tiếng Anh, Tiếng Anh Tài liệu luyện thi 

Mã xếp giá: 428.24076 L887 

6.Tiếng Anh cho nhân viên kế toán/ Nguyễn Thành Yến (biên dịch).- .- 124tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.3 T562 

7.Test your business English = Kiểm tra vốn tiếng Anh thương mại của bạn/ J.S. 

McKellen ; Nguyễn Thành Yến ( Dịch và chú giải ).- .- 149tr.; 21cm 

Từ khóa: Từ vựng Bài tập, Tiếng Anh thương mại, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 M478 

Năm 1989 

1.Hướng dẫn viết đúng tiếng Anh/ L.A.Hill; Nguyễn Thêm(dịch).- Hà Nội: Khoa học 

và xã hội, 1989.- 386tr.; 19cm 



Từ khóa: Luận tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.11 H645 

2.McGraw - Hill reading: Distant shore/.- New York: McGraw Hill, 1989.- 608p.; 

30cm.. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.6 M113 

3.McGraw - Hill reading: Wath the wind/.- New York: McGraw Hill, 1989.- 283p.; 

32cm.. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.6 M113 

4.McGraw-Hill reading: This we wish/ Elizabeth Sulzby, James Hoffman,[et all.].- 

New York: McGraw-Hill, 1989.- 543p. includes index; 25cm.. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.6 M113 

5.McGraw - Hill reading: Fill the sky/.- New York: McGraw Hill, 1989.- 349p.; 32cm.. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.6 M113 

6.Sổ tay người dịch tiếng Anh = A handbook for the English language translator/ 

N.H.Việt Tiến, Elizabeth hodgkin, Hữu ngọc,Mary cowan.- Hà Nội: Ngoại văn, 1989.- 

325tr.; 16cm.. 

Từ khóa: Dịch thuật, Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.02 S675 

Năm 1988 

1.Communication for technicians: Reading, Writing, and Speaking on the Job/ Ann 

Gregson, Isabelle Kramer Thompson.- Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 

1988.- 418p.; 24cm.. 

Từ khóa: Tiếng Anh chuyên ngành, Communication of technical information, Tiếng 

Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24 T289 

2.Life in Britain: Giáo trình Anh văn dành cho sinh viên khoa Anh văn trường đại học 

Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh/ HF Brookes, CE Fraenkel.- Oxford: Heinemann Educational 

Books Ltd, 1988.- 139p.; 20cm 

Từ khóa: English language Text books for foreigners 

Mã xếp giá: 428.64 B872 

3.Techiniques and resources in teaching grammar/ Marianne Celce-Murcia, Sharon 

Hilles.- NY.: Oxford University Press, 1988.- ii, 189p.; 23cm 

Từ khóa: English language Grammar Study and teaching, English language Study 

and teaching Foreign speakers 

Mã xếp giá: 428.0071 C392 



Năm 1986 

1.An outline of English literature/ Peter B. High.- England: Longman, 1986.- 256p.; 

24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.24 H638 

2.Advanced Enlish practice/ B. D. Graver.- Oxford: University, 1986.-  

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.24 G775 

3.A practice English grammar/ A. J. Thomson, A.V. Martinet.- Oxford: Oxford 

University, 1986.- 383p.; 19cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh Ngữ pháp 

Mã xếp giá: 428.24 T482 

4.Spelling and vocabulary/Edmund H. Henderson, Shane Templeton; Barbara 

Coulter,....- Boston: Houghton Mifflin, 1986.- 173p.; 30cm 

Từ khóa: English language, English language Vocabulary 

Mã xếp giá: 428.1 S743 

5.The new technologies readings for learners of English/ Harold B. Allen, Betty 

Wallace Robinett.- New York: McGraw-Hill, 1986.- 122p.; 24cm 

Từ khóa: Reading, Tiếng anh thực hành 

Mã xếp giá: 428.64 A426 

6.TOEFL preparation guide/ Michael A. Pyle, Mary Ellen Munoz; Series ed. Jerry 

Bobrow.-  Cliffs notes, 1986.- 479p.; 19cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành Bài tập, English language Textbooks for foreign 

speakers, English language Examinations Study guides, TOEFL, Tiếng Anh thực 

hành 

Mã xếp giá: 428.24076 P996 

Năm 1985 

1.Concepts and comments a reader for students of English as a second language/ 

Partricia Ackert.- NY: CBS college Publishing, 1985.- 225p.; 19cm 

Từ khóa: Tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.64 A182 

2.English grammar in use: A self-study reference and practice book for intermediate 

students/ Raymond Murphy.- Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1985.- 328p.; 21cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh Ngữ pháp Bài tập 

Mã xếp giá: 428.24076 M978 

Năm 1984 

1.An outline of English literature/ G.C. Thornley, Gwyneth Roberts.- England: 

Longman, 1984.- 216p.; 24cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh 



Mã xếp giá: 428.24 T512 

Năm 1983 

1.Techniques in testing / Harold S. Madsen..- New York, NY : Oxford University 

Press, 1983.- viii, 212 p. : ill. ; 23 cm 

Từ khóa: English language Ability testing, English language Examinations, English 

language Study and teaching Foreign speakers 

Mã xếp giá: 428.0071 M183 

2.Techniques in teching writing/ Ann Raimes.- NY.: Oxford University Press, 1983.- 

viii, 164p.; 23cm 

Từ khóa: English languages Writing, English language Study and teaching Foreign 

speakers 

Mã xếp giá: 428.24 R153 

3.Techniques in teaching vocabulary/ Virginia French Allen.- NY.: Oxford University 

Press, 1983.- vii, 135p.; 23cm 

Từ khóa: Vocabulary Study and teaching, English language Study and teaching 

Foreign stedent 

Mã xếp giá: 428.0071 A425 

Năm 1982 

1.Tree or three ? : An elementary pronunciation course/ Ann Baker; with drawing by 

Leslie Marshall.- NY: Cambridge University Press, 1982.- 121tr.; 21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh Luyện phát âm, Tiếng Anh, Phát âm tiếng Anh 

Mã xếp giá: 428.13 B167 

Năm 1981 

1.A handbook of classroom English/ glyn S. Hughes.- Oxford: Oxford University 

Press, 1981.- 224p.; 22cm 

Từ khóa: English language, English language Textbook for foreign speaker, English 

languagge Study and teaching 

Mã xếp giá: 428.0071 H893 

2.International stories: A conversation - Reader to improve your English/ Arlo T. 

Janssen.- New Jersey: Prentice-Hall, 1981.- 151p.; 20cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thự hành Truyện đọc 

Mã xếp giá: 428.64 J35 

Năm 1968 

1.Guide to American English/ L. M. Myers,.- New Jersey: Prentice-Hall, 1968.- 499p.; 

21cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành Viết luận, Writing 

Mã xếp giá: 428.24 M996 



Năm 1967 

1.A writer's workbook: From A/ Donald W. Lee, Glenn Leggett, Joyce Valdes.- New 

Jersey: Prentice-Hall, 1967.- 156p.; 27cm 

Từ khóa: Tiếng anh thực hành Viết luận, Writing 

Mã xếp giá: 428.24 L477 

2.A writer's workbook: From C/ Donald W. Lee, Glenn Leggett, Joyce Valdes.- New 

Jersey: Prentice-Hall, 1967.- 156p.; 27cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành Viết luận 

Mã xếp giá: 428.24 L477 

3.A writer's workbook: From D/ Donald W. Lee, Glenn Leggett, Joyce Valdes.- New 

Jersey: Prentice-Hall, 1967.- 156p.; 27cm 

Từ khóa: Tiếng Anh thực hành Viết luận, Writing 

Mã xếp giá: 428.24 L477 

Năm 1965 

1.Chương trình luyện thi IELTS: Model test for the IELTS/.- TP.Hồ Chí Minh: Trẻ, 

1965.- 363tr.;24cm.. 

Từ khóa: IELTS, Tiếng Anh thực hành$Bài tập 

Mã xếp giá: 428.2407 C556 

Năm 1943 

1.Writing for advanced learners of English/ Francoise Grellet.- NY: Cambridge 

University Press, 1943.- 134tr.; 21cm 

Từ khóa: English Writing, Tiếng Anh kỹ năng viết 

Mã xếp giá: 428.24 G825 



https://lib.hcmute.edu.vn/

